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XIÊN THUẬT DIỆU PHÁP 
PHÁN CĂN SONG 


CHƯƠNG THIỆN 


1. 
* YekecI kusala dhamma, sabbe te kusalamnilati?2 
Mỗi pháp nào là thiện, (pháp ấy) đều là căn thiện phải chăng? 
- TTneva kusalamulani, avasesa kusala dhammaã na kusalamnlal 
Căn thiện chỉ có 3, những pháp thiện ngoài ra phi căn thiện! 


* Yevapana kusalamũla, sabbe te dhammäã kusaläti? 
Hay là những căn thiện, đều là pháp thiện phải chăng? 
- Ämanfã! Phải rồi! 
VÃ 
* YekecI Kusala dhamma. sabbe te kusalamulena ekamnulati? 
Mỗi pháp nào là thiện, đều có (nương) căn đồng nhau với căn thiện phải chăng? 
- Amantä! Phải! 


* Yevapana kusalamulena ekamnula, sabbe te dhamma kusaläti? 
Hay là pháp nào có (nương) căn đồng nhau với căn thiện, đều là pháp thiện phải chăng? 
- Kusalasamutthanam rũpam kusalamulena ekamilam na kusalam, kusalam kusalamilena 
ekamnilanceva kusalañca. 
Sắc tâm thiện tạo nương căn đồng nhau với căn thiện mà phi thiện. Còn thiện nương căn 
đồng nhau với căn thiện cũng phải và thiện cũng phải. 
Gì 
* YekecI kusalamilena ekamula dhammä. sabbe te kusalamulena aññamaññamnlati? 
Mỗi pháp nào có (nương) căn đồng nhau với căn thiện, đều gọi căn hỗ tương' với căn thiện 
phải chăng? 
- Mulani van! ekato uppajJanti kusalamulani ekamulãniceva aññamaññamnlani ca, avasesäa 
kusalamilasahaJata dhamma kusalamilena ekamuilãni na aññamaññamnlã! 
Căn nào đồng sanh với căn thiện, những căn thiện ây có (nương) căn đồng nhau cũng phải 
và căn hỗ tương cũng phải. Còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn thiện có (nương) căn 
đồng nhau với căn thiện mà phi căn hỗ tương. 
* Yevapana kusalamulena aññamaññamula, sabbe te dhamma kusaläti? 
Hay là pháp nào gọi căn hỗ tương với căn thiện, đều là pháp thiện phải chăng? 
- Amantä! Phải! 
4. 


* YekecI kusala dhamma, sabbe te kusalamulamnlatr? 
Môi pháp nào là thiện, những pháp ây đêu gọi căn là căn thiện phải chăng? 


- TTneva kusalamilanI, avasesä kusala dhammäã na kusalamnlãl 
Căn thiện chỉ có 3, còn những pháp thiện ngoài ra phi căn thiện! 


* Yevapana kusalamulamnla, sabbe te dhammaã kusaläti? 


' Tương tế cũng còn gọi là hỗ tương (theo quyền Nội Dung Vô Tỷ Pháp do Sư cả Tịnh Sự soạn dịch, được ấn hành năm 
1983). 
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Hay là pháp nào gọi căn là căn thiện, những pháp ấy đều là thiện phải chăng? 
- Amantä! Phải! 


-À 
* YekecI kusala dhamma, sabbe te kusalamulena ekamilamnlati? 
Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn thiện phải 
chăng? 
- Amantä! Phải! 


* Yevapana kusalamilena ekamilamnla, sabbe te dhamma kusalAti2 
Hay là pháp nào có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn thiện, những pháp ấy đều là 
thiện phải chăng? 
-Kusalasamutthanan rũpam kusalamulena ckamiulamulan na kusalam, kusalam 
kusalamilena ekamilamilaäñceva kusalañcal 
Sắc do tâm thiện tạo có (nương) căn đồng nhau với căn thiện mà phi thiện. Còn thiện có căn 
gọi đồng nhau với căn thiện cũng phải và thiện cũng phải! 


6. 

* YekeclI kusalamũilena ekamnilamula dhammä, sabbe {e kusalamnlena 
aññamaññamulamnlati?2 
Mỗi pháp nào có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn thiện, những pháp ấy đều là căn 
gọi căn hỗ tương với căn thiện phải chăng? 

- MulanI van! ekato uppajJanti kusalamulani ekamiulamulani ceva aññamaññamulamulãn! ca, 
avasesa kusalamilasahalata dhamma kusalamulena cekamilamilã na ca 
aññamaññamulamnlal 
Căn nào đồng sanh với căn thiện có căn gọi căn đồng nhau cũng phải và gọi căn hỗ tương 
cũng phải. Còn những pháp đồng sanh với căn thiện mà ngoài ra đó gọi căn đồng nhau với 
căn thiện mà phi căn gọi căn hỗ tương! 


* Yevapana kusalamilena aãññamaññamiulamnla, sabbe te dhamma kusalati?2 
Hay là pháp nào gọi căn là căn hỗ tương với căn thiện, những pháp ấy đều là thiện phải 
chăng? 
- Amantä! Phải! 


7. 
* YekecI kusala dhamma, sabbe te kusalamulakati? 
Môi pháp nào là thiện, đêu có (nương) căn thiện phải chăng? 
- Amantã! Phải! 


* Yevapana kusalamilaka, sabbe te dhamma kusalati? 
Hay là pháp nào có (nương) căn thiện, những pháp ấy đều là thiện phải chăng? 
- Kusalasamutthanam rũpam kusalamulakam na kusalam, kusalam kusalamulañceva 
kusalañcal 
Sắc do tâm thiện tạo có (nương) căn thiện mà phi thiện. Còn thiện có (nương) căn thiện 
cũng phải và thiện cũng phải! 


8. 
* Yekeci kusala dhamm, sabbe te kusalamiilena ckamilakati? 
Môi pháp nào là thiện, những pháp ây có (nương) căn đông nhau với căn thiện phải chăng? 
- Amantã! Phải! 


* Yevapana kusalamilena ekamilakã, sabbe te dhammäã kusaläti? 
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Hay là pháp nào có (nương) căn đồng nhau với căn thiện, những pháp ây đều là thiện phải 
chăng? 

- Kusalasamutthanam rũpam kusalamilena ekamulakam na kusalam, kusalam kusalamulena 
ekamuilakañceva kusalañcal 
Sắc do tâm thiện tạo có (nương) căn đồng nhau với căn thiện mà phi thiện, còn thiện có 
(nương) căn đồng nhau với căn thiện cũng phải và thiện cũng phải. 


9, 

* YekecI kusalamilena ekamũilakã dhammä, sabbe te kusalamilena aññamaññamänlakãti? 
Mỗi pháp nào có (nương) căn đồng nhau với căn thiện, đều là căn hỗ tương với căn thiện 
phải chăng? 

-Mulani yani ekato uppaljanti kusalamulani ekamilakani ceva aññamaññamilakani ca, 
avasesä kusalamulasahaJata dhamma kusalamilena ekamulaka na ca aññamaññamnlakal 
Căn nào đồng sanh với căn thiện gọi căn đồng nhau cũng phải và căn hỗ tương cũng phải, 
còn những pháp nào đồng sanh với căn thiện mà ngoài ra đó (nương) căn đồng nhau với căn 
thiện mà phi căn hỗ tương! 


* Yevapana kusalamulena aññamaññamulakä, sabbe te dhamma kusalati2 
Hay là pháp nào gọi căn hô tương với căn thiện, những pháp ây đêu là thiện phải chăng? 
- Amantä! Phải! 


10. 
* YekecI kusala dhamma, sabbe te kusalamulamulakãati? 
Môi pháp nào là thiện, đêu có (nương) căn gọi căn thiện phải chăng? 
- Amantä! Phải! 


* Yevapana kusalamilamilakä, sabbe te dhamma kusalatr? 
Hay là pháp nào nương căn gọi căn thiện, những pháp ây đều là thiện phải chăng? 
- Kusalasamutthanam rũpam kusalamilakam na kusalam, kusalam kusalamilamulakañceva 
kusalañcal 
Sắc do tâm thiện tạo có (nương) căn là căn thiện mà phi thiện, còn những pháp thiện có 
(nương) căn là căn thiện cũng phải và pháp thiện cũng phải. 


11. 
* Yekecl kusala dhammäã, sabbe te kusalamulena ckamulamnlakati? 
Môi pháp nào là thiện, đêu có (nương) căn gọi căn đông nhau với căn thiện phải chăng? 
- Amantä! Phải! 


* Yevapana kusalamilena ekamilamnlaka, sabbe te dhamma kusalati? 
Hay là pháp nào nương căn gọi căn đông nhau với căn thiện, đều là pháp thiện phải chăng? 
-Kusalasamutthanam rũpam kusalamulena cekamilamulam na kusalam, kusalam 
kusalamulena ekamulamulakañceva kusalañcal 
Sắc do tâm thiện tạo có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn thiện mà phi thiện, còn thiện 
nương căn gọi căn đồng nhau với căn thiện cũng phải và thiện cũng phải. 


12. 

* YekeclI kusalamilena ekamnilamũilaka dhammä, sabbe {te kusalamnilena 
aññamaññamnlamũilakati? 
Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng nhau với căn thiện, đều là căn gọi căn hỗ tương với căn 
thiện phải chăng? 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học 7 


- Mulãni yäni ekato uppaJjanti kusalamilani ekamulamulakaniceva aññamaññamulamnulakani 
ca, avasesa kusalamulasahalata dhamma kusalamulena cekamulamulaka na ca 
aññamaññamulamnulakal 
Căn nào đồng sanh với căn thiện gọi căn đồng nhau với căn thiện cũng phải và căn hỗ tương 
cũng phải, còn những pháp đồng sanh với căn thiện mà ngoài ra đó có căn gọi căn đồng 
nhau với căn thiện mà phi căn gọi căn hỗ tương. 


* Yevapana kusalamulena aññamaññamulamilaka, sabbe te dhamma kusaläti? 
Hay là pháp nào gọi căn là căn hô tương với căn thiện, đêu là pháp thiện phải chăng? 
- Amantä! Phải! 


—_.-~--—m.-.—S-~—S-.m—S-~>-S-~—- 
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CHƯƠNG BÁT THIỆN 


13. 
* YekecI akusala dhamma, sabbe te akusalamulati? 
Mỗi pháp nào bắt thiện, đều gọi căn bất thiện phải chăng? 
- TIineva akusalamulani, avasesa akusala dhamma na akusalamnulal 
Căn bất thiện chỉ có 3, còn những pháp bất thiện ngoài ra phi căn bất thiện! 


*- Yevapana akusalamula, sabbe te dhamma akusaläati? 
Hay là pháp nào gọi căn bât thiện, đêu là pháp bât thiện phải chăng? 
- Amantä! Phải! 


14. 
* Yekeci akusala dhamma, sabbe te akusalamulena ekamilãti? 
Mỗi pháp nào là bất thiện, đều có nương căn đồng nhau với căn bất thiện phải chăng? 
- Ahetukam akusalam akusalamilena na ekamulam, sahetukam akusalam akusalamilena 
ekamulam. 
Bất thiện vô nhân không có căn đồng nhau với căn bất thiện, bất thiện hữu nhân mới có căn 
đồng nhau với căn bất thiện. 


*  Yevapana akusalamiulena ekamnlä, sabbe te dhamma akusalati? 
Hay là pháp nào có (nương) căn đồng nhau với căn bất thiện, những pháp ây đều là bất thiện 
phải chăng? 
- Akusalasamutthanam rũpam akusalamulena ckamulam na akusalam, akusalam 
akusalamulena ekamulañceva akusalañcal 
Sắc do bắt thiện tạo có (nương) căn đông nhau với căn bất thiện phi bất thiện, còn bắt thiện 
có (nương) căn đồng nhau với căn bất thiện cũng phải và bất thiện cũng phải! 


15. 

* YekecI akusalamulena ekamula dhamma. sabbe te akusalamilena aññamaññamnlãati2 
Mỗi pháp nào có (nương) căn đồng nhau với căn bất thiện, pháp ấy đều gọi căn hỗ tương 
với căn bất thiện phải chăng? 

- Mulani yani ekato uppaJjanti akusalamiläni ekamiilani ceva aññamaññamilãni ca, avasesa 

akusalamnlasahaJatä dhammäã akusalamilena ekamila na ca aññamaññamnlä!l 
Căn bất thiện nào đông sanh với căn bất thiện có căn đồng nhau cũng phải gọi căn hỗ tương 
cũng phải. Còn những pháp đông sanh với căn bất thiện mà ngoài ra đó có (nương) căn 
đồng nhau với căn bất thiện nhưng không gọi căn hỗ tương. 


* Yevapana akusalamulena aññamaññamula, sabbe te dhamma akusalati? 
Hay là pháp nào gọi căn hô tương với căn bât thiện, đêu là pháp bât thiện phải chăng? 
- Amanfã! Phải! 


16. 
* Yekeci akusala dhamma, sabbe te akusalamulamũilati? 
Mỗi pháp nào là bất thiện, đều gọi căn là căn bất thiện phải chăng? 
- TTneva akusalamulamulanI, avasesa akusala dhammaã na akusalamilamnulal 
Căn gọi căn bất thiện chỉ có 3, còn những pháp bắt thiện ngoài ra phi căn gọi căn bất thiện! 
* Yevapana akusalamulamnläni, sabbe te dhamma akusalati? 
Hay là pháp nào gọi căn là căn bất thiện, những pháp ấy đều là căn bất thiện phải chăng? 
- Amanfä! Phải! 
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17. 

* YekecI akusala dhammã, sabbe te akusalamilena ekamilamnlãti? 
Mỗi pháp nào là bất thiện, đều có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện phải 
chăng? 

-Ahectutkam akusalam akusalamulena na ckamulamulam, sahetukam  akusalam 

akusalamulena ekamulamulam! 
Bất thiện vô nhân không có căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện, bất thiện hữu nhân có 
căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện! 


* Yevapana akusalamilena ekamilamila, sabbe te dhamma akusaläti? 
Hay là pháp nào có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện, những pháp ấy đều là 
bất thiện phải chăng? 
- Akusalasamutthanam rũpam akusalamilena akamulamilam na akusalam, akusalam 
akusalamulena ekamilamũilañceva akusalañcal 
Sắc do bất thiện tạo nương căn đồng nhau với căn bất thiện mà phi bất thiện. Còn bất thiện 
có (nương) căn gọi căn đông nhau với căn bất thiện cũng phải và bất thiện cũng phải! 


18. 

* YekeclI akusalamũilena ekamilamula dhammä, sabbe te akusalamulena 
aññamaññamulamulati? 
Mỗi pháp nào có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện, đều có căn gọi căn hỗ 
tương với căn bất thiện phải chăng? 

- Mulãni yani ekato uppaJjanti akusalamulani ekamulamiläniceva aññamaññmulamulani ca, 
avasesa akusalamulasahajlatad dhamma akusalamulena ekamulamula na ca 
aññamaññamulamulal 
Căn bất thiện nào đồng sanh với căn bất thiện có (nương) căn _gỌI căn đồng nhau cũng phải, 
gọi căn là căn hỗ tương cũng phải. Pháp đồng sanh với căn bất thiện ngoài ra đó có căn gọi 
căn đông nhau với căn bất thiện phi căn gọi căn hỗ tương! 


* Yevapana akusalamulena aññamaññamũilamnla, sabbe te dhamma akusalatr? 
Hay là pháp nào gọi căn là căn hỗ tương với căn bất thiện, những pháp ấy đều là bất thiện 
phải chăng? 
- Amantã! Phải! 


19. 
* Yekeci akusala dhammã, sabbe te akusalamulakãti? 
Mỗi pháp nào là bất thiện, pháp ây đêu có (nương) căn bất thiện phải chăng? 
- Ahetukam akusalam na akusalamulakam, sahetukam akusalam akusalamilakaml 
Bắt thiện vô nhân không có (nương) căn bât thiện, bất thiện hữu nhân mới có (nương) căn 
bât thiện! 


* Yevapana akusalamulaka, sabbe te dhamma akusaläti? 
Hay là pháp nào có (nương) căn bất thiện, những pháp ấy đều là bất thiện phải chăng? 
- Akusalasamitthaänam rũpam akusalamilakam na akusalam, akusalam akusalamilakañceva 
akusalañcal 
Sắc do tâm bất thiện tạo có (nương) căn là căn bất thiện mà phi bất thiện, còn bất thiện hữu 
nhân có (nương) căn là căn bất thiện cũng phải và bất thiện cũng phải! 
20. 


* YekecI akusala dhamma, sabbe te akusalamulena ekamũilakati? 
Môi pháp nào là bât thiện, đêu có (nương) căn đông nhau với căn bât thiện phải chăng? 
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- Ahetukam akusalam akusalamulena na ekamũilakam, sahetukam akusalam akusalamilena 
ekamnulam! 
Bất thiện vô nhân không có (nương) căn đồng nhau với căn bất thiện, bất thiện hữu nhân 
mới có (nương) căn đồng nhau với căn bất thiện! 


* Yevapana akusalamilena ekamnilaka, sabbe te dhamma akusalAtI2 
Hay là pháp nào nương căn đồng nhau với căn bất thiện, những pháp ây đều là bất thiện 
phải chăng? 
- Akusalamutthãanam rũpam akusalamulena cekamilakam na akusalam, akusalam 
akusalamulena ekamulakañceva akusalañcal 
Sắc do tâm bắt thiện tạo có (nương) căn đồng nhau với căn bất thiện mà phi bất thiện, còn 
bất thiện có (nương) căn đồng nhau với căn bất thiện cũng phải và bất thiện cũng phải! 


21. 

* YekecI akusalamulena ekamulaka dhammä, sabbe te akusalamilena aññamaññamũilakãtI? 
Mỗi pháp nào có (nương) căn đồng nhau với căn bất thiện, đều là căn hỗ tương với căn bất 
thiện phải chăng? 

-Mulani vani ekato uppajjanti akusalamulani ekamilakaniceva aññamaññamilakãni ca, 
avasesa kusalamulasahaJata dhamma akusalamilena ekamulaka na ca aññamaññamulakal 
Căn bất thiện nào đông sanh với căn bất thiện có (nương) căn đồng nhau với căn bất thiện 
cũng phải và căn hỗ tương cũng phải, còn những pháp đồng sanh với căn bất thiện có 
(nương) căn đồng nhau với căn bất thiện mà phi căn gọi căn hỗ tương. 


* Yevapana akusalamulena aññamaññamnlakä, sabbe te dhamma akusalati2 
Hay là pháp nào có căn hỗ tương với căn bất thiện, những pháp ấy đều là bất thiện phải 
chăng? 
- Amantä! Phải! 


nã: 
* YekecI akusala dhammä, sabbe te akusalamilakãt1? 
Mỗi pháp nào là bất thiện, đều có căn gọi căn bắt thiện phải chăng? 
- Ahetukam akusalam na akusalamulamilakam, sahetukam akusalam akusalamilamilakaml 
Bất thiện vô nhân không có (nương) căn gọi căn bất thiện, bất thiện hữu nhân có (nương) 
căn là căn bất thiện! 


* Yevapana akusalamulamnlaka, sabbe te dhamma akusalati? 
Hay là pháp nào có (nương) căn gọi căn bất thiện, những pháp ấy đều là bất thiện phải 
chăng? 
- Akusalasamutthãnam rũpam akusalamũlamilakam na akusalam, akusalam 
akusalamilamilakañceva akusalañcal 
Sắc do tâm bất thiện tạo có (nương) căn là căn bất thiện mà phi bất thiện, bất thiện có 
(nương) căn là căn bắt thiện cũng phải và bất thiện cũng phải! 


23. 

* YekecI akusala dhamma., sabbe te akusalamilena ekamilamulakati? 
Mỗi pháp bất thiện nào, đều có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện phải 
chăng? 

-Ahetukam akusalam akusalamilena na ekamilamũilakam, sahetukam akusalam 

akusalamilena akusalamilakam! 
Bắt thiện vô nhân không có căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện, còn bất thiện hữu nhân 
mới có căn là căn đồng nhau với căn bất thiện! 
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* Yevapana akusalamulena ekamilamilakã, sabbe te dhammäã akusalati? 

Hay là pháp nào có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện, những pháp ây đều là 
bất thiện phải chăng? 

- Akusalasamutthanam rũpam akusalamilena ekamilamilakam na akusalam, akusalam 
akusalamulena ekamulamulakañceva akusalañcal 
Sắc do tâm bất thiện tạo có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện mà phi bất 
thiện, bất thiện có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện cũng phải và bất thiện 
cũng phải! 


24. 

* VYekecil akusalamuilena ekamilamilaka dhamma,  sabbe te  akusalamilena 
aññamaññamnilamilakãti? 
Mỗi pháp nào có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện, đều gọi căn là căn hỗ 
tương với căn bất thiện phải chăng? 

- Mulani vanI ckato uppajJanti akusalamulani ekamulamulakaniceva 
aññamaññamiulamulakanil ca, avasesa akusalamulasahalata dhamma akusalamilena 
ekamulamulakã na ca aññamaññamulamnlakal 
Căn bất thiện nào đồng sanh với căn bất thiện có căn gọi căn đồng nhau cũng phải và gọi 
căn là căn hỗ tương cũng phải, còn pháp đồng sanh ngoài ra căn bất thiện có (nương) căn 
gọi căn đồng nhau với căn bất thiện mà phi căn gọi căn hỗ tương! 


* Yevapana akusalamilena aññamaññamilamnilaka, sabbe te dhamma akusalati2 
Hay là pháp nào gọi căn là căn hỗ tương với căn bất thiện, những pháp ấy đều là bất thiện 
phải chăng? 
- Amantä! Phải! 
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CHƯƠNG VÔ KÝ 


25. 
* Yekeci abyakata dhamm, sabbe te abyakatamiläti? 
Mỗi pháp nào là vô ký, đều gọi căn vô ký phải chăng? 
- Tineva abyakatamulani, avasesa abyakata dhamma na abyakatamnlal 
Căn vô ký chỉ có 3, còn những pháp vô ký ngoài ra không gọi căn vô ký! 


* Yevapana abyakatamnla, sabbe te dhamma abyakatati? 
Hay là pháp nào là căn vô ký, đêu gọi pháp vô ký phải chăng? 
- Amantä! Phải rôi! 


26. 

* Yekeci abyakata dhamma, sabbe te abyakatamilena ekamnlati? 
Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có (nương) căn đồng nhau với căn vô ký phải 
chăng? 

-Ahctutkam  abyäakatam abyakatamulena na ckamulam, sahetukam abyakatam 

abyakatamulena ekamulam! 
Vô ký vô nhân không có (nương) căn đồng nhau với căn vô ký, vô ký hữu nhân mới có 
(nương) căn đồng nhau với căn vô ký! 


* Yevapana abyakatamulena ekamnula, sabbe te dhamma abyakatäti?2 
Hay là pháp nào có (nương) căn đồng nhau với căn vô ký, những pháp ây đều là vô ký phải 
chăng? 
- Amantä! Phải! 


'XÃ 

* YekecI abyakatamilena ekamũila dhammä, sabbe te abyakatamilena aññamaññamnlati? 
Mỗi pháp nào có (nương) căn đồng nhau với căn vô ký, những pháp ây đều gọi căn hỗ 
tương với căn vô ký phải chăng? 

- Mulani yanI ekato uppajjanti abyakatamulani ekamulaniceva aññamaññamulanI ca, avasesa 

abyakatamnulasahaJata dhamma abyakatamilena ekamila na ca aññamaññamunlal 
Căn nào đồng sanh với căn vô ký, có (nương) căn đồng nhau cũng phải và gọi căn hỗ tương 
cũng phải; còn những pháp vô ký đồng sanh với căn vô ký mà ngoài ra đó có (nương) căn 
đồng nhau với căn vô ký nhưng không gọi căn hỗ tương. 


* Yevapana abyakatamilena aññamaññamnla, sabbe te dhamma abyakatäati? 
Hay là pháp nào gọi căn hô tương với căn vô ký, những pháp ây đêu là vô ký phải chăng? 
- Amantä! Phải! 
28. 
* Yekeci abyakata dhamma, sabbe te abyakatamulamnlati? 
Môi pháp nào là vô ký, đêu là căn gọi căn vô ký phải chăng? 
- Tineva abyakatamulamulãni, avasesa abyakatä dhamma na abyakatamulamnla! 
Căn vô ký chỉ có 3, còn những pháp ngoài ra không gọi căn là căn vô ký! 
* Yeväpana abyakatamilamnlä, sabbe te dhammã abyakatäti? 
Hay là pháp nào gọi căn là căn vô ký, những pháp ây đêu là vô ký phải chăng? 
- Amantä! Phải! 
29. 


* Yekeci abyakata dhammi, sabbe te abyakatamuilena ekamulamnlatr? 
Môi pháp vô ký nào, đêu có (nương) căn đông nhau với căn vô ký phải chăng? 
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-Ahectukam abyäakatam abyäakatamilena na ckamulamulam, sahetukam abyakatam 
abyakatamulena ekamulamulam! 

Pháp vô ký vô nhân không có căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký, còn pháp vô ký hữu 
nhân mới có căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký! 

* Yevapana abyakatamilena ekamũlamnla, sabbe te dhamma abyakatäti? 
Hay là pháp nào có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký, những pháp ấy đều là vô 
ký phải chăng? 

- Amantã! Phải! 

30. 

* Vekecl abyakatamulena cekamulamula dhamma, sabbe te  abyakatamulena 
aññamaññamuilamuläti? 
Mỗi pháp nào có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký, đều gọi căn hỗ tương với 
căn vô ký phải chăng? 

- Milãni vân! cekato uppajJanti abyakatamulani ekamulamiläniceva aññamaññamilamiulãni 
ca, avasesa abyakatamilasahalaa dhamma, abyakatamulena cekamulamula na ca 
aññamaññamulamnla! 

Căn nào đồng sanh với căn vô ký có (nương) căn đồng nhau với căn vô ký cũng phải và có 
căn gọi căn hỗ tương cũng phải. Còn những pháp đồng sanh với căn vô ký mà ngoài ra đó 
có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký, không gọi căn là căn hỗ tương! 


* Yevapana abyakatamulena aññamaññamnulamila, sabbe te dhamma abyakatäti? 
Hay là pháp nào gọi căn là căn hỗ tương với căn vô ký, những pháp ấy đều là vô ký phải 
chăng? 
- Amanfä! Phải! 


31. 
* Yekeci abyakatä dhamma, sabbe te abyäakatamilakati2 
Mỗi pháp nào là vô ký, đều có (nương) căn vô ký phải chăng? 
- Ahetukam abyakatam na abyakatamulakam, sahetukam abyakatam abyakatamulakaml! 
Vô ký vô nhân không có (nương) căn vô ký, vô ký hữu nhân mới có (nương) căn vô ký. 
* Yevapana abyakatamulaka, sabbe te dhamma abyakatäti?2 
Hay là pháp nào có (nương) căn vô ký, những pháp ây đều là vô ký phải chăng? 
- Amanfä! Phải! 


32. 
* Yekeci abyakata dhamma, sabbe te abyakatamilena ekamnlakati? 
Mỗi pháp nào là vô ký, pháp ấy có (nương) căn đồng nhau với căn vô ký phải chăng? 
-Ahetukam abyäakatam abyakatamulena na cekamilakam, sahetukam abyäakatam 
abyakatamulena ekamulakaml 
Vô ký vô nhân không có căn đồng nhau với căn vô ký, còn vô ký hữu nhân mới có (nương) 
căn đồng nhau với căn vô ký. 
* Yevapana abyakatamulena ekamulakã, sabbe te dhamma abyakatäti? 
Hay là pháp nào có căn đồng nhau với căn vô ký, những pháp ấy đều là vô ký phải chăng? 
- Amanfä! Phải! 
33. 


* Vekecil abyakatamulena cekamulaka dhammaã, sabbe te abyakatamulena 
aññamaññamulakati? 
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Mỗi pháp nào có (nương) căn đông nhau với căn vô ký, pháp ấy đều gọi căn hỗ tương với 
căn vô ký phải chăng? 

-Mulani van! ekato uppaljjanti abyakatamulani ekamulakaniceva aññamaññamulakani ca, 
avasesa abyakatamulasahajlata dhamma abyakatamulena cekamulaka na ca 
aññamaññamnulaka! 

Căn nào đồng sanh với căn vô ký có (nương) căn đồng nhau cũng phải và gọi căn hỗ tương 
cũng phải. Những pháp nào đồng sanh với căn vô ký mà ngoài ra đó có (nương) căn đồng 
nhau với căn vô ký mà phi căn hỗ tương! 


* Yevapana abyakatamulena aññamaññamnlaka, sabbe te dhamma abyakatäti2 
Hay là pháp nào gọi căn hô tương với căn vô ký, những pháp ây đêu là vô ký phải chăng? 
- Amanfä! Phải! 


34. 
* YekecI abyakata dhamma, sabbe te abyakatamulamulakati? 
Mỗi pháp nào là vô ký, pháp ấy đều có (nương) căn gọi căn vô ký phải chăng? 
- Ahetukam abyakatam na abyakatamulamilakam, sahetukam abyakatam 
abyakatamilamilakam? 
Vô ký vô nhân không có (nương) căn gọi căn vô ký, vô ký hữu nhân mới có (nương) căn gọi 
căn vô ký. 
* Yevapana abyakatamulamilaka, sabbe te dhamma abyakatati? 
Hay là pháp nào có (nương) căn là căn vô ký, những pháp ấy đều là vô ký phải chăng? 
- Amanfä! Phải! 


35. 

* Yekeci abyakata dhamma, sabbe te abyakatamilena ekamilamulakati? 
Mỗi pháp nào là vô ký, pháp ấy đều có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký phải 
chăng? 

-Ahectukam abyäkatam abyakatamilena na cekamilamulakam, sahetukam abyakatam 

abyakatamulena ekamilamulakam! 
Vô ký vô nhân không có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký, vô ký hữu nhân mới 
có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký. 


* Yevapana abyakatamulena ekamulamulaka, sabbe te dhamma abyakatati?2 
Hay là pháp nào có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký, những pháp ấy đều là vô 
ký phải chăng? 

- Amanfä! Phải! 

3ó. 

* Yekecil abyakatamulena cekamiulamilaka dhamma, sabbe te abyakatamulena 
aññamaññamnulamulakati? 
Mỗi pháp nào có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký, pháp ây đều gọi căn là căn 
hỗ tương với căn vô ký phải chăng? 

- Mulani van! ekato uppajJanti abyakatamulani ekamulamulakaniceva 
aññamaññamuilamilakanI ca, avasesa abyakatamilasahaJata dhamma abyakatamilamilena 
ekamilamulakã na ca aññamaññamulamulakal 
Căn nào đồng sanh với căn vô ký, có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký cũng 
phải và gọi căn là căn hỗ tương cũng phải, còn những pháp đồng sanh với căn vô ký mà 
ngoài ra đó có nương căn đông nhau với căn là căn vô ký mà phi căn gọi căn hỗ tương. 


* Yevapana abyakatamilena aññamaññamnlamnlaka, sabbe te dhamma abyäakatäti? 
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Hay là pháp nào có (nương) căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký, pháp ấy đều là vô ký phải 
chăng? 
- Amanfä! Phải! 
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CHƯƠNG DANH 


37. 
* YekecIi nama dhamma, sabbe te nãmamũlãati? 
Mỗi pháp nào là danh pháp, đều gọi căn danh phải chăng? 
- Naveva namamnlãnI, avasesa nama dhamma na nãmamnläl 
Căn danh chỉ có 9, còn danh pháp ngoài ra phi căn danh! 


* Yevapana namamnla, sabbe te dhamma namãti? 
Hay là pháp nào gọi căn danh, pháp ây đều là đanh pháp phải chăng? 
- Âmantã! Phải rồi! 
38. 
* Yekeci naãma dhamma, sabbe te namamũlena ekamnläti?2 
Mỗi pháp nào là danh pháp, pháp ấy đều có (nương) căn đồng nhau với căn danh phải 
chăng? 
- Ahetukam nãmam namamulena na ekamulam., sahetukam nãmam namamulena ekamulam! 
Danh pháp vô nhân không có (nương) căn đồng nhau với căn danh, còn danh pháp hữu nhân 
mới có (nương) căn đồng nhau với căn danh! 


* Yevapana namamänlena ekamnla, sabbe te dhamma nãmat1? 
Hay là pháp nào có (nương) căn đồng nhau với căn danh, pháp ấy đều là danh phải chăng? 
- Namasamutthanam rũpam namamilena cekamulam na namam, namam nãmamilena 
ekamiilañceva nãmancal 
Sắc do danh hữu nhân trợ tạo có (nương) căn đồng nhau với căn danh mà phi danh, còn 
danh pháp hữu nhân có căn đồng nhau với căn danh cũng phải và danh pháp cũng phải! 


39, 

* Yekeci namamilena ekamila dhammã. sabbe te nãmamũilena aññamaññamũläãt1? 
Mỗi pháp nào có (nương) căn đồng nhau với căn danh, pháp ấy đều gọi căn hỗ tương với 
căn danh phải chăng? 

- Mulani van! ekato uppaJjant: namamũulãni ekamulaniceva aññamaññamulani ca, avasesa 

namamälasahaJata dhamma nãmamäiilena ekamäla na ca aññamaññamnläl 
Căn nào đồng sanh với nhau có (nương) căn đồng nhau với căn danh cũng phải và căn hỗ 
tương cũng phải. Còn những pháp đồng sanh với căn danh mà ngoài ra đó có (nương) căn 
đồng nhau với căn danh phi căn hỗ tương. 


* Yevapana namamnuilena aññamaññamnla, sabbe te dhammäã namaãt1? 
Hay là pháp nào gọi căn hỗ tương với căn danh, pháp ấy đều là danh pháp phải chăng? 
- Amantä! Phải! 
40. 
* YekecIi nãma dhammä, sabbe te nãmamilamnlãt1? 
Mỗi pháp nào là danh, pháp ấy đêu gọi căn là căn danh phải chăng? 
- Naveva nãmamũlamũilãn1, avasesa naãmã dhammã na nãmamilamnlãl 
Gọi căn là căn danh chỉ có 9, còn danh pháp ngoài ra phi căn gọi căn danh! 


* Yevapana namamilamnla, sabbe te dhammã nãmãti? 
Hay là pháp nào gọi căn là căn danh, những pháp ây đêu là danh pháp phải chăng? 
- Amantä! Phải! 
41. 
* YekecI nama dhamm., sabbe te nãmamilena ekamilamnläti2 
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Mỗi pháp nào là danh pháp, pháp ấy đều có căn gọi căn đồng nhau với căn danh phải 
chăng? 

- Ahetukam namam namamulena na cekamulamulam, sahetutkam namam namamulena 
ekamilamulam! 
Pháp danh pháp vô nhân không có căn gọi căn đông nhau với căn danh, còn danh pháp hữu 
nhân mới có căn gọi căn đồng nhau với căn danh! 


* Yevapana namamnilena ekamilamnla, sabbe te dhamma namãt1? 

Hay là pháp nào có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn danh, pháp ấy đêu là danh phải 
chăng? 

- Namasamutthanam rũpam namamulena ekamulamulam na namam, namam namamilena 
ekamulamulañceva namañcal 
Sắc do đanh pháp hữu nhân trợ tạo có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn danh mà phi 
danh pháp. Còn danh pháp hữu nhân có căn gọi căn đồng nhau với căn danh cũng phải và 
danh pháp cũng phải! 


42. 

* YekecI namamulena ekamilamula dhamma, sabbe te nãmamilena aññamaññamnlamnlati? 
Mỗi pháp nào có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn danh, pháp ấy đều gọi căn hỗ 
tương với căn danh phải chăng? 

- Mulani yani ekato uppajjanti namamulani ekamulamulaniceva aññamaññamulamulani ca, 
avasesa namamnlasahaJata dhammã namamilena ekamulamnlã na ca aññamaññamnlamnilãl 
Những căn nào đồng sanh với nhau có căn gọi căn đồng nhau với căn danh cũng phải và căn 
hỗ tương cũng phải. Còn những pháp đồng sanh với căn danh mà ngoài ra đó có căn gọi căn 
đồng nhau với căn danh mà phi căn gọi căn hỗ tương! 


* Yevapana namamnilena aññamaññamulamnlä, sabbe te dhamma namaãti? 
Hay là pháp nào gọi căn là căn hỗ tương với căn danh, những pháp ấy đều là danh pháp phải 
chăng? 
- Amantä! Phải! 


43. 
* YekecIi nama dhamma. sabbe te nãmamũilakati? 
Mỗi pháp nào là danh pháp, pháp ấy đều có (nương) căn danh phải chăng? 
- Ahetukam nãmam na namamlakam, sahetukam namam nãmamñilakaml! 
Danh pháp vô nhân không có (nương) căn danh, danh pháp hữu nhân mới có (nương) căn 
danh. 


* Yevapana naãmamnlakã, sabbe te dhamma nãmãti? 
Hay là pháp nào có (nương) căn danh, những pháp ấy đêu là danh pháp phải chăng? 
- Namasamutthanam rũpam namamulakam na nãmam, namam namamnlakañceva namañcal 
Sắc do danh hữu nhân trợ tạo mới có (nương) căn danh mà phi danh. Còn danh pháp hữu 
nhân có (nương) căn danh cũng phải và danh pháp cũng phải! 


44. 
* YekecIi nãma dhamm, sabbe te nãmamilena ekamilakãti? 
Mỗi pháp nào là danh, pháp ấy có (nương) căn đồng nhau với căn danh phải chăng? 
-Ahetutkam nãmam nãmamilena na cekamilakam, sahetukam namam nãmamilena 
ekamilakaml 
Danh pháp vô nhân không có (nương) căn đồng nhau với căn danh, còn danh pháp hữu nhân 
mới có (nương) căn đồng nhau với căn danh! 
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* Yevapana namamänlena ekamilakä, sabbe te dhamma naãmãt1? 
Hay là pháp nào có căn đồng nhau với căn danh, những pháp ấy đều là danh pháp phải 
chăng? 

- Namasamutthanam rũpam nãmamilena ekamulakam na nãmam, namam nãmamilena 
cekamulakañceva namañcal 
Sắc do danh hữu nhân trợ tạo có (nương) căn đồng nhau với căn danh mà phi danh. Còn 
danh pháp hữu nhân có (nương) căn đông nhau với căn danh cũng phải và danh pháp cũng 
phải! 

45. 

* YekecIi namamulena ekamilaka dhamma, sabbe te nãmamlena aññamaññamänlakati? 
Mỗi pháp nào có (nương) căn đồng nhau với căn danh, pháp ấy đều gọi căn hỗ tương với 
căn danh phải chăng? 

-Mulani vani ekato uppajjanti namamulani ekamulakaniceva aññamaññamulakãani ca, 
avasesa namamnlasahajata dhamma namamulena ekamulakã na ca aññamaññamnlakal 
Những căn nào đông sanh với nhau có căn đồng nhau với căn danh cũng phải và căn hỗ 
tương cũng phải. Còn những pháp đồng sanh với căn danh mà ngoài ra đó có (nương) căn 
đồng nhau với căn danh mà phi căn hỗ tương! 


* Yevapana namamnulena aññamaññamnlaka, sabbe te dhamma namati? 
Hay là pháp nào gọi căn hỗ tương với căn danh, những pháp ây đều là danh pháp phải 
chăng? 
- Amantã! Phải! 


46. 
* YekecIi nãma dhamm, sabbe te nãmamilamnläkati? 
Mỗi pháp nào là danh pháp, pháp ấy đều có (nương) căn gọi căn danh phải chăng? 
- Ahetukam nãmam na nãmamñilamilakam, sahetukam namam namamñilamilakam? 
Danh pháp vô nhân không có (nương) căn là căn danh, danh pháp hữu nhân mới có (nương) 
căn là căn danh. 


* Yevapana namamilamnlaka, sabbe te dhammaã namãti? 
Hay là pháp nào có (nương) căn gọi căn danh, những pháp ấy đều là danh pháp phải chăng? 
- Namasamutthanam rũpam namamilamilakam na nãmam, namam nãmamiulamilakañceva 
namañcal 
Sắc do danh hữu nhân trợ tạo có (nương) căn gọi căn danh mà phi danh. Còn danh pháp hữu 
nhân có (nương) căn gọi căn danh cũng phải và danh pháp cũng phải! 


47. 

* YekecI nama dhamma, sabbe te namamulena ekamulamulakati? 
Mỗi pháp nào là danh pháp, pháp ấy đều có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn danh 
phải chăng? 

- Ahetukam nãmam nãmamulena na ekamilamilakam, sahetukam namam namamũilena 

ekamilamilakam! 
Danh pháp vô nhân không có (nương) căn gọi căn đông nhau với căn danh, danh pháp hữu 
nhân mới có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn danh. 


* Yevapana namamnlena ekamilamulaka, sabbe te dhamma namãti? 
Hay là pháp nào có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn danh, những pháp ấy đều là 
danh pháp phải chăng? 
- Namasamutthanam rũpam namamũilena ekamulamulakam na nãmam, nãmam nãmamnilena 
ekamulamulakañceva namañcal 
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Sắc do danh hữu nhân trợ tạo có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn danh mà phi danh 
pháp. Còn danh pháp hữu nhân có (nương) căn gọi căn đông nhau với căn danh cũng phải 
và danh pháp cũng phải! 


48. 

* YekeclI namamnlena ekamulamulakãa dhamm, sabbe te namamnlena 
aññamaññamäilamilakati? 
Mỗi pháp nào có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn danh, pháp ấy đều là căn gọi căn 
hỗ tương với căn danh phải chăng? 

- Mulani van! ekato uppaJjanti namamulani ekamulamilakaniceva aññamaññamulamulakani 
ca, avasesa namamulasahajata dhamma namamulena ckamulamulakã na ca 
aññamaññamilamũlakal 
Căn nào đông sanh với nhau có (nương) căn gọi căn đồng nhau với căn danh cũng phải và 
gọi căn hỗ tương cũng phải, còn những pháp đồng sanh với căn danh mà ngoài ra đó có căn 
øọi căn đồng nhau với căn danh mà phi căn gọi căn hỗ tương. 


* Yevapana namamnlena aññamaññamilamnlaka, sabbe te dhamma nãmaãti? 
Hay là pháp nào có căn gọi căn hỗ tương với căn danh, pháp ấy đều là danh pháp phải 
chăng? 
- Amanfä! Phải! 
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Siêu lý trung đắng sắp học đây thuộc về bộ thứ 6 trong Tạng Diệu Pháp (Abhidhamma 
pitaka), Pãli gọi là Yamaka dịch là Song tức là Đôi, nghĩa là bài vân xuôi và vẫn ngược một 
đôi. Trong mỗi bài vân có 2 đoạn. Đoạn trước và đoạn sau, cũng thành đôi và có 2 câu Pali giải 
nghĩa đặc biệt như vây: 

- _ Yamassa raJassa vIisayam kamatI atkkamatI etenati = yamakam: bộ gọi là Song đây cũng có 

ý nghĩa cơ quan vượt khỏi phạm vi Diêm Chúa (vì đã phủ nhận chế định). 

- Yañca tam mañca kañcãti = yamakam: bộ gọi là Song đây, có ý nghĩa cơ quan chứng đến 
níp-bàn tức là để hiểu siêu lý và đoạn hoài nghi. 
Trong bộ Song này hỏi có 4 cách, phân đáp thành ra 6 cách, sẽ trình bày đủ cả ngược và 
xuôi đến 12 kiêu như sau, đề nhớ. 


VẤN ĐÈ DỊ - ĐÁP NGƯỢC 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây: 
- Câu mở răng: Hay là thọ uân không từng sanh với cõi nào. 
-_ Câu hỏi răng: Thời sắc uân không từng sanh với cõi ây phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
Chi pháp của câu hỏi: không có. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên, Đức Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ uấn 
không từng sanh với cõi nào, thời sắc uẫn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại: đã từng sanh. Tức là lời đáp phản đối hay trái 
ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó. 
Dầu cho thọ uân không từng sanh, nhưng sắc uẩn đã từng sanh với cõi ấy. 


VÁN ĐÈ DỊ - ĐÁP NGƯỢC 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây: 
- Câu mở răng: Sắc uấn không từng sanh với cõi nào? 
-_ Câu hỏi răng: Thời thọ uân không từng sanh với cõi ây phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: 4 cõi Vô sắc. 
Chi pháp của câu hỏi: không có. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề dị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Sắc uân không từng 
sanh với cõi nào, thời thọ uân không từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là: Đã từng sanh. Tức là lời đáp phản đối hay trái 
ngược với câu hỏi. Bởi vì 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu hỏi mở đó. 
Dầu cho sắc uân không từng sanh, nhưng thọ uấn đã từng sanh với cõi ấy. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây: 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào gọi căn thiện. 
- Câu hỏi rằng: Những pháp ây đêu là thiện phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: 3 căn thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: cũng đồng như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Hay là pháp nào 
gọi căn thiện, những pháp ấy đều là thiện phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là: Phải. Tức là lời bảo đảm chi pháp của 
câu mở. Bởi vì 3 căn thiện là chi pháp của câu mở đó, cũng là thiện vậy. 
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VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hói xuôi đây: 
-_ Câu mở răng: Mỗi pháp nào là thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ấy đều có căn đồng nhau với căn thiện phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: pháp thiện. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào là 
thiện, pháp ây đều có nương căn đông nhau với căn thiện phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là: Phải. Tức là lời bảo đảm chi pháp của 
câu mở. Bởi vì 27 hoặc 37 tâm thiện và 38 sở hữu hợp là chi pháp của câu mở đó, cũng là có 
căn thiện đồng nhau vậy. 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây: 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào có nương căn đồng nhau với căn thiện. 
-_ Câu hỏi rằng: Những pháp ấy đều là thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: Pháp thiện và sắc tâm thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có pháp thiện mà thôi. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp 
nào có nương căn đông nhau với căn thiện, những pháp ây đều là thiện phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: sắc tâm thiện là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn 
trước có ý bác như vây: sắc do tâm thiện tạo, có nương căn đồng nhau với căn thiện mà phi 
thiện. 

Rồi Ngài lấy: pháp thiện là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Đức Phật 
ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: pháp thiện có nương căn đồng nhau với căn thiện 
cũng phái và thiện cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là giải thích theo lối đi ngay. 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI NGAY 

Chỉ pháp và phân giải trong bài hói xuôi đây: 

-_ Câu mở răng: Sắc. 

-_ Câu hỏi răng: Gọi là sắc uân phải chăng? 

Chi pháp của câu mở là: sắc đáng thương, sắc đáng mến tức là tâm hiệp thế, sở hữu hợp 
và sắc pháp chung lại hợp thành. 
Chi pháp của câu hỏi là: 28 sắc pháp. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Sắc, gọi là sắc 
uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: sắc đáng thương, sắc đáng mến tức là tâm hiệp thê, sở hữu hợp và 
sắc pháp hợp thành là chỉ pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như 
vầy: sắc đáng thương, sắc đáng mến cũng gọi là sắc. Nhưng không gọi là sắc uấn. 

Rồi Ngài lấy 28 sắc pháp là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Đức Phật 
ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vầy: còn sắc có chân tướng thật thể gọi là sắc cũng phải 
và sắc uân cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


bQ 
b2 
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VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI VÒNG 

Chỉ pháp và phân giải trong bài hói ngược đây: 

-_ Câu mở răng: Hay là gọi uấn. 

-_ Câu hỏi răng: Tức là tưởng uẫn phải chăng? 

Chi pháp của câu mở là: 5 uấn. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có tưởng uấn mà thôi. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là gọi 
uân, tức là tưởng uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lẫy: sở hữu tưởng là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Mới 
đáp đoạn trước không có ý bác như vây: tưởng uân cũng là uân. Rôi Ngài lấy 4 uân ngoài ra là 
chi pháp trong phân câu mở mà thôi. 

Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn 4 uân ngoài ra tưởng uân, gọi 
uân mà không gọi tưởng uấn. 

Lời đáp kết luận trong bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KẾT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỎỚI ĐI VÒNG 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây: 
-_ Câu mở răng: Mỗi pháp nào là thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ấy đêu là căn thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp thiện. 
Chi pháp của câu hói là: chỉ có 3 căn thiện mà thôi. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
là thiện, pháp ấy đều là căn thiện phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài lấy: 3 căn thiện là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Mới đáp 
đoạn trước không có ý bác như vây: căn thiện chỉ có 3. 
Rồi Ngài lây: pháp thiện ngoài ra căn thiện là chỉ pháp của trong phần câu mở mà thôi. 
Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: những pháp thiện ngoài ra căn thiện, 
phi căn thiện. 
Lời đáp kết luận trong bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi vòng. 


VẤN ĐÈ KHÔNG - ĐÁP HẠN CHÉ 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây: 
-_ Câu mở răng: Hay là sắc uân không từng sanh với người nào? 
- Câu hỏi răng: Thời thọ uân không từng sanh với người ấy phải chăng? 


Chi pháp của câu mở: không có, thời chi pháp của câu hỏi: cũng không. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề không. 
_Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là sắc uân không từng sanh với người nào, thời thọ 
uân không từng sanh với người ây phải chăng? 
Đức Thê Tôn ngài mới đáp lại băng cách hạn chê là: không có. Tức là đáp hạn chê với chi 


pháp của câu mở. Bởi vì những người mà các đời trước sắc uân không từng sanh không có, chỉ 
có những người sắc uân đã từng sanh? 


VÁN ĐÈ KHÔNG - ĐÁP HẠN CHÉ 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây: 
- Câu mở răng: Sắc uân không từng sanh với người nào? 
-_ Câu hỏi răng: Thời thọ uân không từng sanh với người ấy phải chăng? 
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Chi pháp của câu mở: không có, thời chi pháp của câu hỏi cũng không. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề không. 

Cho nên Đức Phật ngài hói răng: Sắc uân không từng sanh với người nào, thời thọ uân 
không từng sanh với người ây phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài mới đáp lại băng cách hạn chê là: không có. Tức là lời đáp hạn chê với 
chi pháp của câu mở. Bởi vì người mà các đời trước sắc uân không từng sanh không có, chỉ có 
những người sắc uân đã từng sanh. 


VẤN ĐÈ KHÔNG - ĐÁP BÁT BÉ 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây 
-_ Câu mở răng: Hay là thọ uấn đang diệt với người nào. 
-_ Câu hỏi răng: Thời sắc uân đang sanh với người ấy phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: 4 phàm 4 quả đang tử cõi hữu tâm tức là 19 tâm đang tử, 35 sở 
hữu hợp và sắc nghiệp diệt khi chót của kiếp sống. 
Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vấn đề không. 

Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ uân đang diệt với người nào, thời sắc uân đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bác bẻ là: không có. Bởi vì 4 phàm 4 quả đang tử 
cõi hữu tâm tức là 19 tâm, 35 sở hữu hợp và sắc nghiệp đồng đang diệt lần chót của kiếp sống, 
là chi pháp của câu mở. 

Mặc dù thọ uấn đang diệt mà sắc uẫn chăng phải đang sanh với người ấy. 


VẤN ĐÈ KHÔNG - ĐÁP BẮT BÉ 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây: 
- Câu mởrăng: Sắc uân đang sanh với người nào. 
-_ Câu hỏi răng: Thời thọ uân đang diệt với người ấy phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: 4 phàm 3 quả hữu học đang tái tục trong cõi ngũ uân và bậc vô 
tưởng đang sanh cõi Vô tưởng, tức là 15 tâm tái tục cõi ngũ uân, 35 sở hữu hợp và 19 sắc 
nghiệp tái tục đặng. 

Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề không. 

Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn đang sanh với người nào, thời thọ uấn đang diệt 
VỚI n"ĐƯỜi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bác bẻ là: không phải. Bởi vì 4 phàm 3 quả hữu 
học đang tái tục cõi ngũ uân và bậc vô tưởng đang sanh cõi Vô tướng,... là chi pháp của câu 
mở đó. 

Mặc dù sắc uấn đang sanh mà thọ uấn chăng phải đang diệt với người ấy. 
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Trong bộ song này có 10 phần tổng song 
—_ Ï là căn song (mũlayamaka). 

—_2 là uấn song (khandhayamaka). 

— 3 là xứ song (ayatanayamaka). 

— 4 là giới song (dhatuyamaka). 

— 5 là để song (saccayamaka). 

6 là hành song (sankharayamaka). 

— 7 là thùy miên song (anussayayamaka). 
— 8 là tâm song (ciIttayamaka). 

— 9 là pháp song (dhammayamaka). 

— 10 là quyên song (indriyayamaka). 


Nay nói về căn song có 4 chương: 
- _ Ï là chương thiện (kusalapada). 
- 2 là chương bắt thiện (akusalapada). 
-_ 3 là chương vô ký (abyakatapada). 
-- 4 là chương danh (nãmapada). 
Trong mỗi chương có 4 phân nội dung: 
-  Ï là nội dung căn (mũlanaya). 
2 là nội dung căn căn (mũlamilanaya). 
3 là nội dung hữu căn (mulakanaya). 
4 là nội dung hữu căn căn (mũlamilakanaya). 


Trong mỗi phân nội dung có 3 đôi: 
[ là đôi căn (mùlayamaka). 
2 là đôi căn đồng (ekamilayamaka). 
3 là đôi căn tương tế (aññamaññamilayamaka). 
Mỗi đôi có 2 bài vấn, đáp hỏi xuôi và hỏi ngược lại, nên chỉ để số đôi theo thứ lớp có 48 
đôi, xin xem bản đồ và theo thứ tự. 


Trước khi vào sát đề theo thứ tự. Xin nhắc lại nhân tương ưng. Nhân (hetu) đây đối lại là 
căn (mũla). Nên căn đây phân theo giông và 4 chương, hẹp rộng như sau: 

-_ Căn nói theo hẹp có 6 là: tham, sân, s1, vô tham, vô sân, vô si. Rộng thì tính theo sô hợp với 
tâm thành ra 283, tức là tham hợp với 8 tâm tham kê 8, sân hợp với 2 tâm sân kê 2, sĩ hợp 
với l2 tâm bât thiện kê 12. 

-_ Vô tham và vô sân hợp với 91 tâm tịnh hảo đều kê mỗi thứ 91. Vô sĩ tức là trí hợp với 79 
tâm tịnh hảo tương ưng nên kê 79. 

- Chia theo giống thiện gọi là căn thiện. Nói hẹp có 3, nói rộng theo số hợp với tâm thì vô 
tham và vô sân đêu hợp với 37 tâm thiện, môi thứ tính 37. Còn vô si hợp với 33 tâm thiện 
tương ưng kê 33. Cộng chung là 107 căn thiện. 

-_ Căn bất thiện kế hẹp có 3, rộng có 22 là: 8 tham, 2 sân, 12 s¡ như đã kế. 

-_ Căn vô ký nói hẹp có 3: vô tham, vô sân, vô si hợp với tâm vô ký. Còn nói rộng, kể theo số 
hợp với tâm thì vô tham, vô sân hợp với 54 tâm vô ký hữu nhân, cộng chung là 108. Tính 
thêm căn vô si hiệp với 46 tâm vô ký tam nhân kê 46 căn vô si vô ký. Cộng chung 3 thứ 
thành 154 căn vô ký theo rộng. 

-_ Còn căn danh lấy hết, hẹp có 6, rộng cả thảy là 283. 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học 25 


Sau đây nêu số đôi, từ 1 đến 48 đôi, thành 96 bài. Vấn đáp lẻ. 48 câu xuôi và 48 câu ngược. 


Đôi căn - l 
Nội dung căn { Đôi cănđông 2 
Đôi căn tương tê 3 
Đôi căn ~ 
Nội dung căn căn Đôi căn đồng 5 
CHƯƠN G Đôi căn tươngtế 6 
THIEN Đôi căn 7 
Nội dung hữu căn Đôi căn đồng § 
Đôi căn tươngtế 9 
Đôi căn I0 
Nội dung hữu căn căn { Đôi căn đồng II 
Đôi căn tươngtế 12 
| Đôi căn 13 
T ` Đôi căn đồng I4 
 Ib00ng lon Đôi căn tươngtế l5 
Đôi căn l6 
Nội dung căn căn | Đôi căn đồng 17 
Đôi căn tươngtế 18 
CHƯƠNG 9 
BÁT THIỆN - " Đôi căn lb 
Nội dung hữu căn Đôi căn đồng 20 
Đôi căn tươngtế 2l 
Đôi căn 22 
TRONG Nội dung hữu căn căn | Đôi căn đồng 23 
PHẢN Đôi căn tương tê 24 
CAN Đôi căn 25 
SÓNG Nội dung căn | Đôi căn đồng 26 
có Đôi căn tương tế 27 
48 
đôi Đôi căn 28 
96 Nội dung căn căn | Đôi căn đồng 29 
câu Đôi căn tương tế 30 
vân Đôi căn 3l 
đáp CHƯƠNG Nội dung hữu căn | Đôi căn đồng 32 
VO KY Đôi căn tương tế 33 
Đôi căn 34 
Nội dung hữu căn căn Ì Đôi căn đồng 35 
Đôi căn tươngtế 36 
{ Đôi căn 37 
` : Đôi căn đồng 38 
Nội d 
l6. Đôi căn tương tế 39 
Đôi căn 40 
Nội dung căn căn | Đôi căn đồng 4I 
Đôi căn tương tế 42 
Đôi căn 43 
CHƯƠNG Nội dung hữu căn | Đôi căn đồng 44 
DANH Đôi căn tương tế 45 
Đôi căn 46 
Nội dung hữu căn căn 4 Đôi căn đồng 47 
Đôi căn tươngtế 48 
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XIÊN MINH DIỆU PHÁP 


PHÂN CĂN SONG 

CHƯƠNG THIỆN 
1. ĐÔI CĂN, NỘI DUNG CĂN, CHƯƠNG THIỆN, TRONG PHẢN CĂN SONG 
VẤN ĐỀ HOÀN BỊ - ĐÁP KẾT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI VÒNG 


Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây: 

-_ Câu mở răng: Tất cả pháp thiện. 

-_ Câu hỏi răng: Đều là căn thiện phải chăng? 

Chi pháp của câu mở là: 21 hoặc 37 tâm thiện và 38 sở hữu hợp. 
Chi pháp của câu hỏi là: 3 căn thiện hợp tâm thiện. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Tât cả pháp 
thiện, đều là căn thiện phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới lấy: 3 căn thiện là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: chỉ có 3 căn thiện là pháp thiện cũng phải và 
căn thiện cũng phải. 

Rồi Ngài lấy: pháp thiện ngoài ra căn thiện là chi pháp của câu mở mà thôi. Cho nên Đức 
Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: pháp thiện mà ngoài ra căn thiện đó, chăng phải là 
căn thiện. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây: 
-_ Câu mở răng: Hay là tất cả căn thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Đêu là pháp thiện phải chăng? 
Chị pháp của câu mở là: 3 căn thiện hợp với tâm thiện. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là tất cả 
căn thiện, đêu là pháp thiện phải chăng? 
Đức Thê Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì 3 căn thiện là chi pháp của câu mở đó cũng là pháp thiện vậy. 
2. ĐÔI CĂN ĐỎNG, NỘI DUNG CĂN, CHƯƠNG THIỆN, TRONG PHẢN CĂN SONG 
VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây: 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là thiện. 
-_ Câu hỏi rằng: Đều có căn đồng nhau với căn thiện phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: pháp thiện. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 
Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vẫn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
là thiện, đêu có căn đông nhau với căn thiện phải chăng? 
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Đức Thê Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chị pháp 
của câu mở. Bởi vì chi pháp của câu mở và câu hỏi cũng đông là thiện vậy. 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỒI ĐI NGAY 

Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 

-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào có nương căn đồng nhau với căn thiện. 

-_ Câu hỏi răng: Đêu là thiện phải chăng? 

Chi pháp của câu mở là: sắc tâm thiện và pháp thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có sắc tâm thiện mà thôi. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Hay là 
pháp nào có nương căn đông. nhau với căn thiện, đêu là pháp thiện phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: sắc tâm thiện là chi pháp trong phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: sắc tâm thiện nương căn thiện mà phi thiện. 

Rồi Ngài lây pháp thiện là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Đức 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: pháp thiện nương căn thiện cũng phải và 
thiện cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích cho lối đi ngay. 


3. LÀ ĐÔI CĂN HỖ TƯƠNG, NỘI DUNG CĂN, CHƯƠNG THIỆN, TRONG PHẢN 
CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ, ĐÁP KÉT LUẬN, GIẢI THÍCH THEO LÔI ĐI VÒNG 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây: 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào có nương căn đồng nhau với căn thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Đều gọi căn hỗ tương với căn thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ 3 căn thiện đồng sanh. 


Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp 
nào có nương căn đồng nhau với căn thiện đều gọi căn hỗ tương với căn thiện phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: 3 căn thiện đồng sanh là chi pháp của câu hỏi và câu mở đều đặng 
cả. Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: căn nào đông sanh với căn thiện, những căn 
thiện ây có căn đồng nhau với căn thiện cũng phải và căn hỗ tương cũng phải. 

Rồi Ngài lấy: pháp thiện ngoài ra căn thiện là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Cho 
nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn những pháp đồng sanh mà ngoài ra 
căn thiện đó, có căn đồng nhau với căn thiện mà phi căn hỗ tương. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi vòng. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây: 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào gọi căn hỗ tương với căn thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: 3 căn thiện đồng sanh. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp nào 
øọI căn hô tương với căn thiện, những pháp ây đêu là thiện phải chăng? 
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Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì 3 căn thiện đông sanh là chi pháp của câu mở đó, cũng là pháp thiện vậy. 


4. ĐÔI CĂN, NỘI DUNG CĂN CĂN, CHƯƠNG THIỆN, TRONG PHẢN CĂN SONG 
VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KẾT LUẬN, GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI VÒNG 

Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây: 

-_ Câu mở răng: Mỗi pháp nào là thiện. 

-_ Câu hỏi răng: Pháp ây đêu là gọi căn là căn thiện phải chăng? 

Chi pháp của câu mở là: tâm thiện và sở hữu hợp. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có 3 căn thiện mà thôi. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp 
nào là thiện, pháp ấy đều gọi căn là căn thiện phải chăng? 

Đức Phật ngài lấy: 3 căn thiện là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Mới đáp 
đoạn trước không có ý bác như vây: gọi căn thiện chỉ có 3. 

Rồi Ngài lấy: pháp thiện ngoài ra căn thiện là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Cho 
nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: pháp thiện ngoài ra đó, không gọi căn là 
căn thiện. 

Lời đáp kết luận trong bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào gọi căn là căn thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ấy đêu là thiện phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: 3 căn thiện. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thê lời hỏi đây thuộc về vẫn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp 
nào gọi căn là căn thiện, những pháp ây đêu là thiện phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì 3 căn thiện là chi pháp của câu mở đó, cũng là pháp thiện vậy. 


5. ĐÔI CĂN ĐỎNG, NỘI DUNG CĂN CĂN, CHƯƠNG THIỆN, TRONG PHẢN CĂN 
SONG 
VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây: 
-_ Câu mở răng: Mỗi pháp nào là thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ấy đều có căn đồng nhau với căn thiện phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: pháp thiện. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 
Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vẫn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
là thiện, những pháp ây có căn đồng nhau với căn thiện phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm: Phải. Tức là lời bảo đảm chi pháp của 


câu mở. Bởi vì tất cả pháp thiện là chi pháp của câu mở đó, cũng đều có căn đông nhau với 
căn thiện vậy. 


VẦN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN. GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐINGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
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-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào có nương căn gọi căn đông nhau với căn thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ấy đều là thiện phải chăng? 

Chi pháp của câu mở là: pháp thiện và sắc tâm thiện. 

Chi pháp của câu hỏi: chỉ có pháp thiện mà thôi. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Hay là 
pháp nào có nương căn gọi căn đồng nhau với căn thiện, những pháp ấy đều là thiện phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: sắc tâm thiện là chi pháp của trong phân câu mở mà thôi. Mà đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: sắc tâm thiện tạo có nương căn gọi căn đồng nhau với căn 
thiện mà phi thiện. 

Rồi Ngài lấy pháp thiện là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Đức 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn pháp thiện có nương căn thiện gọi căn 
đồng nhau với căn thiện cũng phải và thiện cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


6. ĐÔI CĂN TƯƠNG TẾ - NỘI DUNG CĂN CĂN - CHƯƠNG THIỆN - TRONG PHÁN 
CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN, GIẢI THÍCH THEO LÔI ĐI VÒNG 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây: 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào có nương căn gọi căn đồng nhau với căn thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là căn gọi căn hỗ tương với căn thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp thiện và sắc tâm thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ 3 nhân thiện đông sanh mà thôi. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Mỗi pháp 
nào có nương căn gọi căn đồng nhau với căn thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ 
tương với căn thiện phải chăng? 

Rồi Đức Thế Tôn ngài lấy: 3 căn thiện đồng sanh là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều 
đặng cả. Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: căn thiện nào đồng sanh với căn 
thiện, có căn gọi căn đồng nhau cũng phải và gọi căn hỗ tương cũng phải. 

Rồi Ngài lấy: pháp thiện và sắc tâm thiện là chi pháp của câu mở mà thôi. 

Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn những pháp đồng sanh với 
căn thiện mà ngoài ra đó có nương căn gọi căn đông nhau với căn thiện mà phi căn hỗ 
tương. 

Lời đáp kết luận trong bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào có căn gọi căn hỗ tương với căn thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: 3 căn thiện đồng sanh. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp nào 
có căn, gọi căn hỗ tương với căn thiện, những pháp ấy đều là thiện phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mớ. Bởi vì 3 căn thiện là chi pháp của câu mở đó, cũng là thiện vậy. 
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7. ĐÔI CĂN —- NỘI DUNG HỮU CĂN - CHƯƠNG THIỆN - TRONG PHẢN CĂN 
SONG 
VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây: 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là thiện. 
-_ Câu hỏi rằng: Đều có căn thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp thiện. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào là 
thiện, đều có căn thiện phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì pháp thiện là chi pháp của câu mở đó, cũng là thiện vậy. 


VẤN ĐỀ HOÀN BỊ - ĐÁP KẾT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI NGAY 
Chi pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở rằng: Hay là pháp nào có nương căn thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ấy đều là thiện phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: pháp thiện và sắc tâm thiện. 
Chị pháp của câu hỏi là: chỉ có pháp thiện mà thôi. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là 
pháp nào có nương căn thiện, những pháp ấy đều là thiện phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài lây: sắc tâm thiện là chi pháp của trong phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vầy: sắc tâm thiện tạo có nương căn thiện mà phi thiện 
Rồi Ngài lấy: pháp thiện là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Đức 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn thiện nương căn thiện cũng phải mà 
thiện cũng phải. 
Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


8... ĐÔI CĂN ĐỎNG - NỘI DUNG HỮU CĂN - CHƯƠNG THIỆN - TRONG PHẢN 
CAN SONG 

Chi pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 

- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là thiện. 

-_ Câu hỏi răng: Những pháp ấy đều có nương căn đồng nhau với căn thiện phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: pháp thiện. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề đồng. Cho nên Đức Phật hỏi răng: Mỗi pháp nào là 

thiện, những pháp ây có nương căn đồng nhau với căn thiện phải chăng? 


Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách đảm bảo là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì pháp thiện là chi pháp của câu mở đó, cũng là thiện vậy. 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÔI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào có nương căn đồng nhau với căn thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ấy đều là thiện phải chăng? 
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Chi pháp của câu mở là: pháp thiện và sắc tâm thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có pháp thiện mà thôi. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp 
nào có nương căn đồng. nhau với căn thiện, những pháp ây đêu là thiện phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy sắc tâm thiện là chi pháp của trong phân câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: sắc tâm thiện tạo nương căn đồng nhau với căn thiện mà phi 
thiện. 

Rồi Ngài lấy: pháp thiện là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Đức 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn thiện nương căn đồng nhau với căn 
thiện cũng phải và thiện cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


9. ĐÔI CĂN HỖ TƯƠNG - NỘI DUNG HỮU CĂN - CHƯƠNG THIỆN - TRONG 
PHÁN CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÔI ĐI VÒNG 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào có nương căn đồng nhau với căn thiện. 
-_ Câu hỏi rằng: Đều có căn hỗ tương với căn thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp thiện và sắc tâm thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có 3 căn thiện đồng sanh. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
có nương căn đông nhau với căn thiện, đều là căn hỗ tương với căn thiện phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: 3 căn thiện đông sanh là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng 
cá. Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: căn nào đồng sanh với căn thiện, gọi căn 
đông. nhau cũng phải và căn hỗ tương cũng phải. 

Rồi Ngài lấy: sắc tâm thiện và pháp thiện trừ 3 căn thiện đồng sanh là chi pháp của phần 
câu mở mà thôi. 

Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn những pháp đông sanh với 
căn thiện mà ngoài ra đó có nương căn đồng nhau với căn thiện mà phi căn hỗ tương. 

Lời đáp kết luận trong bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chí pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mớ răng: Hay là pháp nào gỌI căn hỗ tương với căn thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: 3 căn thiện đồng sanh. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Hay là pháp 
nào gọi căn hỗ tương với căn thiện, những pháp ấy đều là thiện phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì 3 căn thiện đồng sanh là chi pháp của câu mở đó, cũng là pháp thiện vậy. 
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10. ĐÔI CĂN - NỘI DUNG HỮU CĂN CĂN - CHƯƠNG THIỆN - TRONG PHẢN 
CĂN SONG 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Đều có căn là căn thiện phải chăng? 


Chị pháp của câu mở là pháp thiện. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào là 
thiện, đều có căn là căn thiện phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì pháp thiện là chi pháp của câu mở đó, cũng là thiện vậy. 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỒỎI ĐI VÒNG 

Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 

-_ Câu mở rằng: Hay là pháp nào có nương căn là căn thiện. 

-_ Câu hỏi răng: Những pháp ấy đều là thiện phải chăng? 

Chi pháp của câu mở là: pháp thiện và sắc tâm thiện. 
Chị pháp của câu hỏi là: chỉ có pháp thiện mà thôi. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn DJ. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp 
nào có nương căn là căn thiện, những pháp ây đều là thiện phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: sắc tâm thiện là chi pháp của trong phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: sắc do tâm thiện tạo nương căn là căn thiện mà phi thiện. 

Rồi Ngài lấy: pháp thiện là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Đức 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn những pháp thiện nương căn là căn 
thiện cũng phải và pháp thiện cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


11. ĐÔI CĂN ĐÒNG - NỘI DUNG HỮU CĂN CĂN - CHƯƠNG THIỆN - TRONG 
PHẢN CĂN SONG 
VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chí pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Đều có nương căn đồng nhau với căn thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp thiện. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào là 
thiện, đều có nương căn đồng nhau với căn thiện phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở: Bởi vì pháp thiện là chi pháp của câu mở đó, cũng là thiện vậy. 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÔI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào có nương căn gọi căn đồng nhau với căn thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Đều là pháp thiện phải chăng? 
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Chi pháp của câu mở là: pháp thiện và sắc tâm thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có pháp thiện mà thôi. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp 
nào nương căn gọi căn đồng nhau với căn thiện, đều là pháp thiện phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: sắc tâm thiện là chi pháp của trong phân câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: sắc do tâm thiện tạo nương căn gọi căn đồng nhau với căn 
thiện mà phi thiện. 

Rồi Ngài lây: pháp thiện là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Đức 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn thiện nương căn gọi căn đồng nhau với 
căn thiện cũng phải và thiện cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


12. ĐÔI CĂN HỖ TƯƠNG - NỘI DUNG HỮU CĂN CĂN - CHƯƠNG THIỆN - 
TRONG PHẢN CĂN SONG 


VẤN ĐỀ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI VÒNG 

Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 

-_ Câu mở rằng: Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng nhau với căn thiện. 

-_ Câu hỏi răng: Đều là căn gọi căn hỗ tương với căn thiện phải chăng? 

Chi pháp của câu mở là: pháp thiện và sắc tâm thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có pháp thiện mà thôi. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp 
nào có căn gọi căn đông nhau với căn thiện, đều là căn gọi căn hỗ tương với căn thiện phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: căn thiện đông sanh là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng 
cả. Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: căn thiện nào đồng sanh chung với căn 
thiện có căn gọi căn đồng nhau với căn thiện cũng phải và căn hỗ tương cũng phải. 

Rồi Ngài lấy: sắc tâm thiện và pháp thiện ngoài ra căn thiện là chi pháp trong phần câu 
mở mà thôi. 

Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: những pháp đồng sanh với căn 
thiện mà ngoài ra đó có nương căn gọi căn đồng nhau với căn thiện mà phi căn hỗ tương. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


VẤN ĐẼ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chi pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở rằng: Hay là pháp nào gọi căn là căn hỗ tương với căn thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Đều là pháp thiện phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: căn thiện đồng sanh. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp nào 
gọi căn là căn hỗ tương với căn thiện, đều là pháp thiện phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở: Bởi vì: căn thiện đồng sanh là chi pháp của câu mở đó, cũng là pháp thiện vậy. 


Dưt phân giải chương thiện. 
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CHƯƠNG BÁT THIỆN 


13. ĐÔI CĂN - NỘI DUNG CĂN - CHƯƠNG BÁT THIỆN - TRONG PHÁN CĂN 
SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KẾT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÔI ĐI VÒNG 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là bất thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Đều gọi căn bất thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp bất thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có căn bất thiện mà thôi. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
là bất thiện, đều là căn bất thiện phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài lấy: 3 căn bất thiện là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: căn bất thiện chỉ có 3. 
Rồi Ngài lấy: pháp bắt thiện là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Cho nên Đức Phật ngài 
đáp đoạn sau có ý bác như vây: những pháp bất thiện ngoài ra phi căn bắt thiện. 
Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào gọi căn bắt thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Đều là pháp bất thiện phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: căn bất thiện. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp nào 
gọi căn bắt thiện, đều là pháp bắt thiện phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì 3 căn bắt thiện là chi pháp của câu mở đó, cũng là pháp bất thiện vậy. 


14. ĐÔI CĂN ĐÒNG - NỘI DUNG CĂN - CHƯƠNG BÁT THIỆN - TRONG PHẢN 
CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là bất thiện. 
-_ Câu hỏi rằng: Đều có nương căn đồng nhau với căn bất thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp bắt thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: căn bất thiện hợp với tâm bất thiện nhị nhân. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
là bất thiện, đều có nương căn đồng nhau với căn bất thiện phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài lấy sở hữu si hợp với tâm s¡ là chỉ pháp của trong phân câu mở mà 
thôi. Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: bất thiện vô nhân không có căn đồng 
nhau với căn bất thiện. 
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Rồi Ngài lấy: căn bất thiện hợp với tâm bất thiện nhị nhân là chi pháp của câu mở và câu 
hỏi đều đặng cả. Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: căn bất thiện 
hữu nhân mới có nương căn đông nhau với căn bất thiện. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỒI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mớ răng: Hay là pháp nào có nương căn đồng nhau với căn bắt thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ấy đều là bất thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp bất thiện và sắc tâm bắt thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có pháp bất thiện mà thôi. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vẫn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp 
nào có căn đồng nhau với căn bất thiện, những pháp ấy đều là bất thiện phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: sắc tâm thiện là chi pháp của trong phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: sắc do tâm bất thiện tạo nương căn đồng nhau với căn bất thiện 
mà phi bất thiện. 

Rồi Ngài lấy pháp bất thiện là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Đức 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn bất thiện nương căn đồng nhau với căn 
bất thiện cũng phải và bất thiện cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


15. ĐÔI CĂN HỖ TƯƠNG - NỘI DUNG CĂN - CHƯƠNG BÁT THIỆN - TRONG 
PHÁN CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KẾT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI VÒNG 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào có nương căn đồng nhau với căn bất thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ây đêu gọi căn hỗ tương với căn bất thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp bất thiện hữu nhân và sắc tâm bất thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có căn bất thiện đồng sanh. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
có nương căn đồng nhau với căn bất thiện, pháp ấy đều gọi căn hỗ tương với căn bất thiện 
phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: căn bất thiện đồng sanh là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều 
đặng cá. Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: căn bất thiện nào đồng sanh với căn 
bất thiện có căn đồng nhau cũng phải gọi căn hỗ tương cũng phải. 

Rồi Ngài lấy: sắc tâm bất thiện và pháp bất thiện ngoài ra căn bất thiện là chi pháp của 
phần câu mở mà thôi. Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn những 
pháp đồng sanh với căn bất thiện mà ngoài ra đó có căn đồng nhau với căn bất thiện nhưng 
không gọi căn hỗ tương. 

Lời đáp kết luận trong bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi vòng. 


VẤN ĐÈ ĐÓNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào gọi căn hỗ tương với căn bất thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Đều là pháp bất thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: căn bất thiện đồng sanh. 
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Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp nào 
gọi căn hỗ tương với căn bắt thiện, đều là pháp bất thiện phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở: Bởi vì: căn bất thiện đông sanh là chi pháp của câu mở đó, cũng là pháp bất 
thiện vậy. 


16. ĐÔI CĂN —- NỘI DUNG CĂN CĂN - CHƯƠNG BÁT THIỆN - TRONG PHẢN 
CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỒI ĐI VÒNG 

Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 

- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là bất thiện. 

-_ Câu hỏi rằng: Đều gọi căn là căn bất thiện phải chăng? 

Chi pháp của câu mở là: pháp bắt thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có căn bất thiện. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
là bất thiện, đều gọi căn là căn bất thiện phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: căn bất thiện là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Mới 
đáp đoạn trước không có ý bác như vây: chỉ có 3 căn là căn bất thiện. 

Rồi Ngài lấy: pháp bất thiện ngoài ra căn bắt thiện là chi pháp của phân câu mở mà thôi. 
Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: pháp bất thiện nào ngoài ra đó 
không gọi căn là căn bất thiện. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chi pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mớ răng: Hay là pháp nào gọi căn là căn bất thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là bất thiện phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: căn bất thiện. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp nào 
gọi căn là căn bất thiện, những pháp ấy đều là bất thiện phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì căn bất thiện là chi pháp của câu mở đó, cũng là pháp bất thiện vậy. 


17. ĐÔI CĂN ĐÔNG - NỘI DUNG CĂN CĂN - CHƯƠNG BÁT THIỆN - TRONG 
PHÂN CĂN SONG 
VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KẾT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 


- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là bất thiện. 
- Câu hỏi rằng: Đêều có nương căn đồng nhau với căn bất thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp bắt thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: pháp bât thiện hữu nhân. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Mỗi pháp nào 
là bât thiện, đêu có căn đông nhau với căn bât thiện phải chăng? 
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Đức Thế Tôn ngài lây sở hữu si hợp với tâm si là chi pháp của trong phần câu mở mà 
thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: pháp bất thiện vô nhân không có căn gọi căn 
đồng nhau với căn bắt thiện. 

Rồi Ngài lấy: pháp bất thiện hữu nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Đức Phật đáp đoạn sau không có ý bác như vây: pháp bất thiện hữu nhân mới có 
căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÔI ĐI NGAY 
Chi pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
- Câu mở răng: Hay là pháp nào có nương căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là bất thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: sắc tâm bất thiện và pháp bất thiện hữu nhân. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có pháp bất thiện hữu nhân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp 
nào có nương căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện, những pháp ấy đều là bất thiện phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: sắc tâm bất thiện là chi pháp của trong phân câu mở mà thôi. Mới 
đáp đoạn trước có ý bác như vây: sắc do bất thiện tạo nương căn đồng nhau với căn bất thiện 
mà phi bất thiện. 

Rồi Ngài lấy: pháp bất thiện hữu nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Đức Phật đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn bất thiện hữu nhân nương căn 
gọi căn đồng nhau với căn bất thiện cũng phải và bất thiện cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


18. ĐÔI CĂN HỖ TƯƠNG - NỘI DUNG CĂN CĂN - CHƯƠNG BÁT THIỆN - 
TRONG PHÁN CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI VÒNG 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào có căn gỌI căn đồng nhau với căn bất thiện. 
-_ Câu hỏi rằng: Đều có căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp bất thiện hữu nhân và sắc tâm bất thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: căn bất thiện đồng sanh. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
có căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện, đều có căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện 
phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: căn bất thiện đồng sanh là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều 
đặng cả. Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: căn bất thiện nào đồng sanh với căn 
bất thiện có căn gọi căn đông nhau cũng phải, gỌI căn hỗ tương cũng phải. 

Rồi Ngài lấy: pháp bất thiện hữu nhân và sắc tâm bất thiện là chị pháp của phân câu mở 
mà thôi. Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như VẬY: pháp đông sanh với căn bất 
thiện ngoài ra đó có nương căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện mà phi căn gọi căn hỗ 
tương. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi vòng. 


38 Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 
VẤN ĐỀ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hói ngược đây. 


-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào gỌI căn là căn đồng nhau với căn bất thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ấy đều là bất thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: căn bất thiện đồng sanh. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Hay là pháp nào 
gọi căn là căn đồng nhau với căn bất thiện, những pháp ấy đều là bất thiện phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì căn bất thiện đồng sanh là chi pháp của câu mở đó, cũng là pháp bất 
thiện vậy. 


19. ĐÔI CĂN —- NỘI DUNG HỮU CĂN - CHƯƠNG BÁT THIỆN —- TRONG PHẢN 
CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KẾT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỎI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là bất thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ây đêu có nương căn bất thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp bất thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: pháp bất thiện hữu nhân. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
là bât thiện, pháp ây đều có nương căn bất thiện phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài lấy: sở hữu si hợp với tâm sĩ là chí pháp của phần câu mở mà thôi. 
Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: tâm bất thiện vô nhân không có nương căn bắt thiện. 
Rồi Ngài lấy: pháp bất thiện hữu nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Đức Phật đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn bất thiện hữu nhân mới có 
nương căn bắt thiện. 
Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào có nương căn bất thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là bất thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp bất thiện hữu nhân và sắc tâm bắt thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có pháp bất thiện hữu nhân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vẫn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp 
nào có nương căn bất thiện, những pháp ấy đều là bất thiện phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: sắc tâm bất thiện là chi pháp của trong phân câu mở mà thôi. Mới 
đáp đoạn trước có ý bác như vây: sắc do tâm bất thiện tạo có nương căn là căn bất thiện mà 
phi bất thiện. 

Rồi Ngài lấy: pháp bất thiện hữu nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Đức Phật đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn tâm bắt thiện hữu nhân có căn 
là căn bất thiện cũng phải và bất thiện cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 
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20. ĐÔI CĂN ĐÒNG - NỘI DUNG HỮU CĂN - CHƯƠNG BÁT THIỆN - TRONG 
PHÁN CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÔI ĐI NGAY 

Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 

- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là bất thiện. 

-_ Câu hỏi răng: Pháp ây đêu có nương căn đông nhau với căn bất thiện phải chăng? 

Chi pháp của câu mở là: pháp bất thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: pháp bất thiện hữu nhân. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
là bât thiện, đều có nương căn đồng nhau với căn bất thiện phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: sở hữu si hợp với tâm si là chỉ pháp của phân câu mở mà thôi. 
Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: tâm bất thiện vô nhân không có nương căn đông nhau 
với căn bất thiện. 

Rồi Ngài lây: pháp bất thiện hữu nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Đức Phật đáp đoạn sau không có ý bác như vây: tâm bất thiện hữu nhân mới có 
nương căn đồng nhau với căn bất thiện. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KẾT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào có nương căn đồng nhau với căn bất thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là bất thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp bất thiện hữu nhân và sắc tâm bất thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có pháp bất thiện hữu nhân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vân đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp 
nào có nương căn đông nhau với căn bắt thiện, những pháp ấy đều là bất thiện phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: sắc tâm bất thiện là chi pháp của trong phân câu mở mà thôi. Mới 
đáp đoạn trước có ý bác như vây: sắc do tâm bất thiện tạo nương căn đồng nhau với căn bất 
thiện mà phi bất thiện. 

Rồi Ngài lấy: pháp bất thiện hữu nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Đức Phật đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn tâm bất thiện hữu nhân có 
nương căn đồng nhau với căn bất thiện cũng phải và bất thiện cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


21. ĐÔI CĂN HỖ TƯƠNG - NỘI DUNG HỮU CĂN - CHƯƠNG BÁT THIỆN - 
TRONG PHẢN CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KẾT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỒI ĐI VÒNG 
Chi pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 


-_ Câu mở răng: Mỗi pháp nào có nương căn đồng nhau với căn bất thiện. 
-_ Câu hỏi rằng: Đều là căn hỗ tương với căn bất thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp bất thiện hữu nhân và sắc tâm bắt thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có căn bât thiện đông sanh. 
Bởi thể lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Mỗi pháp nào 
có căn đông nhau với căn bât thiện, đêu là căn hô tương với căn bât thiện phải chăng? 
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Đức Thế Tôn ngài lây: căn bất thiện đồng sanh là chỉ pháp của câu mở và câu hỏi đều 
đặng cả. Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: căn bất thiện nào đồng sanh với căn 
bất thiện có nương căn đồng nhau với căn bất thiện cũng phải, gọi căn hỗ tương cũng phải. 

Rồi Ngài lấy: pháp bất thiện hữu nhân và sắc tâm bất thiện là chi pháp của phần câu mở 
mà thôi. Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn những pháp đông sanh 
với căn bất thiện có căn đồng nhau với căn bất thiện mà phi căn hỗ tương. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
- Câu mở răng: Hay là pháp nào có căn đông nhau với căn bất thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là bất thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: căn bất thiện đồng sanh. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Hay là pháp nào 
có căn đồng nhau với căn bất thiện, những pháp ấy đều là bất thiện phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì căn bất thiện đông sanh là chi pháp của câu mở đó, cũng là pháp bất 
thiện vậy. 


22. ĐÔI CĂN - NỘI DUNG HỮU CĂN CĂN - CHƯƠNG BÁT THIỆN - TRONG 
PHẢN CĂN SONG 


VẤN ĐẼ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỎI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là bất thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ấy đều có căn gọi căn bất thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp bất thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: pháp bất thiện hữu nhân. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Mỗi pháp nào 
là bât thiện, đều có căn gọi căn bất thiện phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài lấy sở hữu si hợp với tâm sĩ là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới 
đáp đoạn trước có ý bác như vây: tâm bất thiện vô nhân không có căn gọi với căn bất thiện. 
Rồi Ngài lấy: pháp bất thiện hữu nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Đức Phật đáp đoạn sau không có ý bác như vây: tâm bắt thiện hữu nhân mới có căn 
là căn bất thiện. 
Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỒI ĐI NGAY 
Chi pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào có nương căn là căn bất thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ấy đều là bất thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: sắc tâm bất thiện và pháp bất thiện hữu nhân. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có pháp bât thiện hữu nhân. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vẫn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp 
nào có căn là căn bât thiện, những pháp ây đêu là bât thiện phải chăng? 
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Đức Thế Tôn ngài lây sắc tâm bất thiện là chỉ pháp của trong phần câu mở mà thôi. Mới 
đáp đoạn trước có ý bác như vây: sắc do tâm bất thiện tạo có nương căn là căn bất thiện mà 
phi bất thiện. 

Rồi Ngài lấy: pháp bất thiện hữu nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Đức Phật đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn tâm bất thiện hữu nhân có 
nương căn gọi căn bất thiện cũng phải và gọi bất thiện cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


23. ĐÔI CĂN ĐÔNG - NỘI DUNG HỮU CĂN CĂN - CHƯƠNG BÁT THIỆN - 
TRONG PHẢN CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÔI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là bất thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Đều có căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp bắt thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: pháp bất thiện hữu nhân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
là bất thiện, đều có căn ØỌI căn đồng nhau với căn bất thiện phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy sở hữu sĩ hợp với tâm sĩ là chỉ pháp của phần câu mở mà thôi. Mới 
đáp đoạn trước có ý bác như vây: tâm bất thiện vô nhân không có căn đồng nhau với căn bất 
thiện. 

Rồi Ngài lấy: pháp bất thiện hữu nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Đức Phật đáp đoạn sau không có ý bác như vây: tâm bắt thiện hữu nhân mới có căn 
gọi căn đồng nhau với căn bất thiện. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KẾT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào có nương căn gọi căn đông nhau với căn bắt thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là bất thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp bất thiện hữu nhân và sắc tâm bất thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có pháp bất thiện hữu nhân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vẫn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp 
nào có nương căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện, những pháp ấy đều là bất thiện phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây sắc tâm bất thiện là chi pháp của trong phần câu mở mà thôi. Mới 
đáp đoạn trước có ý bác như vây: sắc do tâm bất thiện tạo có nương căn gọi căn đồng nhau 
với căn bất thiện mà phi bắt thiện. 

Rồi Ngài lấy: pháp bất thiện hữu nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Đức Phật đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn tâm bất thiện hữu nhân có 
nương căn gọi căn đồng nhau với căn bất thiện cũng phải và bất thiện cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 
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24. ĐÔI CĂN HỖ TƯƠNG - NỘI DUNG HỮU CĂN CĂN - CHƯƠNG BÁT THIỆN - 
TRONG PHẢN CĂN SONG 


VẤN ĐÊ HOÀN BỊ - ĐÁP KẾT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÔI ĐI VÒNG 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở ráng: Mỗi pháp nào có nương căn ØỌI căn đông nhau với căn bất thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Đều có căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp bắt thiện hữu nhân và sắc tâm bắt thiện. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có căn bất thiện đồng sanh. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
có nương căn gọi căn đông nhau với căn bất thiện, đều có căn gọi căn hỗ tương với căn bất 
thiện phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: căn bất thiện đồng sanh là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều 
đặng cả. Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: căn bất thiện nào đồng sanh với căn 
bất thiện có căn 8Ọ1 căn đồng nhau cũng phải và có căn gọi căn hỗ tương cũng phải. 

Rồi Ngài lấy: bất thiện hữu nhân và sắc tâm bắt thiện là chi pháp trong phân câu mở mà 
thôi. Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn những pháp đồng sanh 
ngoài ra căn bất thiện gọi căn đồng nhau với căn bất thiện mà phi căn gọi căn hỗ tương. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào gọi căn là căn hỗ tương với căn bắt thiện. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là bất thiện phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: căn bất thiện đồng sanh. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thể lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp nào 
gọi căn là căn hỗ tương với căn bất thiện, những pháp ấy đều là bất thiện phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì căn bất thiện đồng sanh là chi pháp của câu mở đó, cũng là pháp bất 
thiện vậy. 


Dứựt phân gidi Chương bất thiên 
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CHƯƠNG VÔ KÝ 


25. ĐÔI CĂN - NỘI DUNG CĂN - CHƯƠNG VÔ KÝ - TRONG PHẢN CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KẾT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI VÒNG 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là vô ký. 
-_ Câu hỏi răng: Đều gọi căn vô ký phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp vô ký. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có căn vô ký mà thôi. 
Bởi thể lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Mỗi pháp nào 
là vô ký, đều gọi căn vô ký phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài lấy: căn vô ký là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Mới đáp 
đoạn trước không có ý bác như vây: căn vô ký chỉ có 3. 
Rồi Ngài lấy: pháp vô ký ngoài ra căn vô ký là chi pháp của phân câu mở mà thôi. 
Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn những pháp vô ký ngoài ra 
không gọi căn vô ký. 
Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào thuộc căn vô ký. 
-_ Câu hỏi răng: Đều là pháp vô ký phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: căn vô ký. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp nào 
thuộc căn vô ký, đều là pháp vô ký phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì căn vô ký là chi pháp của câu mở đó, cũng là pháp vô ký vậy. 


26. ĐÔI CĂN ĐỎNG — NỘI DUNG CĂN - CHƯƠNG VÔ KÝ - TRONG PHẢN CĂN 
SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÔI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là vô ký. 
-_ Câu hỏi rằng: Đều có nương căn đồng nhau với căn vô ký phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp vô ký. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có pháp vô ký có nương nhân (tức tâm vô ký hữu nhân, sở 
hữu hợp, sắc tâm hữu nhân và sắc tâm tái tục với tâm hữu nhân). 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Mỗi pháp nào 
là vô ký, đều có nương căn đồng nhau với căn vô ký phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài lây: pháp vô ký không có nương nhân (tức níp-bàn, sắc âm dương, sắc 
thực tố, sắc tâm vô nhân, tâm vô nhân, sở hữu hợp và sắc nghiệp trừ sắc tái tục với tâm hữu 
nhân) là chi pháp của trong phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: 
pháp vô ký không có nương nhân, không có căn đồng nhau với căn vô ký. 
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Rồi Ngài lây pháp vô ký có nương nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Mới đáp đoạn sau không có ý bác như vây: pháp vô ký hữu nhân mới có nương căn gọi căn 
đồng nhau với căn vô ký. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mớ răng: Hay là pháp nào có nương căn đồng nhau với căn vô ký. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là vô ký phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp vô ký có nương nhân (tức như câu hỏi xuôi). 
Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp nào 
có nương căn đông nhau với căn vô ký, những pháp ấy đều là vô ký phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì pháp vô ký có nương nhân là chi pháp của câu mở đó, cũng là pháp vô 
ký vậy. 


27. ĐÔI CĂN HỖ TƯƠNG - NỘI DUNG CĂN - CHƯƠNG VÔ KÝ - TRONG PHẢN 
CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI VÒNG 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào có nương căn đồng nhau với căn vô ký. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ấy đều gọi căn hỗ tương với căn vô ký phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp vô ký có nương nhân. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có căn vô ký đồng sanh. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
có nương căn đồng nhau với căn vô ký, những pháp ây đều gọi căn hỗ tương với căn vô ký 
phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: căn vô ký đồng sanh là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng 
cá. Mới đáp đoạn trước không có ý bác như Vậy: căn nào đồng sanh với căn vô ký có nương 
căn vô ký đồng nhau cũng phải và gọi căn hỗ tương cũng phải. 

Rồi Ngài lây: pháp vô ký hữu nhân, sắc tâm và sắc tái tục hữu nhân là chi pháp của phần 
câu mở mà thôi. Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn những pháp vô 
ký đồng sanh với căn vô ký mà ngoài ra đó có căn đông nhau với căn vô ký nhưng không 
gọi căn hỗ tương. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi vòng. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chi pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào gọi căn hỗ tương với căn vô ký. 
-_ Câu hỏi rằng: Đều là vô ký phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: căn vô ký đồng sanh. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp nào 
øọI căn hô tương với căn vô ký, những pháp ây đêu là vô ký phải chăng? 
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Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì căn vô ký đông sanh là chi pháp của câu mớ đó, cũng là pháp vô ký vậy. 


28. ĐÔI CĂN - NỘI DUNG CĂN CĂN - CHƯƠNG VÔ KÝ - TRONG PHẢN CĂN 
SONG 


VẤN ĐỀ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI VÒNG 

Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 

- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là vô ký. 

-_ Câu hỏi răng: Đều là căn gọi căn vô ký phải chăng? 

Chi pháp của câu mở là: pháp vô ký. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có căn vô ký. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Mỗi pháp nào 
là vô ký, đều là căn gọi căn vô ký phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài lẫy: căn vô ký đồng sanh là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng 
cả. Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: căn vô ký chỉ có 3. 

Rồi Ngài lấy: pháp vô ký ngoài ra căn vô ký là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Cho 
nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn những pháp ngoài ra không gọi căn 
là căn vô ký. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


VẤN ĐÊ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào có căn gọi căn vô ký. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là vô ký phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: căn vô ký. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp nào 
có căn gọi căn vô ký, những pháp ấy đều là vô ký phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì căn vô ký là chi pháp của câu mở đó, cũng là pháp vô ký vậy. 


29. ĐÔI CĂN ĐÔNG - NỘI DUNG CĂN CĂN - CHƯƠNG VÔ KỶ - TRONG PHẢN 
CĂN SONG 


VN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỒI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
-_ Câu mở răng: Mỗi pháp vô ký nào. 
-_ Câu hỏi rằng: Đều có nương căn đồng nhau với căn vô ký phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp vô ký. 
Chi pháp của câu hỏi là: sắc tâm hữu nhân với tâm hữu nhân, sở hữu hợp. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Mỗi pháp vô 
ký nào, đều có nương căn đồng nhau với căn vô ký phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: níp-bàn, sắc nghiệp, sắc quý tiết, sắc vật thực, sắc tâm vô nhân 
với tâm vô nhân và 12 sở hữu hợp là chi pháp của trong phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn 
trước có ý bác như vây: pháp vô ký không có nương nhân không gọi có nương căn đồng 
nhau với căn vô ký. 
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Rồi Ngài lấy: pháp vô ký có nương nhân (như chi pháp câu hỏi vừa nói trên) là chi pháp 
của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác 
như vầy: pháp vô ký có nương nhân mới gọi có nương căn đông nhau với căn vô ký 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào có nương căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là vô ký phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: căn vô ký có nương nhân (như câu hỏi xuôi). 
Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp nào 
có nương căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký, những pháp ây đều là vô ký phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì pháp vô ký có nương nhân là chi pháp của câu mở đó, cũng là pháp vô 
ký vậy. 


30. ĐÔI CĂN HỖ TƯƠNG - NỘI DUNG CĂN CĂN - CHƯƠNG VÔ KÝ - TRONG 
PHÂN CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÔI ĐI VÒNG 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào có nương căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký. 
-_ Câu hỏi rằng: Đều gọi căn là căn hỗ tương với căn vô ký phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp vô ký có nương nhân (như câu hỏi xuôi số 29). 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có căn vô ký đồng sanh. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
có nương căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký, đều gọi căn là căn hỗ tương với căn vô ký 
phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: căn vô ký đồng sanh là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng 
cá. Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: căn nào đồng sanh với căn vô ký có căn 
øọi căn đồng nhau cũng phải và có căn gọi căn hỗ tương cũng phải. 

Rồi Ngài lấy: pháp vô ký hữu nhân (trừ ra nhân vô ký) là chi pháp trong phân cầu mở mà 
thôi. Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vẫy: còn những pháp đồng sanh với 
căn vô ký mà ngoài ra đó, có căn gọi căn đông nhau với căn vô ký, không gọi căn là căn hỗ 
tương. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi vòng. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chi pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào có căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là vô ký phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: căn vô ký đồng sanh. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp nào 
có căn gọi căn hồ tương với căn vô ký, những pháp ây đêu là vô ký phải chăng? 
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Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì pháp vô ký đông sanh là chi pháp của câu mở đó, cũng là pháp vô ký 
vậy. 


31. ĐÔI CĂN —- NỘI DUNG HỮU CĂN - CHƯƠNG VÔ KÝ - TRONG PHẢN CĂN 
SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÔI ĐI NGAY 

Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 

- Câu mớ răng: Mỗi pháp nào là vô ký. 

-_ Câu hỏi răng: Đêu có (nương) căn vô ký phải chăng? 

Chi pháp của câu mở là: pháp vô ký. 
Chi pháp của câu hỏi là: pháp vô ký có (nương) nhân (pháp trùng như câu hỏi số 29). 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Mỗi pháp nào 
là vô ký, đều có (nương) căn vô ký phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: pháp vô ký không có nương nhân là chi pháp của trong phân câu 
mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: vô ký vô nhân mới không có (nương) 
căn vô ký. 

Rồi Ngài lấy: pháp vô ký có (nương) nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng 
cả. Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: vô ký hữu nhân mới có 
(nương) căn vô ký. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở rằng: Hay là pháp nào có nương căn vô ký. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là vô ký phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: pháp vô ký có nương nhân. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp nào 
có nương căn vô ký, những pháp ấy đều là vô ký phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì pháp vô ký có nương nhân là chi pháp của câu mở đó, cũng là pháp vô 
ký vậy. 


32. ĐÔI CĂN ĐÔNG - NỘI DUNG HỮU CĂN - CHƯƠNG VÔ KÝ - TRONG PHẢN 
CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỒI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
-_ Câu mở răng: Môi pháp nào là vô ký. 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ây đêu có nương căn đông nhau với căn vô ký phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: pháp vô ký. 
Chi pháp của câu hỏi là: pháp vô ký có nương nhân. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Mỗi pháp nào 
là vô ký, pháp ây đêu có nương căn đông nhau với căn vô ký phải chăng? 
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Đức Thế Tôn ngài lây: pháp vô ký không có nương nhân (như lấy đáp đoạn trước câu hỏi 
xuôi đôi 29) là chi pháp của trong phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như 
vây: vô ký vô nhân không có nương căn đồng nhau với căn vô ký. 

Rồi Ngài lây: pháp vô ký có nương nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn vô ký hữu nhân mới có 
nương căn đồng nhau với căn vô ký. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào có nương căn đồng nhau với căn vô ký. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là vô ký phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: pháp vô ký có nương nhân. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Hay là pháp nào 
có nương căn đồng nhau với căn vô ký, những pháp ấy đều là vô ký phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì pháp vô ký có nương nhân là chi pháp của câu mớ đó, cũng là pháp vô 
ký vậy. 


33. ĐÔI CĂN HỖ TƯƠNG - NỘI DUNG HỮU CĂN - CHƯƠNG VÔ KY - TRONG 
PHÂN CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỒI ĐI VÒNG 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mớ răng: Mỗi pháp nào có nương căn đồng nhau với căn vô ký. 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ấy đêu gọi căn hỗ tương với căn vô ký phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp vô ký có nương nhân. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có căn vô ký đồng sanh. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Mỗi pháp nào 
có nương căn đồng nhau với căn vô ký, pháp ấy đều gọi căn hỗ tương với căn vô ký phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: căn vô ký đồng sanh là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng 
cả. Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: căn nào đồng sanh với căn vô ký nương 
căn đồng nhau cũng phải và gọi căn hỗ tương cũng phải. 

Rồi Ngài lây: pháp vô ký có nương nhân ngoài ra căn vô ký là chi pháp của phần câu mở 
mà thôi. Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: những pháp đồng sanh với 
căn vô ký mà ngoài ra đó có nương căn đồng nhau với căn vô ký, mà phi căn hỗ tương. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở rằng: Hay là pháp nào gọi căn hỗ tương với căn vô ký. 
-_ Câu hỏi rằng: Những pháp ây đều là vô ký phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: căn vô ký đồng sanh. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
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Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp nào 
gọi căn hỗ tương với căn vô ký, những pháp ấy đều là vô ký phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì căn vô ký đồng sanh là chi pháp của câu mở đó, cũng là pháp vô ký vậy. 


34. ĐÔI CĂN - NỘI DUNG HỮU CĂN CĂN - CHƯƠNG VÔ KÝ - TRONG PHẢN 
CĂN SONG 


VN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỒI ĐI NGAY 

Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 

-_ Câu mở rằng: Mỗi pháp nào là vô ký. 

-_ Câu hỏi răng: Pháp ây đêu có nương căn là căn vô ký phải chăng? 

Chi pháp của câu mở là: pháp vô ký. 
Chi pháp của câu hỏi là: pháp vô ký có nương nhân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Mỗi pháp nào 
là vô ký, pháp ây đều có nương căn là căn vô ký phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: pháp vô ký không có nương nhân như câu hỏi xuôi đôi 29 là chi 
pháp của trong phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: vô ký vô nhân 
không có nương căn là căn vô ký. 

Rồi Ngài lấy: pháp vô ký có nương nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: vô ký hữu nhân mới có 
nương căn là căn vô ký. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở rằng: Hay là pháp nào có nương căn là căn vô ký. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là vô ký phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: pháp vô ký có nương nhân (như chi pháp câu hỏi xuôi đôi 26) 
Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp nào 
có nương căn là căn vô ký, những pháp ấy đều là vô ký phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì pháp vô ký có nương nhân là chi pháp của câu mớ đó, cũng là pháp vô 
ký vậy. 


35. ĐÔI CĂN ĐÔNG - NỘI DUNG HỮU CĂN CĂN - CHƯƠNG VÔ KÝ - TRONG 
PHÁN CĂN SONG 


VN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
-_ Câu mở răng: Môi pháp nào là vô ký. 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ây đêu có nương căn gọi căn đông nhau với căn vô ký phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: pháp vô ký. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có vô ký có nương nhân. 
Bởi thê lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
là vô ký, pháp ây đêu có nương căn gọi căn đông nhau với căn vô ký phải chăng? 
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Đức Thế Tôn ngài lấy: pháp vô ký không có nương nhân là chi pháp của trong phần câu 
mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: vô ký vô nhân không có nương căn gọi 
căn đồng nhau với căn vô ký. 

Rồi Ngài lây: pháp vô ký có nương nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn vô ký hữu nhân mới có 
nương căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chi pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào có nương căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký. 
-_ Câu hỏi rằng: Những pháp ây đều là vô ký phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp vô ký có nương nhân. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Hay là pháp nào 
có nương căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký, những pháp ây đều là vô ký phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì pháp vô ký có nương nhân là chi pháp của câu mở đó, cũng là pháp vô 
ký vậy. 


36. ĐÔI CĂN HỎ TƯƠNG - NỘI DUNG HỮU CĂN CĂN - CHƯƠNG VÔ KÝ - 
TRONG PHẢN CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỒI ĐI VÒNG 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mớ răng: Mỗi pháp nào có nương căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký. 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp vô ký có nương nhân. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có căn vô ký đồng sanh. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Mỗi pháp nào 
có nương căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký, pháp ấy đêu là căn gọi căn hỗ tương với căn 
vô ký phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: căn vô ký đồng sanh là chỉ pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng 
cả. Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: căn nào đồng sanh với căn vô ký nương 
căn gọi căn đồng nhau với căn vô ký cũng phải và gọi căn hỗ tương cũng phải. 

Rồi Ngài lấy: pháp vô ký có nương nhân mà ngoài ra nhân là chi pháp của phân câu mở 
mà thôi. Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn những pháp đồng sanh 
mà ngoài ra đó có nương căn là căn vô ký, mà phi căn hỗ tương. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở rằng: Hay là pháp nào có nương căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký. 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ấy đều là vô ký phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: căn vô ký có nương nhân. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học 3j 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp nào 
có nương căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký, pháp ấy đêu là vô ký phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì căn vô ký có nương nhân là chi pháp của câu mở đó, cũng là pháp vô ký 
vậy. 


Dứt phân 


—~—_—.——————-.m—~xszsP—=~-m~-—--swamm. 


ldi Chương võ 
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CHƯƠNG DANH 


37. ĐÔI CĂN - NỘI DUNG CĂN - CHƯƠNG DANH - TRONG PHÁN CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KẾT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÔI ĐI VÒNG 

Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 

-_ Câu mở rằng: Mỗi pháp nào gọi là danh. 

-_ Câu hỏi răng: Pháp ây đêu là căn danh phải chăng? 

Chi pháp của câu mở là: danh pháp tức là tâm, sở hữu và níp-bàn. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có nhân tương ưng. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Mỗi pháp nào 
gọi là danh, pháp ấy đêu là căn danh phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: nhân tương ưng là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: căn danh chỉ có 9. 

Rồi Ngài lẫy: danh pháp ngoài ra nhân tương ưng là chỉ pháp của phần câu mở mà thôi. 
Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn danh pháp ngoài ra phi căn 
danh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


VẤN ĐỀ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào gọi căn danh. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là danh pháp phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: nhân tương ưng. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Hay là pháp nào 
gọi căn danh, những pháp ấy đêu là danh pháp phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì nhân tương ưng là chi pháp của câu mở đó, cũng là danh pháp vậy. 


38. ĐÔI CĂN ĐÒNG - NỘI DUNG CĂN - CHƯƠNG DANH - TRONG PHẢN CĂN 
SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là danh (pháp). 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ây đêu có căn đồng nhau với căn danh phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: danh pháp (như trước). 
Chi pháp của câu hỏi là: danh pháp hữu nhân tức là 103 tâm hữu nhân và sở hữu hợp 
(trừ si hợp tâm si). 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
là danh (pháp), pháp Ấy đều có căn đông nhau với căn danh phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài lấy: danh (pháp) vô nhân tức là níp-bàn, tâm vô nhân, sở hữu hợp và sĩ 
hợp tâm si là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: 
danh (pháp) vô nhân không có căn đồng nhau với căn danh. 
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Rồi Ngài lấy: danh pháp hữu nhân (như trên) là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng 
cả. Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn danh pháp hữu nhân 
mới có căn đông nhau với căn danh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KẾT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỎI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mớ răng: Hay là pháp nào có nương căn đông nhau với căn danh. 
-_ Câu hỏi rằng: Pháp ấy đêu là danh pháp phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp có nương nhân (tức là sắc tâm hữu nhân, sắc tái tục hữu 
nhân, tâm hữu nhân và sở hữu hợp (trừ s1 hợp tâm s1)). 

Chi pháp của câu hỏi là: danh pháp hữu nhân tức là 103 tâm hữu nhân và sở hữu hợp 
(trừ sĩ hợp tâm s1). 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vân đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp 
nào có nương căn đồng, nhau với căn danh, pháp Ấy đều là danh pháp phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: sắc tâm hữu nhân và sắc tái tục hữu nhân là chi pháp trong phân 
câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: sắc do danh tạo có nương căn đồng 
nhau với căn danh mà phi danh. 

Rồi Ngài lấy: danh pháp hữu nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho 
nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn danh pháp có nương căn là 
căn đồng nhau với căn danh cũng phải và danh pháp cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


39. ĐÔI CĂN HỖ TƯƠNG - NỘI DUNG CĂN —- CHƯƠNG DANH - TRONG PHÀN 
CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÔI ĐI VÒNG 
Chi pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào có nương căn đồng nhau với căn danh. 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ây đêu gọi căn hỗ tương với căn danh phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp có nương căn (như câu mở ngược đôi 38). 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có nhân đồng sanh. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
có nương căn đồng nhau với căn danh, pháp ấy đều gọi căn hỗ tương với căn danh phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: nhân đồng sanh là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: căn nào đồng sanh có nương căn đồng nhau 
với căn danh cũng phải và căn hỗ tương cũng phải. 

Rồi Ngài lây: pháp có nương căn ngoài ra căn đồng sanh (như câu mở ngược đôi 3§) là 
chi pháp trong phần câu mở mà thôi. Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như 
vây: còn những pháp đồng sanh với căn danh mà ngoài ra đó có căn đồng nhau với căn danh 
mà phi căn hỗ tương. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 

VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 

Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 

-_ Câu mở răng: Hay là căn danh nào gọi căn hỗ tương. 
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-_ Câu hỏi răng: Pháp ây đêu là danh pháp phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: nhân tương ưng đồng sanh. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là căn danh 
nào gọi căn hỗ tương, pháp ấy đều là danh pháp phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì nhân tương ưng đồng sanh là chi pháp của câu mở đó, cũng là danh pháp 
vậy. 


40. ĐÔI CĂN - NỘI DUNG CĂN CĂN - CHƯƠNG DANH - TRONG PHẢN CĂN 
SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KẾT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÔI ĐI VÒNG 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là danh. 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ây đêu gọi căn là căn danh phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: danh pháp. 
Chi pháp của câu hỏi là: nhân tương ưng. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Mỗi pháp nào 
là danh, pháp ấy đêu gọi căn là căn danh phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài lây: nhân tương ưng là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: gọi căn là căn danh chỉ có 9. 

Rồi Ngài lây: danh pháp ngoài ra căn danh là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Cho nên 
Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn những danh pháp ngoài ra mà phi căn gọi 
căn danh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 

Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay pháp nào gọi căn là căn danh. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đêu là danh pháp phải chăng? 

Chi pháp của câu mở là: nhân tương ưng. 

Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vân đề đông. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay pháp nào 

øọI căn là căn danh, những pháp â Ấy đều là danh pháp phải chăng? 


Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì nhân tương ưng là chi pháp của câu mở đó, cũng là danh pháp vậy. 


41. ĐÔI CĂN ĐÒNG - NỘI DUNG CĂN CĂN - CHƯƠNG DANH - TRONG PHẢN 
CĂN SONG 
VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỒI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
-_ Câu mở răng: Môi pháp nào là danh. 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ây đêu có căn gọi căn đông nhau với căn danh phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: danh pháp. 
Chi pháp của câu hỏi là: danh pháp hữu nhân. 
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Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Mỗi pháp nào 
là danh, pháp ấy đều có căn gọi căn đồng nhau với căn danh phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: danh pháp vô nhân là chi pháp của trong phân câu mở mà thôi. 
Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: danh pháp vô nhân không có căn gọi căn đông nhau 
với căn danh. 

Rồi Ngài lấy: danh pháp hữu nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho 
nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn danh pháp hữu nhân mới có 
căn gọi căn đồng nhau với căn danh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


VẤN ĐỀ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào có nương căn gọi căn đồng nhau với căn danh. 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ây đêu là danh pháp phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp có nương nhân (tức là tâm hữu nhân và sở hữu hợp, sắc 
tâm hữu nhân, sắc tái tục nương tâm hữu nhân). 
Chi pháp của câu hỏi là: danh pháp hữu nhân. 


Bởi thê lời hỏi đây thuộc vấn đê hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp 
nào có nương căn gọi căn đông nhau với căn danh, pháp ấy đều là danh pháp phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: sắc tâm hữu nhân và sắc tái tục là chi pháp của trong phần câu mở 
mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: sắc do danh hữu nhân tạo có căn gọi căn 
đồng nhau với căn danh mà phi danh. 

Rồi Ngài lấy: danh pháp hữu nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho 
nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn danh pháp có căn gọi căn 
đồng nhau với căn danh cũng phải và danh pháp cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


42. ĐÔI CĂN HỖ TƯƠNG - NỘI DUNG CĂN CĂN - CHƯƠNG DANH - TRONG 
PHÁN CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÓI ĐI VÒNG 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào có nương căn gọi căn đồng nhau với căn danh. 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ấy đều gọi căn là căn hỗ tương với căn danh phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp có nương nhân. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có nhân tương ưng đồng sanh. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Mỗi pháp nào 
có nương căn gọi căn đồng nhau với căn danh, pháp ấy đêu gọi căn là căn hỗ tương với căn 
danh phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: nhân tương ưng đồng sanh là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều 
đặng cả. Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: những căn nào đồng sanh có nương 
căn gọi căn đồng nhau với căn danh cũng phải và gọi căn là căn hỗ tương cũng phải. 

Rồi Ngài lấy: pháp có nương nhân ngoài ra nhân là chi pháp của phần câu mở mà thôi. 
Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn những pháp đồng sanh với căn 
danh mà ngoài ra đó, có căn gọi căn đồng nhau với căn danh mà phi căn gọi căn hỗ tương. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi vòng. 
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VẤN ĐỀ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hói ngược đây. 


-_ Câu mở răng: Hay pháp nào ĐỌI căn là căn hỗ tương với danh căn. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ấy đều là danh pháp phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: nhân tương ưng đồng sanh. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vẫn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Hay pháp nào 
gọi căn là căn hỗ tương với danh căn, những pháp ấy đều là danh pháp phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì nhân tương ưng đồng sanh là chi pháp của câu mở đó, cũng là danh pháp 
vậy. 


43. ĐÔI CĂN - NỘI DUNG HỮU CĂN - CHƯƠNG DANH - TRONG PHẢN CĂN 
SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KẾT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỎI ĐINGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là danh pháp. 
-_ Câu hỏi răng: Đều có nương căn danh phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: danh pháp. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có danh pháp hữu nhân. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
là danh pháp, đều có nương căn danh phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: danh pháp vô nhân là chi pháp của trong phần câu mở mà thôi. 
Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: danh pháp vô nhân không có nương căn danh. 

Rồi Ngài lấy: danh pháp hữu nhân là chi pháp trong phần câu mở và câu hỏi đêu đặng cả. 
Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn đanh pháp hữu nhân mới 
có nương căn danh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỒI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở rằng: Hay là pháp nào có nương căn danh. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ấy đều là danh pháp phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp có nương nhân. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có danh pháp hữu nhân. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc vấn đê hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp 
nào có nương căn danh, những pháp ây đêu là danh pháp phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: sắc tâm hữu nhân và sắc tái tục với tâm hữu nhân là chi pháp của 
trong phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: sắc nương tâm hữu nhân 
có nương căn danh mà phi danh. 

Rồi Ngài lấy: danh pháp hữu nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho 
nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn danh pháp hữu nhân có nương 
căn danh cũng phải và danh pháp cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 
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44. ĐÔI CĂN ĐÒNG - NỘI DUNG HỮU CĂN - CHƯƠNG DANH - TRONG PHẢN 
CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÔI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là danh pháp. 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ây đêu có nương căn đông nhau là căn danh phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: danh pháp. 
Chi pháp của câu hỏi là: danh pháp có nương nhân. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vân đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Mỗi pháp nào 
là danh pháp, pháp ây đều có nương căn đông nhau là căn danh phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: danh pháp vô nhân là chi pháp của trong phân câu mở mà thôi. 
Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: danh pháp vô nhân không có nương căn đồng nhau 
với căn danh. 

Rồi Ngài lấy: danh pháp hữu nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho 
nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn danh pháp hữu nhân mới có 
nương căn đồng nhau với căn danh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỒI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào có nương căn đồng nhau là căn danh. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là danh pháp phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp có nương nhân. 
Chi pháp của câu hỏi là: danh pháp hữu nhân. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp 
nào có nương căn đồng nhau là căn danh, những pháp â ây đều là danh pháp phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: sắc pháp có nương nhân tức là sắc tâm hữu nhân và sắc tái tục 
hữu nhân là chi pháp của trong phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vầy: 
sắc do danh tạo có nương căn đồng nhau nhờ căn danh mà phi danh pháp. 

Rồi Ngài lẫy: danh pháp hữu nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho 
nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn danh pháp có căn đồng nhau 
với căn danh cũng phải và danh pháp cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


45. ĐÔI CĂN HỒ TƯƠNG - NỘI DUNG HỮU CĂN - CHƯƠNG DANH - TRONG 
PHẢN CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÔI ĐI VÒNG 
Chi pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào có nương căn đồng nhau là căn danh. 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ây đêu là căn hỗ tương với căn danh phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp có nương nhân. 
Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có nhân tương ưng đồng sanh. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
có nương căn đông nhau với căn danh, pháp ây đêu là căn hô tương với căn danh phải 
chăng? 
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Đức Thế Tôn ngài lấy: nhân tương ưng đồng sanh là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều 
đặng cả. Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: những căn nào đồng sanh với nhau có 
nương căn đông nhau với căn danh cũng phải và căn hỗ tương cũng phải. 

Rồi Ngài lẫy: pháp có nương nhân tương ưng là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Cho 
nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn những pháp đồng sanh với căn danh 
mà ngoài ra đó, có nương căn đồng nhau với căn danh mà phi căn hỗ tương. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


VẤN ĐÈ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
- Câu mở răng: Hay pháp nào gỌI căn hỗ tương với căn danh. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là danh pháp phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: căn đồng sanh. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vẫn đề đồng. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Hay pháp nào 
gọi căn hỗ tương với căn danh, những pháp ây đều là danh pháp phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì căn đồng sanh là chi pháp của câu mở đó, cũng là danh pháp vậy. 


46. ĐÔI CĂN - NỘI DUNG HỮU CĂN CĂN - CHƯƠNG DANH - TRONG PHẢN 
CĂN SONG 
VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KẾT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỎI ĐINGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào là danh pháp. 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ây đêu có căn gọi căn danh phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: danh pháp. 
Chi pháp của câu hỏi là: danh pháp hữu nhân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp nào 
là danh pháp, pháp ây đều có căn gọi căn danh phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: danh pháp vô nhân là chỉ pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vầy: danh pháp vô nhân không có căn gọi căn danh. 

Rồi Ngài lấy: danh pháp hữu nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho 
nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn danh pháp hữu nhân mới có 
căn là căn danh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


VN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỒI ĐI NGAY 

Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào có nương căn là căn danh. 
-_ Câu hói răng: Những pháp ây đêu là danh pháp phải chăng? 

Chi pháp của câu mở là: pháp có nương nhân tương ưng. 

Chi pháp của câu hỏi là: danh pháp hữu nhân. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vân để hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp 

nào có nương căn là căn danh, những pháp ây đêu là danh pháp phải chăng? 
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Đức Thế Tôn ngài lây: sắc pháp có nương nhân,... là chi pháp của trong phần câu mở mà 
thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: sắc do danh tạo có nương căn là căn danh mà 
phi danh. 

Rồi Ngài lẫy: danh pháp hữu nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho 
nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn danh pháp có căn gọi căn 
danh cũng phải và danh pháp cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


47. ĐÔI CĂN ĐÔNG - NỘI DUNG HỮU CĂN CĂN - CHƯƠNG DANH - TRONG 
PHẢN CĂN SONG 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KÉT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỒI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
-_ Câu mở rằng: Mỗi pháp nào là danh pháp. 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ấy đều có nương căn gọi căn đồng nhau với căn danh phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: danh pháp. 
Chi pháp của câu hỏi là: danh pháp hữu nhân. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Mỗi pháp nào 
là danh pháp, pháp ây đều có nương căn gọi căn đồng nhau với căn danh phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: danh pháp vô nhân là chi pháp của trong phần câu mở mà thôi. 
Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: danh pháp vô nhân không có căn gọi căn đồng nhau 
với căn danh. 

Rồi Ngài lấy: danh pháp hữu nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho 
nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vầy: còn danh pháp hữu nhân mới có 
căn đồng nhau với căn danh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ - ĐÁP KẾT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LÔI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào có nương căn gọi căn đông nhau là căn danh. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ây đều là danh pháp phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp có nương nhân. 
Chi pháp của câu hỏi là: danh pháp hữu nhân. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vân đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp 
nào có nương căn gọi căn đồng nhau với căn danh, những pháp ấy đều là danh pháp phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: sắc pháp có nương nhân là chi pháp của trong phần câu mở mà 
thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: sắc do danh tạo có nương căn gọi căn đồng nhau 
với căn danh mà phi danh pháp. 

Rồi Ngài lấy: danh pháp hữu nhân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho 
nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn danh pháp có nương căn gọi 
căn đồng nhau với căn danh cũng phải và danh pháp cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 
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48. ĐÔI CĂN HỖ TƯƠNG - NỘI DUNG HỮU CĂN CĂN - CHƯƠNG DANH - 
TRONG PHẢN CĂN SONG 
Chi pháp và phân giải trong bài hỏi xuôi đây. 
- Câu mở răng: Mỗi pháp nào có nương căn gọi căn đồng nhau với căn danh. 
-_ Câu hỏi răng: Pháp ây đêu là căn, gọi căn hỗ tương với căn danh phải chăng? 


Chi pháp của câu mở là: pháp có nương căn. 
Chi pháp của câu hỏi là: căn đồng sanh với căn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên, Đức Phật ngài hỏi răng: Mỗi pháp 
nào có nương căn gọi căn đồng nhau với căn danh, pháp ấy đều là căn, gọi căn hỗ tương với 
căn danh phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: căn đồng sanh với căn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng 
cả. Mới trả lời đoạn trước không có ý bác như vây: những căn nào đồng sanh với nhau có 
nương căn gọi căn đông nhau với căn danh cũng phải và gọi căn là căn hỗ tương cũng phải. 

Rồi Ngài lây Pháp có nương căn mà ngoài ra căn là chi pháp của câu mở mà thôi. Cho 
nên Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn những pháp đồng sanh với căn danh mà 
ngoài ra đó có căn gọi căn đồng nhau với căn danh mà phi căn 8Ọ1 căn tương tế. 

Lời đáp kết luận trong bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


VẤN ĐẼ ĐÔNG - ĐÁP BẢO ĐẢM 
Chi pháp và phân giải trong bài hỏi ngược đây. 
-_ Câu mở răng: Hay là pháp nào gọi căn là căn hỗ tương với căn danh. 
-_ Câu hỏi răng: Những pháp ấy đều là danh pháp phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là căn đồng sanh với căn. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên, Đức Phật ngài hỏi răng: Hay là pháp 
nào gọi căn là căn hỗ tương với căn danh, những pháp ấy đều là danh pháp phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là phải. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì căn đông sanh với căn là chi pháp của câu mở đó, cũng là danh pháp 
vậy. 


Dưt phân giải chương danh. 
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PHẢN 
ĐỊNH 
DANH 
(200 bài) 
Từ bài 
1-200 
PHẢN 
UẦN hs. 
tư? 2160 bài) 
2600 Từ bài 
lê 01-2360 
bài 
vấn 
đáp) 
PHẢN 
ĐẠT 
TRI 
(240 bài) 
Từ bài 
2360-2600 


BẢN ĐÒ UẦN SONG 


Câu lọc thuận tùng (70 bài) 

Câu lọc đối lập (70 bài) 

Câu lọc căn luân thuận tùng (40 bài) 
Câu lọc căn luân đối lập (20 bài) 
Thuần uân thuận tùng (10 bài) 

Thuần uân đối lập (70 bài) 

Thuần uân căn luân thuận tùng (20 bài) 
Thuần uấn căn luân đối lập (40 bài) 


Người 
Hiện tại (20 bài) 
(120 bài) 
Sanh Thuận tùng | Cõi 
(720 bài) Quá khứ (60 bài) (20 bài) 
Từ bài (120 bài) 
201-920 Người và cõi 
VỊ lai (20 bài) 
Diệt (120 bài) 
(720 bài) 
Từ bài Hiện tại - quá khú Người 
21-1640 (120 bài) (20 bài) 
Sanh và diệt Hiện tại - vị lai Cối 
(720 bài) (120 bài) Đôi lập Ý (20 bài) 
Từ bài (60 bài) 
1641-2360 Quá khứ - vị lai Người và cõi 


(120 bài) (20 bài) 
Hiện tại thuận tùng (20 bài) 

Hiện tại đối lập (20 bài) 

Quá khứ thuận tùng (20 bài) 

Quá khứ đối lập (20 bài) 

VỊ lai thuận tùng (20 bài) 

Vị lai đối lập (20 bài) 

Hiện tại — quá khứ thuận tùng (20 bàï) 
Hiện tại —- quá khứ đối lập (20 bài) 
Hiện tại — vị lai thuận tùng (20 bài) 
Hiện tại — vị lai đối lập (20 bài) 

Quá khứ - vị lai thuận tùng (20 bài) 
Quá khứ - vị lai đối lập (20 bài) 
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UẦN SONG 
I. PHÁN ĐỊNH DANH 


IA1. CÂU LỌC - THUẬN TÙNG 
(Câu 1 - 10) 


Câu mở rằng: Sắc. 

Câu hỏi răng: Là sắc uân phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: sắc ái, sác mãn ý tức là tâm hợp thế, sở hữu hợp với sắc pháp 
chung lại hiện bày và 28 sắc pháp có chơn thê tiêu hoại đôi thay. 

-_ Chi pháp của câu hỏi chỉ có 28 sắc pháp mà thôi. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc gọi là sắc 
uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn lấy: sắc ẢI, sắc mãn M là chi pháp trong phân câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc chớ không gọi sắc uân. 

Rồi Ngài lấy 28 sắc pháp có chơn thể là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Phật ngài đáp đoạn câu không có ý bác như vây: sắc uân gọi sắc cũng phải và sắc 
uân cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây thuộc vấn đề hoàn bị, đáp kết luận giải thích theo 
lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Sắc uân. 

Câu hỏi răng: Gọi là sắc phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là 28 sắc pháp. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn gọi là sắc 
phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại rằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì 28 sắc pháp là chi pháp của câu mở đó cùng là sắc vậy. 


Câu mở răng: Thọ. 

Câu hỏi răng: Gọi là thọ uân phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là sở hữu thọ. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thể lời hỏi xuôi đây thuộc về vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uẫn gọi 
là thọ phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì sở hữu thọ là chi pháp của câu mở đó, cũng là thọ uấn vậy. 


Câu mở răng: Thọ uân. 

Câu hỏi răng: Gọi là thọ phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là sở hữu thọ. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cùng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uân 
gọi là thọ phải chăng? 
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Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. 
Tức là lời bảo đảm chi pháp của câu mở. Bởi vì sở hữu thọ là chỉ pháp của câu mở đó, 
cũng là thọ vậy. 


5. Câu mởrăng: Tưởng. 
Câu hỏi rằng: Là tưởng uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là sở hữu tà kiến và sở hữu tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi: chỉ có sở hữu tưởng. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Gọi tướng là 
tưởng uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: sở hữu tả kiến là chi pháp trong phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: tưởng kiến gọi là tưởng mà không gọ! là tưởng uấn. 

Rồi Ngài lấy sở hữu tưởng là chỉ pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật 
ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn tưởng uấn gọi là tưởng cũng phải và tưởng 
uân cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


6. Câu mở răng: Tưởng uân. 
Câu hỏi răng: Gọi là tưởng phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là sở hữu tướng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thế câu hỏi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Tưởng uấn gọi là 
tưởng phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì sở hữu tưởng là chi pháp của câu mở đó, cùng là tưởng vậy. 


7. Câu mởrăng: Hành. 
Câu hỏi rằng: Gọi là hành uấn phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tâm, thọ, tưởng, sắc và 50 sở hữu ngoài ra thọ, tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: 50 sở hữu thuộc về hành uân. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hành gọi là 
hành uấn phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: tâm, thọ, tưởng, sắc là chỉ pháp của trong phần câu mở mà thôi. 
Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: trừ ra hành uân rôi, hữu vi ngoài ra đó gọi là hành 
chớ không gọi là hành uân. 

Rồi Ngài lấy 50 sở hữu ngoài ra thọ, tưởng là chỉ pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng 
cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn hành uấn gọi là hành 
cũng phải và hành uấn cũng phải. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


8. Câu mở răng: Hành uân. 
Câu hỏi rằng: Gọi là hành phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 50 sở hữu ngoài ra thọ, tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: hành uấn gọi là hành 
phải chăng? 
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11. 


12. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì 50 sở hữu ngoài ra thọ, tưởng là chi pháp của câu mở đó cũng là 
hành uân vậy. 


Câu mở răng: Thức. 
Câu hỏi răng: Gọi là thức uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài đáp lại băng cách bảo đảm 
là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp của câu mở. Bởi vì tâm là chi pháp của câu mở đó, 
cũng là thức uân vậy. 


Câu mở răng: Thức uấn. 
Câu hỏi rằng: Gọi là thức phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: thức uân gọi là 
thức phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì tâm là chi pháp của câu mở đó, cũng là thức vậy. 


Dưt phân câu lọc - thuận tùng. 
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IA2. CÂU LỌC - ĐÓI LẬP 
(Câu 11 - 20) 


Câu mở răng: Phi sắc. 

Câu hỏi răng: Phi sắc uẫn phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tâm siêu thế, sở hữu hợp, níp-bàn và chế định. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Gọi phi sắc là phi 
sắc uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì tâm siêu thế, sở hữu hợp, níp-bàn và chế định là chi pháp của câu mở 
đó, cũng là phi sắc uấn vậy. 


Câu mở rằng: Phi sắc uần. 

Câu hỏi rằng: gọi phi sắc phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: sắc ái, sắc mãn ý tức là tâm hợp thế, 52 sở hữu hợp, 28 sắc 
pháp chung hiện tượng thành cảnh ái và tâm siêu thế, 36 sở hữu hợp, níp-bàn và chế 
định. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: tâm siêu thế, 36 sở hữu hợp, níp-bàn và chế định. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đê hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Phi sắc uấn gọi 
là phi sắc phải chăng? 


"3. 


14. 


15. 


1ó. 
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Đức Thế Tôn ngài lấy: sắc ái, sắc mãn ý tức là tâm hợp thế, 52 sở hữu hợp, 28 sắc pháp 
chung hiện tượng thành cảnh ái là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước 
có ý bác như vây: sắc ái, sắc mãn ý, phi sắc uẫn mà còn gỌI là sắc. 

Rồi Ngài lấy: tâm siêu thế, sở hữu hợp, níp-bàn và chế định là chi pháp của câu mở và 
câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: nếu trừ 
ra sắc ái, sắc mãn ý và sắc uân rôi, còn những pháp ngoài ra đó nói phi sắc uân và phi sắc. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Gọi phi thọ. 

Câu hỏi rằng: Phi thọ uân phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tâm, sắc pháp, níp-bàn, chế định và 51 sở hữu trừ thọ. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: gọi phi thọ 
là phi thọ uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì tâm, sắc pháp, níp-bàn, chế định và 51 sở hữu hợp trừ thọ là chi 
pháp của câu mở đó, cũng là phi thọ uân vậy. 


Câu mở răng: Gọi phi thọ uần. 

Câu hỏi rằng: Là phi thọ phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: trừ ra sắc pháp, tâm, níp-bàn, chế định và 51 sở hữu hợp (trừ 
thọ). 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vân đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Gọi phi 
thọ uấn là phi thọ phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì tâm, sắc pháp, níp-bàn, chế định và 51 sở hữu hợp (trừ thọ) là chi 
pháp của câu mở đó, cũng là phi thọ vậy. 


Câu mở răng: Gọi phi tưởng. 

Câu hỏi răng: Là phi tưởng uẩn phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tâm, sắc pháp, níp-bàn, chế định và 50 sở hữu (trừ tưởng và tà 
kiến). 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Gọi phi tưởng là 
phi tưởng uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì tâm, sắc pháp, níp-bàn, chế định và 50 sở hữu (trừ tướng và tà 
kiến) là chi pháp của câu mở đó, cũng là phi tưởng uẩn vậy. 


Câu mở răng: Gọi phi tưởng uấn. 
Câu hỏi răng: Là phi tưởng phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tâm, sắc pháp, níp-bàn, chế định và 51 sở hữu hợp (trừ tưởng). 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: tâm, sắc pháp, níp-bàn, chế định và 50 sở hữu (trừ tưởng và tà 
kiến). 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Gọi phi tưởng 
uấn là phi tưởng phải chăng? 
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18. 


19. 


20. 
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Đức Thê Tôn ngài lấy: SỞ hữu tà kiến là chi pháp trong phân câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: kiến tưởng phi tưởng uân mà còn gọi là tưởng, không gọi là 
tưởng uân. 

Rồi Ngài lấy: tâm, sắc pháp, níp-bàn, chế định và 50 sở hữu (trừ tưởng và tà kiến) là chỉ 
pháp của cầu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Đức Phật ngài đáp đoạn sau không có ý 
bác như vây: trừ ra kiến tưởng và tưởng uấn, các uẫn mà ngoài ra đó phi tưởng uân và phi 
tưởng. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở rằng: Gọi phi hành. 
Câu hỏi rằng: Phi hành uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: níp-bàn và chế định. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Gọi phi 
hành là phi hành uẫn phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì níp-bàn và chế định là chi pháp của câu mở đó, cũng là phi hành 
uân vậy. 


Câu mở răng: Gọi phi hành uấn. 

Câu hỏi rằng: Là phi hành phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tâm, thọ, tưởng, sắc pháp, níp-bàn và chế định. 
-_ Chi pháp của câu hỏi: chỉ có níp-bàn và chế định. 

Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Gọi phi 
hành uấn là phi hành phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: tâm, thọ, tưởng, sắc pháp, níp-bàn và chế định là chi pháp của 
trong phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: trừ ra hành uấn rồi, 
những uân ngoài ra đó phi hành, nhưng còn lại là hành. 

Rồi Ngài lấy: níp-bàn và chế định là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho 
nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: trừ ra hành và hành uân, còn những 
uấn ngoài ra đó mới là phi hành uẫn và phi hành. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở rằng: Gọi phi thức. 
Câu hỏi rằng: Là phi thức uấn phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là sở hữu, sắc pháp, níp-bàn và chế định. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Gọi phi thức 
là phi thức uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì sở hữu, sắc pháp, níp-bàn và chế định là chi pháp của câu mở đó, 
cũng là phi thức uân vậy. 


Câu mở răng: Gọi phi thức uẩn. 

Câu hỏi răng: Là phi thức phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là sở hữu, sắc pháp, níp-bàn và chế định. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
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21. 


22. 


23. 


24. 


Bởi thể lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Gọi phi thức 
uân là phi thức phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì sở hữu, sắc pháp, níp-bàn và chế định là chi pháp của câu mở đó, 
cũng là phi thức vậy. 


Dựưt phân câm lọc - đổi lập. 
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IA3. CÂU LỌC - CĂN LUÂN - THUẬN TÙNG 
(Câu 21 - 60) 


Trùng bài số I. 


Câu mở răng: Gọi uân. 

Câu hỏi rằng: Là thọ uầẫn phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: 5 uấn. 

-_ Chi pháp của câu hỏi: chỉ có thọ uân mà thôi. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Gọi uân là thọ 
uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: sở hữu thọ là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Mới 
trả lời đoạn trước không có ý bác như vây: thọ uẫn gọi là uân cũng phải và thọ uẫn cũng 
phải. 

Rồi Ngài lấy: 4 uân ngoài ra là chỉ pháp của phân câu mở mà thôi. Cho nên Phật ngài 
đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn những uân ngoài ra gọi là uân chớ không gọi là thọ 
uân. 

Lời kết luận trong bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


Trùng bài số I. 


Câu mở răng: Gọi uấn. 

Câu hỏi rằng: Là tưởng uẫn phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 5 uân. 

-_ Chi pháp của câu hỏi: tưởng uấn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn để hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Gọi uân là 
tưởng uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: tưởng uân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Mới 
đáp đoạn trước không có ý bác như vây: tưởng uân gọi là uân cũng phải và gọi tưởng uân 
cũng phải. 

Rồi Ngài lây: 4 uân ngoài ra là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Cho nên Phật ngài 
đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn những uân ngoài ra đó gọi uẫn mà không gọi tưởng 
uân. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


25. Trùng bài số l. 


26. Câu mở răng: Gọi uân. 


Câu hỏi răng: Là hành uân phải chăng? 
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-_ Chi pháp của câu mở là: 5 uấn. 
-_ Chi pháp của câu hỏi: chỉ có hành uân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Gọi uân là 
hành uân phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài lấy: hành uân là chỉ pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Mới 
đáp đoạn trước không có ý bác như vây: hành uân gọi là uân cũng phải và gọi hành uấn 
cũng phải. 

Rồi Ngài lây: 4 uấn ngoài ra hành uân là chi pháp của phần câu mở mà thôi. 

Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn những uấẫn ngoài ra đó, gọi uân 
mà không gọi hành uấn. 

Lời đáp kết luận trong bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


27. Trùng bài số I. 


28. Câu mở răng: Gọi uân. 
Câu hỏi răng: Là thức uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 5 uấn. 
-_ Chi pháp của câu hỏi: chỉ có thức uấn mà thôi. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Gọi uân là thức 
uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: thức uân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Mới 
đáp đoạn trước không có ý bác như vây: thức uấn gọi là uẫn cũng phải và gọi thức uân 
cũng phải. Rồi Ngài lấy: 4 uấn ngoài ra thức uấn là chi pháp của phần câu mở mà thôi. 
Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn những uân ngoài ra gọi uân chớ 
không gọi thức uân. 

Lời đáp kết luận trong bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi vòng. 


29. Câu mở răng: Gọi thọ. 
Câu hỏi răng: Là thọ uấn phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là sở hữu thọ. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Gọi thọ là 
thọ uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì sở hữu thọ là chi pháp của câu mở đó, cũng là thọ uân vậy. 


30. Câu mở răng: Gọi uân. 
Câu hỏi rằng: Là sắc uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 5 uấn. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: Sắc uấn. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Gọi uần là sắc 
uấn phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: sắc uân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Mới đáp 
đoạn trước không có ý bác như vây: sắc uân gọi uân cũng phải và gọi sắc uẫn cũng phải. 
Rồi Ngài lây: 4 uân ngoài ra sắc uấn là chi pháp của câu mở mà thôi. Cho nên Phật ngài 
đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn những uấn ngoài ra gọI là uấn mà phi sắc uân. Lời đáp 
kết luận trong bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 
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31. Câu mở rằng: Gọi thọ. 


Câu hỏi răng: Là thọ uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là sở hữu thọ. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Gọi thọ là 
thọ uấn phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì sở hữu thọ là chi pháp của câu mở đó, cũng là thọ uân vậy. 


32. Câu mở răng: Gọi uân. 


Câu hỏi rằng: Là tưởng uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 5 uấn. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: chỉ có tưởng uẫn mà thôi. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Gọi uấn là 
tưởng uân phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài lấy: tưởng uân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cá. Mới 
đáp đoạn trước không có ý bác như vây: tưởng uân gọi là uẫn cũng phải và tưởng uân cũng 
phải. 

Rồi Ngài lấy 4 uân ngoài ra tưởng uần là chỉ pháp mở mà thôi. Cho nên Phật ngài đáp 
đoạn sau có ý bác như vây: còn những uấn ngoài ra gọi uân mà không gọi là tướng uân. 

Lời đáp kết luận trong bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


33. Câu mở rằng: Gọi thọ. 


34. 
.ơ: 
3ó. 
ÁN 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
4ó. 
47. 
48. 


Câu hỏi rằng: Là thọ uẫn phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là sở hữu thọ. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. 

Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Gọi thọ là thọ uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì sở hữu thọ là chi pháp của câu mở đó, cũng là thọ uân vậy. 


Trùng bài số 26. 
Trùng bài số 29. 
Trùng bài số 28. 
Trùng bài số 5. 
Trùng bài số 30. 
Trùng bài số 5. 
Trùng bài số 22. 
Trùng bài số 5. 
Trùng bài số 26. 
Trùng bài số 5. 
Trùng bài số 28. 
Trùng bài số 7. 
Trùng bài số 30. 
Trùng bài số 7. 
Trùng bài số 22. 
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49. 
50. 
. Trùng bài sô 7. 
52. 
53. 
S4. 
5S. 
56. 
— F 
. Trùng bài số 24. 
59. 
60. 


61. 
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Trùng bài sô 7. 
Trùng bài sô 32. 


Trùng bài số 28. 
Trùng bài số 9. 
Trùng bài số 30. 
Trùng bài số 9. 
Trùng bài số 22. 
Trùng bài số 9. 


Trùng bài số 9. 
Trùng bài sô 26. 


ứựt phân câu lọc - căn luận - thuán thHÐØ 
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IA4. CÂU LỌC - CĂN LUÂN - ĐÓI LẬP 
(Câu 61 — 100) 


Câu mở răng: Phi sắc. 

Câu hỏi răng: Phi sắc uẫn phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tâm siêu thế, 36 sở hữu, níp-bàn và chế định. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vân đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Phi sắc, phi 
sắc uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì tâm siêu thế, 36 sở hữu, níp-bàn và chế định là chi pháp của câu mở đó 
cũng là phi sắc uân vậy. 


Từ 62 đến 100 đêu đông chỉ pháp là níp-bàn và chế định. Cho nên đêu là vấn đê đông đáp 


bảo đam. Đây chỉ dịch câu vân đáp, mà cáu nào trùng chỉ lại trước đã dịch và giải. 


62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
VK5 
74. 
T, 
76. 
T1. 
78. 


Câu mở răng: Phi uấn. Câu hỏi răng: Phi thọ uân phải chăng? 
Trùng bài 6]. 
Câu mở răng: 
Trùng bài 6]. 
Câu mở răng: 
Trùng bài 6T. 


Phi uân. Câu hỏi răng: Phi tưởng uấn phải chăng? 


Phi uân. Câu hỏi rằng: Phi hành uân phải chăng? 


Câu mở răng: 
Câu mở răng: 
Câu mở răng: 
Câu mở răng: 
Câu mở răng: 
Câu mở rằng: 
Câu mở răng: 
Câu mở răng: 
Câu mở răng: 
Câu mở răng: 
Câu mở răng: 


Phi uẫn. Câu hỏi răng: Phi thức uấn phải chăng? 
Phi thọ. Câu hỏi răng: Phi thọ uẫn phải chăng? 
Phi uấn. Câu hỏi răng: Phi sắc uân phải chăng? 
Phi thọ. Câu hỏi răng: Phi thọ uân phải chăng? 
Phi uân. Câu hỏi răng: Phi tưởng uấn phải chăng? 
Phi thọ. Câu hỏi răng: Phi thọ uân phải chăng? 
Phi uấn. Câu hỏi răng: Phi hành uân phải chăng? 
Phi thọ. Câu hỏi rằng: Phi thọ uân phải chăng? 
Phi uân. Câu hỏi răng: Phi thức uấn phải chăng? 
Phi tưởng. Câu hỏi răng: Phi tưởng uân phải chăng? 
Phi uẫn. Câu hỏi răng: Phi sắc uân phải chăng? 
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79. 
80. 
81. 
92. 
83. 
84. 
65. 
66. 
S7. 
68. 
89. 
90. 
91. 
92, 
93. 
94. 
3, 
96. 
J1. 
98. 
99, 


Câu mở răng: 
Câu mở răng: 
Câu mở răng: 
Câu mở rằng: 
Câu mở răng: 
Câu mở răng: 
Câu mở răng: 
Câu mở rằng: 
Câu mở rằng: 
Câu mở rằng: 
Câu mở răng: 
Câu mở răng: 
Câu mở răng: 
Câu mở răng: 
Câu mở răng: 
Câu mở rằng: 
Câu mở rằng: 
Câu mở răng: 
Câu mở răng: 
Câu mở răng: 
Câu mở rằng: 


7Ì 


Phi tưởng. Câu hỏi răng: Phi tưởng uân phải chăng? 
Phi uấn. Câu hỏi răng: Phi thọ uân phải chăng? 

Phi tưởng. Câu hỏi răng: Phi tưởng uân phải chăng? 
Phi uẫn. Câu hỏi răng: Phi hành uấn phải chăng? 

Phi tưởng. Câu hỏi răng: Phi tưởng uấn phải chăng? 
Phi uẫn. Câu hỏi răng: Phi thức uẫn phải chăng? 

Phi hành. Câu hỏi răng: Phi hành uân phải chăng? 

Phi uẫn. Câu hỏi răng: Phi sắc uân phải chăng? 

Phi hành. Câu hỏi rằng: Phi hành uầấn phải chăng? 

Phi uẫn. Câu hỏi răng: Phi thọ uân phải chăng? 

Phi hành. Câu hỏi răng: Phi hành uấn phải chăng? 

Phi uân. Câu hỏi răng: Phi tưởng uấn phải chăng? 

Gọi phi hành. Câu hỏi răng: Là phi hành uấn phải chăng? 
Phi uân. Câu hỏi răng: Phi thức uấn phải chăng? 

Gọi phi thức uân. Câu hỏi răng: Là phi uấn phải chăng? 
Phi uẫn. Câu hỏi răng: Phi sắc uân phải chăng? 

Gọi phi thức. Câu hỏi răng: Là phi thức uân phải chăng? 
Gọi phi uấn. Câu hỏi răng: Là phi thọ uân phải chăng? 
Phi thức. Câu hỏi răng: Phi thức uấn phải chăng? 

Phi uần. Câu hỏi răng: Phi tưởng uân phải chăng? 

Phi thức. Câu hỏi rằng: Phi thức uân phải chăng? 


100. Câu mở rằng: Phi uần. Câu hỏi rằng: Phi hành uấn phải chăng? 


Phu chú: 


Vì e học giả chưa nhận rõ phân Định danh tại sao chia ra nữa như là: Phân câu lộc, phân câu 


lọc căn luân, phân thuần uấn và phân thuần uần căn luân. Bởi vì nói văn chương thường hay có 
đồng danh bắt đông nghĩa, cũng như gọi là sắc, tưởng và hành thì chăng những ám chỉ nội 
trong phần uấn ấy mà thôi. Lại còn chỉ ngoài ra hay uân khác, như đã chỉ pháp và phân giải 


trước kia, cho khỏi nhận lầm với cách dùng danh từ tùy trường hợp. 
Lại có “thuận tùng" (chỉ cho biết là ' phải”) và “đôi lập” (chỉ cho biết là chăng phải). 
Còn nói Căn luân? là xoay chuyên gôc với ngọn như là: 
Sắc uân gốc: thọ, tưởng, hành và thức ngọn. 
Thọ uấn gốc: sắc, tưởng, hành và thức ngọn. 
Tướng uân gốc: sắc, thọ, hành và thức ngọn. 
Hành uân gôC: sắc, thọ, tưởng và thức ngọn. 
Thức uân gốc: sắc, thọ, tưởng và hành ngọn. 
Như vậy, mỗi uấn làm 4 gốc xoay chuyên đặng 4 đôi cả xuôi và ngược. 
Mỗi phần có căn luân đến 40 bài, tức là 5 uân nhân cho 8. 
Hai phần sau có nói thuần uân là vì đã chọn lọc tên 5 uân không còn chỉ ngoài ra uân nữa, 
như là: sắc, tưởng và hành thì đã ám chỉ, sắc uân, tưởng uân và hành uân đó thôi. 


Dưt phán cáu loc - căn luán - đổi láp. 
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101. 


102. 


103. 


104. 


105. 


106. 


107. 


108. 


109. 


110. 


111. 


112. 


113. 


114. 
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IB1. THUẢN UẦN - THUẬN TÙNG 
(Câu 101 - 110) 


Câu mở rằng: Gọi sắc. Câu hỏi rằng: Là uân phải chăng? 
Đức Thê Tôn đáp: phải. 
Gọi uân tức là sắc uân phải chăng? 


Đức Thế Tôn đáp: sắc uấn gọi uầấn cũng phải và sắc uân cũng phải. Còn những uân ngoài 
ra không gọi sắc uân. 


Gọi thọ tức là uân phải chăng? 
Đức Thê Tôn đáp: phải. 
Gọi uấn tức là thọ uân phải chăng? 


Đức Thế Tôn đáp: thọ uân gọi uân cũng phải và thọ uấn cũng phải. Còn những uấn ngoài 
ra không gọi thọ uân. 


Tưởng tức là uân phải chăng? 
Đức Thê Tôn đáp: phải. 

Uấn tức là tưởng uân phải chăng? 
Đức Thê Tôn đáp: phải. 

Hành tức là uân phải chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: phải. 

Gọi uân là hành uấn phải chăng? 


Đức Thế Tôn đáp: hành uân gọi uân cũng phải và hành uân cũng phải. Còn những uấn 
ngoài ra không gọi là hành uấn. 


Gọi thức tức là uân phải chăng? 
Đức Thê Tôn đáp: phải. 
Gọi uân là thức uân phải chăng? 


Đức Thế Tôn đáp: thức uấn gọi là uân cũng phải và gọi thức uân cũng phải. Còn những 
uấn ngoài ra không gọi là thức uấn. 


Dứt phán thuần uán - thuán tùng. 
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IB2. THUẢN UẦN - ĐÓI LẬP 
(Câu 111 — 120) 


Phi sắc, phi sắc uấn phải chăng? 
Đức Thế Tôn đáp: trừ ra sắc rôi, còn những uấn ngoài ra gọi phi sắc mà gọi là uấn. Trừ ra 
sắc và tất cả uân, những pháp ngoài ra đó mới gọi là phi sắc và phi uân. 


Phi uân, phi sắc uân phải chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: phải. 

Phi thọ là phi uấn phải chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: trừ ra thọ rôi, còn những uân ngoài ra không gọi là thọ mà còn gọi là 
uân. Nêu trừ ra thọ và các uân khác mới phi thọ và phi uân. 

Phi uân tức là phi thọ uần phải chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: phải. 
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115. 


116. 


117. 


118. 


119. 


120. 


121. 


122. 


123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 


129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 


Phi tưởng, phi uân phải chăng? 
Đức Thế Tôn đáp: trừ ra tưởng, còn những uấn ngoài ra gọi phi tưởng mà cũng gọi là 
uấn. Nếu trừ ra tưởng và các uẫn khác mới là phi tưởng và phi uân. 


Phi uân, phi tưởng uân phải chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: phải. 

Phi hành, phi uẫn phải chăng? 

Đức Thế Tôn đáp: trừ ra hành rồi, pháp hữu vi ngoài ra đó là phi hành mà còn gọi là uấn. 
Trừ hành và các uân khác rồi, mới gọi là phi hành và phi uẫn vậy. 


Phi uân, phi hành uấn phải chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: phải. 

Phi thức, phi uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn đáp: trừ ra thức, còn những uân ngoài ra không gọi là thức mà còn gọi là 
uấn. Nếu trừ ra thức và các uấn khác mới gọi là phi thức và phi uân. 


Phi uấn, phi thức phải chăng? 
Đức Thê Tôn đáp: phải. 
Dứựt thuần uán - đổi láp. 
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IB3. THUẢN UẦN - CĂN LUẦN - THUẬN TÙNG 
(Câu 121- 160) 


Sắc uân gôc (luôn 8 bài) 


Gọi sắc, ám chỉ uẫn phải chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: phải. 

Gọi uấn, ám chỉ thọ uấn phải chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: thọ uân gọi uân cũng phải và thọ uân cũng phải. Còn những uân ngoài 
ra không gọi là thọ uân. 


Trùng bài 101. 
Trùng bài 106. 
Trùng bài 10T. 
Trùng bài 108. 
Trùng bài 101. 
Trùng bài 110. 


Thọ uân gốc 
Trùng bài 103. 
Trùng bài 102. 
Trùng bài 103. 
Trùng bài 106. 
Trùng bài 103. 
Trùng bài 108. 
Trùng bài 103. 
Trùng bài 110. 
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137. 
138. 
139. 
140. 
l4I. 
142. 
143. 
144. 


145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
I5. 


153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 


161. 
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Tưởng uấn gốc 
Trùng bài 105. 
Trùng bài 102. 
Trùng bài 105. 
Trùng bài 104. 
Trùng bài 105. 
Trùng bài 108. 
Trùng bài 105. 
Trùng bài 110. 


Hành uân góc 
Trùng bài 107. 
Trùng bài 102. 
Trùng bài 107. 
Trùng bài 104. 
Trùng bài 107. 
Trùng bài 106. 
Trùng bài 107. 
Trùng bài 110. 


Thức uân gốc 
Trùng bài 109. 
Trùng bài 102. 
Trùng bài 109. 
Trùng bài 104. 
Trùng bài 109. 
Trùng bài 106. 
Trùng bài 109. 
Trùng bài 108. 


Dưt thuán uián - căn luận - thun tùng. 
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IB4. THUẢN UẦN - CĂN LUẬN - ĐÓI LẬP 
(Câu 161 - 200) 


Sắc uân gôc (luôn 8 bài) 


Câu mở rằng: Phi sắc. 

Câu hỏi rằng: Phi uấẫn phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: thọ, tưởng, hành, thức uấn, níp-bàn và chế định. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: níp-bàn và chế định. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Phi sắc, phi 
uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: thọ, tưởng, hành, thức uân là chi pháp của trong phần câu mở 
mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: trừ ra sắc, còn các uấn ngoài ra đó phi sắc 
mà gọi là uân. Rồi Ngài lấy níp-bàn và chế định là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều 
đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: Nếu trừ ra sắc và 
những uân ngoài ra mới phi sắc và phi uấn. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 
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162. 


163. 
164. 


165. 
166. 


167. 
168. 


169. 


Câu mở rằng: Phi uấn. 

Câu hỏi răng: Phi thọ uân phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: níp-bàn và chế định. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Phi uân, 
phi thọ uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì níp-bàn và chế định là chi pháp của câu mở đó cũng là phi thọ 
uấn vậy. 

Trùng bài 1ó]. 


Câu mở răng: Phi uấn. 

Câu hỏi rằng: Phi tưởng uân phải chăng? 

-_ Chỉ pháp của câu mở là níp-bàn và chế định. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vân đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Phi uấn, 
phi tưởng uân phải chăng? Đức Thê Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là phải. Tức 
là lời bảo đảm chi pháp của câu mở. Bởi vì níp-bàn và chê định là chi pháp của câu mở 
đó, cũng là phi tưởng uân vậy. 

Trùng bài 161. 


Câu mở răng: Phi uân. 

Câu hỏi răng: Phi hành uân phải chăng? 

-_ Chỉ pháp của câu mở là níp-bàn và chế định. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Phi uân, 
phi hành uấn phải chăng? Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là phải. Tức 
là lời bảo đảm chi pháp của câu mở. Bởi vì níp-bàn và chế định là chi pháp của câu mở, 
cũng là phi hành uấn vậy. 


Trùng bài 16T. 


Câu mở răng: Phi uấn. 

Câu hỏi rằng: Phi thức uân phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là níp-bàn và chế định. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Phi uấn, 
phi thức uân phải chăng? Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. 
Tức là lời bảo đảm chi pháp của câu mở. Bởi vì níp-bàn và chế định là chi pháp của câu 
mở đó, cũng là phi thức uân vậy. 


Tho uân gộc (luôn 8 bài) 


Câu mở rằng: Phi thọ. 

Câu hỏi rằng: Phi uấẫn phải chăng? 

-_ Chỉ pháp của câu mở là: sắc, tưởng, hành, thức uân, níp-bàn và chế định. 
-_ Chi pháp của câu hỏi: chỉ có níp-bàn và chế định. 


⁄6 


179. 


171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 


177. 


178. 
179. 
189. 
181. 
182. 
183. 
184. 
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Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Phi thọ, phi 
uấn phải chăng? Đức Thế Tôn ngài lây sắc, tưởng, hành, thức uân là chi pháp của trong 
phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: trừ ra thọ, còn các uân khác 
không gọi là thọ mà còn gọi là uân. 

Rồi Ngài lấy: níp-bàn và chế định là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho 
nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: nếu trừ ra thọ luôn các uân, những 
pháp ngoài ra đó mới phi thọ và phi uẫn. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Phi uân. 

Câu hỏi răng: Phi sắc uân phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: níp-bàn và chế định. 
-_ Chi pháp của câu mở cũng đông như nhau. 


Bởi thể lời hỏi ngược đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Phi uân, 
phi sắc uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi 
pháp của câu mở. Bởi vì níp-bàn và chế định là chi pháp của câu mở đó, cũng là phi sắc 
uân vậy. 


Trùng bài 169. 
Trùng bài 164. 
Trùng bài 169. 
Trùng bài 166. 
Trùng bài 169. 
Trùng bài 168. 


Tưởng uân øôc (luôn 6 bài) 


Câu mở rằng: Phi tưởng. 
Câu hỏi rằng: Phi uấn phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: sắc, thọ, hành, thức uần, níp-bàn và chế định. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: níp-bàn và chế định. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Phi tưởng, 
phi uân phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài lấy sắc, thọ, hành, thức uấn là chỉ pháp của phân câu mở mà thôi. 
Mới đáp đoạn trước có ý bác như vẫy: trừ ra tưởng, còn những uân ngoài ra cũng gọi uần. 
Rồi Ngài lấy: níp-bàn và chế định là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho 
nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: nếu trừ ra tưởng và các uấn mới gọi 
phi tưởng và phi uấn. 
Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Trùng bài 70. 
Trùng bài 177. 
Trùng bài 80. 
Trùng bài 177. 
Trùng bài 82. 
Trùng bài 177. 
Trùng bài §4. 
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185. 


Hành uân gôc (luôn 8 bài) 


Câu mở rằng: Phi hành. 
Câu hỏi rằng: Phi uấn phải chăng? 
-_ Chỉ pháp của câu mở là pháp vô vi, chế định. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Phi hành tức là 
phi uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. 

Bởi vì níp-bàn và chế định là chi pháp của câu mở đó, cũng là phi uân vậy. 


186. Trùng bài 70. 


187. 


Câu mở rằng: Phi hành. 
Câu hỏi rằng: Phi uấn phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: pháp vô vI. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thê lời hỏi xuôi đây thuộc về vẫn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Phi hành, 
phi uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là phải. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. 

Bởi vì pháp vô vi là chỉ pháp của câu mở đó, cũng là phi uấn vậy. 


188. Trùng bài 80. 


189. 


190. 
191. 
192. 


193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 


Câu mở rằng: Phi hành. 
Câu hỏi rằng: Phi uấn phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là pháp vô vI. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Phi hành, 
phi uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là phải. Tức là lời bảo đảm chi pháp 
của câu mở. 

Bởi vì pháp vô vi là chi pháp của câu mở đó, cũng là phi uân vậy. 


Trùng bài 64. 
Trùng bài 189. 
Trùng bài 68. 
Thức uân gốc (luôn 8 bài) 
Trùng bài 119. 
Trùng bài 70. 
Trùng bài 119. 
Trùng bài 80. 
Trùng bài 119. 
Trùng bài I 1ó. 
Trùng bài 119. 
Trùng bài 118. 
Dứt phân thuần uấn - căn luân - đổi lập. 
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BẢN ĐỎ UẤN SONG 


Câu lọc thuận tùng (10 bài) 
Câu lọc đôi lập (710 bài) 


PHÁN Câu lọc căn luân thuận tùng (0 bài) 
ĐỊNH Câu lọc căn luân đối lập (0 bài) 
DANH Thuần uân thuận tùng (70 bài) 
(200 bài) Thuần uân đối lập (70 bài) 
Từ bài Thuần uân căn luân thuận tùng (20 bài) 
1-200 Thuần uấn căn luân đôi lập (20 bài) 
Người 
Hiện tại (20 bài) 
(120 bài) 
Sanh Thuận tùng | Cõi 
(720 bài) Quá khứ (60 bài)  ) (20 bài) 
Từ bài (120 bài) 
201I-920 Người và cõi 
PHÁN Vị lai (20 bài) 
ẤN HÀNH Diệt. —m¿ (120 bài) 

SONG , ba ¬ s 
(có (2160 bài) Từ bài Hiện tại - quá khứ Người 
t Từ bài 921-1640 (120 bài) (20 bài) 

hệt 201-2360 
ván Sanh và diệt Hiện tại - vị lai Đôi lập Cối 
(720 bài) (120 bài) (60 bài) +4 (20 bài) 
đáp) về. 
Tư bài 
1641-2360 Quá khứ - vị lai Người và cõi 
(120 bài) (20 bài) 


Hiện tại thuận tùng (20 bài) 
Hiện tại đối lập (20 bài) 
Quá khứ thuận tùng (20 bài) 
Quá khứ đối lập (20 bài) 
PHÁN | Vị lai thuận tùng (20 bài) 
ĐẠT | Vị lai đối lập (20 bài) 
TRI Hiện tại — quá khứ thuận tùng (20 bài) 
(240 bài) | Hiện tại - quá khứ đôi lập (20 bài) 
Từ bài | Hiện tại - vị lai thuận tùng (20 bài) 
2360-2600| Hiện tại - vị lai đối lập (20 bài) 
Quá khứ - vị lai thuận tùng (20 bài) 
Quá khứ - vị lai đối lập (20 bài) 
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201. 


202. 


IL PHÁN HÀNH VI 


HA1. HÀNH VI —- SANH - HIỆN TẠI 
(Câu 201 - 320) 


THUẬN TÙNG - HỎI VẼ NGƯỜI 


Săc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân đang sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân đang sanh với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: 4 phàm, 3 quả hữu học đang tái tục cõi nhứt uấn, ngũ uân tức 
là 15 tâm tái tục cõi ngũ uân, 35 SỞ hữu hợp và sắc tái tục cõi nhứt uân, ngũ uân. 
(Những pháp siêu lý đã nói gôm lại mượn kêu người và cõi sau miễn nhắc 3Ì 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm 3 quả hữu học đang tái tục cõi ngũ uân tức là 15 tâm 
tái tục cõi ngũ uân, 35 sở hữu hợp và săc tái tục cõi ngũ uân. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uẫn đang 
sanh với người nào thời thọ uẫn đang sanh với người ấy phải chăng? Đức Thế Tôn ngài 
lấy: người vui vô nhân đang tải tục cõi Vô tưởng tức là bọn sắc mạng quyên đang sanh 
cõi Vô tưởng, lần ban đầu của kiếp sông người vô tưởng, là chi pháp của phân câu mở 
mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: những người đang sanh cõi Vô tưởng, sắc 
uấn đang sanh mà thọ uân chăng phải đang sanh với người ầy. 

Rồi Ngài lấy: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh cõi ngũ uân... là chỉ pháp của câu mở 
và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không, có ý bác như vẫy: những 
người đang sanh cõi ngũ uân, sắc uấn đang sanh mà thọ uân cũng đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uấn đang sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân cũng đang sanh với người ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: 4 phàm 3 quả hữu học đang tái tục cõi hữu tâm tức là 19 tâm 
tái tục, 35 sở hữu hợp và sắc tái tục cõi ngũ uân. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm 3 quả hữu học đang tái tục cõi ngũ uấn tức là 15 tâm 
tái tục cõi ngũ uân, 35 sở hữu hợp và sắc tái tục cõi ngũ uân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uân đang sanh với người nào, thời sắc uấn cũng đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: phàm tam nhân 3 quả hữu học đang sanh cõi tứ uân tức là 4 
tâm quả vô sắc và 30 sở hữu hợp đang sát-na sanh của tâm tái tục cõi Vô sắc, là chi pháp 
của câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: những người đang sanh cõi 
Vô sắc, thọ uân đang sanh mà sắc uân chăng phải đang sanh VỚI người ây. 

Rồi Ngài lây: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh cõi ngũ uấn tức là 15 tâm tái tục cõi 
ngũ uân, 35 sở hữu hợp và sắc tái tục đang sanh, là chi pháp của câu hỏi và câu mở đều 
đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vầy: những người đang 
sanh cõi ngũ uấn thì thọ uấn cũng đang sanh mà sắc uân cũng đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


ð0 
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Bài 203, 205 và 207 trùng bài 201 về chi pháp, chỉ đồi uân câu hỏi tức là: tưởng, hành, thức. 
Nhưng người học phải phân giải và chỉ pháp cho đây đủ. 


203. 


Câu mở răng: Sắc uân đang sanh với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân đang sanh với người ấy phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: 4 phàm 3 quả hữu học đang tái tục cõi nhứt uấn và ngũ uấn 
tức là 15 tâm tái tục cõi ngũ uân, 35 sở hữu hợp và sắc tái tục cõi nhứt uần, ngũ uân. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm 3 quả hữu học đang tái tục cõi ngũ uân tức là 15 tâm 
tái tục cõi ngũ uân, 35 sở hữu hợp và sắc tái tục cõi ngũ uân. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân đang sanh 
với người nào, thời tưởng uấn đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người vui vô nhân đang tái tục cõi Vô tưởng lần ban đầu qua kiếp 
sông người vô tưởng, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. 

Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: những người đang sanh cõi Vô tưởng, sắc uấn 
đang sanh mà tưởng uân chăng phải đang sanh với người ây. 

Rồi Ngài lấy: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh cõi ngũ uân... là chi pháp của câu mở và 
câu hỏi đều đặng cả. 

Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: những người đang sanh cõi ngũ 
uân, sắc uân đang sanh mà tưởng uân cũng đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Bài 204, 206 và 208 trùng bài 202 về chỉ pháp chỉ đổi uẩn như là: tưởng, hành, thức như sau: 


204. 


205. 


206. 


207. 


208. 


Hay là tưởng uấn đang sanh với người nào, thời sắc uấn đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Người đang sanh cõi Vô sắc, tưởng uân đang sanh mà sắc uân chăng phải đang sanh với 
người ấy. Còn những người đang sanh cõi ngũ uấn, tưởng uân đang sanh mà sắc uân 
cũng đang sanh. 


Sắc uấn đang sanh với người nào, thời hành uân đang sanh với người ây phải chăng? 
Những người đang sanh cõi Vô tưởng, sắc uấn đang sanh mà hành uấn chăng phải đang 
sanh với người ấy. Còn những người đang sanh cõi ngũ uân, sắc uân đang sanh và hành 
uấn cũng đang sanh. 


Hay là hành uân đang sanh với người nào, thời sắc uân đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Những người đang sanh cõi Vô sắc, hành uân đang sanh mà sắc uần chăng phải đang 
sanh với người ây. Còn những người đang sanh cõi ngũ uân, hành uân đang sanh và sắc 
uân cũng đang sanh. 


Sắc uấn đang sanh với người nào, thời thức uấn đang sanh với người Ấy phải chăng? 
Những người đang sanh cõi Vô tưởng, sắc uân đang sanh mà thức uân chăng phải đang 
sanh với người ây. Còn những người đang sanh cõi ngũ uấn, sắc uân đang sanh và thức 
uấn cũng đang sanh. 


Hay là thức uân đang sanh với người nào, thời sắc uân đang sanh với người ây phải 
chăng? 

Những người đang sanh cõi Vô sắc, thức uẫn đang sanh mà. sắc uân chăng phải đang sanh 
với người ấy. Còn những người đang sanh cõi ngũ uân, sắc uẫn đang sanh và thức uẩn 
cũng đang sanh. 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học ði 


Thọ uân øôc có 6 bài 


_Từ bài 209 đến 220, cả 12 bài đều là vấn đề đông. Đáp bảo đảm, khác nhau là chỉ thay đôi 
uân, nên đây chỉ sắp I bài kiêu, sau nương theo phân giải và chỉ pháp. 


209. 


210. 


211. 


212. 


213. 


214. 


215. 


216. 


217. 


218. 


219. 


220. 


Câu mở rằng: Thọ uân đang sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân cũng đang sanh với người ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: phàm tam nhân, 3 quả hữu học đang tái tục cõi tứ uấn tức là 
sát-na sanh của 4 tâm quả tái tục cõi Vô sắc và 30 sở hữu hợp. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề 
đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn đang sanh với người nào, thời tưởng uấn 
cũng đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. | | 
Bởi vì: người đang sanh cõi tứ uân là chi pháp của câu mớ đó, cũng là tướng uân đang 
sanh vậy. 
Hay là tưởng uẫn đang sanh với người nào, thời thọ uấn đang sanh với người ấy phải 
chăng? - Phải. 
Thọ uấn đang sanh với người nào, thời hành uân đang sanh với người ấy phải chăng? - 
Phải. 
Hay là hành uân đang sanh với người nào, thời thọ uân đang sanh với người ấy phải 
chăng? - Phải. 
Thọ uân đang sanh với người nào, thời thức uẫn đang sanh với người ây phải chăng? - 
Phải. 
Hay là thức uân đang sanh với người nào, thời thọ uân đang sanh với người ây phải 
chăng? - Phải. 


Tưởng uân øôc có 4 bài 
Tưởng uân đang sanh với người nào, thời hành uân đang sanh với người ây phải chăng? - 
Phải. 
Hay là hành uân đang sanh với người nào, thời tưởng uân đang sanh với người ây phải 
chăng? - Phải. 
Tưởng uân đang sanh với người nào, thời thức uân đang sanh với người ây phải chăng? - 
Phải. 
Hay là thức uân đang sanh với người nào, thời tưởng uân cũng đang sanh với người ây 
phải chăng? - Phải. 

Hành uân øôc có 2 bài 
Hành uân đang sanh với người nào, thời thức uân đang sanh với người ây phải chăng? - 
Phải. 
Hay là thức uân đang sanh với người nào, thời hành uân đang sanh với người ây phải 
chăng? - Phải. 
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THUẬN TÙNG - HỎI VẼ CÕI 


Săc uân gôc có 8 bài 


221. Câu mở răng: Sắc uân đang sanh với cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời thọ uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 27 cõi hữu sắc tức là cõi Vô tưởng nơi chỉ có sắc uẫn nương 
sanh, với 26 cõi ngũ uân là nơi danh uân và sắc uân thường sanh. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: 26 cõi ngũ uân. 

Bởi thế lời hỏi này thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Ngài hỏi răng: Sắc uẫn đang sanh 
với cõi nào, thời thọ uẫn đang sanh với cõi ây phải chăng? 

Đức Thể Tôn ngài lấy: cõi Vô tưởng là chỉ pháp trong phần câu mở mà thôi, mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô tưởng, sắc uân đang sanh nhưng thọ uân chăng phải 
đang sanh với cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: 26 cõi ngũ uân là chi pháp của câu hỏi và câu mở đêu đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: cõi ngũ uân, sắc uân đang sanh và thọ 
uân cũng đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Ba bài số lẻ 223, 225 và 227 chỉ khác với bài 221 là đôi uân mà thôi. 


222. Câu mở răng: Hay là thọ uân đang sanh với cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời sắc uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 30 cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: 26 cõi ngũ uân. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ uẫn 
đang sanh với cõi nào, thời sắc uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài lấy: 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn 
trước có ý bác như vây: cõi Vô sắc, thọ uẫn đang sanh mà sắc uân chăng phải đang sanh. 
Rồi Ngài lấy: 26 cõi ngũ uấn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đêu đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: cõi ngũ uân, thọ uân đang sanh và sắc 
uân cũng đang sanh. 
Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


3 bài sau số chăn 224, 226 và 228 chỉ khác bài 222 là đồi uân mà thôi. 
223. Sắc uấn đang sanh với cõi nào, thời tưởng uấn đang sanh với cõi ây phải chăng? 
- Cõi Vô tưởng, sắc tuần đang sanh, nhưng tưởng uân chăng phải đang sanh với cõi ấy. Còn 
cõi ngũ uấn, sắc uân đang sanh và tưởng uân cũng đang sanh. 


224. Hay là tưởng uân đang sanh với cõi nào, thời sắc uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
- Cõi Vô sắc, tưởng uân đang sanh mà sắc uấn chăng phải đang sanh. Còn cõi ngũ uân, 
tưởng uấn đang sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


225. Sắc uân đang sanh với cõi nào, thời hành uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
- Cõi Vô tưởng, sắc uân đang sanh mà hành uân chăng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi 
ngũ uân, sắc uấn đang sanh và hành uân cũng đang sanh. 


226. Hay là hành uân đang sanh với cõi nào, thời sắc uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
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- Cõi Vô sắc, hành uân đang sanh mà sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ây. Còn cõi 
ngũ uân, hành uân đang sanh và sắc uân cũng đang sanh. 
227. Sắc uân đang sanh với cõi nào, thời thức uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
- Cõi Vô tưởng, sắc uân đang sanh mà thức uân chăng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi 
ngũ uấn, sắc uân đang sanh và thức uân cũng đang sanh. 


228. Hay là thức uấn đang sanh với cõi nào, thời sắc uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
- Cõi Vô sắc, thức uấn đang sanh mà sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uấn, thức uân đang sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


Thọ uấn gốc có 6 bài 
229.Câu mở rằng: Thọ uân đang sanh với cõi nào. - 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp câu mở là: 30 cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc vẫn đê đông. Cho nên Phật ngài hỏi rắng: Thọ uấn đang 
sanh với cõi nào, thời tưởng uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 


Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. 


Bởi vì: 30 cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở đó, cũng là tưởng uấn đang sanh vậy. 


Từ bài 229 đến bài 240 đêu đồng chỉ pháp chỉ đồi uân. 
230. Hay là tướng uân đang sanh với cõi nào, thời thọ uân đang sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 
231. Thọ uấn đang sanh với cõi nào, thời hành uân đang sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 
232. Hay là hành uân đang sanh với cõi nào, thời thọ uấn đang sanh với cõi ấy phải chăng? - 
Phải. 
233. Thọ uân đang sanh với cõi nào, thời thức uân đang sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 
234. Hay là thức uẫn đang sanh với cõi nào, thời thọ uân đang sang với cõi ấy phải chăng? - 
Phải. 
Tưởng uân øôc có 4 bài 
235. Tưởng uân đang sanh với cõi nào, thời hành uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? - Phải. 
236. Hay là hành uân đang sanh với cõi nào, thời tưởng uấn đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
- Phải. 
237. Tưởng uân đang sanh với cõi nào, thời thức uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? - Phải. 
238. Hay là thức uân đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? - 
Phải. 
Hành uân øôc có 2 bài 
239. Hành uân đang sanh với cõi nào, thời thức uẫn đang sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 


240. Hay là thức uẫn đang sanh với cõi nào, thời hành uân đang sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 


—_————F—.—-—-<xcsm—-xiễỶẳm—xim—. 
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THUẬN TÙNG - HỎI VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 
Sắc uấn øốc có § bài 


VẤN ĐÈ HOÀN BỊ, ĐÁP KẾT LUẬN GIẢI THÍCH THEO LỒI ĐI NGAY 
Chỉ pháp và phân giải. Trong bài hỏi xuôi đây. 
241. Câu mở răng: Sắc uân đang sanh với người nào, cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân đang sanh với người ấy, cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: 4 phàm, 3 quả hữu học đang sanh cõi nhứt uân, ngũ uấn và 27 
cõi ây, tức là sát-na sanh của tâm tái tục cõi ngũ uân, 35 sở hữu hợp và sát-na sanh của 
sắc tái tục cõi nhứt uấn, ngũ uân. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm, 3 quả hữu học đang sanh cõi ngũ uân và 26 cõi ngũ 
uân tức là sát-na sanh của tâm tái tục cõi ngũ uân, 35 sở hữu hợp và sát-na sanh của 
sắc sanh cõi ngũ uấn. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị, cho nên Phật ngài hói răng: Sắc uân đang 
sanh với người nào, cõi nào, thời thọ uấn đang sanh với người ấy, cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người vui vô nhân đang tái tục cõi Vô tưởng và cõi Vô tưởng 
tức là bọn sắc mạng quyên đang sanh lần đầu tiên của kiếp sông người vô tưởng và cối 
Vô tưởng, là chi pháp của phần câu hỏi mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: 
những người đang sanh cõi Vô tưởng, sắc uấn đang sanh mà thọ uấn chăng phải đang 
sạnh với người ây, cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: chi pháp của câu hỏi là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho 
nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: những người đang sanh cõi ngũ uấn, 
sắc uấn đang sanh và thọ uấn cũng đang sanh với người ây, cõi ấy. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Bài 243, 245 và 247 cách vấn đáp và giải trùng bài 241 chỉ đối uấn. 
242. Câu mở rằng: Hay là thọ uân đang sanh với người nào, cõi nảo. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân đang sanh với người ây, cõi ấy phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh cõi hữu tâm và 30 cõi hữu 
tâm tức là sát-na sanh của tâm tái tục, 35 sở hữu hợp và sát-na sanh của sắc tái tục cõi 
ngũ uấn. 

- Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh cõi ngũ uân và 25 cõi ngũ 
uấn tức là sát-na sanh của tâm tái tục cõi ngũ uân, 35 sở hữu hợp và sát-na sanh của 
sắc tái tục cõi ngũ uấn. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uấn đang sanh với người nào, cõi nào, thời sắc uấn đang sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: phàm tam nhân, 3 quả hữu học đang sanh cõi Vô sắc và 4 cõi 
Vô sắc, tức là sát-na tái tục cõi Vô sắc và 30 sở hữu hợp là chi pháp của phần câu mở mà 
thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: những người đang sanh cõi Vô sắc và cõi Vô 
sắc, thọ uấn đang sanh mà sắc uân chăng phải đang sanh với người ấy, cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: chi pháp của câu mở là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vầy: những người đang sanh cõi ngũ 
uấn, sắc uấn đang sanh và thọ uân cũng đang sanh với người ây, cõi ấy. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Bài 244, 246 và 248 cách vẫn đáp và giải trùng bài 242, chỉ đồi uân. 
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243. Sắc uân đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 
-_ Những người đang sanh cõi Vô tưởng, sắc uấn đang sanh mà tưởng uần chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây. Còn những người đang sanh cõi ngũ uần, sắc uân đang sanh và 
tưởng uân cũng đang sanh. 


244. Hay là tưởng uẫn đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

-_ Những người đang sanh cõi Vô sắc và cõi Vô sắc, tưởng uân đang sanh mà sắc uấn chăng 
phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn những người đang sanh cõi ngũ uân, tưởng uấn 
đang sanh và sắc uân cũng đang sanh. 

245. Sắc uấn đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

- Những người đang sanh cõi Vô tưởng, sắc uân đang sanh mà hành uần chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây. Còn những người đang sanh cõi ngũ uấn, sắc uân đang sanh và 
hành uấn cũng đang sanh. 


246. Hay là hành uân đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẫn đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 
-_ Những người đang sanh cõi Vô sắc và cõi Vô sắc, hành uân đang sanh mà sắc uấn chăng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người đang sanh cõi ngũ uẫn, hành uấn 
đang sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


247. Sắc uẫn đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 
- Những người đang sanh cõi Vô tưởng, sắc uẫn đang sanh mà thức uân chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ây. Còn những người đang sanh cõi ngũ uân, sắc uấn đang sanh và 
thức uân cũng đang sanh. 


248. Hay là thức uân đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẫn đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 
- Những người đang sanh cÕi Vô sắc và cõi Vô sắc, thức uầấn đang sanh mà sắc uân chăng 
phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn những người đang sanh cõi ngũ uấn, thức uấn 
đang sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


249. Câu mở răng: Thọ uân đang sanh với người nào, cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân đang sanh với người ấy, cõi ây phải chăng? 

- Chị pháp của câu mở là: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh cõi hữu tâm và 30 cõi hữu 
tâm tức là sát-na sanh của 19 tâm tái tục, 35 sở hữu hợp và sát-na sanh của sắc tái tục 
cõi ngũ uấn. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn 
đang sanh với người nào, cõi nào, thời tưởng uân đang sanh với người ấy cõi ây phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh cõi hữu tâm và 30 cõi hữu tâm 
tức là sát-na sanh của 19 tâm tái tục, 35 sở hữu hợp và sát-na sanh của sắc tái tục cõi ngũ 
uấn là chi pháp của câu mở đó, cũng là tưởng uẫn đang sanh vậy. 


ð6 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Từ bài 249 đến 260, đều là vấn đề đồng, đáp bảo đảm, chỉ khác là đồi uân. 


250. 


251. 


252. 


253. 


254. 


PÁS 


256. 


257. 


258. 


259. 


200. 


261. 


Hay là tưởng uân đang sanh với người nào, cõi nào, thời thọ uân đang sanh với người ây, 
cõi ây phải chăng? - Phải. 

Thọ uân đang sanh với người nào, cõi nào, thời hành uân đang sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 

Hay là hành uân đang sanh với người nào, cõi nào, thời thọ uân đang sanh với người ây. 
cõi ây phải chăng? - Phải. 

Thọ uân đang sanh với người nào, cõi nào, thời thức uân đang sanh với người ây, cõi ây 
phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uân đang sanh với người nào, cõi nào, thời thọ uân đang sanh với người ây, 
cõi ây phải chăng? - Phải. 


Tưởng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uân đang sanh với người nào, cõi nào, thời hành uân đang sanh với người ây, cõi 
ây phải chăng? - Phải. 

Hay là hành uân đang sanh với người nào, cõi nào, thời tưởng uân đang sanh với người 
ây, cõi ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân đang sanh với người nào, cõi nào, thời thức uân đang sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uân đang sanh với người nào, cõi nào, thời tưởng uân đang sanh với người 
ây, cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân đang sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uân đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân đang sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? - Phải. 


—_—-—m—.-m--.m~—~.-.—~-~o-~-~ 


ĐỐI LẬP - HỎI VẼ NGƯỜI 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uân chăng phải đang sanh với người ấy, cõi ây phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: phàm tam nhân 3 quả hữu học đang sanh cõi Vô sắc tức là 
sát-na sanh của tâm tái tục cõi Vô sắc, 30 sở hữu hợp với 4 phàm 4 quả đang tử 3l cõi 
tức là sát-na diệt của tâm tử, 35 sở hữu hợp và sát-na diệt của sắc nghiệp lần chót trong 
đời ấy. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm... 4 quả... đang tử 3l cõi... 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học ổ7 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân chăng 
phải đang sanh với người nào, cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh với người ấy, 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: phàm tam nhân 3 quả hữu học đang sanh cõi Vô sắc tức là sát- 
na sanh của tâm tái tục cõi Vô sắc và 30 sở hữu hợp... là chi pháp của phân câu mở mà 
thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi Vô sắc sắc uấn chăng 
phải đang sanh mà thọ uấn đang sanh. Rồi Ngài lây: 4 phàm 4 quả đang tử nơi 31 cõi tức 
là... là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau 
không có ý bác như vây: tất cả người đang tử 31 cõi sắc uẫn chăng phải đang sanh mà thọ 
uấn chăng phải đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Bài 263, 265 và 267 cách vân đáp và giải trùng bài 261, chỉ khác là đôi uấn. 
262. Câu mở rằng: Hay là thọ uầấn chăng phải đang sanh với người nào. 
Câu hỏi răng: Thời sắc uân chăng phải đang sanh với người ấy phải chăng? 
- Chi pháp của câu mở là: người vui vô nhân đang sanh cõi Vô tưởng tức là sát-na tái 
tục của bọn mạng quyên.. . tật cả người đang tử nơi 3Ì cõi tức là sát-na diệt của tâm tử, 
35 sở hữu và... 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm 4 quả đang tử nơi 31 cõi tức là... sát-na diệt của tâm 
tử, 35 sở hữu và sát-na diệt của sắc nghiệp lần chót trong đời ấy. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Hay là 
thọ uân chăng phải đang sanh với người nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây người vui vô nhân đang sanh cõi Vô tưởng... là chi pháp của 
phân câu mở mà thôi mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi Vô 
tưởng, thọ uấn chăng phải đang sanh mà sắc uân đang sanh. 

Rồi Ngài lấy: 4 phàm 4 quả đang tử nơi 31 cõi tức là sát-na diệt của tâm tử, 35 sở hữu 
hợp và sát-na diệt của sắc nghiệp lần chót trong đời ây, là chi pháp của câu mở và câu hói 
đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: tất cả người đang 
tử nơi 31 cõi, thọ uân chăng phải đang sanh và sắc uân chăng phải đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Bài 264, 266 và 268 cách vẫn đáp và giải trùng bài 262 chỉ khác là đồi uân. 
263. Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uân chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? 
-_ Người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uấn chăng phải đang sanh mà tưởng uân đang sanh với 
người ấy. Còn tất cả người đang tử 31 cõi, sắc uân chăng phải đang sanh và tưởng uấn 
cũng chăng phải đang sanh. 


264. Hay là tưởng uần chăng phải đang sanh với người nào, thời sắc uầấn chăng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? 
-_ Người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uấn chăng phải đang sanh mà sắc uấn đang sanh 
VỚI người ây. Còn tât cả người đang tử 31 cõi, tưởng uân chăng phải đang sanh và sắc 
uân chăng phải đang sanh. 


265. Sắc uần chăng phải đang sanh với người nào, thời hành uấn chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? 
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-_ Người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uân chăng phải đang sanh mà hành uân đang sanh với 
người ây. Còn tât cả người đang tử nơi 3Ï cõi, sắc uân chăng phải đang sanh mà hành uân 
cũng chăng phải đang sanh. 


266. Hay là hành uân chăng phải đang sanh với người nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? 
-_ Người đang sanh cõi Vô tưởng, hành uân chăng phải đang sanh mà sắc uấn đang sanh với 
người ây. Còn tât cả người đang tử nơi 31 cõi, hành uẫn chăng phải đang sanh và sắc uân 
cũng chăng phải đang sanh. 


267. Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uân chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? 
- Người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uẫn chăng phải đang sanh mà thức uân đang sanh với 
người ấy. Còn tất cả người đang tử nơi 31 cõi, sắc uân chăng phải đang sanh và thức uấn 
cũng chăng phải đang sanh. 


268. Hay là thức uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời sắc uấn chăng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? 
-_ Người đang sanh cõi Vô tưởng, thức uấn chăng phải đang sanh mà sắc uân đang sanh với 
người ây. Còn tất cả người đang tử nơi 31 cõi, thức uân chăng phải đang sanh và sắc uẫn 
cũng chăng phải đang sanh. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


269. Câu mở răng: Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân chăng phải đang sanh với người ấy phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: 4 phàm 4 quả đang tử biệt 3l cõi và người đang sanh cõi Vô 
tưởng, tức là sát-na diệt của tâm tử, 35 sở hữu hợp, sát-na diệt của sắc nghiệp và sát-na 
sanh của bọn mạng quyền trong kiếp sống người vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân chăng 
phải đang sanh với người nào, thời tưởng uấn chăng phải đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì 4 phàm 4 quả đang tử biệt 3l cõi và người đang sanh cõi Vô 
tưởng, là chi pháp của câu mở đó, cũng là tưởng uân chăng phải đang sanh với người ấy 
vậy. 


Kế sau II bài trùng cách, chỉ đổi uẫn và ngược xuôi. 

270. Hay là tưởng uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời thọ uẫn chăng phải đang sanh 
VỚI người ây phải chăng? - Phải. 

271. Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào, thời hành uấn chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? - Phải. 

272. Hay là hành uân chăng phải đang sanh với người nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? - Phải. 

273. Thọ uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uân chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? - Phải. 
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274. 


275. 


276. 


271. 


278. 


279. 


280. 


281. 


282. 


Hay là thức uân chăng phải đang sanh với người nào, thời thọ uấn chắng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? - Phải. 


Tưởng uân gôc có 4 bài 


Tưởng uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời hành uân chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? - Phải. 

Hay là hành uân chăng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uấn chăng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uân chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uân chăng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? - Phải. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uân chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uấn chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uẫn chăng phải đang sanh với người nào, thời hành uấn chăng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? - Phải. 


ĐÔI LẬP - THUỘC VỀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uân chăng phải đang sanh với cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 4 cõi Vô sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Bởi theo lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hói răng: Sắc uấn 
chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là: “đang sanh”. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở đó. Dầu cho sắc uấn 
chăng phải đang sanh, nhưng thọ uân đang sanh với cõi ấy. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uấn chăng phải đang sanh với cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 

- Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn chăng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ây phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “đang sanh”. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó. 
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Dâu cho thọ uân chăng phải đang sanh, nhưng sắc uân đang sanh với cõi ây. 


Bài 283, 2§5 và 287 trùng bài 281 chỉ đôi uấn. 

Bài 284, 286 và 288 trùng bài 2§2 chỉ đối uân. 

283. Sắc uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Đang sanh! 


284. Hay là tưởng uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc uấn chăng phải đang sanh 
VỚI CỐI ây phải chăng? - Đang sanh! 


285. Sắc uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời hành uân chăng phải đang sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Đang sanh! 


286. Hay là hành uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? - Đang sanh! 


287. Sắc uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uấn chăng phải đang sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Đang sanh! 


288. Hay là thức uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? - Đang sanh! 


Tho uân gôc có 6 bài 


289. Câu mở răng: Thọ uân chăng phải đang sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân chăng phải đang sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uân chăng 
phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là bảo đảm chi pháp 
của câu mở. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó, cũng là tưởng uân chăng 
phải đang sanh vậy. 


I1 bài sau trùng bài 289 chỉ đối uân. | 

290. Hay là tướng uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh 
với cõi ây phải chăng? - Phải. 

291. Thọ uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời hành uân chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 

292. Hay là hành uấn chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uấn chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? - Phải. 

293. Thọ uấn chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uân chăng phải đang sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 

294. Hay là thức uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? - Phải. 


Tướng uân øôc có 4 bài 


295. Tưởng uấn chăng phải đang sanh với cõi nào, thời hành uấn chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 
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296. 


297. 


298. 


299. 


300. 


301. 


Hay là hành uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang sanh 
với cõi ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uân chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uấn chăng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân chắng phải đang sanh 
với CÕỐI ây phải chăng? - Phải. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uân chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 


Hay là thức uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời hành uân chăng phải đang sanh 
với CÕỐI ây phải chăng? - Phải. 


ĐÓI LẬP - THUỘC NGƯỜI VÀ CÕI 


Săc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào, cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: phàm tam nhân, 3 quả hữu học đang sanh cõi Vô sắc gọi sát- 
na sanh của tâm tái tục cõi Vô sắc, 30 sở hữu hợp luôn 4 cõi Vô sắc, với 4 phàm 4 quả 
đang tử biệt 3l cõi, gọi sát-na diệt của tâm tử, 35 sở hữu hợp, sắc nghiệp diệt khi tột 
kiếp sống luôn 31 cõi. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm 4 quả đang tử biệt 31 cõi gọi sát-na diệt của tâm tử, 
35 sở hữu hợp, sắc nghiệp diệt khi tột kiếp sống luôn 31 cõi. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: phàm tam nhân 3 quả hữu học đang sanh... là chi pháp của 
phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi Võ sắc 
và cõi Vô sắc, sắc uầấn chăng phải đang sanh mà thọ uẫn đang sanh với người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lẫy: 4 phàm 4 quả đang tử biệt 31 cõi... là chi pháp của câu mở và câu hỏi 
đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: tất cả người đang 
tử biệt 31 cõi với 31 cõi, sắc uân chăng phải đang sanh và thọ uẫn cũng chăng phải đang 
sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Bài 303, 305 và 307 trùng bài 301 chỉ đôi uân. 


302. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân chăng phải đang sanh với người nào cối nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân chăng phải đang sanh với người ấy cõi ây phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: người vui vô nhân đang sanh cõi Vô tưởng gọi sát-na sanh 
bọn mạng quyên tái tục luôn cõi Vô tưởng với 4 phàm 4 quả đang tử biệt 3l cõi, gọi 
sát-na điệt của tâm tử, 35 sở hữu, sắc nghiệp diệt khi tột kiếp sông luôn 31 cõi. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm 4 quả đang tử biệt 31 cõi, gọi sát-na diệt của tâm tử, 
35 sở hữu hợp, sắc nghiệp diệt khi tột kiếp sống luôn 31 cõi. 
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Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người vui vô nhân đang sanh cõi Vô tưởng là chi pháp của 
phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi Vô 
tưởng và cõi Vô tưởng, thọ uấn chăng phải đang sanh mà sắc uẫn đang sanh với người 
ây, cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: 4 phàm 4 quả đang tử biệt 31 cõi gọi... là chi pháp của câu mở và câu 
hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: tất cả người 
đang tử biệt 31 cõi, thọ uấn chăng phải đang sanh và sắc uân chăng phải đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Bài 304, 306 và 308 trùng bài 302 chỉ đôi uấn. 
303. Sắc uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? 
-_ Người đang sanh cõi Vô sắc và cõi Vô sắc, sắc uấn chăng phải đang sanh mà tưởng uấn 
đang sanh với người ây cõi ấy. Còn tật cả người đang tử biệt 3l cõi với 3l cõi, tưởng uấn 
chăng phải đang sanh và thức uân cũng chăng phải đang sanh. 


304. Hay là tưởng uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 
-_ Người đang sanh cõi Vô tưởng và cõi Vô tưởng, tưởng uân chăng phải đang sanh mà sắc 
uân đang sanh với người ây cÕi Ấy. Còn tất cả người đang tử biệt 3l cõi với 3l cõi, tưởng 
uấn chăng phải đang sanh và sắc uấn cũng chăng phải đang sanh. 


305. Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uẫn chăng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? 

- Người đang sanh cõi Vô sắc và cõi Vô sắc, sắc uấn chăng phải đang sanh mà hành uân 
đang sanh với người ấy cõi ây. Còn tất cả người đang tử biệt 31 cõi với 31 cõi, sắc uân 
chăng phải đang sanh và hành uân cũng chăng phải đang sanh. 

306. Hay là hành uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc uấn chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ây phải chăng? 

-_ Người đang sanh cõi Vô tưởng và cõi Vô tưởng, hành uấn chăng phải đang sanh mà sắc 
uân đang sanh với người ây cối ẤY. Còn tất cả người đang tử biệt 31 cõi với 31 cõi, hành 
uân chăng phải đang sanh và sắc uân cũng chăng phải đang sanh. 


307. Sắc uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uân chăng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

- Người đang sanh cõi Vô sắc và cõi Vô sắc, sắc uân chăng phải đang sanh mà thức uấn 
đang sanh với người ấy cõi ây. Còn tất cả người đang tử biệt 31 cõi với 31 cõi, sắc uân 
chăng phải đang sanh và thức uân cũng chăng phải đang sanh. 

308. Hay là thức uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

-_ Người đang sanh cõi Võ tưởng và cõi Vô tưởng, thức uấn chăng phải đang sanh mà sắc 
uân đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn tất cả người đang tử biệt 31 cõi với 31 cõi, thức 
uấn chăng phải đang sanh và sắc uấn cũng chăng phải đang sanh. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


309. Câu mở răng: Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào. 
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Câu hỏi răng: Thời tưởng uân chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở: 4 phàm 4 quả đang tử biệt 3l cõi gọi sát-na diệt của tâm tử, 35 
sở hữu, sắc nghiệp diệt khi tột kiếp sông luôn 3l CÕI và người vui vô nhân đang sanh 
cõi Vô tưởng gọi sát-na sanh của sắc mạng quyên tái tục luôn cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn 
chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân chăng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì 4 phàm 4 quả là chi pháp của câu mở đó, cũng là tưởng uân 
chăng phải đang sanh vậy. 


11 bài sau đây đều là vấn đề đồng, đáp bảo đảm trùng chi pháp bài 309 chỉ đôi uấn. 


310. 


311. 


312. 


313. 


314. 


315. 


316. 


317. 


318. 


319. 


320. 


Hay là tưởng uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 


Thọ uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải đang sanh 
VỚI người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hay là hành uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 


Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân chăng phải đang sanh 
VỚI người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hay là thức uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 


Tưởng uân gốc có 4 bài 

Tưởng uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hay là hành uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phái chăng? - Phải. 


Dứt phân hành vị - sanh - hiện tại. 
———_2-———— 
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IIA2. HÀNH VI - SANH —- QUÁ KHỨ 
(Câu 321 - 440) 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ NGƯỜI 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uẩn từng sanh với người nào. 
Câu hỏi rằng: Thời thọ uân từng sanh với người ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 4 phàm 4 quả đang tử biệt 3l cõi gọi sát-na diệt của tâm tử và 
sắc nghiệp diệt lần chót trong kiếp sông ấy. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
từng sanh với người nào, thời thọ uân từng sanh với người ấy phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì 4 phàm 4 quả đang tử biệt 3l cõi gọi... là chi pháp của câu mở 
đó, thọ uân cũng đã từng sanh vậy. 


Từ bài 321 đến 340 đều vẫn đề đồng, đáp bảo đảm chi pháp giống nhau, chỉ đôi uẫn và 
nØược, Xuôi. 
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331. 


Hay là thọ uân từng sanh với người nào, thời sắc uân từng sanh với người ây phải chăng? 
- Phải. 

Săc uân từng sanh với người nào, thời tưởng uân từng sanh với người ây phải chăng? 
- Phải. 

Hay là tưởng uân từng sanh với người nào, thời sắc uân từng sanh với người ây phải 
chăng? - Phải. 

Săc uân từng sanh với người nào, thời hành uân từng sanh với người ây phải chăng? - 
Phải. 

Hay là hành uân từng sanh với người nào, thời sắc uân từng sanh với người ây phải 
chăng? - Phải. 

Sắc uân từng sanh với người nào, thời thức uân từng sanh với người ây phải chăng? - 
Phải. 

Hay là thức uân từng sanh với người nào, thời sắc uân từng sanh với người ây phải 
chăng? - Phải. 


Thọ uần gốc có 6 bài 
Thọ uấn từng sanh với người nào, thời tưởng uẫn từng sanh với người ấy phải chăng? 
- Phải. 
Hay là tưởng uẫn từng sanh với người nào, thời thọ uấn từng sanh với người ấy phải 
chăng? - Phải. 


Thọ uân từng sanh với người nào, thời hành uân từng sanh với người ây phải chăng? - 
Phải. 
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Hay là hành uân từng sanh với người nào, thời thọ uẫn từng sanh với người ây phải 
chăng? - Phải. 


Thọ uân từng sanh với người nào, thời thức uân từng sanh với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là thức uân từng sanh với người nào, thời thọ uấn từng sanh với người ây phải 
chăng? - Phải. 


Tưởng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uân từng sanh với người nào, thời hành uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là hành uân từng sanh với người nào, thời tưởng uẫn từng sanh với người ấy phải 
chăng? - Phải. 


Tưởng uấn từng sanh với người nào, thời thức uân từng sanh với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là thức uân từng sanh với người nào, thời tưởng uân từng sanh với người ây phải 
chăng? - Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uần từng sanh với người nào, thời thức uấn từng sanh với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là thức uấn từng sanh với người nào, thời hành uân từng sanh với người ấy phải 
chăng? - Phải. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ CÕI 


Sặăc uân øôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uân từng sanh với cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 27 cõi hữu sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: 26 cõi ngũ uân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân từng 
sanh với cõi nào, thời thọ uân từng sanh với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: cõi Vô tưởng là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô tưởng sắc uân từng sanh mà thọ uẩn không từng 
sanh. 

Rồi Ngài lẫy 25 cõi ngũ uân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uân, sắc uân đã từng sanh và 
thọ uân cũng từng sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân từng sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời sắc uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 
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-_ Chi pháp của câu mở là: 30 cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: 26 cõi ngũ uân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uấn từng sanh với cõi nào, thời sắc uấn từng sanh với cõi ây phải chăng? 

Đức Thể Tôn ngài lấy: 4 cõi Võ sắc làm chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vầy: cõi Vô sắc, thọ uầấn từng sanh mà sắc uần không từng sanh. 

Rồi Ngài lấy: 26 cõi ngũ uân là chi pháp của câu mở và câu hói đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uấn, thọ uân đã từng sanh và 
sắc uầấn cũng từng sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


6 bài sau kế đây cũng vấn đề hoàn bị. Đáp kết luận giải thích theo lối đi ngay. Chỉ đồi uân 
và ngược, xuôi. (Chi pháp bài lẻ trùng bài lẻ, chỉ pháp bài chăn trùng bài chăn). 
343. Sắc uân từng sanh với cõi nào, thời tưởng uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 
- Cối Vô tưởng, sắc uân từng sanh mà tướng uân không từng sanh với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uấn, sắc uân đã từng sanh và tưởng uân cũng từng sanh. 
344. Hay là tưởng uân từng sanh với cõi nào, thời sắc uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 
- Cõi Vô sắc, tưởng uân từng sanh mà sắc uân không từng sanh với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uẩn, tưởng uân đã từng sanh và sắc uân cũng từng sanh. 
345. Sắc uân từng sanh với cõi nào, thời hành uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Cõi Vô tưởng, sắc uấn từng sanh mà hành uân không từng sanh với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uấn, sắc uấn đã từng sanh và hành uẫn cũng từng sanh. 


346. Hay là hành uân từng sanh với cõi nào, thời sắc uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Cõi Vô sắc, hành uân từng sanh mà sắc uân không từng sanh với cõi ây. Còn cõi ngũ uân, 
hành uân đã từng sanh và sắc uân cũng từng sanh. 


347. Sắc uân từng sanh với cõi nào, thời thức uẫn từng sanh với cõi ây phải chăng? 
- Cõi Vô tưởng, sắc uân từng sanh mà thức uân không từng sanh với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uẩn, sắc uấn đã từng sanh và thức uần cũng từng sanh. 


348. Hay là thức uân từng sanh với cõi nào, thời sắc uấn từng sanh với cõi ây phải chăng? 
- Cõối Vô sắc, thức uẫn từng sanh mà sắc uân không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi ngũ uấn, 
thức uấn đã từng sanh và sắc uân cũng từng sanh. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


349. Câu mở rằng: Thọ uấn từng sanh với cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời tưởng uẩn từng sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 30 cõi hữu tâm. 
-_ Chỉ pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn 
từng sanh với cõi nào, thời tưởng uân từng sanh với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì 30 cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng từng 
sanh vậy. 


Từ bài 349 đến 360 đều vấn đề đồng. Đáp bảo đảm, chi pháp ¡n nhau, chỉ đồi uân như sau: 
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Hay là tưởng uân từng sanh với cõi nào, thời thọ uân từng sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 

Thọ uân từng sanh với cõi nào, thời hành uân từng sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân từng sanh với cõi nào, thời thọ uân từng sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 

Thọ uân từng sanh với cõi nào, thời thức uân từng sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hay là thức uân từng sanh với cõi nào, thời thọ uấn từng sanh với cõi ấy phải chăng? - 
Phải. 


Tưởng uân gôc có 4 bài 


Tướng uân từng sanh với cõi nào, thời hành uân từng sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân từng sanh với cõi nào, thời tưởng uân từng sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 

Tưởng uân từng sanh với cõi nào, thời thức uân từng sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hay là thức uân từng sanh với cõi nào, thời tưởng uân từng sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân từng sanh với cõi nào, thời thức uân từng sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hay là thức uân từng sanh với cõi nào, thời hành uân từng sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẺ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân từng sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uân từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: 4 phàm 4 quả nương 22 cõi phàm hữu sắc và 22 cõi phàm 
hữu sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm 4 quả nương cõi phàm ngũ uân và 21 cõi phàm ngũ 
uân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân từng 
sanh người nào cõi nào, thời thọ uân từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người nương cõi Vô tưởng và cõi Vô tưởng là chi pháp của 
phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người vô tưởng và cõi Vô 
tưởng, sắc uân đã từng sanh mà thọ uân không từng sanh với người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: 4 phàm 4 quả nương cõi phàảm ngũ uấn và 21 cõi phàm ngũ uân là chi 
pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác 
như vây: còn người nương cõi phàm ngũ uấn với cõi ấy, sắc uẫn đã từng sanh và thọ uấn 
cũng đã từng sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 
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3 bài lẻ kế sau trùng bài 361 và 3 bài chăn kế sau trùng bài 362, đều chỉ đồi uẫn ngọn. 


362. 


363. 


Câu mở răng: Hay là thọ uấn từng sanh với người nào cÕI nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

- Chị pháp của câu mở là: 4 phàm 4 quả nương cõi phàm hữu tâm và 25 cõi phàm hữu 
tâm. 

- Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm 4 quả nương cõi phàm ngũ uân và 21 cõi phàm ngũ 
uân. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đê hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ uân 
từng sanh người nào cõi nào, thời sắc uấn từng sanh người ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thể Tôn ngài lấy: người nương cõi Vô sắc và 4 cõi Vô sắc là chi pháp của phần 
câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người vô sắc và cõi Vô sắc, thọ 
uấn từng sanh mà sắc uân không từng sanh với TIgười ây cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: người nương cõi phàm ngũ uân và 21 cõi phàm ngũ uân là chi pháp của 
câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: 
còn người luôn cõi ngũ uân, thọ uân đã từng sanh và sắc uân cũng từng sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Sắc uân từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân từng sanh với người ây cõi ấy 
phải chăng? 

Người vô tưởng và cõi Vô tưởng, sắc uẫn đã từng sanh mà tưởng uấn không từng sanh 
VỚI người ây cõi ây. Còn người nương cõi phàm ngũ uân và cõi ngũ uân, sắc uấn đã từng 
sanh và tưởng uân cũng từng sanh. 


364. Hay là tưởng uân từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân từng sanh với người ây 


365. 


cõi ây phải chăng? 
Người vô sắc và cõi Vô sắc, tưởng uân từng sanh mà sắc uấn không từng sanh với người 
ây cõi ây. Còn người nương cõi ngũ uân và cõi ngũ uân, tưởng uấn đã từng sanh và sắc 
uân cũng từng sanh. 
Sắc uân từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uân từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 
Người vô tưởng và cõi Vô tưởng, sắc uân đã từng sanh mà hành uẫn không từng sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi phàm ngũ uân và cõi ngũ uân, sắc uân đã từng 
sanh và hành uân cũng từng sanh. 


366. Hay là hành uân từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân từng sanh với người ây cõi 


367. 


368. 


ây phải chăng? 

Người vô sắc và cõi Vô sắc, hành uân từng sanh mà sắc uấn không từng sanh với người 
ây cõi ây. Còn người nương cõi ngũ uẫn và cõi ngũ uân, hành uẩn đã từng sanh và sắc 
uân cũng từng sanh. 

Sắc uân từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người vô tưởng và cõi Vô tưởng, sắc uân đã từng sanh mà thức uân không từng sanh với 
người ấy cõi ây. Còn người nương cõi phàm ngũ uân và cõi ngũ uấn, sắc uân đã từng 
sanh và thức uân cũng từng sanh. 

Hay là thức uấn từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uấn từng sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? 
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369. 


Người vô sắc và cõi Vô sắc, thức uân từng sanh mà sắc uân không từng sanh với người 
ây cõi ây. Còn người nương cõi ngũ uân với cõi ngũ uân, thức uân đã từng sanh và sắc 
uân cũng từng sanh. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân từng sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

- Chị pháp của câu mở là: 4 phàm 4 quả nương cõi phàm hữu tâm và 25 cõi phàm hữu 
tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thể lời hỏi xuôi đây thuộc vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uân từng 
sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”, tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì 4 phàm 4 quả nương cõi phàm hữu tâm và 25 cõi phàm hữu tâm 
là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng từng sanh vậy. 


Từ bài 369 đến 380 đều là vấn đề đồng. Đáp bảo đảm, chi pháp như nhau, chỉ đồi uấn. 


370. 


371. 


372. 


Nước 


374. 


kh 


376. 


377. 


378. 


Hay là tưởng uân từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân từng sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? - Phải. 
Thọ uân từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uân từng sanh với người ây cõi ây 
phải chăng?- Phải. 
Hay là hành uân từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân từng sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? - Phải. 
Thọ uân từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân từng sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân từng sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân gôc có 4 bài 
Tưởng uân từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uân từng sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân từng sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? - Phải. 
Tưởng uân từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân từng sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân từng sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? - Phải. 
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380. 


381. 
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Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uân từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân từng sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uân từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uân từng sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? - Phải. 


—_—.-.—-m~.->—-.m—~-—~-~-~-~ 


ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI 


Săc uân gôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uân không từng sanh với người nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân không từng sanh với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở không có. 
- Thời chi pháp của câu hỏi cũng không. 
Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc vấn đề không. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
không từng sanh với người nào, thời thọ uẫn không từng sanh với người ấy phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách hạn chế là “không có”. Tức là lời đáp hạn 
chế với chi pháp của câu mở. Bởi vì người mà sắc uân không từng sanh không có, chỉ có 
người sắc uân đã từng sanh đó thôi. 


I9 bài sau đêu vân đê không. Đáp hạn chê, chỉ đôi uân và xuôi, ngược. 


382. 


383. 


384. 


385. 


386. 


387. 


388. 


389. 


390. 


Hay là thọ uân không từng sanh với người nào, thời sắc uấn không từng sanh với người 
ây phải chăng? — Không có. 

Sắc uân không từng sanh với người nào, thời tưởng uẩn không từng sanh với người ấy 
phải chăng? — Không có. 


Hay là tưởng uấn không từng sanh với người nào, thời sắc uấn không từng sanh với người 
ây phải chăng? — Không có. 


Sắc uân không từng sanh với người nào, thời hành uấn không từng sanh với người ấy 
phải chăng? — Không có. 


Hay là hành uân không từng sanh với người nào, thời sắc uấn không từng sanh với người 
ây phải chăng? — Không có. 


Sắc uân không từng sanh với người nào, thời thức uầấn không từng sanh với người ây phải 
chăng? — Không có. 


Hay là thức uân không từng sanh với người nào, thời sắc uân không từng sanh với người 
ây phải chăng? — Không có. 


Thọ uân gôc có 6 bài 


Thọ uân không từng sanh với người nào, thời tưởng uân không từng sanh với người ấy 
phải chăng? — Không có. 

Hay là tưởng uân không từng sanh với người nào, thời thọ uẫn không từng sanh với 
người ây phải chăng? — Không có. 
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391. 


392. 


ky KD 


394. 


K S 


396. 


Tử: 


398. 


399. 


400. 


401. 


Thọ uân không từng sanh với người nào, thời hành uấn không từng sanh với người ấy 
phải chăng? — Không có. 

Hay là hành uân không từng sanh với người nào, thời thọ uẫn không từng sanh với người 
ây phải chăng? — Không có. 

Thọ uân không từng sanh với người nào, thời thức uẫn không từng sanh với người ấy 
phải chăng? — Không có. 

Hay là thức uân không từng sanh với người nào, thời thọ uẫn không từng sanh với người 
ây phải chăng? — Không có. 


Tưởng uân gôc có 4 bài 


Tưởng uân không từng sanh với người nào, thời hành uân không từng sanh với người ấy 
phải chăng? — Không có. 


Hay là hành uấn không từng sanh với người nào, thời tưởng uân không từng sanh với 
người ây phải chăng? — Không có. 

Tưởng uẩn không từng sanh với người nào, thời thức uân không từng sanh với người ấy 
phải chăng? — Không có. 

Hay là thức uấn không từng sanh với người nào, thời tưởng uân không từng sanh với 
người ây phải chăng? — Không có. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uấn không từng sanh với người nào, thời thức uân không từng sanh với người ấy 
phải chăng? — Không có. 


Hay là thức uẫn không từng sanh với người nào, thời hành uân không từng sanh với 
người ây phải chăng? — Không có. 


ĐÔI LẬP - THUỘC VỀ CÕI 


Sặăc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân không từng sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân không từng sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 4 cõi Vô sắc. 
- Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc vấn để dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uẫn không 
từng sanh với cõi nào, thời thọ uân không từng sanh với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là: từng sanh. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở đó. 

Dầu cho sắc uấn không từng sanh nhưng thọ uẩn đã từng sanh với cõi ây. 


7 bài kê sau đêu vân đê dị, đáp ngược, đông chi pháp chỉ đôi uân và xuôi, ngược. 


402. 


Hay là thọ uân không từng sanh với cõi nào, thời sắc uân không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? — Từng sanh. 
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407. 


408. 
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. Sắc uân không từng sanh với cõi nào, thời tưởng uân không từng sanh với cõi ây phải 


chăng? — Từng sanh. 


Hay là tưởng uân không từng sanh với cõi nào, thời sắc uân không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? — Từng sanh. 


Sắc uân không từng sanh với cõi nào, thời hành uấn không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? — Từng sanh. 


Hay là hành uân không từng sanh với cõi nào, thời sắc uân không từng sanh với cõi ây 
phải chăng? — Từng sanh. 

Sắc uân không từng sanh với cõi nào, thời thức uân không từng sanh với cõi ây phải 
chăng? — Từng sanh. 


Hay là thức uân không từng sanh với cõi nào, thời sắc uân không từng sanh với cõi ây 
phải chăng? — Từng sanh. 


Tho uân gôc có 6 bài 


409. Câu mở rằng: Thọ uân không từng sanh với cõi nào. 


Câu hỏi răng: Thời tưởng uân không từng sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tướng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thê lời hỏi xuôi đây thuộc vân đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn 
không từng sanh với cõi nào, thời tưởng uẫn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng không 
từng sanh vậy. 


11 bài kế sau trùng vấn đề. 


410. 


411. 


412. 


413. 


414. 


415. 


416. 


Hay là tưởng uân không từng sanh với cõi nào, thời thọ uẫn không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? — Phải. 

Thọ uấn không từng sanh với cõi nào, thời hành uân không từng sanh với cõi ây phải 
chăng? — Phải. 


Hay là hành uân không từng sanh với cõi nào, thời thọ uân không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? — Phải. 


Thọ uân không từng sanh với cõi nào, thời thức uân không từng sanh với cõi ây phải 
chăng? — Phải. 


Hay là thức uấn không từng sanh với cõi nào, thời thọ uẫn không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? — Phải. 

Tưởng uân gốc có 4 bài 
Tưởng uấn không từng sanh với cõi nào, thời hành uẫn không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? — Phải. 


Hay là hành uấn không từng sanh với cõi nào, thời tưởng uấn không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? — Phải. 
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417. 


418. 


419. 


420. 


421. 


422. 


Tưởng uân không từng sanh với cõi nào, thời thức uân không từng sanh với cõi ây phải 
chăng? — Phải. 


Hay là thức uẫn không từng sanh với cõi nào, thời tưởng uẫn không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? — Phải. 


Hành uân øgôc có 2 bài 


Hành uân không từng sanh với cõi nào, thời thức uân không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? — Phải. 

Hay là thức uân không từng sanh với cõi nào, thời hành uân không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? — Phải. 


ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uấn không từng sanh với người nảo cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân không từng sanh với người ây cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người vô sắc và người nương tịnh cư và 9 cõi ây. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người nương cõi Tịnh cư và Š cõi Tịnh cư. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân không 
từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn không từng sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thể Tôn ngài lây: Người vô sắc và 4 cõi Vô sắc là chi pháp của phân câu mở mà 
thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người vô sắc với 4 cõi Vô sắc, sắc uân không 
từng. sanh mà thọ uân đã từng sanh với người ấy cõi ấy. 

Rôi Ngài lấy: người nương cõi Tịnh cư và 5 cõi Tịnh cư là chi pháp của câu hỏi và câu 
mở đêu đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: người ở cõi 
Tịnh cư với cõi ấy sắc uân không từng sanh và thọ uẫn cũng không từng sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 

(Không từng sanh là không từng luân hồi trở đi, trở lại cõi ây) 


Câu mở rằng: Hay là thọ uấn không từng sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người vô tưởng, người tịnh cư với 6 cõi ây. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người nương tịnh cư và 5 cõi Tịnh cư. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân không từng sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người và cõi Vô tưởng là chi pháp của phân câu mở mà thôi. 
Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người vô tưởng với cõi Vô tưởng, thọ uân không 
từng. sanh, mà sắc uấn đã từng sanh với người ây CÕI ây. 

Rồi Ngài lẫy: người nương tịnh cư và 5 cõi Tịnh cư là chỉ pháp của câu mở và câu hỏi 
đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: người nương cõi 
Tịnh cư với cõi Tịnh cư, thọ uân không từng sanh và sắc uân cũng không từng sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 
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6 bài sau trùng vân đề. Chi pháp trùng theo xuôi, ngược và phải đồi uấn. 


423. 


424. 


425. 


426. 


427. 


428. 


429. 


Sắc uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân không từng sanh với 
người ấy cÕI ây phải chăng? 

Người vô sắc với 4 cõi Vô sắc, sắc uấn không từng sanh mà tưởng uần đã từng sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với 5 cõi Tịnh cư, sắc uấn không từng 
sanh và tưởng uân cũng không từng sanh. 


Hay là tưởng uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người vô tưởng với cõi Vô tưởng, tưởng uân không từng sanh mà sắc uân đã từng sanh 
với người ấy cõi ây. Còn người nương cõi Tịnh cư với cõi Tịnh cư, tưởng uân không từng 
sanh và sắc uân cũng không từng sanh. 

Sắc uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uấn không từng sanh với 
người ấy cõi ây phải chăng? 

Người vô sắc: với 4 cõi Vô sắc, sắc uấn không từng sanh mà hành uấn đã từng sanh với 
người ấy cõi ây. Còn người nương cõi Tịnh cư với cõi Tịnh cư, sắc uân không từng sanh 
và hành uấn cũng không từng sanh. 


Hay là hành uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẫn không từng sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Người vô tưởng với cõi Vô tưởng, hành uấn không từng sanh mà sắc uân đã từng sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với cõi Tịnh cư, hành uân không từng 
sanh và sắc uân cũng không từng sanh. 

Sắc uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn không từng sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? 

Người vô sắc với 4 cõi Vô sắc, sắc uân không từng sanh mà thức uân đã từng sanh với 
người ấy cõi ây. Còn người nương cõi Tịnh cư với cõi Tịnh cư, sắc uân không từng sanh 
và thức uấn cũng không từng sanh. 


Hay là thức uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẫn không từng sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Người vô tưởng với cõi Vô tưởng, thức uân không từng sanh mà sắc uần đã từng sanh với 
người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với cõi Tịnh cư, thức uẫn không từng sanh 
và sắc uân cũng không từng sanh. 


Tho uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uân không từng sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân không từng sanh với người ấy cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người và cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uấn 
không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân không từng sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì người và cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân 
cũng không từng sanh vậy. 
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I1 bài sau đây chỉ khác uân. 


430. 


431. 


432. 


433. 


434. 


435. 


436. 


437. 


438. 


439. 


440. 


Hay là tưởng uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? — Phải. 


Thọ uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uấn không từng sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? — Phải. 

Hay là hành uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? — Phải. 


Thọ uần không từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? — Phải. 


Hay là thức uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẫn không từng sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? — Phải. 

Tưởng uân gốc có 4 bài 
Tưởng: uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uân không từng sanh với 


người ấy cõi ấy phải chăng? — Phải. 


Hay là hành uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân không từng sanh 
với người ấy cõi ây phải chăng? — Phải. 


Tưởng uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uẫn không từng sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? — Phải. 

Hay là thức uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? — Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân không từng sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? — Phải. 

Hay là thức uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uân không từng sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? — Phải. 


Lưựt hành vi - sanh - quá khứ. 
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IIA3. HÀNH VI - SANH - VỊ LAI 
(Câu 441 - 560) 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ NGƯỜI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


441. Câu mở răng: Sãc uân sẽ sanh với người nào. 


442. 


Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh đang tử 26 cõi phàm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uẩn sẽ 
sanh với người nào, thời thọ uấn sẽ sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh đang tử 26 cõi phàm, là chi 
pháp của câu mở đó, thọ uân cũng sẽ sanh vậy. 


Câu mở răng: Hay là thọ uấn sẽ sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân sẽ sanh với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: những người đang sanh đang tử còn sẽ tái tục cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: những người còn sẽ sanh cõi ngũ uấn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ uân 
sẽ sanh với người nào, thời sắc uấn sẽ sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: những người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi níp-bàn cõi Vô sắc là chỉ 
pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người sẽ sanh cõi 
Vô sắc rồi níp-bàn cõi Vô sắc, thọ uân sẽ sanh mà sắc uấn chăng phải sẽ sanh với người 
ây. 

Rồi Ngài lấy: những người còn sẽ tái tục cõi ngũ uân là chi pháp của câu hỏi và câu 
mở đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn những 
người ngoài ra đó, thọ uân sẽ sanh và sắc uân cũng sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


6 bài sau trùng 2 bài trước, lẻ piông lẻ, chăn giông chăn, chỉ đôi uân. 


443. 


1+1. 


445. 
446. 


447. 
448. 


Sắc uân sẽ sanh với người nào, thời tưởng uân sẽ sanh với người ây phải chăng? - Phải. 
Hay là tưởng uân sẽ sanh với người nảo, thời sắc uần sẽ sanh với người ây phải chăng? 


Người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi níp-bàn tại cõi Vô sắc, tưởng uân sẽ sanh mà sắc uân chăng 


phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tưởng uân sẽ sanh và sắc uấẫn 
cũng sẽ sanh. 


Săc uân sẽ sanh với người nào, thời hành uân sẽ sanh với người ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân sẽ sanh với người nào, thời sắc uấn sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi níp-bàn tại cõi Vô sắc, hành uâẫn sẽ sanh mà sắc uân chăng 
phải sẽ sanh với người ây. Còn những người ngoài ra đó, hành uân sẽ sanh và sắc uấẫn 
cũng sẽ sanh. 

Săc uân sẽ sanh với người nào, thời thức uân sẽ sanh với người ây phải chăng? - Phải. 


Hay là thức uân sẽ sanh với người nào, thời sắc uân sẽ sanh với người ây phải chăng? 
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-_ Người sẽ sanh cõi Vô sắc rôi níp-bàn tại cõi Vô sắc thức uân sẽ sanh mà sắc uân chăng 
phải sẽ sanh với người ây. Còn những người ngoài ra đó, thức uân sẽ sanh và sắc uân 
cũng sẽ sanh. 


Thọ uân gôc có 6 bài 
449. Câu mở răng: Thọ uân sẽ sanh với người nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ sanh với người ây phải chăng? 


-_ Chi pháp của câu mở là: những người đang sanh tử mà còn sẽ sanh những cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thể lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uẫn sẽ 
sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì những người đang sanh tử mà còn sẽ sanh những cõi hữu tâm là 
chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng sẽ sanh vậy. 


[1 bài sau trùng, chỉ đôi uân. 

450. Hay là tưởng uân sẽ sanh với người nào, thời thọ uân sẽ sanh với người ây phải chăng? - 
Phải. 

451. Thọ uân sẽ sanh với người nào, thời hành uân sẽ sanh với người ây phải chăng? - Phải. 

452. Hay là hành uân sẽ sanh với người nào, thời thọ uân sẽ sanh với người ây phải chăng? - 
Phải. 

453. Thọ uân sẽ sanh với người nào, thời thức uân sẽ sanh với người ây phải chăng? - Phải. 

454. Hay là thức uân sẽ sanh với người nào, thời thọ uân sẽ sanh với người ây phải chăng? - 
Phải. 

Tưởng uân øôc có 4 bài 


455. Tướng uân sẽ sanh với người nào, thời hành uân sẽ sanh với người ây phải chăng? - Phải. 
456. Hay là hành uân sẽ sanh với người nào, thời tưởng uân sẽ sanh với người ây phải chăng? 
- Phải. 
457. Tưởng uân sẽ sanh với người nào, thời thức uân sẽ sanh với người ây phải chăng? - Phải. 
458. Hay là thức uân sẽ sanh với người nào, thời tưởng uân sẽ sanh với người ây phải chăng? - 
Phải. 
Hành uân gôc có 2 bài 


459. Hành uân sẽ sanh với người nào, thời thức uân sẽ sanh với người ây phải chăng? - Phải. 


460. Hay là thức uân sẽ sanh với người nào, thời hành uân sẽ sanh với người ây phải chăng? - 
Phải. 
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THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ CÕI 


Săc uân øôc có 8 bài 


461. Câu mở răng: Sắc uân sẽ sanh với cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời thọ uân sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 27 cõi hữu sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: 21 cõi ngũ uấn. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vận đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân sẽ 
sanh với cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: cõi Vô tưởng là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô tưởng sắc uân sẽ sanh mà thọ uấn chăng phải sẽ 
sanh với cõi Ấy. 

Rồi Ngài lấy cõi ngũ uân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật 
ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vầy: cõi ngũ uấn, sắc uân sẽ sanh và thọ uân cũng 
sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


462. Câu mở rằng: Hay là thọ uấn sẽ sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời sắc uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 30 cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: 2l cõi ngũ uân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: 4 cõi Vô sắc là chi pháp của phần cầu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô sắc, thọ uấn sẽ sanh mà sắc uân chăng phải sẽ sanh 
VỚI CÕi ấy. 

Rồi Ngài lấy: cõi ngũ uân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uẩn, thọ uân sẽ sanh và sắc 
uân cũng sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


6 bài trùng sau theo lẻ, chăn, xuôi, ngược, chỉ đối uân. 
463. Sắc uấn sẽ sanh với cõi nào, thời tưởng uấn Sẽ sanh với cối ây phải chăng? 
- Cðõi Vô tưởng, sắc uân sẽ sanh mà tưởng uấn chăng phải sẽ sanh với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uẩn, sắc uấn sẽ sanh và tưởng uân sẽ sanh. 


464. Hay là tưởng uấn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uấn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
- Cõi Vô sắc, tưởng uấn sẽ sanh mà sắc uân chăng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi ngũ 
uấn, tưởng uẫn sẽ sanh và sắc uẫn cũng sẽ sanh. 


465. Sắc uân sẽ sanh với cõi nào, thời hành uấn sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 
- Cõi Vô tưởng, sắc uân sẽ sanh mà hành uấn chăng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi ngũ 
uẩn, sắc uấn sẽ sanh và hành uân cũng sẽ sanh. 


466. Hay là hành uân sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uấn sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 
- Cõi Vô sắc, hành uấn sẽ sanh mà sắc uấn chăng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi ngũ uân, 
hành uân sẽ sanh và sắc uân cũng sẽ sanh. 


467. Sắc uân sẽ sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
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- Cõối Vô tưởng, sắc uấn sẽ sanh mà thức uân chăng phải sẽ sanh với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uẩn, sắc uân sẽ sanh và thức uân cũng sẽ sanh. 


468. Hay là thức uấn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uấn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
- Cối Vô sắc, thức uấn Sẽ sanh mà sắc uân chăng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi ngũ uân, 
thức uân sẽ sanh và sắc uân cũng sẽ sanh. 


Tho uân gôc có 6 bài 
469. Câu mở răng: Thọ uân sẽ sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 30 cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc vê vân đê đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân sẽ sanh 
với cõi nào, thời tưởng uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chì 
pháp của câu mở. Bởi vì 30 cõi hữu tâm là chi pháp của câu mớ đó, tưởng uân cũng sẽ 
sanh vậy. 

II bài sau đông, chỉ đôi uân. 
470. Hay là tưởng uân sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? — Phải. 
471. Thọ uân sẽ sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? — Phải. 
472. Hay là hành uân sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? — Phải. 
473. Thọ uân sẽ sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? — Phải. 
474. Hay là thức uân sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? — Phải. 
475. Tưởng uân sẽ sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? — Phải. 
476. Hay là hành uân sẽ sanh với cõi nào, thời tướng uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? — 
Phải. 
477. Tưởng uân sẽ sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? — Phải. 
478. Hay là thức uân sẽ sanh với cõi nào, thời tưởng uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? — 
Phải. 
Hành uân gôc có 2 bài 
479. Hành uân sẽ sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? — Phải. 


480. Hay là thức uân sẽ sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? — Phải. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÖI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


481. Câu mở răng: Sắc uân sẽ sanh với người nào, cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh đang tử cõi phàm hữu sắc và 
22 cõi phàm hữu sắc. 
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482. 
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- Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàảm 3 quả hữu học đang sanh đang tử cõi phàm ngũ uân 
và 2l cõi phàm ngũ uấn. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân sẽ 
sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người và cõi Vô tưởng là chi pháp trong phần câu mở mà thôi, 
mới đáp đoạn trước có ý bác như vầy: người nương cõi Vô tưởng với cõi Vô tưởng, sắc 
uân sẽ sanh mà thọ uấn chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: người nương cõi phàm ngũ uấn và 21 cõi phàm ngũ uấn là chi pháp của 
câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: 
còn người nương cõi ngũ uân với cõi ngũ uân, sắc uân sẽ sanh và thọ uấn cũng sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uấn sẽ sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh đang tử cõi phàm hữu tâm 
và 25 cõi phàm hữu tâm. 

- Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh đang tử cõi phàm ngũ uấn 
và 21 cõi phàm ngũ uấn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vân đê hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uẫn sẽ sanh 
với người nào cõi nào, thời sắc uấn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: phàm tam nhân 3 quả hữu học đang sanh đang tử cõi Vô sắc 
với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như 
vây: người nương cõi Vô sắc với cõi Vô sắc, thọ uân sẽ sanh mà sắc uân chăng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh đang tử cõi phàm ngũ uấn và 21 cõi 
phàảm ngũ uân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp 
đoạn sau không có ý bác như vây: còn người nương cõi ngũ uân và cõi ngũ uân, thọ uân 
sẽ sanh và sắc uấn cũng sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng chi đôi uân và xuôi, ngược. 


483. 


484. 


485. 


486. 


Sắc uấn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người nương cõi Vô tưởng với cõi Vô tưởng, sắc uân sẽ sanh mà tưởng uần chăng phải 
sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi ngũ uẫn với cõi ngũ uân, sắc uẫn sẽ 
sanh và tưởng uân cũng sẽ sanh. 

Hay là tưởng uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uấn sẽ sanh với người ây cõi ấy 
phải chăng? 

Người nương cối Vô sắc với cõi Vô sắc, tướng uân Sẽ sanh mà sắc uần chăng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uấn, tưởng uân sẽ 
sanh và sắc uân cũng sẽ sanh. 

Sắc uân sẽ sanh với người nào, thời hành uân sẽ sanh với người ây phải chăng? 

Người nương cõi Vô tưởng với cõi Vô tướng, sắc uấn sẽ sanh mà hành uân chăng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây. Còn người nương cõi ngũ uấn với cõi ngũ uân hành uấn sẽ sanh 
và sắc uân cũng sẽ sanh. 


Hay là hành uân sẽ sanh với người nào, thời sắc uân sẽ sanh với người ây phải chăng? 
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487. 


488. 


489. 


Người nương cõi Vô sắc với cõi Vô sắc, hành uấn sẽ sanh mà sắc uấn chăng phải sẽ sanh 
với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi ngũ uân với cõi ngũ uân, hành uấn sẽ sanh và 
sắc uân cũng sẽ sanh. 

Sắc uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người nương cõi Vô tưởng với cõi Vô tưởng, sắc uấn sẽ sanh mà thức uấn chăng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi ngũ uân với cõi ngũ uân thức uẩn sẽ sanh 
và sắc uấn cũng sẽ sanh. 

Hay là thức uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người nương cõi Vô sắc với cõi Vô sắc, thức uấn sẽ sanh mà sắc uân chăng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ây. Còn người nương cõi ngũ uân với cõi ngũ uẩn thức uẫn sẽ sanh và 
sắc uân cũng sẽ sanh. 


Thọ uân gôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân sẽ sanh với người nào cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 
- Chi pháp của câu mở là: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh đang tử cõi phàm hữu tâm 
và 25 cõi phàm hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn sẽ 
sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 
Đức Thê Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là: phải. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh đang tử cõi phàm hữu tâm và 
25 cõi phàm hữu tâm là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng sẽ sanh vậy. 


[1 bài sau trùng, chỉ đôi uân. 


490. 


491. 


492. 


493. 


494. 


495. 


496. 


Hay là tưởng uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Thọ uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ sanh với người ây cõi ây phải 
chăng? - Phải. 
Hay là hành uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Thọ uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ sanh với người ây cõi ây phải 
chăng? - Phải. 
Hay là thức uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân gôc có 4 bài 
Tưởng uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ sanh với người ây cõi ây phải 
chăng? - Phải. 
Hay là hành uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? - Phải. 


497. 
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499. 


500. 


501. 


502. 
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-_ Chi pháp của câu mở là: những người sẽ không tái tục. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 

Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ uân sẽ không sanh với người nào, thời sẽ 
không sanh với người ây phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi 
pháp của câu mở. Bởi vì những người sẽ không tái tục là chi pháp của câu mở đó, cũng sẽ 
không sanh vậy. 

Tưởng uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ sanh với người ây cõi ây phải 
chăng? - Phải. 
Hay là thức uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? - Phải. 

Hành uân gôc có 2 bài 
Hành uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ sanh với người ây cõi ây phải 
chăng? - Phải. 
Hay là thức uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 





ĐỐI LẬP —- THUỘC VỀ NGƯỜI 


Câu mở rằng: Sắc uân sẽ không sanh với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uân sẽ không sanh với người ây phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: người sẽ sanh cõi Vô sắc rôi níp-bàn và tất cả người sẽ níp- 
bàn trong kiếp sông này. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: những người sẽ không tục sinh nữa. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân sẽ 
không sanh với người nào, thời thọ uấẫn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: những người sẽ tục sinh cõi Vô sắc và níp-bàn cõi ấy là chỉ 
pháp của phần câu mở mà thôi. Mới trả lời đoạn trước có ý bác như vây: người nào sẽ 
sanh cõi Vô sắc rồi níp-bàn thì những người ấy sắc uấn sẽ không sanh mà thọ uân sẽ 
sanh. 

Rồi Ngài lây: những người sẽ không tục sinh nữa là chi pháp của câu mở và câu hỏi 
đều đặng cả. Cho nên, Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn những người 
kiếp tột sắc uấn sẽ không sanh và thọ uân cũng sẽ không sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 

Câu mở răng: Hay là thọ uấn sẽ không sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: những người sẽ không tục sinh. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là 
thọ uẫn sẽ không sanh với người nào, thời sắc uân sẽ không sanh với người ây phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì những người sẽ không tục sinh là chỉ pháp của câu mở đó, sắc 
uấn cũng sẽ không sanh vậy. 
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3 đôi sau trùng đôi này, chỉ khác uân làm ngọn. 
503. Sắc uân sẽ không sanh với người nào, thời tưởng uân sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? 
-_ Người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi níp-bàn thì những người ấy sắc uấn sẽ không sanh mà 
tưởng uân sẽ sanh. Còn những người kiếp tột, sắc uấn sẽ không sanh và tưởng uân cũng 
sẽ không sanh. 


504. Hay là tướng uân sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uân sẽ không sanh với người ây phải 
chăng? - Phải. 


505. Sắc uấn sẽ không sanh với người nào, thời hành uân sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? 
-_ Người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rôi níp-bàn thì những người ây sắc uân sẽ không sanh mà 
hành uần sẽ sanh. Còn những người kiếp tột, sắc uân sẽ không sanh và hành uân cũng sẽ 
không sanh. 


506. Hay là hành uân sẽ không sanh với người nào, thời sắc uân sẽ không sanh với người ây 
phải chăng? - Phải. 
507. Sắc uân sẽ không sanh với người nào, thời thức uân sẽ không sanh với người ây phải 
chăng? 
-_ Người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rôi níp-bàn thì những người ây sắc uần sẽ không sanh mà 


thức uần sẽ sanh. Còn những người kiếp tột, sắc uân sẽ không sanh và thức uấn cũng sẽ 
không sanh. 


508. Hay là thức uân sẽ không sanh với người nào, thời sắc uấn sẽ không sanh với người ây 
phải chăng? - Phải. 


Tho uân øôc có 6 bài 


509. Câu mở răng: Thọ uân sẽ không sanh với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người sẽ không tái tục. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn sẽ 
không sanh với người nào, thời tưởng uân sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì người sẽ không tái tục là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân 
cũng sẽ không sanh vậy. 


II bài sau trùng, chỉ đôi uân. | 

510. Hay là tưởng uân sẽ không sanh với người nào, thời thọ uân sẽ không sanh với người ây 
phải chăng? - Phải. 

511. Thọ uân sẽ không sanh với người nào, thời hành uân sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? - Phải. 


512. Hay là hành uân sẽ không sanh với người nào, thời thọ uẫn sẽ không sanh với người ây 
phải chăng? - Phải. 

513. Thọ uân sẽ không sanh với người nào, thời thức uân sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? - Phải. 
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516. 


S17. 
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519. 
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521. 


S22. 
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Hay là thức uân sẽ không sanh với người nào, thời thọ uấn sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? - Phải. 


Tưởng uân gôc có 4 bài 


Tưởng uân sẽ không sanh với người nào, thời hành uân sẽ không sanh với người ây phải 
chăng? - Phải. 


Hay là hành uân sẽ không sanh với người nào, thời tưởng uân sẽ không sanh với người ây 
phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân sẽ không sanh với người nào, thời thức uân sẽ không sanh với người ây phải 
chăng? - Phải. 


Hay là thức uân sẽ không sanh với người nào, thời tưởng uân sẽ không sanh với người ây 
phải chăng? - Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân sẽ không sanh với người nào, thời thức uân sẽ không sanh với người ây phải 
chăng? - Phải. 


Hay là thức uân sẽ không sanh với người nào, thời hành uân sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? - Phải. 


ĐÔI LẬP - THUỘC VỀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: sắc uân sẽ không sanh với cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời thọ uân sẽ không sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Chỉ pháp của câu mở là: 4 cõi Vô sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thể lời hỏi xuôi đây thuộc vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: sắc uân sẽ không 
sanh với cõi nào, thời thọ uân sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là: sẽ sanh. Tức là lời đáp phản đối hay trái 
ngược với câu hỏi. Bởi vì 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở đó. Dâu cho sắc uấn sẽ 
không sanh nhưng thọ uấn sẽ sanh với cõi ấy. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uấn sẽ không sanh với cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân sẽ không sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 


Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ uân 
sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uẫn sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là: sẽ sanh. Tức là lời đáp phản đối hay trái 
ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó. Dầu cho thọ uân sẽ 
không sanh nhưng sắc uấn sẽ sanh. 
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3 đôi sau trùng đôi này, chỉ đôi uân. 


S23. 
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528. 


529. 


Săc uân sẽ không sanh với cõi nào, thời tướng uân sẽ không sanh với cõi ây phải chăng? - 
Sẽ sanh! 

Hay là tưởng uân sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? - Sẽ sanh! 

Săc uân sẽ không sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ không sanh với cõi ây phải chăng? - 
Sẽ sanh! 


Hay là hành uân sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? - Sẽ sanh! 


Sắc uân sẽ không sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ không sanh với cõi ây phải chăng? - 
Sẽ Sanh! 


Hay là thức uân sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? - Sẽ sanh! 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uân sẽ không sanh với cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân sẽ không sanh với cõi ây phải chăng? 
- Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thể lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn sẽ 
không sanh với cõi nào, thời tưởng uân sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. 

Bởi vì: cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng sẽ không sanh vậy. 


[I bài sau trùng, chỉ đôi uân. 


530. 


331. 


S32. 


Đủ3. 


534. 


sóo. 


536. 


Hay là tưởng uân sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 

Thọ uân sẽ không sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ không sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 

Hay là hành uân sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 

Thọ uân sẽ không sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ không sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 

Hay là thức uân sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 


Tướng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uân sẽ không sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 
Hay là hành uân sẽ không sanh với cõi nào, thời tưởng uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 
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Tưởng uân sẽ không sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 
Hay là thức uân sẽ không sanh với cõi nào, thời tưởng uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân sẽ không sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ không sanh với cõi ây phải chăng? 
- Phải. 

Hay là thức uân sẽ không sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 


ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 


Săc uân øôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uân sẽ không sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uân sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: những người sẽ không tái tục trùng cõi hữu sắc và những cõi 
đang nương đó. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: những người sắp níp-bàn và những cõi đang nương ấy. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân sẽ 
không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người sẽ tái tục cõi Vô sắc rồi sẽ níp-bản cõi Vô sắc là chi pháp 
của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người chỉ còn tái tục cõi 
Vô sắc và cõi Vô sắc, sắc uân sẽ không sanh mà thọ uấn sẽ sanh với người ấy cõi ây. 

Rồi Ngài lây: những người kiếp chót sắp níp-bàn và những cõi đang nương ấy là chỉ 
pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác 
như vây: còn những người kiếp chót với cõi ấy, sắc uân sẽ không sanh và thọ uẫn cũng sẽ 
không sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uần sẽ không sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: những người còn sanh trở lại trùng người trùng cõi Vô tưởng 
và cõi ấy và những người không còn sanh trùng người trùng cõi nơi cõi hữu tâm và 
những cõi ấy. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: những người sắp níp-bàn trong kiếp sống ấy và những cõi ấy. 
Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 

uấn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uấn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy 

phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người vô tưởng mà còn sanh trùng trở lại cối Vô tưởng là chì 
pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người vô tưởng 
với cõi Vô tưởng, thọ uân chăng phải sẽ sanh mà sắc uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 
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Rồi Ngài lấy: những người sắp níp-bàn trong kiếp sống ấy và những cõi ấy là chi pháp 
của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như 
vây: còn những người kiếp chót với cõi ấy, thọ uân sẽ không sanh và sắc uẫn cũng sẽ 
không sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng đôi này, chỉ đôi uân. 
543. Săc uân sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ không sanh với người ây 


544. 


545. 


546. 


547. 


548. 


549. 


cõi ấy phải chăng? 

Người chỉ còn tái tục cõi Vô sắc và cõi Vô sắc, sắc uấn sẽ không sanh mà tưởng uấn sẽ 
sanh với người ây cõi ấy. Còn những người kiếp chót với cõi ây, sắc uẫn sẽ không sanh 

và tưởng uân cũng sẽ không sanh. 


Hay là tưởng, uấn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người vô tưởng với cõi Vô tưởng, thọ uân chăng phải sẽ sanh mà sắc uân sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn những người kiếp chót với cõi ây, thọ uấn sẽ không sanh và sắc uẫn 
cũng sẽ không sanh. 


Sắc uấn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Người chỉ còn tái tục cõi Vô sắc và cõi Vô sắc, sắc uấn sẽ không sanh mà hành uân sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người kiếp chót với cõi ây, sắc uẫn sẽ không sanh 
và hành uân cũng sẽ không sanh. 

Hay là hành uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người vô tưởng với cõi Vô tưởng, hành uân chăng phải sẽ sanh mà sắc uân sẽ sanh với 
người ây cõi ấy. Còn những người kiếp chót với cõi ấy, hành uân sẽ không sanh và sắc 
uân cũng sẽ không sanh. 

Sắc uân sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Người chỉ còn tái tục cõi Vô sắc và cõi Vô sắc, sắc uân sẽ không sanh mà thức uân sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người kiếp chót với cõi ấy, sắc uân sẽ không sanh 
và thức uân cũng sẽ không sanh. 

Hay là thức uần sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẫn sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người vô tưởng với cõi Vô tướng, thức uấn chăng phải sẽ sanh mà sắc uân sẽ sanh VỚI 
người ây cõi ấy. Còn những người kiếp chót với cõi ấy, thức uẫn sẽ không sanh và sắc 
uân cũng sẽ không sanh. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uấn sẽ không sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: những người không còn sanh lại cõi hữu tâm trùng người 
trùng cõi và những cõi đang nương. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
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Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 
Hay là tưởng: uân sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? - Phải. 
Thọ uấn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ không sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ không sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 
Thọ uân sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ không sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uần sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? - Phải. 


Tưởng uân øôc có 4 bài 
Tưởng. uấn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời hành uấn sẽ không sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uẫn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ không sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 
Tưởng: uân sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ không sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uẫn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẫn sẽ không sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hành uân øôc có 2 bài 
Hành uân sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ không sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ không sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

————S————— 
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S61. 


IA4. HÀNH VI - SANH - HIỆN TẠI QUÁ KHỨ 
(Câu 561 - 680) 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ NGƯỜI 


Sặc uân gôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uân đang sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân từng sanh với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh cõi nhứt uẩn, ngũ uấn, gọi 
tâm sắc tái tục cõi nhứt uân, ngủ uân. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thể lời hỏi xuôi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân đang 
sanh với người nào, thời thọ uẫn từng sanh với người ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là: phải! Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh cõi nhứt uấn, ngũ uấn, là chi 
pháp của câu mở đó, thọ uân cũng từng sanh vậy. 


562. Câu mở răng: Hay là thọ uân từng sanh với người nào. 


Câu hỏi răng: Thời sắc uân đang sanh với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở: tât cả người đang tử đang sanh. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: những người đang sanh cõi hữu sắc. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn từng sanh với người nào, thời sắc uân đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: tất cả người đang tử biệt 31 cõi, đang sanh cõi Võ sắc là chỉ 
pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vầy: tất cả người đang 
tử biệt 3l cõi và người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uân từng sanh mà sắc uân chăng phải 
đang sanh với người ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh cõi hữu sắc là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng 
cá. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn những người đang sanh 
cõi nhứt uần, ngũ uân, thọ uấn đã từng sanh và sắc uẫn cũng đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


563. 


504. 


565. 


566. 


Sắc uân đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn từng sanh với người ây phải chăng? 
- Phải! 

Hay là tưởng uân từng sanh với người nào, thời sắc uân đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Tất cả người đang tử biệt 3l cõi và người đang sanh cõi Vô sắc, tưởng uấn từng sanh mà 
sắc uần chăng phải đang sanh với người ây. Còn những người đang sanh cõi nhứt uân, 
ngũ uấẩn, tưởng uân đã từng sanh và sắc uấẫn cũng đang sanh. 


Sắc uân đang sanh với người nào, thời hành uân từng sanh với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là hành uâẫn từng sanh với người nào, thời sắc uẫn đang sanh với người ây phải 
chăng? 
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508. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Tất cả người đang tử biệt 3l cõi và người đang sanh cõi Vô sắc, hành uân từng sanh mà 
sắc uân chăng phải đang sanh với người ây. Còn những người đang sanh cõi nhứt uân, 
ngũ uân, hành uân từng sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


Sắc uân đang sanh với người nào, thời thức uấn từng sanh với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là thức uẫn từng sanh với người nào, thời sắc uẫn đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Tất cả người đang tử biệt 3l cõi và những người đang sanh cõi Vô sắc, thức uấn từng 
sanh mà sắc uân chăng phải đang sanh với người ây. Còn những người đang sanh cõi 
nhứt uân, ngũ uấn, thức uần từng sanh và sắc uấn cũng đang sanh. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


569. Câu mở răng: Thọ uân đang sanh với người nào. 


579. 


Câu hỏi răng: Thời tưởng uân từng sanh với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uấn đang 
sanh với người nào, thời tưởng uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là: phải! Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh cõi hữu tâm là chi pháp của 
câu mở đó, tưởng uẫn cũng từng sanh vậy. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uẫn từng sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân đang sanh với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử đang sanh. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: những người đang sanh cõi hữu tâm. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là tưởng 
uân từng sanh với người nào, thời thọ uân đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang tử biệt 3l cõi và người đang sanh cõi Vô tướng là 
chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: tất cả người 
đang tử biệt 3l cõi và đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uân từng sanh mà thọ uân chăng 
phải đang sanh với người ây. 

Rôi Ngài lấy: những người đang sanh cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở và câu hỏi 
đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn những người 
đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn, tưởng uẫn đã từng sanh và thọ uấn cũng đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


571. 


S172. 


Thọ uấn đang sanh với người nào, thời hành uân từng sanh với người ấy phải chăng? 
- Phải! 

Hay là hành uân từng sanh với người nào, thời thọ uân đang sanh với người ây phải 
chăng? 

Tất cả người đang tử biệt 31 cõi và đang sanh cõi Vô tưởng, hành uân từng sanh mà thọ 
uân chăng phải đang sanh với người ấy. Còn những người đang sanh cõi nhứt uân, ngũ 
uân, hành uân đã từng sanh và thọ uân cũng đang sanh. 
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581. 


Thọ uấn đang sanh với người nào, thời thức uấn từng sanh với người ấy phải chăng? 
- Phải! 

Hay là thức uẫn từng sanh với người nào, thời thọ uân đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Tât cả người đang tử biệt 3l cõi và đang sanh cõi Vô tưởng, thức uân từng sanh mà thọ 
uần chăng phải đang sanh với người ây. Còn những người đang sanh cõi nhứt uấn, ngũ 
uấn, tưởng uấn đã từng sanh và thọ uân cũng đang sanh. 


Tưởng uân gôc có 4 bài 


Tưởng uân đang sanh với người nào, thời hành uân từng sanh với người ây phải chăng? 
- Phải! 


Hay là hành uấn từng sanh với người nào, thời tưởng uấn đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Tất cả người đang tử biệt 3l cõi và đang sanh cõi Vô tưởng, hành uân từng sanh mà 
tưởng uân chăng phải đang sanh với người ây. Còn những người đang sanh cõi nhứt uân, 
ngũ uấn, hành uấn đã từng sanh và tưởng uẫn cũng đang sanh. 


Tưởng uẫn đang sanh với người nào, thời thức uẫn từng sanh với người ấy phải chăng? 
- Phải! 

Hay là thức uấn từng sanh với người nào, thời tưởng uân đang sanh với người ây phải 
chăng? 

Tất cả người đang tử biệt 3l cõi và đang sanh cõi Vô tưởng, thức uấn từng sanh mà 
tưởng uân chăng phải đang sanh với người ây. Còn những người đang sanh cõi nhứt uấn, 
ngũ uần, thức uân đã từng sanh và thọ uấn cũng đang sanh. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uấn đang sanh với người nào, thời thức uân từng sanh với người ây phải chăng? 
- Phải! 

Hay là thức uấn từng sanh với người nào, thời hành uấn đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Tất cả người đang tử biệt 31 cõi và đang sanh cõi Vô tưởng, thức uân từng sanh mà hành 
uấn chăng phải đang sanh với người ấy. Còn những người đang sanh cõi nhứt uẫn, ngũ 
uân, thức uân đã từng sanh và hành uân cũng đang sanh. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ CÕI 


Săc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân đang sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 27 cõi hữu sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: 26 cõi ngũ uân. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uẫn đang 
sanh với cõi nào, thời thọ uân từng sanh với cõi ấy phải chăng? 


582. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Đức Thế Tôn ngài lấy: cõi Vô tưởng là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô tưởng đang sanh mà thọ uân không từng sanh với 
CÕI Ấy. 

Rồi Ngài lấy: 26 cõi ngũ uân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cá. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uẩn, sắc uấn đang sanh và 
thọ uân cũng từng sanh 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uần từng sanh với cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 30 cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: 26 cõi ngũ uân. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc vấn đê hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ uân 
từng sanh với cõi nào, thời sắc uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: 4 cõi Vô sắc là chi pháp trong phân câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô sắc, thọ uẫn từng sanh mà sắc uân chăng phải đang 
sanh với cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: 26 cõi ngũ uân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đêu đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uấn, thọ uân từng sanh và 
sắc uấn cũng đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Ba đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


583. 


584. 


585. 


586. 


587. 


588. 


589. 


Săc uân đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 
Cõi Vô tưởng, sắc uân đang sanh mà tưởng uân không từng sanh với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uân, sắc uân đang sanh và tưởng uân cũng từng sanh. 


Hay là tưởng uấn từng sanh với cõi nào, thời sắc uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Cõi Vô sắc, tưởng uân từng sanh mà sắc uấn chăng phải đang sanh với cõi ây. Còn cõi 
ngũ uân, tưởng uấn từng sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


Sắc uân đang sanh với cõi nào, thời hành uấn từng sanh với cõi ây phải chăng? 
Cõi Vô tưởng, sắc uân đang sanh mà hành uân chăng phải từng sanh với cõi ấy. Còn cõi 
ngũ uân, sắc uấn đang sanh và hành uấn cũng từng sanh. 


Hay là hành uân từng sanh với cõi nào, thời sắc uấn đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô sắc, hành uân từng sanh mà sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi ngũ 
uẩn, hành uân từng sanh và sắc uấn cũng đang sanh. 


Sãc uân đang sanh với cõi nào, thời thức uân từng sanh với cõi ây phải chăng” 
Cõi Vô tưởng, sắc uấn đang sanh mà thức uân chăng phải từng sanh với cõi ấy. Còn cõi 
nøũ uấn, sắc uân đang sanh và thức uân cũng từng sanh. 


Hay là thức uấn từng sanh với cõi nào, thời sắc uấn đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Cõi Vô sắc, thức uân từng sanh mà sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi ngũ 
uấn, thức uân đã từng sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


Tho uân gôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uân đang sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 
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-_ Chi pháp của câu mở là: 30 cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn 
đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân từng sanh với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là: phải! Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì 30 cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng từng 
sanh vậy. 


[1 bài sau đông, chỉ đôi uân. 


590. 


591. 
S92. 


593. 
594. 
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596. 


597, 
598. 


599. 
600. 


601. 


Hay là tưởng uân từng sanh với cõi nào, thời thọ uân đang sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 
Thọ uân đang sanh với cõi nào, thời hành uân từng sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân từng sanh với cõi nào, thời thọ uân đang sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 
Thọ uân đang sanh với cõi nào, thời thức uân từng sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân từng sanh với cõi nào, thời thọ uân đang sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 

Tưởng uân øôc có 4 bài 
Tưởng uân đang sanh với cõi nào, thời hành uân từng sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hay là hành uân từng sanh với cõi nào, thời tưởng uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
- Phải! 


Tưởng uân đang sanh với cõi nào, thời thức uân từng sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân từng sanh với cõi nào, thời tưởng uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
- Phải! 

Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân đang sanh với cõi nào, thời thức uấn từng sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân từng sanh với cõi nào, thời hành uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
- Phải! 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẺ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân đang sanh với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh cõi hữu sắc với cõi hữu sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi phàm ngũ uấn với những cõi ấy. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uẫn đang 
sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 


124 


602. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Đức Thê Tôn ngài lấy: người đang sanh cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng VỚI những cõi ấy 
là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: những người 
đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uân đang sanh mà thọ uân 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lây: những người đang sanh cõi phàm ngũ uân với những cõi ấy là chi pháp 
của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như 
vầy: còn những người đang sanh cõi phàm ngũ uấn với những cõi ấy, sắc uân đang sanh 
và thọ uấẫn cũng từng sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân từng sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh cõi Vô sắc và người đang sanh tử cõi phàm 
ngũ uấn với 25 cõi phàm hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi phàm ngũ uẫn và 21 cõi phàm ngũ uâẫn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân đang sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang tử cõi ngũ uân, đang sanh cõi Vô sắc và 30 cõi hữu 
tâm, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: những 
người đang tử cõi ngũ uân và đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ây, thọ uân từng sanh 
mà sắc uân chăng phải đang sanh với người ấy cõi Ấy. 

Rồi Ngài lẫy: những người đang sanh cõi ngũ uân với 26 cõi ngũ uấn, là chi pháp của 
câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: 
người đang sanh cõi ngũ uân với những cõi ây thọ uấn đã từng sanh và sắc uân cũng đang 
sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Ba đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


603. 


604. 


605. 


606. 


Sắc uấn đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẫn từng sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? 

Những người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc uấn đang sanh 
mà tưởng uân không từng sanh VỚI người ây cõi ấy. Còn những người đang sanh cõi 
phàm ngũ uân với những cõi ấy, sắc uân đang sanh và tưởng uân cũng từng sanh. 


Hay là tưởng uân từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uấn đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Những người đang tử cõi ngũ uân và đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ây, tưởng uân 
từng sanh mà sắc uấn chăng phải đang sanh với người Ấy cõi ây. Còn người đang sanh 
cõi ngũ uân với những cõi ấy tưởng uân đã từng sanh và sắc uân cũng đang sanh. 

Sắc uân đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Những người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tướng với những cõi ấy, sắc uấn đang sanh 
mà hành uân không từng sanh với người ây cõi ấy. Còn những người đang sanh cõi phàm 
ngũ uân với những cõi ấy, sắc uấn đang sanh và hành uân cũng từng sanh. 


Hay là hành uân từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? 
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Những người đang sanh cõi ngũ uân và đang sanh cõi Vô sắc VỚI những cõi ấy, hành uân 
từng sanh mà sắc uân chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người đang sanh 
cõi ngũ uân với những cõi ấy hành uấn từng sanh và sắc uẫn cũng đang sanh. 

Sắc uân đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn từng sanh với người ấy cõi ây 
phải chăng? 

Những người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc uân đang sanh 
mà thức uân không từng sanh với người ây cõi ấy. Còn những người đang sanh cõi phàm 
ngũ uấn với những cõi ấy, sắc uân đang sanh và thức uẫn cũng từng sanh. 

Hay là thức uân từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uấn đang sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Những người đang sanh cõi ngũ uân và đang sanh cõi Vô sắc VỚI những cõi ấy, thức uân 
từng sanh mà sắc uân chăng phải đang sanh với người Ấy cÕi ây. Còn người đang sanh 
cõi ngũ uân với những cõi ấy, thức uấn đã từng sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


Thọ uân gôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân đang sanh với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Chi pháp của câu mở là: người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi phàm hữu tâm với 30 cõi 

hữu tâm. 

Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi phàm hữu tâm với 2Š cõi phàm hữu tâm. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc vân đê hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: thọ uân đang 
sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân từng sanh với người ấy cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang sanh với cõi Tịnh cư là chi pháp trong phần câu mở 
mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: những người đang sanh cõi Tịnh cư với 
CÕI Ấy, thọ uân đang sanh mà tưởng uân không từng sanh với người ấy cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh cõi phàm hữu tâm và 25 cõi phàm hữu tâm là chi pháp 
của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như 
vây: còn những người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uấn với những cõi ấy, ngoài ra cõi Tịnh 
cư, thọ uân đang sanh và tưởng uân cũng từng sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là tưởng uân từng sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi phàm hữu tâm và 25 cõi phàm hữu 
tâm. 

- Chi pháp của câu hỏi là: những người đang sanh cõi phàm hữu tâm với 25 cõi phàm 
hữu tâm. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là tưởng 
uấn từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân đang sanh với người ây cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thể Tôn ngài lây: người đang tử cõi hữu tâm và 30 cõi hữu tâm, là chỉ pháp của 
phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: những người đang tử cõi tứ 
uân, ngũ uấn và những cõi ây, tưởng uẩn từng sanh mà thọ uấn chăng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: những người đang sanh cõi hữu tâm với 30 cõi hữu tâm, là chi pháp của 
câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vầy: 
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còn những người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, tưởng uân từng sanh và 
thọ uân cũng đang sanh. 
Lời đáp kêt luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lôi đi ngay. 


Năm đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


611. 


612. 


613. 


614. 


615. 


616. 


617. 


618. 


Thọ uân đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Những người đang sanh cõi Tịnh cư với cõi ây, thọ uân đang sanh mà hành uân không 
từng sanh với người ây cõi ây. Còn những người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uấn với 
những cõi ấy ngoài ra cõi Tịnh cư, thọ uân đang sanh và hành uẩn cũng từng sanh. 


Hay là hành uân từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Những người đang tử cõi tứ uân, ngũ. uân và những cõi ây, hành uấn từng sanh mà thọ 
uân chăng phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn những người đang sanh cõi tứ uấn, 
ngũ uân với những cõi ấy, hành uầẩn từng sanh và thọ uấn cũng đang sanh. 

Thọ uân đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uẫn từng sanh với người ây cõi ấy 
phải chăng? 

Những người đang sanh cõi Tịnh cư với cõi ây, thọ uân đang sanh mà thức uấn không 
từng sanh với người ây cõi ây. Còn những người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uấn với 
những cõi ấy mà ngoài ra cõi Tịnh cư, thọ uân đang sanh và thức uấn cũng từng sanh. 


Hay là thức uân từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẫn đang sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? 

Những người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uấn với những cõi ây, thức uân từng sanh mà thọ 
uân chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn những người đang sanh cõi tứ uân, 
ngũ uân với những cõi ấy, thức uấn từng sanh và thọ uân cũng đang sanh. 


Tưởng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uân đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Những người đang sanh cõi Tình cư với cõi ây, tưởng uân đang sanh mà hành uân không 
từng sanh VỚI người ấy cõi ấy. Còn những người đang sanh CÕI tỨ uấn, ngũ uân với 
những cõi ấy ngoài ra cõi Tịnh cư, tưởng uân đang sanh và hành uân cũng từng sanh. 

Hay là hành uân từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Những người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn và những cõi ây, hành uẩn từng sanh mà tưởng 
uân chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn những người đang sanh cõi tứ uân, 
ngũ uân với cõi ấy, hành uấn từng sanh và tưởng uẩn cũng đang sanh. 

Tưởng uân đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Những người đang sanh cõi Tình cư với cõi ây, tưởng uấn đang sanh mà thức uân không 
từng sanh VỚI người ấy cõi ấy. Còn những người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân với 
những cõi ấy ngoài ra cõi Tịnh cư, tưởng uẫn đang sanh và thức uâẫn cũng từng sanh. 


Hay là thức uấn từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? 
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619. 


620. 


621. 


622. 


Những người đang tử cõi tứ uẩn, ngũ uần và những cõi ây, thức uân từng sanh mà tưởng 
uân chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn những người đang sanh cõi tứ uân, 
ngũ uấn với những cõi ấy, thức uân từng sanh và tưởng uân cũng đang sanh. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uấn đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn từng sanh với người ấy cõi ây 
phải chăng? 

Những người đang sanh cõi Tịnh cư với cõi ây, hành uân đang sanh mà thức uân không 
từng sanh với người ây cõi ấy. Còn những người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân với 
những cõi ấy ngoài ra cõi Tịnh cư, hành uân đang sanh và thức uầẫn cũng từng sanh. 


Hay là thức uân từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uân đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Những người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân và những cõi ây, thức uân từng sanh mà hành 
uân chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn những người đang sanh cõi tứ uân, 
ngũ uân với cõi ấy, thức uấn từng sanh và hành uẩn cũng đang sanh. 


ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI 
Sắc uầấn Ốc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân không từng sanh với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang tử biệt 31 cõi và người đang sanh cõi Vô sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân chăng phải 
đang sanh với người nào, thời thọ uân không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách trái ngược lại là: từng sanh. Tức là lời đáp 
phản đối hay trái ngược với câu hỏi. Bởi vì người đang tử biệt 3l cõi và người đang sanh 
cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở đó. 

Dâu cho sắc uân chăng phải đang sanh mà thọ uân đã từng sanh. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uấn không từng sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân chăng phải đang sanh với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở: không có. 

- Thời chi pháp của câu hỏi cũng không. 


Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vấn đề không. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: 
Hay là thọ uân không từng sanh với người nào, thời sắc uẫn chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách hạn chế là: không có. Tức là lời đáp hạn chế 
với chi pháp của câu mở. Bởi vì người mà thọ uẫn không từng sanh không có, chỉ có 
người thọ uân đã từng sanh. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


6243. 


Sắc uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uân không từng sanh với người 
ây phải chăng? - Từng sanh! 
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624. 


625. 


626. 


627. 


628. 


629. 


630. 
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Hay là tưởng uấn không từng sanh với người nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? - Không có! 


Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào, thời hành uấn không từng sanh với người 
ây phải chăng? - Từng sanh! 


Hay là hành uân không từng sanh với người nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? - Không có! 


Săc uân chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uân không từng sanh với người ây 
phải chăng? - Từng sanh! 


Hay là thức uẫn không từng sanh với người nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? - Không có! 


Tho uân øôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân không từng sanh với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người đang tử biệt 3l cõi và đang sanh cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi: không có. 
Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân chăng 
phải đang sanh với người nào, thời tưởng uân không từng sanh với người ây phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là: từng sanh. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì người đang tử biệt 3l cõi và người đang sanh cõi Vô tưởng 
là chi pháp của câu mở đó. 
Dâu cho thọ uấn chăng phải đang sanh mà tưởng uân đã từng sanh. 


Câu mở rằng: Hay là tướng uân không từng sanh với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uân chăng phải đang sanh với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở: không có. 

- _ Phời chi pháp của câu hói cũng không. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề không. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là tưởng 
uấn không từng sanh với người nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách hạn chế là: không có. Tức là lời đáp hạn chế 
với chi pháp của câu mở. Bởi vì người mà tưởng uân không từng sanh không có. Chỉ có 
những người thọ uân đã từng sanh. 


5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


631. 


632. 


633. 


634. 


Thọ uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời hành uấn không từng sanh với người 
ây phải chăng? - Từng sanh! 

Hay là hành uân không từng sanh với người nào, thời thọ uấn chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? - Không có! 

Thọ uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uân không từng sanh với người 
ây phải chăng? - Từng sanh! 

Hay là thức uân không từng sanh với người nào, thời thọ uấn chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? - Không có! 
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635 


636. 


637. 


638. 


639. 


640. 


641. 


642. 


Tướng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời hành uấẫn không từng sanh với 
người ây phải chăng? - Từng sanh! 


Hay là hành uân không từng sanh với người nào, thời tưởng uấn chăng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? - Không có! 

Tưởng uân chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uấn không từng sanh với người 
ây phải chăng? - Từng sanh! 


Hay là thức uân không từng sanh với người nào, thời tưởng uân không từng sanh với 
người ây phải chăng? - Không có! 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uấn không từng sanh với người 
ây phải chăng? - Từng sanh! 


Hay là thức uân không từng sanh với người nào, thời hành uân chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? - Không có! 


ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân không từng sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 4 cõi Vô sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Bởi thể lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân chăng 
phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uân không từng sanh với cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là: từng sanh. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở đó. 

Dâu cho sắc uân chăng phải đang sanh mà thọ uân đã từng sanh. 


Câu mở răng: Hay là thọ uấn không từng sanh với cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn không từng sanh với cõi nào, thời sắc uấn chăng phải đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là: đang sanh. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó. 

Dâu cho thọ uân không từng sanh mà sắc uẫn vẫn đang sanh. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


643. 


Săc uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân không từng sanh với cõi ây 
phải chăng? - Từng sanh! 
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644. 


645. 


646. 


647. 


648. 


649. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Hay là tưởng uân không từng sanh với cõi nào, thời sắc uấn chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Đang sanh! 


Săc uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời hành uân không từng sanh với cõi ây phải 
chăng? - Từng sanh! 


Hay là hành uân không từng sanh với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Đang sanh! 


Săc uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uân không từng sanh với cõi ây phải 
chăng? - Từng sanh! 


Hay là thức uân không từng sanh với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Đang sanh! 


Tho uân øôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân chăng phải đang sanh với cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân không từng sanh với cõi ây phải chăng? 
- Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
chăng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẫn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là: phải. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó, thọ uấn chăng phải 
đang sanh vậy. 


[1 bài sau trùng, chỉ đôi uân. 


650. 


651. 


652. 


653. 


654. 


655. 


656. 


657. 


Hay là tưởng uân không từng sanh với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 
Thọ uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời hành uẫn không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân không từng sanh với cõi nào, thời thọ uẫn chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 
Thọ uấn chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uân không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 
Hay là thức uân không từng sanh với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân gốc có 4 bài 
Tưởng uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời hành uẫn không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân không từng sanh với cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? - Phải. 
Tưởng uấn chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uẫn không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 
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658. 


659. 


600. 


661. 


662. 


Hay là thức uân không từng sanh với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uân không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uấn không từng sanh với cõi nào, thời hành uân chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 


ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân không từng sanh với người ây cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh cõi Vô sắc, người đang tử cõi hữu sắc và 3l 

CỐI. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang níp-bàn cõi Tịnh cư và người tử biệt cõi Vô tưởng 
với cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn không từng sanh với người ấy 
CÕI ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang tử cõi ngũ uân và đang sanh cõi Vô sắc với 30 cõi 
hữu tâm, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vậy: 
những người đang tử cõi ngũ uân, đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ây, sắc uấn chăng 
phải đang sanh mà thọ uẫn từng sanh với người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, tử biệt cõi Vô tưởng với cõi Tịnh cư và 
vô tưởng, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn 
sau không có ý bác như vây: còn những người đang níp-bàn cõi Tịnh cư và người tử biệt 
cõi Vô tưởng với cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng, sắc uấn chăng phải đang sanh và thọ uấn 
cũng không từng sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uấn không từng sanh với người nào cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời sắc uân chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 
- Chị pháp của câu mở là: người đang sanh đang tử cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với cõi 

Tịnh cư và cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, tử biệt cõi Vô tưởng với cõi 

Tịnh cư và cõi Vô tưởng. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với cõi Tịnh cư và 
cõi Vô tưởng, là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như 
vây: những người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ây, thọ uân không 
từng sanh mà sắc uân đang sanh với người ấy cõi ấy. 
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Rôi Ngài lây: người đang níp-bàn cõi Tịnh cư và tử biệt cõi Vô tưởng với những cõi 
ây là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không 
có ý bác như vầy: còn những người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, tử biệt cõi Vô tưởng với 
những cõi Ấy, thọ uân không từng sanh và sắc uấn chăng phải đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


663. 


664. 


665. 


666. 


667. 


668. 


Sắc uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Những người đang tử cõi ngũ uấn, đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ây, sắc uân chăng 
phải đang sanh mà tưởng uân từng sanh với người ấy cõi ây. Còn những người đang níp- 
bàn cõi Tịnh cư và người tử biệt cõi Vô tưởng với cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng, sắc uân 
chăng phải đang sanh và tưởng uấn cũng không từng sanh. 


Hay là tưởng uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẫn chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy? 

Những người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tướng với những cõi ây, tưởng uấn không 
từng sang mà sắc uân đang sanh với người ấy cối ây. Còn những người đang níp- -bàn cÕI 
Tịnh cư, tử biệt cõi Vô tưởng với những cõi ây, tưởng uân không từng sanh và sắc uân 
chăng phải đang sanh. 


Sắc uần chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uấn không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Những người đang tử cõi ngũ uấn đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ây, sắc uấn chăng 
phải đang sanh mà hành uân từng sanh với người ây cõi ấy. Còn những người đang níp- 
bàn cõi Tịnh cư và người tử biệt cõi Vô tưởng với cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng, sắc uân 
chăng phải đang sanh và hành uân cũng không từng sanh. 

Hay là hành uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẫn chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Những người đang. sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ây, hành uấn không 
từng sanh mà sắc uấn đang sanh với người ấy cõi ây. Còn những người đang níp-bàn cÕI 
Tịnh cư, tử biệt cõi Vô tưởng với những cõi ấy, hành uân không từng sanh và sắc uân 
chăng phải đang sanh. 


Sắc uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Những người đang tử cõi ngũ uân đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uấn chăng 
phải đang sanh mà thức uân từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người đang níp- 
bàn cõi Tịnh cư và người tử biệt cõi Vô tưởng với cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng, sắc uấn 
chăng phải đang sanh và thức uấn cũng không từng sanh. 

Hay là thức uần không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uấn chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Những người đang. sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thức uân không 
từng sanh mà sắc uân đang sang với người ấy cõi ây. Còn những người đang níp-bản cõi 
Tịnh cư, tử biệt cõi Vô tưởng với những cõi ây, thức uân không từng sanh và sắc uấn 
chăng phải đang sanh. 
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669. 


670. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang tử cõi hữu tâm nương cõi Vô tưởng với 3l cõi. 

- Chị pháp của câu hỏi là: người đang níp-bàn cõi Tịnh cư đang sanh cõi Vô tưởng với 
cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng. 

Bởi thể lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn không từng sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài lấy: người đang tử biệt cõi phàm hữu tâm với 25 cõi phàm hữu tâm 
là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: những người 
đang tử biệt cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, thọ uân chăng phải đang sanh mà 
tưởng uấn đã từng sanh với người ây cõi ấy. 

Rôi Ngài lấy: người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, sắc uân đang sanh cõi Vô tưởng với cõi 
Tịnh cư và cõi Vô tưởng, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật 
ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn những người đang níp-bàn cõi Tịnh cư 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uấn chăng phải đang sanh và tưởng uân cũng 
không từng sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là tưởng uẫn không từng sanh với người nào cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời thọ uân chăng phải đang sanh với người ấy cõi ây phải chăng? 
- Chi pháp của câu mở là: người nương cõi Vô tưởng, người sanh tử cõi Tịnh cư với cõi 

Vô tưởng và cõi Tịnh cư. 

- Chị pháp của câu hỏi là: người đang níp-bàn cõi Tịnh cư và đang sanh cõi Vô tưởng 
với cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là tưởng 
uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh cõi Tịnh cư với 5 cõi Tịnh cư là chi pháp của 
phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: những người đang sanh cõi 
Tịnh cư, tưởng uân không từng sanh mà thọ uấn đang sanh với người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng với cõi Tịnh cư và 
cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn 
sau không có ý bác như Vậy: còn những người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương 
cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uân không từng sanh và thọ uấn chăng phải đang 
sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Š đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


671. 


Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Những người đang tử biệt cõi tứ uân, ngũ uấn với những cõi ây, thọ uân chăng phải đang 
sanh mà hành uấn đã từng sanh với người ấy cối ây. Còn những người đang níp-bàn cõi 
Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẫn chăng phải đang sanh và hành 
uân cũng không từng sanh. 
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672. 


673. 


674. 


675. 


676. 


6077. 


678. 
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Hay là hành uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Những người đang sanh cõi Tịnh cư, hành uấn không từng sanh mà thọ uân đang sanh 
với người ây cõi ây. Còn những người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ây, hành uân không từng sanh và thọ uân chăng phải đang sanh. 


Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uẫn không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Những người đang tử biệt cõi tứ uân, ngũ uần VỚI những cõi ấy, thọ uân chăng phải đang 
sanh mà thức uân đã từng sanh với người ấy cõi ây. Còn những người đang níp-bàn cõi 
Tịnh cư, nương cõi Võ tưởng với những cõi ây, thọ uân chăng phải đang sanh và thức 
uấn cũng không từng sanh. 


Hay là thức uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Những người đang sanh cõi Tịnh cư, thức uấn không từng sanh mà thọ uân đang sanh với 
người ây cõi ây. Còn những người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, thức uân không từng sanh và thọ uân chăng phải đang sanh. 


Tướng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? 
Những người đang tử biệt cõi tứ uấn, ngũ uấn với những cõi ây, tưởng uấn chăng phải 
đang sanh mà hành uân đã từng sanh với người Ấy cõi ây. Còn những người đang níp-bàn 
cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, tưởng uấn chăng phải đang sanh và 
hành uấn cũng không từng sanh. 


Hay là hành uấn không từng sanh với người nào cõi nảo, thời tưởng uân chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Những người đang sanh cõi Tịnh cư, hành uấn không từng sanh mà tưởng uân đang sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn những người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ây, hành uân không từng sanh và tưởng uấn chăng phải đang sanh. 
Tưởng uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân không từng sanh 
với người ấy cõi ây phải chăng? 

Những người đang tử biệt cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, tưởng uấn chăng phải 
đang sanh mà thức uân đã từng sanh với người Ấy, cõi ây. Còn những người đang níp-bàn 
cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, tưởng uấn chăng phải từng sanh và 
thức uân cũng không từng sanh. 


Hay là thức uấn không từng sanh với người nảo cõi nào, thời tướng uân chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Những người đang sanh cõi Tịnh cư, thức uấn không từng sanh mà tưởng uân đang sanh 
với người ây cõi ây. Còn những người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ây, thức uân không từng sanh và tưởng uân chăng phải đang sanh. 
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Hành uân gốc có 2 bài 


679. Hành uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn không từng sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? 

- Những người đang tử biệt cõi tứ uân, ngũ uấn với những cõi ây, hành uân chăng phải 
đang sanh mà thức uẩn đã từng sanh với người ấy cõi ây. Còn những người đang níp-bàn 
cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, hành uấn chăng phải đang sanh và 
thức uân cũng không từng sanh. 

680. Hay là thức uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uấn chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

- Những người đang sanh cõi Tịnh cư, thức uấn không từng sanh mà hành uân đang sanh 
với người ây cõi ây. Còn những người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ây, thức uân không từng sanh và hành uân chăng phải đang sanh. 


Dứưt phân hành vi - sanh - hiện tại quá khứ. 
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681. 


682. 
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IIA5. HÀNH VI - SANH - HIỆN TẠI VỊ LAI 
(Câu 681 - 800) 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ NGƯỜI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uấn đang sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ sanh với người ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh cõi hữu sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: những người đang sanh cõi hữu sắc mà còn tái tục (cõi hữu 
tâm). 


Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân đang 
sanh với người nào, thời thọ uẫn sẽ sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: những người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uân là chi pháp của 
phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: những người kiếp chót đang 
sanh cõi ngũ uân, sắc uân đang sanh mà thọ uấn chăng phải sẽ sanh với người ây. 

Rôi Ngài lây: những người đang sanh cõi hữu sắc mà còn tái tục (cõi hữu tâm) là chi 
pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác 
như vậy: còn những người đang sanh cõi hữu sắc mà ngoài ra đó, sắc uân đang sanh và 
thọ uân cũng sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân sẽ sanh với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân đang sanh với người ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh đang tử (còn sanh cõi hữu tâm nữa). 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi hữu sắc. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ uẫn 
sẽ sanh với người nào, thời sắc uân đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Võ sắc, là chi pháp 
của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vậy: tât cả người đang tử và 
những người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uấn sẽ sanh mà sắc uấn chăng phải đang sanh với 
người ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh cõi hữu sắc là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng 
cá. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn những người đang sanh 
cõi ngũ uấn, nhứt uân, thọ uấn sẽ sanh và sắc uẫn cũng đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


683. 


684. 


Sắc uân đang sanh với người nào, thời tưởng uần sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Những người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uấn, sắc uấn đang sanh mà tưởng uân chăng 
phải sẽ sanh với người ây. Còn những người đang sanh cõi hữu sắc mà ngoài ra đó, sắc 
uân đang sanh và tưởng uân cũng sẽ sanh. 


Hay là tưởng uấn sẽ sanh với người nào, thời sắc uẫn đang sanh VỚI người ây phải chăng? 
Tât cả người đang tử và những người đang sanh cõi Vô sắc, tưởng uân sẽ sanh mà sắc 
uấn chăng phải đang sanh với người ây. Còn những người đang sanh cõi ngũ uấn, nhứt 
uẩn, tưởng uân sẽ sanh và sắc uấn cũng đang sanh. 
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685. 


686. 


687. 


688. 


689. 


690. 


Sắc uân đang sanh với người nào, thời hành uấn sẽ sanh với người ây phải chăng? 

Những người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uân, sắc uân đang sanh mà hành uân chăng 
phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người đang sanh cõi hữu sắc mà ngoài ra đó, sắc 
uấn đang sanh và hành uấn cũng sẽ sanh. 


Hay là hành uân sẽ sanh với người nào, thời sắc uấn đang. sanh với người ây phải chăng” 
Tất cả người đang tử và những người đang sanh cõi Vô sắc, hành uân sẽ sanh mà sắc uân 
chăng phải đang sanh với người ây. Còn những người đang sanh cõi ngũ uân, nhứt uân, 
hành uân sẽ sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


Sắc uân đang sanh với người nào, thời thức uân Sẽ sanh VỚI người ây phải chăng? 

Những người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uấn, sắc uấn đang sanh mà thức uân chăng 
phải sẽ sanh với người Ấy. Còn những người đang sanh cõi hữu sắc mà ngoài ra đó, sắc 
uân đang sanh và thức uân cũng sẽ sanh. 


Hay là thức uấn sẽ sanh với người nào, thời sắc uân đang sanh với người ây phải chăng? 
Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, thức uân sẽ sanh Tnà sắc uân chắng 
phải đang sanh VỚI người ây. Còn những người đang sanh cõi ngũ uẩn, nhứt uấn, thức 
uẩn sẽ sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


Tho uân gôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân đang sanh với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân sẽ sanh với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi hữu tâm mà còn sanh cõi hữu tâm nữa. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn đang 
sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với người ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang sanh cõi hữu tâm mà không còn sanh nữa, là chi 
pháp của câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: những người kiếp chót 
đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân, thọ uân đang sanh mà tưởng uấẫn chăng phải sẽ sanh với 
người ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh cõi hữu tâm mà còn sanh cõi hữu tâm nữa là chi pháp 
của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như 
vây: còn những người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân mà ngoài ra đó, thọ uân đang sanh 
và tưởng uân cũng sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uân sẽ sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân đang sanh với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh đang tử mà còn sanh cõi hữu tâm nữa. 
- Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi hữu tâm mà còn sanh cõi hữu tâm nữa 

(trừ người níp-bàn và người kiếp chót). 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là tưởng 
uấn sẽ sanh với người nào, thời thọ uân đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài lây: tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng (mà còn 
sanh cõi hữu tâm), là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác 
như vậy: tật cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tướng, tưởng uân sẽ sanh mà 
thọ uấn chăng phải đang sanh với người ây. 
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Rôi Ngài lấy: người đang sanh cõi hữu tâm mà còn sanh cõi hữu tâm nữa, là chi pháp 
của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như 
vây: còn những người đang sanh cõi tứ uẫn, ngũ uẩn, tưởng uân sẽ sanh và thọ uân đang 
sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Š đôi sau trùng và chỉ đôi uân. 


691. 


692. 


693. 


694. 


695. 


696. 


697. 


698. 


Thọ uân đang sanh với người nào, thời hành uân sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Những người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn, thọ uân đang sanh mà hành uân 
chăng phải sẽ sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi tứ uần, ngũ uân, thọ uẫn đang 
sanh và hành uấn cũng sẽ sanh. 


Hay là hành uân sẽ sanh với người nào, thời thọ uấn đang sanh với TIEƯỜI ây phải chăng? 

Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, hành uân sẽ sanh mà thọ uân 
chăng phải đang sanh với người ây. Còn những người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân, 
hành uấn sẽ sanh và thọ uân đang sanh. 


Thọ uân đang sanh với người nào, thời thức uấn sẽ sanh với người ây phải chăng? 

Những người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn, thọ uân đang sanh mà thức uân 
chăng phải sẽ sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uấn, thọ uân đang 
sanh và thức uân cũng sẽ sanh. 


Hay là thức uân sẽ sanh với người nào, thời thọ uân đang sanh với người ây phải chăng? 
Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, thức uân sẽ sanh mà thọ uân 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn những người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân, 
thức uân sẽ sanh và thọ uân đang sanh. 


Tưởng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uấn đang sanh với người nào, thời hành uấn sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Những người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân, tưởng uân đang sanh mà hành uấn 
chăng phải sẽ sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn mà ngoài ra 
đó, tưởng uân đang sanh và hành uẫn cũng sẽ sanh. 


Hay là hành uân sẽ sanh với người nào, thời tưởng uân đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, hành uấn sẽ sanh mà tưởng uân 
chăng phải đang sanh với người ây. Còn những người đang sanh cõi tứ uẩn, ngũ uấn, 
hành uân sẽ sanh và tướng uân đang sanh. 


Tưởng uân đang sanh với người nào, thời thức uấn sẽ sanh Với người ây phải chăng? 
Những người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn, tưởng uân đang sanh mà thức uân 
chăng phải sẽ sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn mà ngoài ra 
đó, tưởng uân đang sanh và thức uân cũng sẽ sanh. 


Hay là thức uẫn sẽ sanh với người nào, thời tưởng uân đang sanh với người ây phải 
chăng? 

Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, thức uấn sẽ sanh mà tưởng uấn 
chăng phải đang sanh với người ây. Còn những người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uấn, 
thức uân sẽ sanh và tưởng uân đang sanh. 
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699. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân đang sanh với người nào, thời thức uân sẽ sanh với người ây phải chăng? 


- Những người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân, hành uân đang sanh mà thức uấn 


700. 


701. 


702. 


chăng phải sẽ sanh với người Ấy. Còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uẫn mà ngoài ra 
đó, hành uân đang sanh và thức uân cũng sẽ sanh. 


Hay là thức uân sẽ sanh với người nào, thời hành uân đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, thức uân sẽ sanh mà hành uần 
chăng phải đang sanh với người ây. Còn những người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uấn, 
thức uân sẽ sanh và hành uân đang sanh. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uấn đang sanh với cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uân. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân đang 
sanh với cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: cõi Vô tưởng là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô tưởng, sắc uân đang sanh mà thọ uân chăng phải sẽ 
sanh với cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: cõi ngũ uân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uấn, sắc uẫn đang sanh và 
thọ uân cũng sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uấn sẽ sanh với cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uấn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ uẫn 
sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước 
có ý bác như vây: cõi Vô sắc, thọ uân sẽ sanh mà sắc uân chăng phải đang sanh với cõi 
ây. 

Rồi Ngài lấy: cõi ngũ uấn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: cõi ngũ uấn, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uấn 
cũng đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 
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Săc uân đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 
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- CðõI Vô tướng, sắc uân đang sanh mà tưởng uân chăng phải sẽ sanh với cõi ây. Còn cõi 
nøũ uấn, sắc uân đang sanh và tưởng uẫn cũng sẽ sanh. 


704. Hay là tưởng uấn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
- Cõi Vô sắc, tưởng uấn sẽ sanh mà sắc uấn chăng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi ngũ 
uấn, tưởng uấn sẽ sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


705. Sắc uân đang sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 
- Cối Vô tướng, sắc uân đang sanh mà hành uân chăng phải sẽ sanh với cõi ây. Còn cõi 
ngũ uân, sắc uấn đang sanh và hành uấn cũng sẽ sanh. 


706. Hay là hành uân sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uẫn đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô sắc, hành uân sẽ sanh mà sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uân, hành uân sẽ sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


707. Sắc uân đang sanh với cõi nào, thời thức uần sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
-_ Cõi Vô tưởng, sắc uấn đang sanh mà thức uấn chăng phải sẽ sanh với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uấn, sắc uấn đang sanh và thức uân cũng sẽ sanh. 


708. Hay là thức uấn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô sắc, thức uân sẽ sanh mà sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi ngũ 
uấn, thức uẫn sẽ sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


Thọ uân gôc có 6 bài 
709. Câu mở răng: Thọ uân đang sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 30 cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uẫn đang 
sanh với cõi nào, thời tưởng uân sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì 30 cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng sẽ 
sanh như vậy. 


[1 bài sau trùng, chỉ đôi uân. 

710. Hay là tưởng uân sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uân đang sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 

711. Thọ uân đang sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 

712. Hay là hành uân sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uân đang sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 

713. Thọ uân đang sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 


T14. Hay là thức uân sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? - Phải. 


Tướng uân øôc có 4 bài 


715. Tưởng uân đang sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? - Phải 
716. Hay là hành uân sẽ sanh với cõi nào, thời tưởng uân đang sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 


T17. Tướng uân đang sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? - Phải 
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718. 


719. 
720. 


721. 


T22. 


Hay là thức uân sẽ sanh với cõi nào, thời tưởng uân đang sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân đang sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hay là thức uân sẽ sanh với cõi nào, thời hành uân đang sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẺ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân đang sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tât cả người đang sanh cõi hữu sắc và 27 cõi hữu sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: tất cả người đang sanh cõi phàm ngũ uần mà còn sanh nữa với 
cõi ấy. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân đang 
sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang sanh cõi vui ngũ uân mà không còn sanh cõi ấy 
nữa, với người đang sanh cõi Vô tưởng và cõi vui hữu sắc, là chi pháp của phân câu mở 
mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vầy: người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uân và 
người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc uân đang sanh mà thọ uân chăng 
phải sẽ sanh với người ây cõi ấy. 

Rồi Ngài lây: tât cả người đang sanh cõi phàm ngũ uân mà còn sanh nữa với cõi ấy, là 
chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có » 
bác như vây: còn những người đang sanh cõi ngũ uân mà ngoài ra đó với cõi ngũ uấn, sắc 
uấn đang sanh và thọ uân cũng sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uấn sẽ sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi ngũ uân và người đang sanh cõi Vô 
sắc với những cõi ấy. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi phàm ngũ uấn (còn sanh nữa) với cõi ấy. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uấn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uấn đang sanh với người ấy cõi ây phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang tử cõi phàm ngũ uân còn sanh lại cõi Ấy, người 
đang sanh cõi Vô sắc còn sanh lại cõi ây và những cõi ây, là chỉ pháp của phần câu mở 
mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh tử biệt cõi ngũ uân và 
người đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uấn sẽ sanh mà sắc uân chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh cõi phàm ngũ uấn (còn sanh nữa) với cõi ấy, là chỉ 
pháp của phân câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có 
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ý bác như vây: còn người đang sanh cõi ngũ uân với cõi ây, thọ uân sẽ sanh và sắc uân 
cũng đang sanh. 
Lời đáp kêt luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lôi đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 
723. Săc uân đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ sanh với người ây cõi ây phải 


T24. 


T25. 


726. 


121. 


728. 


729. 


chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uân và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi 
ây, sắc uân đang sanh mà tưởng uấn chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 

Hay là tưởng uấn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân đang sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang tử biệt cõi ngũ uân và người đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ây, tưởng 
uân sẽ sanh mà sắc uấn chăng phải đang sanh VỚI người ây cõi ây. Còn người đang sanh 
cõi ngũ uẩn với cõi ấy, tưởng uân sẽ sanh và sắc uân cũng đang sanh. 

Sắc uân đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uân và người đang sanh cõi Vô tướng với những cõi 
ây, sắc uân đang sanh mà hành uân chăng phải sẽ sanh VỚI nEưỜI Ấy cõi ấy. Còn những 
người đang sanh cõi ngũ uấn mà ngoài ra đó với cõi ngũ uân, sắc uân đang sanh và hành 
uân cũng sẽ sanh. 


Hay là hành uấn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân đang sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? 

Người đang tử biệt cõi ngũ uấn và người đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, hành 
uân sẽ sanh mà sắc uấn chăng, phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người đang sanh 
cõi ngũ uẩn với cõi ấy, hành uân sẽ sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


Sắc uấn đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uẫn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uấn và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi 
ây, sác uân đang sanh mà thức uân chăng phải sẽ sanh VỚI người ây cõi ây. Còn những 
người đang sanh cõi ngũ uân mà ngoài ra đó với cõi ngũ uấn, sắc uân đang sanh và thức 
uân cũng sẽ sanh. 


Hay là thức uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẫn đang sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang tử biệt cõi ngũ uấn và người đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, thức 
uân sẽ sanh mà sắc uấn chăng phải đang sanh VỚI người ây cõi ây. Còn người đang sanh 
cõi ngũ uân với cõi ấy, thức uầấn sẽ sanh và sắc uấẫn cũng đang sanh. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uân đang sanh với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ sanh với người ây cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh cõi hữu tâm và 30 cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi phàm hữu tâm (còn sanh trùng lại) với 
những cõi ấy. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hói răng: Thọ uân đang 
sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ sanh với người ây cõi ấy phải chăng? 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học 143 


730. 


Đức Thê Tôn ngài lấy: những người đang sanh cõi hữu tâm mà không sanh lại nữa, với 
những cõi Ấy, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như 
vây: người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uấn với những cõi ây, thọ uân đang sanh 
mà tưởng uân chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh cõi hữu tâm (còn sanh trùng lại) với những cõi ấy, là 
chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý 
bác như vây: còn người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân mà ngoài ra đó, thọ uân đang sanh 
và tưởng uân cũng sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uấn sẽ sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân đang sanh với người ây cõi ấy phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh tử cõi phàm hữu tâm mà còn sanh 
trùng lại cõi ấy, với những cõi ấy. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi phàm hữu tâm mà còn sanh trùng lại cõi 
ây, với những cõi ấy. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là tưởng 
uấn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấẫn đang sanh với người ây cõi ây phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: tất cả người đang tử cõi phàm hữu tâm mà còn sanh trùng lại 
cõi ấy, với những cõi ây, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý 
bác như vây: người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, tưởng uẩn sẽ sanh mà 
thọ uân chăng phải đang sanh với người ấy cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh cõi phàm hữu tâm mà còn sanh trùng lại cõi ây, với 
những cõi ấy, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cá. Cho nên Phật ngài đáp 
đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi 
ây, tưởng uấn sẽ sanh và thọ uân cũng đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


731. 


T32. 


733. 


734. 


Thọ uân đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ sanh với người ây cõi ấy phải 
chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uấn với những cõi ây, thọ uân đang sanh mà 
hành uân chăng phải sẽ sanh với người ây cõi Ấy. Còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ 
uấn mà ngoài ra đó, thọ uân đang sanh và hành uấn cũng sẽ sanh. 


Hay là hành uấn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân đang sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uần với những cõi ấy, hành uẫn sẽ sanh mà thọ uân chăng 
phải đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân với những 
cõi ấy, hành uẩn sẽ sanh và thọ uấn cũng đang sanh. 

Thọ uẫn đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân. với những cõi ấy, thọ uân đang sanh mà 
thức uân chăng phải sẽ sanh với người ây cõi Ấy. Còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ 
uấn mà ngoài ra đó, thọ uân đang sanh và thức uấn cũng sẽ sanh. 


Hay là thức uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn đang sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? 
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735. 


736 


737. 


738 


739. 


740 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, thức uân sẽ sanh mà thọ uân chăng 
phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân với những 
cõi ây, thức uân sẽ sanh và thọ uấn cũng đang sanh. 


Tướng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uẫn sẽ sanh với người ấy cõi ây 
phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, tưởng uân đang sanh 
mà hành uân chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người đang sanh cõi tứ uân, 
ngũ uấn mà ngoài ra đó, tưởng uân đang sanh mà hành uân cũng sẽ sanh. 

Hay là hành uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uân với những cõi ây, hành uấn sẽ sanh mà tưởng uân 
chăng phải: đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân với 
những cõi ấy, hành uẫn sẽ sanh và tưởng uân cũng đang sanh. 

Tưởng uẫn đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, tưởng uân đang sanh 
mà thức uân chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người đang sanh cõi tứ uấn, 
ngũ uân mà ngoài ra đó, tưởng uấn đang sanh mà thức uẫn cũng sẽ sanh. 


Hay là thức uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn VỚI những cõi ấy, thức uân sẽ sanh mà tưởng uân 
chăng phá: đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uẩn với 
những cõi ấy, thức uân sẽ sanh và tưởng uẩn cũng đang sanh. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uẫn đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân vỚI những cõi ấy, hành uẫn đang sanh mà 
thức uân chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ 
uân mà ngoài ra đó, hành uân đang sanh mà thức uân cũng sẽ sanh. 


Hay là thức uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời hành uân đang sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn với những cõi ấy, thức uân sẽ sanh mà hành uấn chăng 
phải đang sanh với người ây cõi ẤY. Còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân với những 
cõi ấy, thức uân sẽ sanh và hành uấn cũng đang sanh. 


—~ 





—~~ 
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ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI 
Sắc uấn sốc có § bài 


741. Câu hỏi rằng: Sắc uấn chăng phải đang sanh với người nào. 
Câu mở răng: Thời thọ uân sẽ không sanh với người ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang níp-bàn và người kiếp chót nương cõi Vô sắc. 

Bởi thế lời đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân chăng 
phải đang sanh với người nào, thời thọ uấn sẽ không sanh với người ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc đêu còn sanh 
nữa, là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: tất cả 
người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uấn chăng phải đang sanh mà thọ uân 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang níp-bàn và người kiếp chót đang nương cõi Vô sắc, là chi 
pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác 
như vậy: còn những người đang níp-bàn cõi ngũ uấn và người kiếp chót đang nương cõi 
Vô sắc, sắc uân chăng phải đang sanh và thọ uân sẽ không sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


742. Câu mở rằng: Hay là thọ uấn sẽ không sanh với người nào. 
Câu hỏi rằng: Thời sắc uân chăng phải đang sanh với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người kiếp chót đang sanh và người đang níp-bản. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang níp-bàn cõi ngũ uân và người kiếp chót nương cõi 
Vô sắc. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn sẽ không sanh với người nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uân là chi pháp của phần 
câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người kiếp chót đang sanh cõi 
ngũ uấn, thọ uân sẽ không sanh mà sắc uân đang sanh với người ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang níp-bàn cõi ngũ uấn và người kiếp chót nương cõi Vô sắc, là 
chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý 
bác như vây: còn những người đang níp-bàn cõi ngũ uấn và người kiếp chót nương cõi 
Vô sắc, thọ uân sẽ không sanh và sắc uân chăng phải đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ cần đôi uân. 
743. Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uấn sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? 
- Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uân chăng phải đang sanh mà 
tưởng uân sẽ sanh với người ây. Còn những người đang níp-bàn cõi ngũ uân và người 
kiếp chót nương cõi Vô sắc, sắc uân chăng phải đang sanh và tưởng uân sẽ không sanh. 


744. Hay là tưởng uấn sẽ không sanh với người nào, thời sắc uấn chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? 
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745. 


746. 


TT. 


748. 


749. 


750. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uân, tưởng uẩn sẽ không sanh mà sắc uân đang sanh 
với người ây. Còn những người đang níp-bàn cõi ngũ uân và người kiếp chót nương cõi 
Vô sắc, tưởng uân sẽ không sanh và sắc uân chăng phải đang sanh. 


Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào, thời hành uân sẽ không sanh với người ây 
phải chăng? 

Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uấn chăng phải đang sanh mà 
hành uân sẽ sanh với người ây. Còn những người đang níp-bàn cõi ngũ uân và người kiếp 
chót nương cõi Vô sắc, sắc uân chăng phải đang sanh và hành uân sẽ không sanh. 


Hay là hành uân sẽ không sanh với người nào, thời sắc uẫn chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uấn, hành uân sẽ không sanh mà sắc uân đang sanh 
với người ây. Còn những người đang níp-bàn cõi ngũ uân và người kiếp chót nương cõi 
Vô sắc, hành uân sẽ không sanh và sắc uân chăng phải đang sanh. 


Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uân sẽ không sanh với người ây 
phải chăng? 

Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uấn chăng phải đang sanh mà 
thức uân sẽ sanh với TEƯỜI ây. Còn những người đang níp-bàn cõi ngũ uân và người kiếp 
chót nương cõi Vô sắc, sắc uấn chăng phải đang sanh và thức uẫn sẽ không sanh. 


Hay là thức uấn sẽ không sanh với người nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uân, thức uẫn sẽ không sanh mà sắc uấn đang sanh 
với người ây. Còn những người đang níp-bàn cõi ngũ uân và người kiếp chót nương cõi 
Vô sắc, thức uân sẽ không sanh và sắc uân chăng phải đang sanh. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang níp-bàn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn 
chăng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uân sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: tất cả người đang tử còn sanh và người đang sanh cõi Vô tưởng 
là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: tất cả người 
đang tử và người đang sanh cõi Vô tướng, thọ uấn chăng phải đang sanh mà tưởng uân sẽ 
sanh với người ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang níp-bàn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho 
nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn những người đang níp-bàn cõi 
tứ uân, ngũ uân, thọ uân chăng phải đang sanh và tưởng uân cũng sẽ không sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uẫn sẽ không sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải đang sanh với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người kiếp chót đang sanh và người đang níp-bàn. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang níp-bàn. 
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Bởi thê lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là tưởng 
uấn sẽ không sanh với người nào, thời thọ uẫn chăng phải đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người kiếp chót đang sanh là chi pháp của phần câu mở mà 
thôi. 

Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân, 
tưởng uân sẽ không sanh mà thọ uẫn đang sanh với người ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang níp-bàn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho 
nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang níp-bàn cõi tứ uân, 
ngũ uân, tưởng uân sẽ không sanh và thọ uấn chăng phải đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


5 đôi sau trùng, chỉ đôi uấn. 
751. Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào, thời hành uân sẽ không sanh với người ây 


152. 


phải chăng? 

Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, thọ uấn chăng phải đang sanh mà 
hành uân sẽ sanh với người ây. Còn những người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uân, thọ 
uấn chăng phải đang sanh và hành uấn cũng sẽ không sanh. 


Hay là hành uân sẽ không sanh với người nào, thời thọ uấn chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uẫn, ngũ uấn, hành uấn sẽ không sanh mà thọ uân đang 
sanh với người ây. Còn người níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uấn, hành uấn không sanh và thọ 
uấn chăng phải đang sanh. 


753. Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uẫn sẽ không sanh với người ấy 


754. 


755. 


756 


phải chăng? 

Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, thọ uân chăng phải đang sanh mà 
thức uân sẽ sanh với người ây. Còn những người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uân, thọ 
uấn chăng phải đang sanh và thức uân cũng sẽ không sanh. 


Hay là thức uân sẽ không sanh với người nào, thời thọ uấn chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uần, thức uấn sẽ không sanh mà thọ uẫn đang 
sanh với người ấy. Còn người níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uấn, thức uấn không sanh và thọ 
uân chăng phải đang sanh. 


Tưởng uân øôc có 4 bài 


Tướng uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời hành uẩn sẽ không sanh với người 
ây phải chăng? 

Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uân chăng phải đang sanh 
mà hành uân sẽ sanh với người ây. Còn những người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uấn, 
tưởng uân chăng phải đang sanh và hành uân cũng sẽ không sanh. 


Hay là hành uấn sẽ không sanh với người nào, thời tưởng uân chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uấn, hành uấn sẽ không sanh mà tưởng uân 
đang sanh với người ây. Còn người níp-bàn cõi tứ uẩn, ngũ uân, hành uân không sanh và 
tưởng uân chăng phải đang sanh. 
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751. 


758. 


759. 
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Tưởng uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uân sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? 

Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uân chăng phải đang sanh 
mà thức uân sẽ sanh với người ây. Còn những người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uấn, 
tưởng uân chăng phải đang sanh và thức uân cũng sẽ không sanh. 


Hay là thức uấn sẽ không sanh với người nào, thời tưởng uân chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân, thức uân sẽ không sanh mà tướng uân 
đang sanh với người ây. Còn người níp-bàn cõi tứ uấn, ngũ uấn, thức uân không sanh và 
tưởng uân chăng phải đang sanh. 


Hành uân øgôc có 2 bài 


Hành uân chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uân sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? 

Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, hành uấn chăng phải đang sanh 
mà thức uân sẽ sanh với người ây. Còn những người đang níp-bàn cõi tứ uấn, ngũ uấn, 
hành uân chăng phải đang sanh và thức uân cũng sẽ không sanh. 


760. Hay là thức uân sẽ không sanh với người nào, thời hành uân chăng phải đang sanh với 


761. 


762. 


người ấy phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uẫn, thức uân sẽ không sanh mà hành uân 
đang sanh với người ấy. Còn người níp-bàn cõi tứ uẫn, ngũ uân, thức uân không sanh và 
hành uấn chăng phải đang sanh. 


ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ CÕI 


Săc uân gôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uân chăng phải đang sanh với cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời thọ uân sẽ không sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 4 cõi Vô sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: không có. 

Bởi thể lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân chăng 
phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uẫn sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là: sẽ sanh. Tức là lời đáp phản đối hay trái 
ngược với câu hỏi. Bởi vì 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở đó. 

Dâu cho sắc uân chăng phải đang sanh mà thọ uân sẽ sanh. 


Câu mở răng: Hay là thọ uần sẽ không sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
- Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: không có. 
Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vân đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uân sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là: đang sanh. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó. 
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Dâu cho thọ uân sẽ không sanh mà sắc uân vân đang sanh. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân 
763. Sắc uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? - Sẽ sanh. 


764. Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Đang sanh. 


765. Sắc uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? - Sẽ sanh. 


766. Hay là hành uân sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uấn chăng phải đang sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Đang sanh. 


767. Sắc uấn chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ không sanh với cõi ấy phải 
chăng? - Sẽ sanh. 


768. Hay là thức uân sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ây 
phải chăng? - Đang sanh. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


769. Câu mở răng: Thọ uân chăng phải đang sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ không sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 

Bởi thể lời hỏi xuôi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hởi rằng: thọ uấn chăng 
phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân sẽ không sanh với cõi ây phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là: phải. Tức là lời bảo đảm cho chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng sẽ sanh 
như vậy. 

II bài sau trùng, chỉ đôi uân. | 

T70. Hay là tướng uân sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 

771. Thọ uấn chắng phải đang sanh với cõi nào, thời hành uẫn sẽ không sanh với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 

772. Hay là hành uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uấn chăng phải đang sanh với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 

773. Thọ uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uấn sẽ không sanh với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 

774. Hay là thức uân sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân gốc có 4 bài 


775. Tưởng uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời hành uấn sẽ không sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 
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T776. 


TÌ1. 


T78. 


779. 


780. 


781. 


782. 
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Hay là hành uân sẽ không sanh với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 


Hay là thức uân sẽ không sanh với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 


Hay là thức uân sẽ không sanh với cõi nào, thời hành uân chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 


ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 


Săc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ không sanh với người ấy cõi ây phải chăng? 
- Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc với 3Í 

CỐI. 

- Chỉ pháp của câu hỏi là: người đang sanh đang tử cõi Vô sắc, người níp-bàn cõi ngũ 
uân, bực đang tử cõi Vô tưởng với 27 cõi vui. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ không sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người nương cõi Vô sắc, người đang tử cõi ngũ uấn đều còn 
sanh trùng lại, luôn cả cõi phàm hữu tâm là chi pháp của phần câu mở mà thôi. 

Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: những người đang tử cõi ngũ uân nương cõi Vô 
sắc với những cõi ấy, sắc uân chăng phải đang sanh mà thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi 
ây. 

Rồi Ngài lấy: người kiếp chót nương cõi Vô sắc, níp-bàn cõi ngũ uấn, những người 
không sanh trùng lại cõi hữu tâm ấy và người đang tử biệt cõi Vô tưởng với 31 cõi là chỉ 
pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác 
như vây: còn người đang níp-bàn cõi ngũ uân và bực kiệp chót đang nương cõi Vô sắc và 
người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uân chăng phải đang sanh và thọ uân 
sẽ không sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uấn sẽ không sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân chăng phải đang sanh với người ấy cõi ây phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: người nương cõi Vô tưởng, bực kiếp chót đang sanh tử cõi 
vui hữu tâm với 27 cõi vuI. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi Vô tưởng, bực kiếp chót nương cõi Vô sắc 
và những vị đang níp-bàn cõi ngũ uân với 27 cõi vui. 
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Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uân sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uấn chăng phải đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang sanh cõi Vô tưởng, bực kiếp chót đang sanh cõi 
ngũ uân với 23 cối vui hữu sắc, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước 
có ý bác như vây: người kiếp. chót đang sanh cõi ngũ uần và người đang sanh cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, thọ uân sẽ không sanh mà sắc uẫn đang sanh với người ấy cõi 
ây. 

Rồi Ngài lây: người đang tử cõi Vô tưởng, bực kiếp chót nương cõi Vô sắc và những 
vị đang níp-bàn cõi ngũ uân và những người không sanh trùng lại cõi hữu tâm ây với 3Ï 
cõi là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau 
không có ý bác như vây: còn những người đang níp-bàn cõi ngũ uân, bực kiếp chót 
nương cõi Vô. sắc và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ây, thọ uấn sẽ không 
sanh mà sắc uân cũng chăng phải đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


783. 


784. 


785. 


786. 


T87. 


Sắc uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Những người đang tử cõi ngũ uân, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uân chăng 
phải đang sanh mà tưởng uấn sẽ sanh VỚI "BưỜi ây cõi ấy. Còn người đang níp-bàn cõi 
ngũ uân và bực kiếp chót nương cõi Vô sắc và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi 
ây, sắc uấn chăng phải đang sanh và tưởng uân cũng sẽ không sanh. 


Hay là tưởng uân sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Người kiếp. chót đang sanh cõi ngũ uần và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi 
ây, tưởng uấn sẽ không sanh mà sắc uân đang sanh với người ây cõi ây. Còn những người 
đang níp-bàn cõi ngũ uân, bực kiếp chót nương CỐI Vô sác và người đang tử cõi Vô 
tưởng với những cõi ây, tưởng uân sẽ không sanh và sắc uân cũng chăng phải đang sanh. 


Sắc uần chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uấn sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Những người đang tử cõi ngũ uân, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uân chăng 
phải đang sanh mà hành uấn sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn cõi 
ngũ uân và bực kiếp chót nương cõi Vô sắc và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi 
ây, sắc uân chăng phải đang sanh và hành uân cũng sẽ không sanh. 

Hay là hành uân sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uần và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi 
ây, hành uân sẽ không sanh mà sắc uấn đang sanh với người ây cõi ây. Còn những người 
đang níp-bản cõi ngũ uân, bực kiếp chót nương cối Vô sắc và người đang tử cõi Vô 
tưởng với những cõi ây, hành uân sẽ không sanh và sắc uân cũng chăng phải đang sanh. 


Sắc uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Những người đang tử cõi ngũ uân, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uấn chăng 
phải đang sanh mà thức uấn sẽ sanh VỚI người ấy cõi ây. Còn người đang níp-bàn cõi ngũ 
uân và bực kiếp chót nương cõi Vô sắc Và người đang tử cõi Vô tướng với những cõi ây, 
sắc uấn chăng phải đang sanh và thức uẩn cũng sẽ không sanh. 
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Hay là thức uẫn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh 
VỚI nBưỜi ây cõi ấy phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uấn và người đang sanh cõi Vô tướng với những cõi 
ây, thức uân sẽ không sanh mà sắc uấn đang sanh với người ây cõi ấy. Còn những người 
đang níp-bàn cõi ngũ uân, bực kiếp chót nương cõi Vô sắc và người đang tử cõi Vô 
tưởng với những cõi ây, thức uân sẽ không sanh và sắc uân cũng chăng phải đang sanh. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tât cả người đang tử cõi hữu tâm và người đang sanh đang tử 
cõi Vô tưởng với 3Ï cõi. 

- Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi Vô tưởng, bực đang níp-bàn với 27 cõi 
VUI. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: tất cả người đang tử cõi phàm hữu tâm và 25 cõi phàm hữu tâm 
mà còn sanh trùng là chỉ pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác 
như vây: người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uân và những cõi ấy, thọ uấn chăng phải đang 
sanh mà tưởng uân sẽ sanh với người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh cõi Vô tưởng, bực đang níp-bàn với 27 cõi vui, là chi 
pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác 
như vây: còn người đang níp-bàn, đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uấn 
chăng phải đang sanh và tưởng uân cũng sẽ không sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uân sẽ không sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uân chăng phải đang sanh với người ấy cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: bực sanh, tử cõi Vô tưởng; người sanh, tử cõi hữu tâm không 
sanh trở lại và 3l cõi. 

- Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh, tử cõi Vô tưởng; bực đang níp-bàn với 27 

CỐI VI. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là tưởng 
uấn Sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uâẫn chăng phải đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Thể Tôn ngài lấy: người kiếp chót đang sanh và người không sanh trùng cõi hữu 
tâm, với 30 cõi hữu tâm, là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý 
bác như vây: người kiếp chót đang sanh cõi tứ uần, ngũ uấn với những cõi ấy, tưởng uân 
sẽ không sanh mà thọ uân đang sanh với người ây cõi ấy. 

Rồi Ngài lây: người sanh tử cõi Vô tưởng, bực đang níp-bàn và người không sanh 
trùng cõi hữu tâm ấy nữa với 31 cõi là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho 
nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn bực đang níp-bàn và người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, tưởng uân sẽ không sanh và thọ uân chăng phải 
đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 
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5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


791. 


792. 


Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uấn sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn và những cõi ấy, thọ uấn chăng phải đang sanh mà 
hành uân sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn, đang sanh cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, thọ uân chăng phải đang sanh và hành uân cũng sẽ không sanh. 


Hay là hành uấn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh 
VỚI người ây cõi ấy phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uấn và những cõi ấy, hành uân sẽ không sanh 
mà thọ uân đang sanh với người ây cõi ây. Còn những bực đang níp-bàn và người nương 
cõi Vô tưởng với những cõi ấy, hành uân sẽ không sanh và thọ uân cũng chăng phải đang 
sanh. 


793. Thọ uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ không sanh với 


794. 


J ®ời 


796. 


T97. 


798. 


người ấy cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn và những cõi ấy, thọ uân chăng phải đang sanh mà 
thức uần sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người đang níp-bàn, đang sanh cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, thọ uân chăng phải đang sanh và thức uân cũng sẽ không sanh. 


Hay là thức uân sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh 
với người ấy cõi ây phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân và những cõi ấy, thức uân sẽ không sanh 
mà thọ uân đang sanh với người ây cõi ây. Còn bực đang níp-bàn và người nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, thức uân sẽ không sanh và thọ uẫn cũng chăng phải đang sanh. 


Tưởng uân gôc có 4 bài 


Tướng: uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn và những cõi ây, tưởng uân chăng phải đang sanh mà 
hành uân sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn, đang sanh cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, tưởng uân chăng phải đang sanh và hành uân cũng sẽ không sanh. 


Hay là hành uấn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ấy phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uần và những cõi ấy, hành uẩn sẽ không sanh 
mà tưởng uấn đang sanh với người ây cõi ấy. Còn những bực đang níp-bàn và người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, hành uẫn sẽ không sanh và tưởng uân cũng chăng 
phải đang sanh. 


Tưởng. uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân và những cõi ấy, tưởng uấn chăng phải đang sanh mà 
thức uân sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn, đang sanh cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, tưởng uân chăng phải đang sanh và thức uấn cũng sẽ không sanh. 


Hay là thức uấn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uần và những cõi ây, thức uẫn sẽ không sanh 
mà tưởng uân đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn những bực đang níp-bàn và người 
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nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, thức uân sẽ không sanh và tưởng uân cũng chăng 
phải đang sanh. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn và những cõi ấy, hành uần chăng phải đang sanh mà 
thức uân sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn, đang sanh cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, hành uân chăng phải đang sanh và thức uân cũng sẽ không sanh. 


Hay là thức uần sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Người kiếp. chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn và những cõi ấy, thức uẫn sẽ không sanh 
mà hành uân đang sanh với người ấy CÕI Ấy. Còn những bực đang níp-bàn và người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, thức uân sẽ không sanh và hành uân cũng chăng 
phải đang sanh. 


Dứựt phân hành vị — sạnh — hiện tại vị lai 
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901. 


9302. 


HA6. HÀNH VI - SANH - QUÁ KHỨ VỊ LAI 
(Câu 801 — 920) 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ NGƯỜI 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uẩn từng sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ sanh với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh tử. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh, đang tử 30 cõi (trừ Sắc cứu 
cánh) và bực kiếp chót. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân từng 
sanh với người nào, thời thọ uẫn sẽ sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: phàn tam nhân, 3 quả hữu học thành người kiếp chót đang sanh 
cõi vui hữu tâm và bực đang níp-bàn, là chí pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: tất cả người kiếp chót, sắc uân từng sanh mà thọ uấẫn sẽ 
không sanh với người ấy. 

Rồi Ngài lấy: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh đang tử 30 cõi (trừ Sắc cứu cánh) và 
bực kiếp chót, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp 
đoạn sau không có ý bác như vây: còn những người ngoài ra đó, sắc uân từng sanh và thọ 
uấn cũng sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uân sẽ sanh với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân từng sanh với người ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh đang tử 30 cõi (trừ Sắc cứu 
cánh) và bực kiếp chót. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uấn sẽ sanh với người nào, thời sắc uấẫn từng sanh với người ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh đang tử 30 cõi (trừ Sắc cứu 
cánh) và bực kiếp chót, là chi pháp của câu mở đó, sắc uân cũng từng sanh vậy. 


9 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


803. 


304. 


905. 


806. 


Săc uân từng sanh với người nào, thời tưởng uân sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Tất cả người kiếp chót, sắc uấn từng sanh mà tưởng uần sẽ không sanh với người ây. Còn 
những người ngoài ra đó, sắc uẫn từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ sanh. 


Hay là tưởng uấn sẽ sanh với người nào, thời sắc uân từng sanh với người ấy phải chăng? 
- Phải! 

Săc uân từng sanh với người nào, thời hành uân sẽ sanh với người ây phải chăng?” 

Tất cả người kiếp chót, sắc uấn từng sanh mà hành uần sẽ không sanh với người ây. Còn 
những người ngoài ra đó, sắc uẫn từng sanh và hành uần cũng sẽ sanh. 


Hay là hành uấn sẽ sanh với người nào, thời sắc uấn từng sanh với người ấy phải chăng? 
- Phải! 
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Săc uân từng sanh với người nào, thời thức uân sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Tất cả người kiếp chót, sắc uân từng sanh mà thức uấn sẽ không sanh với người ấy. Còn 
những người ngoài ra đó, sắc uấn từng sanh và thức uân cũng sẽ sanh. 


Hay là thức uân sẽ sanh với người nào, thời sắc uân từng sanh với người ấy phải chăng? 
- Phải! 
Thọ uân gôc có 6 bài 


Thọ uân từng sanh với người nào, thời tướng uân sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Tât cả người kiêệp chót, thọ uân từng sanh mà tưởng uân sẽ không sanh với người ây. Còn 
những người ngoài ra đó, thọ uân từng sanh và tưởng uân cũng sẽ sanh. 


Hay là tưởng uân sẽ sanh với người nào, thời thọ uân từng sanh với người ây phải chăng? 
- Phải. 

Thọ uân từng sanh với người nào, thời hành uân sẽ sanh với người ây phải chăng? 

Tât cả người kiệp chót, thọ uân từng sanh mà hành uân sẽ không sanh với người ây. Còn 
những người ngoài ra đó, thọ uân từng sanh và hành uân cũng sẽ sanh. 


Hay là hành uân sẽ sanh với người nào, thời thọ uân từng sanh với người ây phải chăng? 
- Phải! 

Thọ uân từng sanh với người nào, thời thức uân sẽ sanh với người ây phải chăng? 

Tât cá người kiêp chót, thọ uân từng sanh mà thức uân sẽ không sanh với người ây. Còn 
những người ngoài ra đó, thọ uân từng sanh và thức uân cũng sẽ sanh. 


Hay là thức uân sẽ sanh với người nào, thời thọ uân từng sanh với người ây phải chăng? 
- Phải! 
Tưởng uân øôc có 4 bài 


Câu mở răng: Tưởng uân từng sanh với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời hành uân sẽ sanh với người ấy phải chăng? 

Tất cả người kiếp chót, tưởng uẩn từng sanh mà hành uân sẽ không sanh với người ấy. 
Còn những người ngoài ra đó, tưởng uấn từng sanh và hành uấn cũng sẽ sanh. 


Hay là hành uân sẽ sanh với người nào, thời tưởng uân từng sanh với người ây phải 
chăng? - Phải. 

Tưởng uân từng sanh với người nào, thời thức uẩn sẽ sanh với người ây phải chăng? 

Tất cả người kiếp chót tưởng uẩn từng sanh mà thức uân sẽ không sanh với người ây. 
Còn những người ngoài ra đó, tưởng uân từng sanh và thức uân cũng đang sanh. 


Hay là thức uân sẽ sanh với người nào, thời tưởng uân từng sanh với người ấy phải 
chăng? - Phải. 
Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uân từng sanh với người nào, thời thức uấn sẽ sanh với người ây phải chăng? 

Tất cả người kiếp chót hành uân từng sanh mà thức uân sẽ không sanh với người ấy. Còn 
những người ngoài ra đó, hành uấn từng sanh và thức uấn cũng sẽ sanh. 

Hay là thức uấn sẽ sanh với người nào, thời hành uẫn từng sanh với người ây phải chăng? 
- Phải! 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học 157 


821. 


922. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ CÕI 


Săc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân từng sanh với cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uấn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân từng 
sanh với cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: cõi Vô tưởng là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô tưởng, sắc uẫn từng sanh mà thọ uân sẽ không sanh 
với cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: cõi ngũ uấn là chi pháp của câu mở và câu hói đêu đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uân, sắc uân từng sanh và 
thọ uân cũng sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uấn sẽ sanh với cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uấn. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ uẫn 
sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: cõi Vô sắc là chi pháp của phân. câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn 
trước có ý bác như vây: cõi Vô sắc thọ uân sẽ sanh mà sắc uân không từng sanh với cõi 
ây. 

Rồi Ngài lấy: cõi ngũ uân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: cõi ngũ uân, thọ uấn sẽ sanh và sắc uấn 
cũng từng sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


823. 


924. 


925. 


926. 


927. 


Sắc uân từng sanh với cõi nào, thời tưởng uấn sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 
Cõi Vô tưởng, sắc uấn từng sanh mà tưởng uấn sẽ không sanh với cõi ấy. Còn cõi ngũ 
uấn, sắc uấn từng sanh và tưởng uấn cũng sẽ sanh. 


Hay là tưởng uấn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 
Cõi Vô sắc, tưởng uấn Sẽ sanh mà sắc uấn không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi ngũ uân, 
tưởng uân sẽ sanh và sắc uân cũng từng sanh. 


Sắc uân từng sanh với cõi nào, thời hành uấn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 

Cõi Vô tưởng, sắc uần từng sanh mà hành uân sẽ không sanh với cõi ây. Còn cõi ngũ uấn, 
sắc uân từng sanh và hành uân cũng sẽ sanh. 

Hay là hành uẫn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uấn từng sanh với cõi ây phải chăng? 

Cõi Vô sắc, hành uấn sẽ sanh mà sắc uấẫn không từng sanh với cõi ây. Còn cõi ngũ uân, 
hành uân sẽ sanh và sắc uân cũng từng sanh. 


Sắc uân từng sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 
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-_ Cõi Vô tưởng, sắc uân từng sanh mà thức uân sẽ không sanh với cõi ây. Còn cõi ngũ uân, 
sắc uân từng sanh và thức uân cũng sẽ sanh. 
828. Hay là thức uấn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uân từng sanh với cõi Ấy phải chăng? 


- Cõối Vô sắc, thức uân sẽ sanh mà sắc uân không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi ngũ uân 
thức uấn sẽ sanh và sắc uân cũng từng sanh. 


Tho uân øôc có 6 bài 


829. Câu mở răng: Thọ uân từng sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thể lời hỏi xuôi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uấn từng 
sanh với cõi nào, thời tưởng uân sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở đó. Tưởng uấẫn cũng sẽ sanh 
vậy. 

II bài sau trùng, chỉ đôi uân. 


830. Hay là tưởng uấn sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uấn từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
- Phải! 


831. Thọ uân từng sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 

832. Hay là hành uân sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 
- Phải! 

833. Thọ uân từng sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 

834. Hay là thức uân sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 
- Phải! 

Tưởng uân gôc có 4 bài 

835. Tướng uân từng sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 

836. Hay là hành uân sẽ sanh với cõi nào, thời tưởng uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 
- Phải! 

837. Tướng uân từng sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 


838. Hay là thức uân sẽ sanh với cõi nào, thời tưởng uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 
- Phải! 
Hành uân øôc có 2 bài 


839. Hành uân từng sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 


840. Hay là thức uân sẽ sanh với cõi nào, thời hành uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 
- Phải! 
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841. 


942. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÖI 
Sắc uấn gốc có § bài 


Câu mở răng: Sắc uấn từng sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi hữu sắc với 22 cõi phàm hữu sắc. 

- Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh tử cõi phàm ngũ uân mà còn sanh trở lại 
trùng cõi ấy và những cõi ấy. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn từng 
sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn sẽ sanh VỚI người ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người nương cõi ngũ uấn sẽ không sanh lại trùng cõi và những 

cõi ấy, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: 
người kiếp chót nương cõi ngũ uân và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc 
uân từng sanh mà thọ uân sẽ không sanh VỚI người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lẫy: người nương cõi ngũ uẫn mà còn sanh trở lại trùng cõi ây và những cõi 
ây là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không 
có ý bác như vẫy: còn người nương cõi ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uấn 
từng sanh và thọ uấn cũng sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân sẽ sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi phàm hữu tâm mà còn sanh lại cõi ấy 
và 25 cõi phàm hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người nương cõi phàm ngũ uân mà còn sanh lại trùng cõi ấy 
và 21 cõi phàm ngũ uấn. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uấn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân từng sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người nương cõi Vô sắc mà còn trở lại cõi ấy với 4 cõi Vô sắc 
là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vầy: người nương 
cõi Vô sắc với những cõi ây, thọ uân sẽ sanh mà sắc uấn không từng sanh với người ấy 
cõi ấy. 

Rồi Ngài lây: người nương cõi phàm ngũ uẫn mà còn sanh lại trùng cõi với những cõi 
phàm ngũ uân, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp 
đoạn sau không có ý bác như vây: còn người nương cõi phàm ngũ uân với những cõi ấy, 
thọ uân sẽ sanh và sắc uân cũng từng sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Ba đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


843. 


Sắc uân từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ sanh với người ây cõi ây phải 
chăng? 

Người kiếp chót nương cõi ngủ uân và người nương cõi Võ tưởng với những cõi ây, sắc 
uân từng sanh mà tưởng uân sẽ không sanh VỚI người ây cõi ây. Còn người nương cõi 
ngũ uân mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uân từng sanh và tưởng uân cũng từng 
sanh. 
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844. 


945. 


846. 


947. 


948. 


349. 


850. 
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Hay là tưởng uấn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân từng sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tưởng uẫn sẽ sanh mà sắc uân không từng 
sanh với người Ấy cÕI ây. Còn người nương cõi phàm ngũ uân với những cõi ấy, tưởng 
uân sẽ sanh và sắc uân cũng từng sanh. 

Sắc uấn từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uẫn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người kiếp chót nương cõi ngũ uân và người nương cối Vô tưởng với những cõi ây, sắc 
uân từng sanh mà hành uấn sẽ không sanh VỚI người ây cõi ấy. Còn người nương cõi ngũ 
uấn mà ngoài ra đó với những cõi ây, sắc uân từng sanh và hành uân cũng sẽ sanh. 

Hay là hành uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uấn từng sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, hành uẩn sẽ sanh mà sắc uân không từng sanh 
VỚI người ây cõi ây. Còn người nương cõi phàm ngũ uân với những cõi ây, hành uấn sẽ 
sanh và sắc uẫn cũng từng sanh. 


Sắc uân từng sanh với người nào, thời thức uân sẽ sanh với người ấy phải chăng? 

Người kiếp chót nương cõi ngũ uân và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc 
uân từng sanh mà thức uấn sẽ không sanh VỚI Người ây cõi ấy. Còn người nương cõi ngũ 
uấn mà ngoài ra đó với những cõi ây, sắc uân từng sanh và thức uân cũng sẽ sanh. 

Hay là thức uấn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân từng sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? 

Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thức uẫn sẽ sanh mà sắc uấn không từng sanh 
VỚI người ây CÕI ây. Còn người nương cõi phàm ngũ uấn với những cõi ấy, thức uân sẽ 
sanh và sắc uẫn cũng từng sanh. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uấn từng sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người nương cõi hữu tâm với cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người nương cõi phàm hữu tâm mà còn sanh lại cõi ấy và 25 
cõi phàm hữu tâm. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uân từng 
sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ sanh với người ây cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lẫy: 4 phàm 3 quả hữu học nương cõi hữu tâm sẽ không sanh lại cõi 
ây và cõi hữu tâm, là chỉ pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác 
như vây: người. kiếp chót và những cõi ấy, thọ uẫn từng sanh mà tưởng uấn sẽ không 
sanh với người ây cõi ây. 

Rôi Ngài lấy: người nương cõi phàm hữu tâm mà còn sanh lại cõi ấy và 25 cõi phàm 
hữu tâm, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau 
không có ý bác như vây: còn những người nương cõi tứ uân, ngũ uân mà ngoài ra đó với 
những cõi ây, thọ uân từng sanh và tưởng uân cũng sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uân sẽ sanh với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân từng sanh với người ây cõi ây phải chăng? 
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-_ Chi pháp của câu mở là: người nương cõi phàm hữu tâm mà còn sanh lại cõi ây và 25 
cõi phàm hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 

Bởi thể lời hỏi ngược đây thuộc về vân đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
tưởng uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn từng sanh với người ây cõi ây phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì người nương cõi phàm hữu tâm mà còn sanh lại cõi ấy và 25 cõi 
phàm hữu tâm là chi pháp của câu mở đó, thọ uân cũng từng sanh vậy. 


5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


851. 


852 


853 


854. 


855. 


S56. 


S57. 


858. 


Thọ uấn từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uấn sẽ sanh với người ây cõi ấy phải 
chăng? 

Người kiếp chót và những cõi ây, thọ uấn từng sanh mà hành uân sẽ không sanh với 
người ây cõi Ấy. Còn những người nương cõi tứ uân, ngũ uân mà ngoài ra đó với những 
cõi ấy, thọ uấn từng sanh và hành uẫn cũng sẽ sanh. 

Hay là hành uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn từng sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? - Phải. 

Thọ uấn từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người kiếp chót và những cõi ây, thọ uấn từng sanh mà thức uấn sẽ không sanh với 
người ây cõi Ấy. Còn những người nương cõi tứ uân, ngũ uân mà ngoài ra đó với những 
cõi ấy, thọ uấn từng sanh và thức uân cũng sẽ sanh. 


Hay là thức uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn từng sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? - Phải. 


Tưởng uân gôc có 4 bài 


Tưởng uấn từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uấn sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người kiếp chót và những cõi ây, tưởng uân từng sanh mà hành uân sẽ không sanh với 
người ây cõi Ấy. Còn những người nương cõi tứ uấn, ngũ uân mà ngoài ra đó với những 
cõi ây, tướng uân từng sanh và hành uân cũng sẽ sanh. 

Hay là hành uấn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uấn từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người kiếp chót và những cõi ây, tưởng uân từng sanh mà thức uân sẽ không sanh với 
người ây cõi ấy. Còn những người nương cối tứ uân, ngũ uấn mà ngoài ra đó với những 
cõi ây, tưởng uân từng sanh và thức uân cũng sẽ sanh. 

Hay là thức uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn từng sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? - Phải. 
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859. 


8ó0. 


861. 


862. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 
Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uân từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người kiếp chót và những cõi ấy, hành uấn từng sanh mà thức uân sẽ không sanh với 
người ây cõi Ấy. Còn những người nương cối tứ uấn, ngũ uấn mà ngoài ra đó với những 
cõi ây, hành uân từng sanh và thức uân cũng sẽ sanh. 

Hay là thức uấn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời hành uẫn từng sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? - Phải. 


_—.m—_:F——.Pm—-—=-xi—-xi.m=—-<x.m—-<x.m—=—<x.m—.. 


ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI 


Săc uân gøôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uân không từng sanh với người nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở: không có. 
- _ Phời chi pháp của câu hói cũng không. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề không. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân không 
từng sanh với người nào, thời thọ uân sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài mới đáp lại băng cách hạn chế là không có. Tức là lời đáp hạn chê 
với chi pháp của câu mở. Bởi vì người mà sắc uấn không từng sanh không có, chỉ có 
người mà sắc uân đã từng sanh. 


Câu mở răng: Hay là thọ uần sẽ không sanh với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân không từng sanh với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người kiếp chót đang sanh cõi vui hữu tâm và bực đang níp- 
bàn. 

-_ Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ uấẫn sẽ 
không sanh với người nào, thời sắc uẫn không từng sanh với người ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “từng sanh”. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì người kiếp chót đang sanh cõi vui hữu tâm và bực đang 
níp-bàn, là chi pháp của câu mở đó. 

Dâu cho thọ uẫn sẽ không sanh mà sắc uân từng sanh. 


9 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


863. 


864. 


965. 


Só6. 


Săc uân không từng sanh với người nào, thời tưởng uân sẽ không sanh với người ây phải 
chăng? - Không có! 

Hay là tưởng uân sẽ không sanh với người nào, thời sắc uân không từng sanh với người 
ây phải chăng? - Từng sanh! 

Săc uân không từng sanh với người nào, thời hành uân sẽ không sanh với người ây phải 
chăng? - Không có! 

Hay là hành uân sẽ không sanh với người nào, thời sắc uân không từng sanh với người ây 
phải chăng? - Từng sanh! 
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967. 


968. 


869. 


93709. 


871. 


972. 


873. 


874. 


875. 


976. 


S77. 


978. 


979. 


9380. 


881. 


Săc uân không từng sanh với người nào, thời thức uân sẽ không sanh với người ây phải 
chăng? - Không có! 


Hay là thức uân sẽ không sanh với người nào, thời sắc uân không từng sanh với người ây 
phải chăng? - Từng sanh! 


Thọ uân gôc có 6 bài 
Thọ uân không từng sanh với người nào, thời tưởng uân sẽ không sanh với người ây phải 
chăng? - Không có! 


Hay là tưởng uân sẽ không sanh với người nào, thời thọ uẫn không từng sanh với người 
ây phải chăng? - Từng sanh. 


Thọ uân không từng sanh với người nào, thời hành uân sẽ không sanh với người ây phải 
chăng? - Không có! 


Hay là hành uân sẽ không sanh với người nào, thời thọ uân không từng sanh với người ấy 
phải chăng? - Từng sanh. 


Thọ uân không từng sanh với người nào, thời thức uân sẽ không sanh với người ây phải 
chăng? - Không có. 


Hay là thức uân sẽ không sanh với người nào, thời thọ uấn sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? - Từng sanh. 


Tưởng uân gôc có 4 bài 
Tưởng uân không từng sanh với người nào, thời hành uân sẽ không sanh với người ây 
phải chăng? - Không có. 


Hay là hành uấn sẽ không sanh với người nào, thời tưởng uân không từng sanh với người 
ây phải chăng? - Từng sanh. 


Tưởng uân không từng sanh với người nào, thời thức uân sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? - Không có. 


Hay là thức uân sẽ không sanh với người nào, thời tưởng uẫn không từng sanh với người 
ây phải chăng? - Từng sanh. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uân không từng sanh với người nào, thời thức uấn sẽ không sanh với người ây phải 
chăng? - Không có. 


Hay là thức uẫn sẽ không sanh với người nào, thời hành uấn không từng sanh với người 
ây phải chăng? - Từng sanh. 


ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ CÕI 


Săc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Săc uân không từng sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ không sanh với cõi ây phải chăng? 
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982. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vẫn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
không từng sanh với cõi nào, thời thọ uân sẽ không sanh với cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “sẽ sanh”. Tức là lời đáp phản đối hay trái 
ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở đó. 

Dầu cho sắc uân không từng sanh, mà thọ uẫn vẫn đang sanh với cõi ấy. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uần sẽ không sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời sắc uân không từng sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tướng. 
-_ Chi pháp của câu hói: không có. 

Bởi thể lời hỏi ngược đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uấn sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uân không từng sanh với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “từng sanh”. Tức là lời đáp phản đôi hay 
trái ngược với câu hói. Bởi vì cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở đó. 

Dâu cho thọ uân sẽ không sanh, mà sắc uấn vẫn đang sanh với cõi ấy. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


883. 


884. 


985. 


S66. 


S87. 


9885. 


989. 


Sắc uân không từng sanh với cõi nào, thời tưởng uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? - Sẽ sanh! 

Hay là tưởng uân sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uân không từng sanh với cõi ây phải 
chăng? - Từng sanh! 


Săc uân không từng sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ không sanh với cõi ây phải chăng? 
- Sẽ sanh! 


Hay là hành uân sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uân không từng sanh với cõi ây phải 
chăng? - Từng sanh! 


Săc uân không từng sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ không sanh với cõi ây phải chăng? 
- Sẽ sanh! 


Hay là thức uân sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uân không từng sanh với cõi ây phải 
chăng? - Từng sanh! 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân không từng sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ không sanh với cõi ây phải chăng? 
- Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc vẫn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn 
không từng sanh với cõi nào, thời tưởng uân sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là: Phải. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng sẽ 
không sanh vậy. 
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[I bài sau trùng, chỉ đôi uân. 


890. 


991. 


9392. 


893. 


894. 


995. 


986. 


Hay là tưởng uấn sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uấn không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 


Thọ uân không từng sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 


Hay là hành uân sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uân không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 


Thọ uân không từng sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ không sanh với cõi ây phải chăng? 
- Phải. 
Hay là thức uân sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uân không từng sanh với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 

Tưởng uân øôc có 4 bài 
Tưởng uân không từng sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 


Hay là hành uân sẽ không sanh với cõi nào, thời tưởng uân không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 


897. Tưởng uấn không từng sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ không sanh với cõi ấy phải 


998. 


399. 


900. 


901. 


chăng? - Phải. 


Hay là thức uân sẽ không sanh với cõi nào, thời tưởng uân không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 


Hành uân sôc có 2 bài 


Hành uân không từng sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 

Hay là thức uân sẽ không sanh với cõi nào, thời hành uân không từng sanh với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 


ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 
Sắc uân sốc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uấn không từng sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ không sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người nương cõi Vô sắc với cõi Tịnh cư và những cõi ây. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người nương cõi Tịnh 
cư với những cõi ây. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. 

Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ 
uấn sẽ không sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người nương cõi Vô sắc mà còn sanh trở lại và 4 cõi Vô sắc là 
chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người nương 
cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uấn không từng sanh mà thọ uân sẽ sanh với người ây 
cõi ấy. 
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Rôi Ngài lây: người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người nương cõi Tịnh cư với 
những cõi ấy, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp 
đoạn sau không có ý Dác như Vậy: còn người nương cõi Tịnh cư, bực kiếp chót nương cõi 
Vô sắc với những cõi ây, sắc uân chăng phải từng sanh và thọ uân sẽ không sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


902. Câu mở răng: Hay là thọ uấn sẽ không sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân chăng từng sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người kiếp chót nương cõi hữu tâm, bực nương cõi Vô tưởng 
và 31 cõi. (Người kiếp chót phần chánh là sẽ níp-bàn trong kiếp sống ấy, phân phụ là 
những người không sanh trùng lại cõi ấy). 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: bực kiếp chót nương cõi Vô sắc, người nương cõi Tịnh cư và 
những cõi ấy. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uấn chăng từng sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người kiếp chót nương cõi ngũ uân mà không sanh lại và 26 cối 
ngũ uân, là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: 
người kiếp chót nương cõi ngũ uân và người nương cõi Vô tướng với những cõi ây, thọ 
uân sẽ không sanh mà sắc uẩn từng sanh với người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lẫy: bực kiếp chót nương cõi Vô sắc, người nương cõi Tịnh cư và những cõi 
ây, là chỉ pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cá. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau 
không có ý bác như vây: còn người nương cõi Tịnh cư và bực kiếp chót nương cõi Vô sắc 
với những cõi ấy, thọ uân sẽ không sanh và sắc uân cũng không từng sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đồi uấn. 
903. Sắc uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ không sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? 
-_ Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uấn không từng sanh mà tưởng uấn sẽ 
sanh với người. ây cÕi Ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, bực kiếp chót cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, sắc uân chăng phải từng sanh và tưởng uân sẽ không sanh. 


904. Hay là tưởng: uấn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uấn không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 
- Người kiếp chót nương cõi ngũ uần và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, 
tưởng uân sẽ không sanh mà sắc uấn từng sanh với người ây cõi ây. Còn người nương cõi 
Tịnh cư và bực kiếp chót nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tưởng uân sẽ không sanh và 
sắc uấn cũng không từng sanh. 


905. Sắc uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ không sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? 
-_ Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uân không từng sanh mà hành uân sẽ sanh 
VỚI người ây cõi Ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, bực kiếp chót cõi Vô sắc với những 
cõi ấy, sắc uân chăng phải từng sanh và hành uấn sẽ không sanh. 


906. Hay là hành uấn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải từng sanh 
VỚI người ây cõi ây phải chăng? 

= Người kiếp chót nương cõi ngũ uân và người nương cối Vô tưởng với những cõi ấy, hành 

uẩn sẽ không sanh mà sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ây. Còn người nương cõi Tịnh 
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907. 


908. 


909. 


910. 


cư và bực kiếp chót nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, hành uân sẽ không sanh và sắc 
uân cũng không từng sanh. 

Sắc uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uấn không từng sanh mà thức uân Sẽ sanh 
VỚI người ây cõi Ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, bực kiếp chót nương cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, sắc uân chăng phải từng sanh và thức uân sẽ không sanh. 

Hay là thức uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uấn chăng phải từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người kiếp chót nương cõi ngũ uân và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, thức 
uân sẽ không, sanh mà sắc uẫn từng sanh với người ấy cõi ây. Còn nĐPười nương cõi Tịnh 
cư và bực kiếp chót nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thức uấn sẽ không sanh và sắc 
uấn cũng không từng sanh. 


Thọ uân gôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân không từng sanh với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi Vô tưởng, tịnh cư và những cõi ấy. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc vẫn đề đồng. 

Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời 
tưởng uân sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là: Phải. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì người đang sanh tử cõi Vô tưởng, tịnh cư và những cõi ấy, là chi 
pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng sẽ không sanh vậy. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uẫn sẽ không sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người nương 31 cõi không còn sanh lại và 31 cõi. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người nương cõi Vô tưởng, tịnh cư và cõi Vô tưởng, tịnh cư. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc về vân đê hoàn bị. 

Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là tướng uấn sẽ không sanh với người nào cõi nào, 
thời thọ uân chăng từng sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người kiếp chót nương cõi hữu tâm và cõi hữu tâm, là chi pháp 
của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vầy: người kiếp chót nương 
cõi hữu tâm với những cõi ây, tưởng uấn sẽ không sanh mà thọ uân từng sanh với người 
ây cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: người nương cõi Vô tưởng, tịnh cư và cõi Vô tưởng, tịnh cư, là chỉ pháp 
của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như 
vây: còn người nương cõi Vô tưởng, tịnh cư với những cõi ây, tưởng uân sẽ không sanh 
và thọ uân cũng không từng sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 
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5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


911. 


912. 


913. 


914. 


915. 


916. 


917. 


918. 


919. 


920. 


Thọ uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ không sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? - Phải. 


Hay là hành uân sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người kiếp chót nương cõi hữu tâm với những cõi ây, hành uân sẽ không sanh mà thọ 
uân từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, tịnh cư với những cõi 
ây, hành uân sẽ không sanh và thọ uân sẽ không từng sanh. 

Thọ uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ không sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uân sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người kiếp chót nương cõi hữu tâm với những cõi ấy, thức uẫn sẽ không sanh mà thọ uân 
từng sanh với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Vô tưởng, cõi Tịnh cư với những cõi 
ây, thức uấn sẽ không sanh và thọ uẫn cũng không từng sanh. 


Tướng uân øôc có 4 bài 


Tướng: uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uấn sẽ không sanh với 
người ấy cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hay là hành uân sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân không từng sanh 
VỚI người ây cõi ây phải chăng? 

Người kiếp chót nương cõi hữu tâm với những cõi ây, hành uân sẽ không sanh mà tưởng 
uấn từng sanh với người ấy cõi ây. Còn người nương cõi Vô tưởng, cõi Tịnh cư với 
những cõi ấy, hành uân sẽ không sanh và tưởng uân cũng không từng sanh. 


Tưởng uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uần sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người kiếp chót nương cõi hữu tâm với những cõi ây, thức uân sẽ không sanh mà tưởng 
uân từng sanh với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Vô tưởng, cõi Tịnh cư với 
những cõi ấy, thức uân sẽ không sanh và tưởng uân cũng không từng sanh. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ không sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời hành uân không từng sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? 
Người kiếp chót nương cõi hữu tâm với những cõi ấy, thức uân sẽ không sanh mà hành 


uân từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, tịnh cư với những cõi 
ây, thức uấn sẽ không sanh và hành uân cũng không từng sanh. 


Dư phân hành vị - sanh - qua khư vi lại. 


Và dựt phán hành vi - sanh. 
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921. 


922. 


Đã giải qua rồi 8 tập là phân định danh 2 tập, phần sanh trong phần hành vi 6 tập. 
Đây sẽ nói vê phân diệt trong phân hành vi cũng 6 tập. tên môi tập như nêu trên. 


IIBI. HÀNH VI - DIỆT - HIỆN TẠI 
(Câu 921 - 1040) 


THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ NGƯỜI 


Sặăc uân øôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uân đang diệt với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uân đang diệt với người ây phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử cõi hữu sắc gọi sát-na diệt của danh và 
sắc nghiệp diệt lần chót trong kiếp sống ấy. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi ngũ uân gọi sát-na tử của tâm tử cõi ngũ 
uân, 35 sở hữu hợp với sắc nghiệp diệt lần chót. 


Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: đang diệt với 
người nào, thời thọ uân đang diệt với người ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang tử cõi Vô tưởng gọi sát-na diệt lần chót của bọn 
mạng quyên, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vầy: 
người đang tử cõi Vô tưởng, sắc uấn đang diệt mà thọ uấẫn chăng phải đang diệt với người 
ây. 

Rồi Ngài lẫy: người đang tử cõi ngũ uân gọi sát-na diệt của tâm tử cõi ngũ uân, 35 sở 
hữu hợp với sắc nghiệp diệt lần chót với người ấy, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều 
đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang tử cõi 
ngũ uân, sắc uân đang diệt và thọ uần cũng đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uẫn đang diệt với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân đang diệt với người ây phải chăng? 

- Chi pháp của cầu mở là: tất cả người đang tử cõi hữu tâm gọi sát-na diệt của tâm tử, 35 
sở hữu hợp và sắc nghiệp diệt lần chót trong cõi ngũ uân. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm 4 quả đang tử cõi ngũ uẫn gọi sát-na điệt của tâm tử 
cõi ngũ uân, 35 sở hữu hợp và sắc nghiệp diệt lần chót. 


Bởi thế lời nói đây thuộc về vấn đê hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uân đang diệt với người nào, thời sắc uấn đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: phàm tam nhân, 4 Thánh quả đang. tử cõi Vô sắc gọi sát-na diệt 
của tâm tử cõi Vô sắc và 30 sở hữu hợp, là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vầy: người đang tử cõi Vô sắc, thọ uẫn đang diệt mà sắc uân 
chăng phải đang diệt với người ây. 

Rồi Ngài lấy: 4 phàm 4 quả đang tử cõi ngũ uấn øọi sát-na diệt của tâm tử cõi ngũ uấn, 
35 sở hữu hợp và sắc nghiệp diệt lần chót, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 

Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang tử cõi ngũ 
uân, thọ uấn đang diệt và sắc uẫn cũng đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 
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3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


923. 


924. 


925. 


926. 


927. 


928. 


929, 


Sắc uân đang diệt với người nào, thời tưởng uấn đang diệt với TEười ây phải chăng? 
Người đang tử cõi Vô tưởng, sắc uấn đang diệt mà tưởng uân chăng phải đang diệt với 
người ấy. Còn người đang tử cõi ngũ uân, sắc uân đang diệt và tưởng uân cũng đang diệt. 
Hay là tưởng uân đang diệt với người nào, thời sắc uân đang diệt với người ấy phải 
chăng? 

Người đang tử cõi Vô sắc, tưởng uầấn đang diệt mà sắc uân chăng phải đang diệt với 
người ây. Còn người đang tử cõi ngũ uân, tưởng uẩn đang diệt và sắc uân cũng đang diệt. 


Sắc uân đang diệt với người nào, thời hành uấn đang diệt với người ây phải chăng? 
Người đang tử cõi Vô tưởng, sắc uấn đang diệt mà hành uân chăng phải đang diệt với 
người ây. Còn người đang tử cõi ngũ uân, sắc uân đang diệt và hành uân cũng đang diệt. 
Hay là hành uẫn đang diệt với người nào, thời sắc uần đang diệt với người ây phải chăng? 
Người đang tử cõi Vô sắc, hành uân đang diệt mà sắc uân chăng phải đang diệt với người 
ây. Còn người đang tử cõi ngũ uân, hành uân đang diệt và sắc uấn cũng đang diệt. 


Sắc uân đang diệt với người nào, thời thức uân đang diệt với người ây phải chăng? 
Người đang tử cõi Vô tưởng, sắc uấn đang diệt mà thức uân chăng phải đang diệt với 
người ấy. Còn người đang tử cõi ngũ uân, sắc uân đang diệt và thức uân cũng đang diệt. 


Hay là thức uân đang diệt với người nào, thời sắc uần đang diệt với người ây phải chăng? 
Người đang tử cõi Vô sắc, thức uân đang diệt mà sắc uấn chăng phải đang diệt với người 
ây. Còn người đang tử cõi ngũ uân, thức uẫn đang diệt và sắc uân cũng đang diệt. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân đang diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân đang diệt với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử cõi hữu tâm gọi sát-na diệt của 19 tâm tử, 
35 sở hữu hợp và sắc nghiệp diệt lần chót. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uấn 
đang diệt với người nào, thời tưởng uấn đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì tất cả người đang tử cõi hữu tâm gọi... là chi pháp của câu mở 
đó, tưởng uân cũng đang diệt vậy. 


[T bài sau trùng, chỉ đổi uấn. 
930. Hay là tưởng uân đang diệt với người nào thời thọ uân đang diệt với người ấy phải chăng? 


931. 


- Phải. 


Thọ uân đang diệt với người nào, thời hành uấn đang diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 


932. Hay là hành uân đang diệt với người nào, thời thọ uẫn đang diệt với người ấy phải chăng? 


933. 


934. 


- Phải. 

Thọ uân đang diệt với người nào, thời thức uấn đang diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là thức uân đang diệt với người nào, thời thọ uân đang diệt với người ây phải chăng? 
- Phải. 
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v & 


936. 


937. 


936. 


939. 


940. 


941. 


Tướng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uân đang diệt với người nào, thời hành uấn đang diệt với người ây phải chăng? - 
Phải. 

Hay là hành uân đang diệt với người nào, thời tưởng uân đang diệt với người ấy phải 
chăng? - Phải. 


Tưởng uân đang diệt với người nào, thời thức uẫn đang diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là thức uân đang diệt với người nào, thời tưởng uân đang diệt với người ấy phải 
chăng? - Phải. 


Hành uân sôc có 2 bài 


Hành uấn đang diệt với người nào, thời thức uấẫn đang diệt với người ây phải chăng? - 
Phải. 

Hay là thức uân đang diệt với người nào, thời hành uẩn đang diệt với người ấy phải 
chăng? - Phải. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân đang diệt với cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân đang diệt với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: đang diệt với 
cõi nào, thời thọ uấn đang diệt với cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: cõi Vô tưởng là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô tưởng, sắc uân đang diệt mà thọ uân chăng phải 
đang diệt với cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: cõi ngũ uấn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đêu đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vầy: còn cõi ngũ uân, sắc uân đang diệt và 
thọ uân cũng đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


942. Câu mở rằng: Hay là thọ uân đang diệt với cõi nào. 


Câu hỏi răng: Thời sắc uân đang diệt với cõi ây phải chăng? 
- Chị pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn đang diệt với cõi nào, thời sắc uấn đang diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: cõi Vô sắc là chi pháp của phần câu mở mà thôi. 
Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô sắc, thọ uấn đang diệt mà sắc uân chăng 
phải đang diệt với cõi ấy. 
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Rồi Ngài lây: cõi ngũ uân là chỉ pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uần, thọ uấn đang diệt và 
sắc uân cũng đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Ba đôi sau trùng, chỉ đôi uân 
943. Sắc uân đang diệt với cõi nào, thời tưởng uấn đang diệt với cõi ây phải chăng?” 
-_ Cõi Vô tưởng, sắc uấn đang sanh mà tưởng uân chăng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi 
ngũ uân, sắc uân đang diệt và tưởng uân cũng đang diệt. 


944. Hay là tưởng uấn đang diệt với cõi nào, thời sắc uấn đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Cõi Vô sắc, tưởng uân đang diệt mà sắc uấn chăng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi ngũ 
uân, tưởng uân đang diệt và sắc uân cũng đang diệt. 
945. Sắc uân đang diệt với cõi nào, thời hành uân đang diệt với cõi ây phải chăng? 
-_ Cõi Vô tưởng, sắc uân đang diệt mà hành uân chăng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi 
ngũ uân, sắc uân đang diệt và hành uân cũng đang diệt. 


946. Hay là hành uân đang diệt với cõi nào, thời sắc uấn đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Cõi Vô sắc, hành uân đang diệt mà sắc uấn chăng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi ngũ 
uẩn, hành uân đang diệt và sắc uẫn cũng đang diệt. 
947. Sắc uân đang diệt với cõi nào, thời thức uần đang diệt với cõi ây phải chăng? 
-_ Cõi Võ tưởng, sắc uấn đang diệt mà thức uân chăng phải đang diệt với cõi ây. Còn cõi 
ngũ uân, sắc uân đang diệt và thức uẫn cũng đang diệt. 


948. Hay là thức uân đang diệt với cõi nào, thời sắc uấn đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Cõi Vô sắc, thức uân đang diệt mà sắc uân chăng phải đang diệt với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uân, thức uân đang diệt và sắc uân cũng đang diệt. 


Tho uân gôc có 6 bài 


949, Câu mở răng: Thọ uầấn đang diệt với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân đang diệt với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 
Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
đang diệt với cõi nào, thời tưởng uân đang diệt với cõi ây phải chăng? 
Đức Thê Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là bảo đảm chi pháp 
của câu mở. 
Bởi vì: cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng đang diệt vậy. 
11 bài sau đồng, chỉ đồi uân. 
950. Hay là tưởng uân đang diệt với cõi nào, thời thọ uân đang diệt với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 
951. Thọ uân đang diệt với cõi nào, thời hành uân đang diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
952. Hay là hành uẫn đang diệt với cõi nào, thời thọ uân đang diệt với cõi ấy phải chăng? - 
Phải. 


953. Thọ uẫn đang diệt với cõi nào, thời thức uẫn đang diệt với cõi ấy phải chăng? - Phải. 
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954. Hay là thức uân đang diệt với cõi nào, thời thọ uân đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
Phải. 


Tưởng uân gôc có 4 bài 


955. Tưởng uấn đang diệt với cõi nào, thời hành uấn đang diệt với cõi ấy phải chăng? - Phải. 


956. Hay là hành uấn đang diệt với cõi nào, thời tưởng uấn đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
Phải. 
957. Tưởng uân đang diệt với cõi nào, thời thức uân đang diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 


958. Hay là thức uân đang diệt với cõi nào, thời tưởng uẩn đang diệt với cõi ây phải chăng? 
Phải. 


Hành uân øôc có 2 bài 


959. Hành uân đang diệt với cõi nào, thời thức uân đang diệt với cõi ấy phải chăng? - Phải. 


960. Hay là thức uân đang diệt với cõi nào, thời hành uân đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
Phải. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẺ NGƯỜI VÀ CÕI 


Săc uân gôc có 8 bài 


961. Câu mở răng: sắc uầấn đang diệt với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân đang diệt với người ây cõi ấy phải chăng? 
-_ Chỉ pháp của câu mở là: người đang tử cõi hữu sắc và 27 cõi hữu sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi ngũ uấn gọi sát-na diệt của 15 tâm tử, 35 sở 
hữu hợp, sắc nghiệp diệt lần chót' và 26 cõi ngũ uân. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: đang diệt với 
người nào cõi nào, thời thọ uân đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang tử cõi Vô tưởng gọi sát-na diệt lần chót của bọn 
mạng căn và cõi Vô tưởng, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có 
ý bác như vây: người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc uân đang diệt mà thọ 
uấn chăng phải đang diệt với người ây CÕI ây. 

Rồi Ngài lẫy: người đang tử cõi ngũ uân gọi sát-na diệt của 15 tâm tử, 35 sở hữu hợp, 
sắc nghiệp diệt lần chót và 26 cõi ngũ uâấn, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng 
cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang tử cõi ngũ 
uân, sắc uân đang diệt và thọ uân cũng đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


962. Câu mở rằng: Hay là thọ uẫn đang diệt với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời sắc uân đang diệt với người ây cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người đang tử cõi tứ uẫn, ngũ uấn và 30 cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi ngũ uân và cõi ngũ uẫn. 


' Sắc nghiệp diệt lần chót : bọn sắc nghiệp cuối cùng còn có 8 bọn đồng diệt với tâm tử, đồng thời lúc đó lại phát sanh lên 
I bọn sắc tâm (Š[ sát-na trừ 3 sát-na của tâm tử) còn lại 48 sát-na diệt lân lân cho đên hết, thì khi đó sắc âm dương nội trở 
thành âm dương ngoại. 
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Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn DỊ. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uấn đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân đang diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang tử cõi Vô sắc với cõi Vô sắc, là chỉ pháp của phân 
câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang tử cõi Vô sắc, thọ uân 
đang diệt mà sắc uân chăng phải đang diệt với người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang tử cõi ngũ uân và cõi ngũ uân là chi pháp của cầu mở và câu 
hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người 
đang tử cõi ngũ uân, thọ uân đang diệt và sắc uân cũng đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 
963. Sắc uân đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân đang diệt với người ây cõi ây 


964. 


phải chăng? 

Người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uân đang diệt mà tưởng uân chăng 
phải đang diệt với người ấy cõi ây. Còn người đang tử cõi ngũ uân, sắc uân đang diệt và 
tưởng uân cũng đang diệt. 

Hay là tưởng uấn đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân đang diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang tử cõi Vô sắc, tưởng uân đang diệt mà sắc uần chăng phải đang diệt với 
người ấy cõi ây. Còn người đang tử cõi ngũ uấn, tưởng uẫn đang diệt và sắc uân cũng 
đang diệt. 


96S. Sắc uân đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uân đang diệt với người ây cõi ây phải 


9ó6. 


967. 


chăng? 

Người đang tử cõi Vô tướng với những cõi ấy, sắc uấn đang. diệt mà hành uân chăng phải 
đang diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang tử cõi ngũ uấn, sắc uân đang diệt và hành 
uân cũng đang diệt. 

Hay là hành uân đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn đang diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang tử cõi Vô sắc, hành uấn đang diệt mà sắc uân chăng phải đang diệt với người 
ây cõi ây. Còn người đang tử cõi ngũ uấẫn, hành uẫn đang diệt và sắc uấn cũng đang diệt. 
Sắc uân đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uân đang diệt với người ây cõi ấy phải 
chăng? 

Người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc uân đang diệt mà thức uân chăng phải 
đang diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang tử cõi ngũ uân, sắc uẫn đang diệt và thức 
uân cũng đang diệt. 


968. Hay là thức uân đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân đang diệt với người ây cõi 


969. 


ây phải chăng? 
Người đang tử cõi Vô sắc, thức uân đang diệt mà sắc uân chăng phải đang diệt với người 
ây cõi ây. Còn người đang tử cõi ngũ uân, thức uân đang diệt và sắc uân cũng đang dIỆt. 


Thọ uân gôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uấn đang diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người đang tử cõi hữu tâm và cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
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Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uấn 
đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân đang diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. 

Bởi vì: người đang tử cõi hữu tâm và cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở đó, tưởng 
uấn cũng đang diệt vậy. 


I1 bài sau trùng, chỉ đôi uân. 


970. 


97]. 


972, 


973. 


974. 


975. 


976. 


977, 


978. 


979. 


980. 


981. 


Hay là tưởng uân đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân đang diệt với người ây cõi 
ây phải chăng? - Phải. 
Thọ uân đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uân đang diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân đang diệt với người ây cõi 
ây phải chăng? - Phải. 
Thọ uân đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uân đang diệt với người ây cõi ây phải 
chăng? - Phải. 
Hay là thức uân đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân đang diệt với người ây cõi 
ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân øôc có 4 bài 
Tưởng uân đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uân đang diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân đang diệt với người ây 
cõi ây phải chăng? - Phải. 
Tướng uân đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uân đang diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân đang diệt với người ây 
cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hành uân gôc có 2 bài 
Hành uân đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uân đang diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uân đang diệt với người ây 


cõi ấy phải chăng? - Phải. 


ĐÔI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI 
Sắc uân gốc có § bài 
Câu mở rằng: Sắc uân chăng phải đang diệt với người nào. 


Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải đang diệt với người ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh, đang tử cõi Vô sắc. 
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-_ Chi pháp của câu hỏi là: tất cả người đang sanh. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
chăng phải đang diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải đang diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang tử cõi Vô sắc, là chỉ pháp của phân câu mở mà thôi. 
Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang tử cõi Vô sắc, sắc uân chăng phải đang 
diệt mà thọ uân đang diệt với người ây. 

Rồi Ngài lấy: tất cả người đang sanh, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn tất cả người đang sanh, sắc 
uân chăng phải đang diệt và thọ uấn cũng chăng phải đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uấn chăng phải đang diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân chăng phải đang diệt với người ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn chăng phải đang diệt với người nào, thời sắc uấn chăng phải đang diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lẫy: người đang tử cõi Vô tưởng là chi pháp của phần câu mở mà 
thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang tử cõi Vô tưởng, thọ uấn chăng 
phải đang diệt mà sắc uấn đang diệt với người ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho 
nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn tật cả người đang sanh, thọ uân 
chăng phải đang diệt và sắc uấn cũng chăng phải đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


983. 


984. 


985. 


956. 


Sắc uấn chăng phải đang diệt với người nào, thời tưởng uấn chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? 
Người đang tử cõi Vô sắc, sắc uân chăng phải đang diệt mà tưởng uấn đang diệt với 
người ây. Còn tất cả người đang sanh, sắc uẫn chăng phải đang diệt và tưởng uẫn cũng 
chăng phải đang diệt. 


Hay là tưởng uân chăng phải đang diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? 

Người đang tử cối Vô tưởng, tưởng uân chắng phải đang diệt mà sắc uân đang diệt VỚI 
người ây. Còn tât cả người đang sanh, tưởng uân chăng phải đang diệt và sắc uân cũng 
chăng phải đang diệt. 


Sắc uấn chăng phải đang diệt với người nào, thời hành uân chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi Vô sắc, sắc uấn chăng phải đang diệt mà hành uân đang diệt với người 
ây. Còn tất cả người đang sanh, sắc uân chăng phải đang diệt và hành uấn cũng chăng 
phải đang diệt. 


Hay là hành uân chăng phải đang diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải đang diệt 
VỚI người ây phải chăng? 
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987. 


988. 


989. 


Người đang tử cõi Vô tưởng, hành uân chắng phải đang diệt mà sắc uấn đang diệt với 
người ây. Còn tât cả người đang sanh, hành uân chăng phải đang diệt và sắc uân cũng 
chăng phải đang diệt. 


Sắc uân chăng phải đang diệt với người nào, thời thức uấn chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi Vô sắc, sắc uân chăng phải đang diệt mà thức uân đang diệt với người 
ây. Còn tât cả người đang sanh, sắc uân chăng phải đang diệt và thức uẫn cũng chăng 
phải đang diệt. 


Hay là thức uân chăng phải đang diệt với người nào, thời sắc uẫn chăng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi Vô tưởng, thức uân chăng phải đang diệt mà sắc uấn đang diệt với 
người ấy. Còn tất cả người đang sanh, thức uấn chăng phải đang diệt và sắc uân cũng 
chăng phải đang diệt. 


Thọ uân gôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân chăng phải đang diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân chăng phải đang diệt với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh cõi hữu tâm và người đang tử cõi Vô 
tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn 
chăng phải đang diệt với người nào, thời tưởng uẩn chăng phải đang diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì tất cả người đang sanh cõi hữu tâm và người đang tử cõi Vô 
tưởng là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân chăng phải đang diệt vậy. 


7 bài sau trùng, chỉ đôi uân. 


990. 


991. 


992, 


993. 


994. 


995. 


Hay là tưởng uân chăng phải đang diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải đang diệt 
với người ây phải chăng? - Phải. 

Thọ uấn chăng phải đang diệt với người nào, thời hành uân chăng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? - Phải. 

Hay là hành uấn chăng phải đang diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải đang diệt 
với người ây phải chăng? - Phải. 

Thọ uân chăng phải đang diệt với người nào, thời thức uân chăng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uân chăng phải đang diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải đang diệt 
với người ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân gốc có 4 bài 


Tưởng uân chăng phải đang diệt với người nào, thời hành uân chăng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? - Phải. 
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996. Hay là hành uân chăng phải đang diệt với người nào, thời tưởng uân chăng phải đang diệt 
với người ây phải chăng? - Phải. 

997. Tưởng uấn chăng phải đang diệt với người nào, thời thức uân chăng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? - Phải. 

998. Hay là thức uân chăng phải đang diệt với người nào, thời tưởng uân chăng phải đang diệt 
với người ây phải chăng?- Phải! 


Hành uân øôc có 2 bài 


999. Hành uấn chăng phải đang diệt với người nào, thời thức uân chăng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? - Phải. 
1000. Hay là thức uấn chăng phải đang diệt với người nào, thời hành uân chăng phải đang diệt 
với người ây phải chăng? - Phải. 


ĐÔI LẬP - THUỘC VỀ CÕI 


Săc uân gôc có 8 bài 


1001. Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang diệt với cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời thọ uân chăng phải đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 4 cõi Vô sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang diệt với cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là đang diệt. Tức là lời đáp phản đôi hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở đó. 

Dâu cho sắc uân chăng phải đang diệt mà thọ uấn vẫn đang diệt. 


1002. Hay là thọ uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang diệt với 
cõi ây phải chăng? - Đang diệt! 


7 bài sau trùng, chỉ đồi uân. 
1003. Sắc uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang diệt với cõi 
ây phải chăng? - Đang diệt! 


1004. Hay là tưởng uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời sắc uẫn chăng phải đang diệt 
với CÕI ây phải chăng? - Đang diệt! 

1005. Sắc uấn chăng phải đang diệt với cõi nào, thời hành uân chăng phải đang diệt với cõi ấy 
phải chăng? - Đang diệt! 

1006. Hay là hành uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang diệt với 
cõi ây phải chăng? - Đang diệt! 

1007. Sắc uẫn chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thức uân chăng phải đang diệt với cõi ấy 
phải chăng? - Đang diệt! 
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1008. 


1009. 


I1 bài 
1010. 


1011. 


1012. 


1013. 


1014. 


1015. 


1016. 


1017. 


1018. 


1019. 


1020. 


Hay là thức uấn chăng phải đang diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang diệt với 
cõi ây phải chăng? - Đang diệt! 


Tho uân gôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uấn chăng phải đang diệt với cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân chăng phải đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 

Bởi thê lời hỏi xuôi đây thuộc về vân đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uân 
chăng phải đang diệt với cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải đang diệt với cõi ây phải 
chăng? 

Đức Thê Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là phải. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu hỏi. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng đang 
diệt vậy. 


sau đồng, chỉ đồi uân. 
Hay là tưởng uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang diệt 
với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Thọ uấn chăng phải đang diệt với cõi nào, thời hành uân chăng phải đang diệt với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang diệt với 
cõi ây phải chăng? - Phải. 
Thọ uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thức uân chăng phải đang diệt với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uầấn chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang diệt với 
cõi ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân gốc có 4 bài 
Tưởng uấn chăng phải đang diệt với cõi nào, thời hành uấn chăng phải đang diệt với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang diệt 
VỚI CÕỐI ây phải chăng? - Phải. 
Tưởng uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thức uân chăng phải đang diệt với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang diệt 
VỚI CÕỐI ây phải chăng? - Phải. 

Hành uấn gốc có 2 bài 


Hành uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thức uân chăng phải đang diệt với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uấn chăng phải đang diệt với cõi nào, thời hành uân chăng phải đang diệt 
với cõi ây phải chăng? - Phải. 


180 


1021. 


1022. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 
Sắc uấn øốc có § bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải đang diệt với người ây cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc với 3l 

CÕI. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: tât cả người đang sanh và 3l cõi. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang diệt với người 
ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thể Tôn ngài lây: người đang tử cõi Vô sắc và cõi Vô sắc, là chi pháp của phần 
câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vậy: người đang tử cõi Vô sắc VỚI 
những CỐI Ấy, sắc uân chăng phải đang diệt mà thọ uấn đang diệt với người ây cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: tất cả người đang sanh và 31 cõi, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều 
đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn tất cả người đang 
sanh với 31 cõi, sắc uấn chăng phải đang diệt và thọ uân cũng chăng phải đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân chăng phải đang diệt với người nào cối nào. 
Câu hỏi rằng: Thời sắc uân chăng phải đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô tưởng với 

3l cõi. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh 3l cõi với 3l cõi. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẫn chăng phải đang diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang tử cõi Vô tưởng với cõi 'Võ tưởng, là chi pháp của 
phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý Dác như vây: người đang tử cối Vô 
tưởng với cõi ây, thọ uân chăng phải đang diệt mà sắc uẫn đang diệt với người ấy cõi 
ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh 31 cõi với 31 cõi là chi pháp của câu mở và câu hỏi 
đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn tất cả người 
đang sanh 31 cõi, thọ uân chăng phải đang diệt và sắc uân chăng phải đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uấn. | | 
1023. Săc uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nảo, thời tưởng uân chăng phải đang 


diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 


-_ Người đang tử cõi Vô sắc với những cõi ây, sắc uấn chăng phải đang diệt mà tưởng uân 


đang diệt với người ấy CỐI ây. Còn tât cả người đang sanh với 3l cõi, sắc uân chăng 
phải đang diệt và tưởng uân cũng chăng phải đang diệt. 


1024. Hay là tưởng uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẫn chăng phải 


đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? 
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1025. 


1026. 


1027. 


1028. 


1029. 


Người đang tử cõi Vô tưởng với cõi ây, tưởng uân chăng phải đang diệt mà sắc uân 
đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang sanh 31 cõi với 31 cõi, trởng uấn 
chăng phải đang diệt và sắc uân chăng phải đang diệt. 

Sắc uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải đang diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi Vô sắc với những cõi ây, sắc uấn chăng phải đang diệt mà hành uân 
đang diệt với người ây cõi ấy. Còn tất cả người đang sanh với 31 cõi, sắc uấn chăng 
phải đang diệt và hành uấn cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là hành uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn chăng phải 
đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cối Vô tưởng VỚI cõi ây, hành uân chăng phải đang diệt mà sắc uấn đang 
diệt với người ây cõi ấy. Còn tất cả người đang sanh 31 cõi với 31 cõi, hành uân chắng 
phải đang diệt và sắc uân cũng chăng phải đang diệt. 


Sắc uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uân chăng phải đang diệt 
VỚI người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi Vô sắc với những cõi ây, sắc uầấn chăng phải đang diệt mà thức uân 
đang diệt với người ây cõi ấy. Còn tất cả người đang sanh với 31 cõi, sắc uấn chăng 
phải đang diệt và thức uấn cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là thức uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải 
đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi Vô tưởng với cõi ây, thức uấn chăng phải đang diệt mà sắc uấn đang 
diệt với người ấy cõi ây. Còn tất cả người đang điệt 31 cõi với 31 cõi, thức uấn chăng 
phải đang diệt và sắc uân cũng chăng phải đang diệt. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân chăng phải đang diệt với người ấy cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người vô tưởng và cõi Vô tưởng và tất cả người đang sanh 

31 cõi với 31 cõi. Thọ uân cũng chăng phải đang diệt. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thê lời hỏi xuôi đây thuộc vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn 
chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải đang diệt với 
người ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì người vô tưởng và cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó, 
tưởng uân cũng chăng phải đang diệt vậy. 


I1 bài sau trùng, chỉ đôi uân. 


1030. 


1031. 


1032. 


Hay là tưởng uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn chăng phải 
đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

Thọ uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải đang diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hay là hành uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn chăng phải 
đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 


1033. 


1034. 


1035. 


1036. 


1037. 


1038. 


1039. 


1040. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 
Thọ uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uân chăng phải đang diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uẫn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn chăng phải 
đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 


Tưởng uân gốc có 4 bài 
Tưởng uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải đang 
điệt với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải 
đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 
Tưởng uẩn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uấn chăng phải đang 
diệt với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân chăng phải đang điệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải 
đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hành uần gốc có 2 bài 
Hành uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uân chăng phải đang 
diệt với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải 
đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

Dứt phân hành vi - diệt - hiện tại 
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1041. 


IIB2. HÀNH VI - DIỆT - QUÁ KHỨ 
(Câu 1041 — 1160) 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ NGƯỜI 


Săc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uầẩn từng diệt với người nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân từng diệt với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 4 phàm 4 quả đang sanh đang tử 3l cõi. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân 
từng diệt với người nào, thời thọ uấn từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là phải. Tức là lời bảo đảm chi 
pháp của câu mở. Bởi vì 4 phàm 4 quả đang sanh đang tử 31 cõi, là chi pháp của câu mở 
đó, thọ uâẫn cũng từng diệt vậy. 


I9 bài sau đông, chỉ đôi uân. 


1042. 


1043. 


1044. 


1045. 


1046. 


1047. 


1048. 


1049. 


10509. 


1051. 


1052. 


Hay là thọ uân từng diệt với người nào, thời sắc uân từng diệt với người ây phải chăng? 
- Phải. 

Sắc uân từng diệt với người nào, thời tưởng uấn từng diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là tưởng uân từng diệt với người nào, thời sắc uân từng diệt với người ấy phải 
chăng? - Phải. 

Sắc uân từng diệt với người nào, thời hành uân từng diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là hành uân từng diệt với người nào, thời sắc uấn từng diệt với người ấy phải 
chăng? - Phải. 

Sắc uẫn từng diệt với người nào, thời thức uấn từng diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là thức uân từng diệt với người nào, thời sắc uân từng diệt với người ấy phải 
chăng? - Phải. 


Thọ uân gốc có 6 bài 

Thọ uân từng diệt với người nào, thời tưởng uấn từng diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là tưởng uấn từng diệt với người nào, thời thọ uẫn từng diệt với người ấy phải 
chăng? - Phải. 

Thọ uấn từng diệt với người nào, thời hành uân từng diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là hành uẩn từng diệt với người nào, thời thọ uân từng diệt với người ây phải 
chăng? - Phải. 
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1053. 


1054. 


1055. 


1056. 


1057. 


1058. 


1059. 


1060. 


1061. 


1062. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 
Thọ uấn từng diệt với người nào, thời thức uấn từng diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 
Hay là thức uẫn từng diệt với người nào, thời thọ uân từng diệt với người ấy phải 
chăng? - Phải. 


Tướng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uấn từng diệt với người nào, thời hành uấn từng diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là hành uân từng diệt với người nào, thời tưởng uân từng diệt với người ấy phải 
chăng? - Phải. 

Tưởng uâấn từng diệt với người nào, thời thức uân từng diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là thức uân từng diệt với người nào, thời tưởng uân từng diệt với người ấy phải 
chăng? - Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân từng diệt với người nào, thời thức uấn từng diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là thức uấn từng diệt với người nào, thời hành uấẩn từng diệt với người ấy phải 
chăng? - Phải. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẺ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân từng diệt với cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
- Chi pháp của câu mở là: cõi hữu sắc. 

- Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uấn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
từng điệt với cõi nào, thời thọ uân từng diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: cõi Vô tưởng là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô tưởng, sắc uân từng điệt mà thọ uân chăng phải 
từng. diệt với cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: cõi ngũ uấn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đêu đặng cá. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uân, sắc uân từng diệt và 
thọ uân cũng từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uân từng diệt với cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
- Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uân. 
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Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uân từng diệt với cõi nào, thời sắc uần từng diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: cõi Vô sắc là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô sắc, thọ uân từng diệt mà sắc uầẫn không từng diệt 
với cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: cõi ngũ uấn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uấn, thọ uân từng diệt và 
sắc uân cũng từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đối uân. 
1063. Sắc uấn từng diệt với cõi nào, thời tưởng uấn từng diệt với cõi ây phải chăng? 
- Cối Võ tưởng, sắc uấn từng diệt mà tưởng uấn chăng phải từng diệt với cõi ấy. Còn cõi 
ngũ uấn, sắc uấn từng diệt và tưởng uân cũng từng diệt. 


1064. Hay là tưởng uân từng diệt với cõi nào, thời sắc uấn từng diệt với cõi ây phải chăng? 
= Cõi Vô sắc, tưởng uân từng diệt mà sắc uân không từng diệt với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uấn, tưởng uân từng diệt và sắc uân cũng từng diệt. 
1065. Sắc uân từng diệt với cõi nào, thời hành uấn từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
- Cối Vô tưởng, sắc uân từng diệt mà hành uân chăng phải từng diệt với cõi ấy. Còn cõi 
ngũ uân, sắc uấn từng diệt và hành uân cũng từng diệt. 


1066. Hay là hành uấn từng diệt với cõi nào, thời sắc uấn từng diệt với cõi ây phải chăng? 
- Cối Võ sắc, hành uấn từng diệt mà sắc uấn không từng diệt với cõi ấy. Còn cõi ngũ uân, 
hành uấn từng diệt và sắc uẫn cũng từng diệt. 
1067. Sắc uân từng diệt với cõi nào, thời thức uân từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
- Cõi Vô tưởng, sắc uân từng diệt mà thức uân chăng phải từng diệt với cõi ấy. Còn cõi 
ngũ uấn, sắc uấn từng diệt và thức uân cũng từng diệt. 


1068. Hay là thức uấn từng diệt với cõi nào, thời sắc uân từng diệt với cõi ây phải chăng? 
- Cõi Vô sắc, thức uấẫn từng diệt mà sắc uấn không từng diệt với cõi ấy. Còn cõi ngũ uân, 
thức uấn từng diệt và sắc uân cũng từng diệt. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


1069. Câu mở răng: Thọ uân từng diệt với cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
- Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời xuôi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uẫn từng 
diệt với cõi nào, thời tưởng uân từng diệt với cối ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng từng 
diệt vậy. 


11 bài sau đồng, chỉ đôi uấn. 

1070. Hay là tưởng uân từng diệt với cõi nào, thời thọ uân từng diệt với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 

1071. Thọ uân từng diệt với cõi nào, thời hành uấn từng diệt với cõi ấy phải chăng? - Phải. 
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1072. 


1073. 
1074. 


1075. 
1076. 


1077. 
1078. 


1079. 
1080. 


1081. 


1082. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 
Hay là hành uân từng diệt với cõi nào, thời thọ uân từng diệt với cõi ấy phải chăng? - 
Phải. 
Thọ uấn từng diệt với cõi nào, thời thức uấn từng diệt với cõi ấy phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân từng diệt với cõi nào, thời thọ uân từng diệt với cõi ấy phải chăng? - 
Phải. 

Tưởng uấn sốc có 4 bài 

Tưởng uân từng diệt với cõi nào, thời hành uân từng diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân từng diệt với cõi nào, thời tưởng uấn từng diệt với cõi ấy phải chăng? - 
Phải. 
Tưởng uân từng diệt với cõi nào, thời thức uần từng diệt với cõi ấy phải chăng? - Phải. 


Hay là thức uân từng diệt với cõi nào, thời tưởng uân từng diệt với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 
Hành uân từng diệt với cõi nào, thời thức uân từng diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hay là thức uân từng diệt với cõi nào, thời hành uân từng diệt với cõi ấy phải chăng? - 
Phải. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân từng diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân từng diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi phàm hữu sắc mà đã từng ở cõi ấy 
với 22 cõi phàm hữu sắc. 

- Chi pháp của câu hỏi là: tất cả người nương cõi phàm ngũ uân mà đã có từng sanh, 
nương cõi ấy với 21 cõi phàm ngũ uẫn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uầấn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang sanh tử cõi Vô tưởng mà đã từng sanh tử cõi Vô 
tưởng với cõi Vô tưởng, là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn 
trước có ý bác như vây: người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, sắc uân từng diệt mà thọ 
uân không từng diệt với người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: tất cả người đang sanh tử cõi phàm ngũ uẩn mà đã có từng sanh cõi ây 
với 2l cõi phàm ngũ uân, là chi pháp của phân cậu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người nương cõi ngũ uân với 
những cõi ây, sắc uân từng diệt và thọ uân cũng từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uấn từng diệt với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời sắc uân từng diệt với người ấy cõi ây phải chăng? 
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-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi phàm hữu tâm mà đã sanh trùng cõi 
ây với 25 cõi phàm hữu tâm. 

ˆ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh tử cõi phàm ngũ uân mà đã sanh trùng cõi 
ây với 21 cõi phàm ngũ uâẫn. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn DỊ. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân từng diệt với người ây cõi ây phải 
chăng? 

Đức Thê Tôn ngài lấy: người đang sanh tử cõi Vô sắc mà đã sanh trùng cõi ấy và 4 
cõi Vô sắc, là chỉ pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: 
người nương cõi Võ sắc với cõi ấy, thọ uân từng diệt mà sắc uân không từng diệt với 
người ây cõi Ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh tử cõi phàm ngũ uấn mà đã sanh trùng cõi ấy với 2l 

cõi phàm ngũ uấn, là chi pháp của cầu mở và câu hỏi đều đặng cá. Cho nên Phật ngài 
đáp đoạn sau không có ý bác như vầy: còn người nương cõi ngũ uẫn với những cõi ấy, 
thọ uân từng diệt và sắc uân cũng từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1083. 


1084. 


1085. 


1086. 


1087. 


1088. 


Sắc uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người nương CÕI Vô tưởng với cõi ây, sắc uân từng diệt mà tướng. uân không từng diệt 
VỚI người ây cõi ây. Còn người nương cõi ngũ uân với những cõi ấy, sắc uẫn từng diệt 
và tưởng uân cũng từng diệt. 

Hay là tưởng uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn từng diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Người nương cõi Vô sắc với cõi ấy, tưởng uấn từng diệt mà sắc uấn không từng diệt với 
người ây cõi ây. Còn người nương cõi ngũ uân với những cõi ây tưởng uẫn từng diệt và 
sắc uân cũng từng diệt. 

Sắc uân từng diệt với người nào cõi nào, thời hành uẫn từng diệt với người ây cõi ấy 
phải chăng? 

Người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, sắc uân từng diệt mà hành uân không từng diệt 
VỚI người. ây cõi ấy. Còn người nương cõi ngũ uẩn với những cõi ây, sắc uân từng diệt 
và hành uân cũng từng diệt. 

Hay là hành uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân từng diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người nương cõi Vô sắc với cõi ấy, hành uấn từng diệt mà sắc uấn không từng diệt với 
người ây cõi ây. Còn người nương cõi ngũ uẫn với những cõi ấy, hành uân từng diệt và 
sắc uân cũng từng diệt. 

Sắc uân từng diệt với người nào cõi nào, thời thức uẫn từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, sắc uân từng diệt mà thức uấn không từng diệt 
VỚI người ây cõi ấy. Còn người nương cõi ngũ uân với những cõi ấy, sắc uân từng diệt 
và thức uân cũng từng diệt. 

Hay là thức uân từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uần từng diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 
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Người nương cõi Vô sắc với cõi ây, thức uân từng diệt mà sắc tuân không từng diệt với 
người ây cõi ây. Còn người nương cõi ngũ uân với những cõi ấy, thức uân từng diệt và 
sắc uân cũng từng diệt. 


Thọ uân gôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uân từng diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh tử cõi phàm hữu tâm và 25 cõi phàm 
hữu tâm (cõi Tịnh cư không từng tử cõi này 2 lần). 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân từng diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là phải. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì tât cả người đang sanh tử cõi phàm hữu tâm và 25 cõi phàm 
hữu tâm là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng từng diệt vậy. 


[T bài sau đông, chỉ đôi uân. 
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Hay là tướng uân từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân từng diệt với người ây 
cõi ây phải chăng? - Phải. 
Thọ uân từng diệt với người nào cõi nào, thời hành uân từng diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân từng diệt với người ây cõi 
ây phải chăng? - Phải. 
Thọ uân từng diệt với người nào cõi nào, thời thức uân từng diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân từng diệt với người ây cõi 
ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân gôc có 4 bài 
Tưởng uân từng diệt với người nào cõi nào, thời hành uân từng diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân từng diệt với người nào cõi nào, thời tướng uân từng diệt với người ây 
cõi ây phải chăng? - Phải. 
Tưởng uân từng diệt với người nào cõi nào, thời thức uân từng diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân từng diệt với người ây 
cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân từng diệt với người nào cõi nào, thời thức uân từng diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
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1100. Hay là thức uân từng diệt với người nào cõi nào, thời hành uân từng diệt với người ấy 
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cõi ấy phải chăng? - Phải. 
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ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uân không từng diệt với người nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân không từng diệt với người ây phải chăng? 
- - Chi pháp của câu mở không có. 
- _ Thời chi pháp của câu hỏi cũng không. 
Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề không. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân 
không từng diệt với người nào, thời thọ uân không từng diệt với người ây phải chăng? 
Đức Thê Tôn ngài mới đáp lại băng cách hạn chê là “không có”. Tức là lời đáp hạn 
chê với chi pháp của câu mở. Bởi vì người mà không từng diệt không có. Chí có người 
mà đã từng diệt. 
Hay là thọ uẫn không từng diệt với người nào, thời sắc uân không từng diệt với người 
ây phải chăng? - Không có! 
Sắc uân không từng diệt với người nào, thời tưởng uấn không từng diệt với người ấy 
phải chăng? - Không có! 
Hay là tưởng uân không từng diệt với người nào, thời sắc uân không từng diệt với người 
ây phải chăng? - Không có! 
Sắc uân không từng diệt với người nào, thời hành uân không từng diệt với người ấy phải 
chăng? - Không có! 
Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào, thời sắc uấn không từng diệt với người 
ây phải chăng? - Không có! 
Sắc uân không từng diệt với người nào, thời thức uân không từng diệt với người ấy phải 
chăng? - Không có! 
Hay là thức uân không từng diệt với người nào, thời sắc uân không từng diệt với người 
ây phải chăng? - Không có! 


Thọ uấn sốc có 6 bài 
Thọ uân không từng diệt với người nào, thời tưởng uẩn không từng diệt với người ấy 
phải chăng? - Không có! 
Hay là tưởng uấn không từng diệt với người nào, thời thọ uân không từng diệt với người 
ây phải chăng? - Không có! 
Thọ uấn không từng diệt với người nào, thời hành uân không từng diệt với người ây 
phải chăng? - Không có! 
Hay là hành uân không từng diệt với người nào, thời thọ uân không từng diệt với người 
ây phải chăng? - Không có! 
Thọ uấn không từng diệt với người nào, thời thức uân không từng diệt với người ây phải 
chăng? - Không có! 
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Hay là thức uấn không từng diệt với người nào, thời thọ uân không từng diệt với người 
ây phải chăng? - Không có! 


Tưởng uân gôc có 4 bài 


Tưởng uân không từng diệt với người nào, thời hành uân không từng diệt với người ấy 
phải chăng? - Không có! 

Hay là hành uân không từng diệt với người nào, thời tưởng uấn không từng diệt với 
người ây phải chăng? - Không có! 

Tưởng uẩn không từng diệt với người nào, thời thức uẫn không từng diệt với người ấy 
phải chăng? - Không có! 

Hay là thức uân không từng diệt với người nào, thời tưởng uấn không từng diệt với 
người ây phải chăng? - Không có! 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân không từng diệt với người nào, thời thức uấn không từng diệt với người ây 
phải chăng? - Không có! 

Hay là thức uân không từng diệt với người nào, thời hành uân không từng diệt với 
người ây phải chăng? - Không có! 


ĐÔI LẬP - THUỘC VỀ CÕI 


Săc uân øôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uân không từng diệt với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân không từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân 
không từng diệt với cõi nào, thời thọ uân không từng diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “từng diệt”. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở đó. 

Dâu cho sắc uân không từng diệt mà thọ uân vẫn từng diệt với cõi ây. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân không từng diệt với cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân không từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 


Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vân đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn không từng diệt với cõi nào, thời sắc uân không từng diệt với cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “từng diệt”. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở đó. 

Dâu cho thọ uân không từng diệt mà sắc uẫn vẫn từng diệt với cõi ây. 
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Sắc uấn không từng diệt với cõi nào, thời tưởng uẫn không từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Từng diệt! 

Hay là tưởng uân không từng diệt với cõi nào, thời sắc uấn không từng diệt với cõi ây 
phải chăng? - Từng diệt! 

Sắc uân không từng diệt với cõi nào, thời hành uân không từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Từng diệt! 

Hay là hành uân không từng diệt với cõi nào, thời sắc uân không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? - Từng diệt! 

Sắc uấn không từng diệt với cõi nào, thời thức uân không từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Từng diệt! 

Hay là thức uẫn không từng diệt với cõi nào, thời sắc uấn không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? - Từng diệt! 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uấn không từng diệt với cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân không từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng nhau. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uân không 
từng diệt với cõi nào, thời tưởng uấn không từng diệt với cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó, tưởng uẫn cũng 
không từng diệt vậy. 


[I bài sau trùng, chỉ đôi uân. 
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Hay là tưởng uấn không từng diệt với cõi nào, thời thọ uân không từng diệt với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 

Thọ uấn không từng diệt với cõi nào, thời hành uân không từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 

Hay là hành uẫn không từng diệt với cõi nào, thời thọ uân không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 

Thọ uấn không từng diệt với cõi nào, thời thức uân không từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 

Hay là thức uấn không từng diệt với cõi nào, thời thọ uân không từng diệt với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân øôc có 4 bài 

Tưởng uẩn không từng diệt với cõi nào, thời hành uân không từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 

Hay là hành uân không từng diệt với cõi nào, thời tưởng uân không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 
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Tưởng uân không từng diệt với cõi nào, thời thức uấn không từng diệt với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 
Hay là thức uân không từng diệt với cõi nào, thời tưởng uân không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 
Hành uân sôc có 2 bài 


Hành uân không từng diệt với cõi nào, thời thức uân không từng diệt với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 

Hay là thức uấn không từng diệt với cõi nào, thời hành uấn không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 


ĐỐI LẬP - THUỘC VẼ NGƯỜI VÀ CÕI 


Săc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân không từng diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uân không từng diệt với người ây cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người nương cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô sắc mà đã 
có sanh trùng cõi, với cõi Vô sắc, cõi Tịnh cư. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người nương cõi Tịnh cư và cõi Tịnh cư. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: sắc uấn 
không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân không từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh tử cõi Vô sắc mà đã có sanh trùng cõi và 4 
cõi Vô sắc, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vầy: 
người nương. cõi Vô sắc và cõi ấy, sắc uân không từng diệt mà thọ uân từng diệt với 
người ây cõi Ấy. 

Rồi Ngài lây: người đang sanh tử cõi Tịnh cư và cõi Tịnh cư, là chi pháp của câu mở 
và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn 
người nương cõi Tịnh cư với cõi ấy, sắc uân không từng diệt và thọ uẫn cũng không 
từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uân không từng diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uẫn không từng diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi Tịnh cư và người đang sanh tử trùng 
cõi Vô tưởng với cõi Tịnh cư, cõi Vô tướng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh tử cõi Tịnh cư và cõi Tịnh cư. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân không từng diệt với người ấy 
cõi ây phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài lấy: người đang sanh tử cõi Vô tưởng mà đã có sanh nhiều lần cõi 
ây và cõi Vô tưởng, là chi pháp phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như 
vây: người nương cối Vô tưởng và cõi Vô tưởng, thọ uân không từng diệt mà sắc uân 
từng diệt với người ấy cõi ấy. 
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Rồi Ngài lây: người đang sanh tử cõi Tịnh cư và cõi Tịnh cư, là chi pháp của câu mở 
và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vậy: còn 
người nương cõi Tịnh cư với cõi Tịnh cư, thọ uẫn không từng diệt mà sắc uấẫn cũng 
không từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1143. 


1144. 


1145. 


1146. 


1147. 


1148. 


1149. 


Sắc uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người nương cõi Vô sắc và cõi ây, sắc uần không từng diệt mà tưởng uấn từng diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với cõi ây, sắc uấn không từng diệt và 
tưởng uân cũng không từng diệt. 

Hay là tưởng uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn không từng diệt 
với người ấy cõi ây phải chăng? 

Người nương cõi Vô tưởng và cõi Vô tưởng, tưởng uấn không từng diệt mà sắc uấn 
từng diệt với người ấy cõi ây. Còn người nương cõi Tịnh cư với cõi Tịnh cư, tưởng uân 
không từng diệt và sắc uân cũng không từng diệt. 

Sắc uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời hành uẫn không từng diệt với người 
ây cõi ây phải chăng? 

Người nương cõi Vô sắc và cõi ấy, sắc uân không từng diệt mà hành uân từng diệt với 
người ây cõi ây. Còn người nương cõi Tịnh cư với cõi ấy, sắc uẫn không từng diệt và 
hành uân cũng không từng diệt. 

Hay là hành uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn không từng diệt 
với người ấy cõi ây phải chăng? 

Người nương cõi Vô tưởng và cõi Vô tưởng, hành uân không từng diệt mà sắc uần từng 
diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Tịnh cư với cõi Tịnh cư, hành uân không 
từng diệt và sắc uân cũng không từng diệt. 

Sắc uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thức uân không từng diệt với người 
ây cõi ấy phải chăng? 

Người nương cõi Vô sắc và cõi ây, sắc uân không từng. diệt. mà thức uấn từng diệt với 
người ây cõi ây. Còn người nương cõi Tịnh cư và cõi ấy, sắc uân không từng diệt mà 
thức uân cũng từng diệt. 


Hay là thức uần không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân không từng diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? 

Người nương cõi Vô tưởng và cõi Vô tưởng, thức uấn không từng diệt mà sắc uấn từng 
diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Tịnh cư với cõi Tịnh cư, thức uân không 
từng diệt và sắc uân cũng không từng diệt. 


Thọ uân gôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân không từng diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân không từng diệt với người ấy cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người và cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
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Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vẫn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
không từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân không từng diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì người và cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân 
cũng không từng diệt vậy. 


I1 bài sau đông, chỉ đôi uân. 


1150. 


1151. 


1152. 


1153. 


1154. 


1155. 


1156. 


1157. 


1158. 


1159. 


1160. 


Hay là tưởng uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân không từng diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? - Phải. 


Thọ uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời hành uấn không từng diệt với 
người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân không từng diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? - Phải. 
Thọ uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thức uân không từng diệt với người 
ây cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uẫn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẫn không từng diệt với 
người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân gốc có 4 bài 
Tưởng uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời hành uấn không từng diệt với 
người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn không từng diệt 
với người ấy cõi ây phải chăng? - Phải. 
Tưởng uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời thức uân không từng diệt với 
người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn không từng diệt 
với người ấy cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hành uấn gốc có 2 bài 
Hành uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thức uân không từng diệt với 
người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời hành uấn không từng diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? - Phải. 


Dứt phân hành vi - diệt - quá khứ. 
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IIB3. HÀNH VI - DIỆT - VỊ LAI 
(Câu 1161-— 1280) 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ NGƯỜI 


Sặc uân øôc có 8 bài 


1161. Câu mở răng: Sắc uân sẽ diệt với người nào. 
Câu hỏi rằng: Thời thọ uân sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh tử 3l cõi mà còn sanh lại 
cõi ngũ uấn. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thể lời hỏi xuôi đây thuộc về vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: sắc uân sẽ 
diệt với người nào, thời thọ uấn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh tử 31 cõi mà còn sanh lại cõi 
ngũ uân, là chỉ pháp của câu mở đó, thọ uân cũng sẽ diệt. 


1162. Câu mở rằng: Hay là thọ uân sẽ diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: 3 quả hữu học thành người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc 
gọi sát-na sanh phần chung của tâm tái tục vô sắc và 30 sở hữu. Hay là 3 quả hữu học 
đang tử 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới thấp rôi sanh cõi Vô sắc, sẽ níp-bàn cõi ấy. 
Hay là 3 quả hữu học đang sanh tử cõi Vô sắc rồi sanh lại cõi Vô sắc thời níp-bàn cõi 
Vô sắc ây. 

Với nữa, 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh tử cõi ngũ uẫn mà còn tử tại cõi ngũ uân 
nữa và người vui vô nhân, bực phàm tam nhân đang sanh tử cõi Vô tưởng, vô sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh tử cõi ngũ uân mà còn tử 
tại cõi ngũ uân nữa và người vui vô nhân, bực phàm tam nhân đang sanh tử cõi Vô 
tưởng, vô sắc. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uấn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: tất cả người kiếp chót đang sanh đang tử (tức là chừa ra chỉ 
pháp của câu hỏi), là chỉ pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác 
như vây: người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người cõi ngũ uân sẽ sanh cõi Vô sắc 
rồi níp-bàn, thọ uân sẽ diệt mà sắc uân sẽ không diệt với người ây. 

Rồi Ngài lấy: những người ngoài ra bực kiếp chót (tức là chi pháp câu hỏi), là chỉ 
pháp của câu mở và câu hỏi đêu đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý 
bác như vây: còn những người ngoài ra đó, thọ uân sẽ diệt và sắc uân cũng sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đồi uân. | 
1163. Sắc uân sẽ diệt với người nào, thời tưởng uân sẽ diệt với người ây phải chăng? - Phải. 
1164. Hay là tưởng uấn sẽ diệt với người nào, thời sắc uân sẽ diệt VỚI người ây phải chăng? 

-_ Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người tử cõi ngũ uấn sẽ sanh cõi Vô sắc rồi 


níp-bàn, tưởng uấn sẽ diệt mà sắc uân sẽ không diệt với người ây. Còn những người 
ngoài ra đó, tưởng uân sẽ diệt và sắc uân cũng sẽ diệt. 
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1165. 


1166. 


1167. 


1168. 


1169. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 
Sắc uân sẽ diệt với người nào, thời hành uân sẽ diệt với người ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân sẽ diệt với người nào, thời sắc uân sẽ diệt với người ây phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Võ sắc và người tử cõi ngũ uân sẽ sanh cõi Vô sắc rồi 


níp-bàn, hành uân sẽ diệt mà sắc uấn sẽ không diệt với người Ấy. Còn những người 
ngoài ra đó, hành uân sẽ diệt mà sắc uấn sẽ không diệt với người ây. 


Sắc uân sẽ diệt với người nào, thời thức uấẫn sẽ diệt với người ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uấn sẽ diệt với người nào, thời sắc uân sẽ diệt với người ây phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người tử cõi ngũ uân sẽ sanh cõi Vô sắc rồi 


níp-bàn, thức uân sẽ diệt mà sắc uẫn sẽ không diệt với người ấy. Còn những người 
ngoài ra đó, thức uân sẽ diệt và sắc uân cũng sẽ diệt. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân sẽ diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ diệt với người ây phải chăng? 

Chi pháp của câu mở là: phàm tam nhân, 3 quả hữu học thành người kiếp chót đang 
sanh cõi hữu tâm gọi sát-na sanh phân chung của tâm tái tục tam nhân, 35 sở hữu hoặc 3 
hoặc 7 hoặc 4 bọn sắc nghiệp. 4 phàm 3 quả hữu học trừ người kiếp chót đang sanh 30 
cõi (trừ Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uẫn 
sẽ điệt với người nào, thời tưởng uân sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì phàm tam nhân, 3 quả hữu học thành người kiếp chót đang 
sanh cõi hữu tâm gọi sát-na sanh phần chung của tâm tái tục tam nhân, 35 sở hữu hợp, 
hoặc 3 hoặc 7 hoặc 4 bọn sắc nghiệp. 4 phàm 3 quả hữu học trừ người kiếp chót đang 
sanh 30 cõi (trừ Sắc cứu cánh) là chi pháp của câu mở đó, tưởng uấn cũng sẽ diệt vậy. 


[1 bài sau đông, chỉ đôi uân. 


1179. 


1171. 
1172. 


1173. 
1174. 


1175. 
1176. 


1177. 


Hay là tưởng uân sẽ diệt với người nào, thời thọ uân sẽ diệt với người ây phải chăng? - 
Phải. 
Thọ uân sẽ diệt với người nào, thời hành uân sẽ diệt với người ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân sẽ diệt với người nào, thời thọ uân sẽ diệt với người ây phải chăng? - 
Phải. 
Thọ uân sẽ diệt với người nào, thời thức uân sẽ diệt với người ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân sẽ diệt với người nào, thời thọ uân sẽ diệt với người ây phải chăng? - 
Phải. 

Tưởng uân øôc có 4 bài 
Tưởng uân sẽ diệt với người nào, thời hành uân sẽ diệt với người ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân sẽ diệt với người nào, thời tưởng uân sẽ diệt với người ây phải chăng? - 
Phải. 


Tưởng uân sẽ diệt với người nào, thời thức uân sẽ diệt với người ây phải chăng? - Phải. 
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1178. Hay là thức uân sẽ diệt với người nào, thời tưởng uân sẽ diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 
1179. Hành uân sẽ diệt với người nào, thời thức uân sẽ diệt với người ây phải chăng? - Phải. 


1180. Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào, thời hành uân sẽ diệt với người ây phải chăng? - 
Phải. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ CÕI 


Sắc uân øôc có 8 bài 


1181. Câu mở răng: Sắc uân sẽ diệt với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở: cõi hữu sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uấn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn sẽ 
diệt với cõi nào, thời thọ uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: cõi Vô tưởng là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô tưởng, sắc uân sẽ diệt mà thọ uân sẽ không diệt với 
cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: cõi ngũ uấn, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uân, sắc uẫn sẽ diệt và thọ 
uân cũng sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


1182. Câu mở răng: Hay là thọ uấn sẽ diệt với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời sắc uân sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở: cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vần đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uấn sẽ diệt với cối ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: cối Vô sắc là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô sắc, thọ uân sẽ diệt mà sắc uẩn sẽ không diệt với 
cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: cõi ngũ uấn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uấn, thọ uân sẽ diệt và sắc 
uân cũng sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đối uân. 
1183. Sắc uân sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uân Sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 
- Cõi Vô tướng, sắc uân sẽ diệt mà tướng uân sẽ không diệt với cõi ấy. Còn cõi ngũ uân, 
sắc uân sẽ điệt và tưởng uấn cũng sẽ diệt. 


1184. Hay là tưởng uân sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 
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1185. 


1186. 


1187. 


1188. 


1189. 
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Cõi Vô sắc, tưởng uấn sẽ diệt mà sắc uấn sẽ không diệt với cõi ây. Còn cõi ngũ uân, 
tưởng uẩn sẽ diệt và sắc uân cũng sẽ diệt. 

Sắc uấn sẽ diệt với cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 

Cõi Vô tưởng, sắc uân sẽ diệt mà hành uân sẽ không diệt với cõi ây. Còn cõi ngũ uân, 
sắc uân sẽ diệt và hành uân cũng sẽ dIỆt. 

Hay là hành uân sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 

Cõi Vô sắc, thọ uân sẽ diệt mà sắc uân sẽ không diệt với cõi ây. Còn cõi ngũ uân, hành 
uân sẽ diệt và sắc uân cũng sẽ diệt. 

Săc uân sẽ diệt VỚI cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 

Cõi Vô tưởng, sắc uân sẽ diệt mà thức uấn sẽ không diệt với cõi ấy. Còn cõi ngũ uân, 
sắc uân sẽ diệt và thức uân cũng sẽ diệt. 


Hay là thức uân sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uấn sẽ diệt với cõi Ấy phải chăng? 
Cõi Vô sắc, thức uần sẽ diệt mà sắc uấn sẽ không diệt với cõi ấy. Còn cõi ngũ uần, thức 
uấn sẽ diệt và sắc uân cũng sẽ diệt. 


Tho uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uẫn sẽ diệt với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở: cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở đó, tưởng uấẫn cũng sẽ diệt 
vậy. 


[T bài sau đông, chỉ đôi uân. 


1199. 
1191. 
1192. 
1193. 
1194. 


1195. 
1196. 
1197. 
1198. 


1199. 


Hay là tưởng uân sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 

Thọ uân sẽ diệt với cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hay là hành uân sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 

Thọ uân sẽ diệt với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uân sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Tưởng uân gôc có 4 bài 

Tướng uân sẽ diệt với cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hay là hành uân sẽ diệt với cõi nào, thời tướng uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân sẽ diệt với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uân sẽ diệt với cõi nào, thời tướng uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân sẽ diệt với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
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1200. Hay là thức uấẫn sẽ diệt với cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? - Phải. 


1201. 


1202. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẺ NGƯỜI VÀ CÕI 


Săc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uầẫn sẽ diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi phàm hữu sắc mà còn sanh lại và 22 
cõi phàm hữu sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh tử cõi phàm ngũ uân mà còn sanh lại và 2l 
cõi phàm ngũ uấn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn sẽ 
diệt với người nào cõi nào thời thọ uân sẽ diệt với người ấy cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh tử cõi Vô tưởng mà còn sanh lại và cõi Vô 
tưởng, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: 
người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, sắc uân sẽ diệt mà thọ uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây cõi ấy. 

Rồi “Ngài lấy: người đang sanh tử cõi phàm ngũ uân mà còn sanh lại và 21 cõi phàm 
ngũ uân, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cá. Cho nên Phật ngài đáp đoạn 
sau không có ý bác như vây: còn người nương cõi ngũ uân với những cõi ấy, sắc uẫn sẽ 
diệt và thọ uân cũng sẽ dIiỆt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uấn sẽ diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi phàm hữu tâm mà còn sanh tử cõi ấy 
nữa và 25 cõi phàm hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh tử cõi phàm ngũ uân mà còn sanh tử tại cõi 
ây và 21 cõi phàm ngũ uấn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi Tăng: Hay là thọ 
uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn sẽ diệt VỚI người ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang sanh tử cõi Vô sắc mà còn sanh lại cõi Vô sắc nữa 
và cõi Vô sắc, là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như 
vây: người nương cõi Vô sắc và cõi ấy, thọ uấn sẽ diệt mà sắc uân chăng phải sẽ diệt 
VỚI người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: TIEƯỜI đang sanh tử cõi phàm ngũ uẫn mà còn sanh tử tại cõi ây và 2l 
cõi phàm ngũ uân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài 
đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người nương cõi ngũ uấn và những cõi ấy, 
thọ uân sẽ diệt và sắc uấn cũng sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 
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3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1203. 


1204. 


1205. 


1206. 


1207. 


1208. 


1209. 


Sắc uấn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, sắc uấn sẽ diệt mà tưởng uần chăng phải sẽ diệt 
VỚI người ây cõi ây. Còn người nương cõi ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uân sẽ diệt và 
tưởng uân cũng sẽ diệt. 

Hay là tưởng uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người nương cõi Võ sắc với cõi ấy, tưởng uần sẽ điệt mà sắc uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây cõi ây. Còn người nương cõi ngũ uân với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và 
sắc uân cũng sẽ diệt. 

Sắc uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời hành uấn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người nương cõi Vô tướng với cõi ây, sắc uân sẽ diệt mà thọ uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây cõi ấy. Còn người nương cõi ngũ uẫn với những cõi ấy, sắc uân sẽ diệt và hành 
uân cũng sẽ diệt. 

Hay là hành uần sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân sẽ diệt với người ấy cõi ây 
phải chăng? 

Người nương cõi Vô sắc với cõi ấy, hành uấn sẽ diệt mà sắc uần chăng phải sẽ diệt VỚI 
người ây cõi ây. Còn người nương cõi ngũ uấn với những cõi ấy, hành uân sẽ diệt và sắc 
uân cũng sẽ diệt. 

Sắc uân sẽ điệt với người nào cõi nào, thời thức uấn sẽ diệt với người ây cõi ấy phải 
chăng? 

Người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, sắc uân sẽ diệt mà thức uấn chăng phải sẽ diệt 
VỚI TEưỜI ây CÕI ây. Còn người nương cõi ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uân sẽ diệt và 
thức uân cũng sẽ diệt. 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân sẽ diệt với người ây cõi ấy 
phải chăng? 

Người nương cõi Vô sắc và cõi ấy, thức uấn sẽ diệt mà sắc uấn chăng phải sẽ diệt với 
người ây cõi ây. Còn người nương cõi ngũ uấn và những cõi ấy, thức uấẫn sẽ diệt và sắc 
uân cũng sẽ diệt. 


Tho uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uân sẽ diệt với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ diệt với người ây cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi phàm hữu tâm mà còn sanh tử cõi ấy 
nữa và 25 cõi phàm hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân sẽ 
diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì người đang sanh tử cõi phàm hữu tâm mà còn sanh tử cõi ấy 
nữa và 25 cõi phàm hữu tâm, là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng sẽ diệt vậy. 
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[TI bài sau đông, chỉ đôi uân. 


12109. 


1211. 


1212. 


1213. 


1214. 


1215. 


1216. 


1217. 


1218. 


1219. 


1220. 


1221. 


Hay là tưởng uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 

Thọ uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với người ây cõi ây phải 
chăng? - Phải. 

Hay là hành uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 

Thọ uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với người ây cõi ây phải 
chăng? - Phải. 

Hay là thức uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với người ây cõi ây phải 
chăng? - Phải. 

Hay là hành uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ diệt với người ây cõi 
ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với người ây cõi ây phải 
chăng? - Phải. 

Hay là thức uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với người ây cõi ây phải 
chăng? - Phải. 

Hay là thức uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 


—_m—:m—-m~ễöẽrễPm—-m—.-Hm—ỶRB>—>-<“im=—x+ 


ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uân chăng phải sẽ diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: 3 quả hữu học thành người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc 

gọi sát-na sanh phần chung của cõi Vô sắc, 30 sở hữu hợp. Cũng 3 quả hữu học đang 
tử 7 cõi dục giới, 9 cõi sắc giới thấp rồi sanh về cõi Vô sắc, níp-bàn tại cõi Ấy, gọi 
sát-na điệt phần chung của 8 tâm tam nhân tử cõi ngũ uấn (trừ quả ngũ thiền sắc 
giới), 35 sở hữu hợp và sắc nghiệp làm chót. 
Cũng thêm nữa, 3 quả hữu học đang sanh đang tử cõi Vô sắc rồi sẽ sanh một cõi Vô 
sắc nữa (trừ cõi thấp hơn) rôi sẽ níp-bàn cõi ấy và bực La-hán đang níp-bàn cõi vui 
hữu tâm gọi sát-na phân chung của 13 tâm tử tam nhân, 35 sở hữu hợp và sắc nghiệp 
diệt lần chót. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: bực đang níp-bàn. 
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Bởi thể lời hỏi đây thuộc vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân chăng 
phải sẽ diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người kiếp chót và người sẽ sanh cõi Vô sắc rôi níp-bàn, là 
chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người kiếp 
chót đang sanh cõi Vô sắc và người tử cõi ngũ uần sanh cõi Vô sắc rồi níp-bàn, sắc uân 
chăng phải sẽ diệt mà thọ uấn sẽ diệt với người ấy. 

Rồi Ngài lấy: bực đang níp-bàn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đêu đặng cả. Cho 
nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang níp-bàn sắc uân 
chăng phải sẽ diệt và thọ uân cũng chăng phải sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uấn chăng phải sẽ diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân chăng phải sẽ diệt với người ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: bực níp-bàn, người kiếp chót đang sanh và người tử cõi ngũ 
uấn sanh lên cõi Vô sắc rồi níp-bàn cõi ây. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thê lời hỏi ngược đây thuộc vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uấn chăng phải sẽ diệt với người ây phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì 3 quả hữu học thành người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc 
gọi... là chi pháp của câu mở đó, sắc uẫn cũng chăng phải sẽ diệt vậy. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1223. 


1224. 


1225. 


1226. 


1227. 


1228. 


Săc uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người 
ây phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người tử cõi ngũ uân sanh cõi Vô sắc rồi níp- 
bàn, sắc uân chăng phải sẽ diệt mà tưởng uân sẽ diệt với người ây. Còn người đang níp- 
bàn, sắc uấn chăng phải sẽ diệt và tưởng uấn cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? - Phải. 

Săc uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với người ây 
phải chăng? 

Người kiêp chót đang sanh cõi Vô sắc và người tử cõi ngũ uân sanh cõi Vô sắc rôi níp- 
bàn, sắc uân chăng phải sẽ diệt mà hành uân sẽ diệt với người ây. Còn người đang níp- 
bàn..., săc uân chăng phải sẽ diệt và hành uân cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? - Phải. 

Săc uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với người ây 
phải chăng? 

Người kiêp chót đang sanh cõi Vô sắc và người tử cõi ngũ uân sanh cõi Vô sắc rôi níp- 
bàn, sắc uân chăng phải sẽ diệt mà thức uân sẽ diệt với người ây. Còn người đang níp- 
bàn, sắc uân chăng phải sẽ diệt và thức uân cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? - Phải. 
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1229. 


I1 bài 
1230. 


1231. 


1232. 


1233. 


1234. 


1235. 


1236. 


1237. 


1238. 


1239. 


1240. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uần chăng phải sẽ diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: La-hán đang níp-bàn. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uân 
chăng phải sẽ diệt với người nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì La-hán đang níp-bàn là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân 
cũng chăng phải sẽ diệt vậy. 


sau đồng, chỉ đôi uân. | 

Hay là tướng uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? - Phải. 

Thọ uấn chăng phải sẽ diệt với người nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với người ây 
phải chăng? - Phải. 

Hay là hành uấn chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? - Phải. 

Thọ uấn chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với người ây 
phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? - Phải. 


Tưởng uân gôc có 4 bài 
Tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với người 
ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uấn chăng phải sẽ diệt với người nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? - Phải. 
Tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với người 
ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? - Phải. 

Hành uấn gôc có 2 bài 
Hành uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với người 
ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? - Phải. 
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ĐÔI LẬP - THUỘC VỀ CÕI 


Săc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 
Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân 
chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là sẽ diệt. Tức là lời đáp phản đối hay trái 
ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô sắc, là chi pháp của câu mở đó. 
Dầu cho sắc uân chăng phải sẽ diệt, mà thọ uân sẽ diệt. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân chăng phải sẽ diệt với CỐI nảo. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vẫn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là sẽ diệt. Tức là lời đáp phản đối hay trái 
ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô tưởng, là chi pháp của câu mở đó. 

Dầu cho thọ uấn chăng phải sẽ diệt mà sẽ diệt. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1243. 


1244. 


1245. 


1246. 


1247. 


1248. 


1249. 


Săc uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây phải 
chăng? - Sẽ diệt! 
Hay là tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải sẽ diệt với cõi 
ây phải chăng? - Sẽ diệt! 
Săc uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây phải 
chăng? - Sẽ diệt! 
Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải sẽ diệt với cõi 
ây phải chăng? - Sẽ diệt! 
Săc uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây phải 
chăng? - Sẽ diệt! 
Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải sẽ diệt với cõi 
ây phải chăng? - Sẽ diệt! 

Thọ uân gôc có 6 bài 
Câu mở răng: Thọ uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tướng uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 
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Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vẫn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
chăng phải sẽ điệt với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng chăng 
phải sẽ diệt vậy. 


[1 bài sau đông, chỉ đôi uân. 


1250. 


1251. 


1252. 


1253. 


1254. 


1255. 


1256. 


1257. 


1258. 


1259. 


1260. 


1261. 


Hay là tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 
Thọ uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 
Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 
Thọ uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 
Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân gôc có 4 bài 
Tướng uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với 
cõi ây phải chăng? - Phải. 
Tướng uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi 


ây phải chăng? - Phải. 


Hành uân øôc có 2 bài 
Hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 


ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với người Ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi Vô sắc với tất cả người níp-bàn và 
cõi vui hữu tâm. 
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-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi hữu tâm sẽ không sanh hay không sanh 
trùng cõi ấy với 30 cõi hữu tâm. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn chăng phải sẽ diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang sanh tử cõi Vô sắc còn sanh trùng và 4 cõi Vô sắc, 
là chỉ pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người mà 
cõi Vô sắc với cõi ấy, sắc uân sẽ không diệt mà thọ uẫn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang tử cõi hữu tâm sẽ không sanh hay không sanh trùng cõi ấy 
với 30 cõi hữu tâm, là chỉ pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài 
đáp đoạn sau không có ý bác như vậy: còn người đang níp-bàn với cõi ấy, sắc uân 
chăng phải sẽ diệt và thọ uân cũng chăng phải sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân chăng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: người nương cõi Vô tưởng và những vị đang níp-bàn với 23 
cõi vui hữu sắc. 

- Chi pháp của câu hói là: người đang tử cõi hữu tâm sẽ không sanh hay không sanh 
trùng cõi ấy với 30 cõi hữu tâm. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải sẽ diệt với người 
ây cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang sanh tử cõi Vô tưởng với cõi Vô tưởng, là chi 
pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước. có ý bác như vầy: người nương CÕI 
Vô tưởng với cõi ây, thọ uân sẽ không diệt mà sắc uần sẽ diệt với người ây cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang tử cõi hữu tâm sẽ không sanh hay không sanh trùng cõi ấy 
với 30 cõi hữu tâm, là chỉ pháp của câu mở và câu hỏi đêu đặng cả. Cho nên Phật ngài 
đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn bực đang níp-bàn với cõi ấy, thọ uấn chăng 
phải sẽ diệt và sắc uân cũng chăng phải sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1263. 


1264. 


1265. 


Sắc uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người nương cõi Vô sắc với cõi ây, sắc uân sẽ không diệt mà tưởng uấn sẽ diệt với 
người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn với cõi ây, sắc uân chăng phải sẽ diệt và tưởng 
uân cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là tưởng uần chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, tưởng uần sẽ không diệt mà sắc uân sẽ diệt VỚI 
người ây cõi ây. Còn bực đang níp-bàn với cõi ấy, tưởng uân chăng phải sẽ diệt và sắc 
uấn cũng chăng phải sẽ diệt. 

Sắc uấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời hành uẩn chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? 
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1266. 


1267. 


1268. 


1269. 


Người nương cõi Vô sắc với cõi ấy, sắc uấn sẽ không diệt mà hành uấn sẽ diệt với 
người ây cõi ấy. Còn người đang níp-bàn với cõi ấy, sắc uẫn chăng phải sẽ diệt và hành 
uân cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là hành uần chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, hành uấn chăng phải sẽ diệt mà sắc uân sẽ diệt 
VỚI người ây cõi ây. Còn bực đang níp-bàn với cõi ây, hành uấn chăng phải sẽ diệt và 
sắc uân cũng chăng phải sẽ diệt. 

Sắc uần chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người nương cõi Vô sắc với cõi ấy, sắc uẫn sẽ không diệt mà thức uấn sẽ diệt với người 
ây cõi ấy. Còn người đang níp-bàn với cõi ấy, sắc uấn chăng phải sẽ diệt và thức uân 
cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là thức uần chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người nương cõi Vô tướng với cõi ây, thức uân chăng phải sẽ diệt mà sắc uấn sẽ diệt 
VỚI người ây cõi ây. Còn bực đang níp-bàn với cõi ấy, thức uấn chăng phải sẽ diệt và 
sắc uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người tử mà không còn sanh trở lại trùng và 31 cõi. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì tất cả người tử mà không còn sanh trở lại trùng và 31 cõi là chỉ 
pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng chăng phải sẽ diệt vậy. 


11 bài sau đồng, chỉ đối uấn. 


1279. 


1271. 


1272. 


1273. 


1274. 


Hay là tưởng uấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? - Phải. 

Thọ uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời hành uấn chăng phải sẽ diệt với 
người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hay là hành uấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải sẽ 
diệt với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

Thọ uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thức uấn chăng phải sẽ diệt với 
người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uần chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? - Phải. 
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1275. 


1276. 


1277. 


1278. 


1279. 


1280. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 

Tưởng uấn gốc có 4 bài 
Tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời hành uấn chăng phải sẽ diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uần chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? - Phải. 
Tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thức uấn chăng phải sẽ diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ 
điệt với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hành uần gốc có 2 bài 
Hành uần chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thức uấn chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hay là thức uần chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? - Phải. 


Dứt phân hành vi - diệt - vị lại. 
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1281. 


1282. 


IIB4. HÀNH VI - DIỆT - HIỆN TẠI QUÁ KHỨ 
(Câu 1281 - 1400) 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ NGƯỜI 


Sặăc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uẫn đang diệt với người nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân từng diệt với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử cõi hữu sắc níp-bàn. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân 
đang diệt với người nào, thời thọ uân từng diệt với người ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì người đang tử cõi hữu sắc níp-bàn, là chi pháp của câu mở đó, 
thọ uân cũng từng diệt vậy. 


Câu mở răng: Hay là thọ uẫn từng diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân đang diệt với người ấy phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh và đang tử. 
Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi hữu sắc. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uân từng diệt với người nào, thời sắc uân đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc, là chi 
pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: tất cả người đang 
sanh và người đang tử cõi Vô sắc, thọ uân từng diệt mà sắc uân chăng phải đang diệt 
với người ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang tử cõi hữu sắc là chi pháp của phần câu mở và câu hỏi đều 
đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vầy: còn người đang tử 
cõi ngũ uân, cõi Vô tưởng, thọ uấn từng diệt và sắc uẫn cũng đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1283. 


1284. 


1285. 


1286. 


Sắc uân đang diệt với người nào, thời tưởng uân từng diệt với người ây phải chăng? - 
Phải. 

Hay là tưởng uân từng diệt với người nào, thời sắc uấn đang diệt với người ấy phải 
chăng? 

Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc, tưởng uấn từng diệt mà sắc uấn 
chăng phải đang diệt với người ây. Còn người đang tử cõi ngũ uân, cõi Vô tưởng, tưởng 
uân từng diệt và sắc uấn cũng đang diệt. 

Sắc uấn đang diệt với người nào, thời hành uấn từng diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là hành uân từng diệt với người nào, thời sắc uân đang diệt với người ấy phải 
chăng? 
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1287. 


1288. 


1289. 


1290. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc, hành uần từng diệt mà sắc uân 
chăng phải đang diệt với người ây. Còn người đang tử cõi ngũ uân, cõi Vô tưởng, hành 
uân từng diệt và sắc uấn cũng đang diệt. 


Sắc uấn đang diệt với người nào, thời thức uân từng diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải! 

Hay là thức uân từng diệt với người nào, thời sắc uân đang diệt với người ấy phải 
chăng? 

Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc, thức uân từng diệt mà sắc uấn 
chăng phải đang diệt với người ây. Còn người đang tử cõi ngũ uân, cõi Vô tưởng, thức 
uấn từng diệt và sắc uấn cũng đang diệt. 


Tho uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uân đang diệt với người nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân từng diệt với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vân đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uân 
đang diệt với người nào, thời tưởng uân từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi 
pháp của câu mở. Bởi vì tất cả người đang tử cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở đó, 
tưởng uân cũng từng diệt vậy. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân đang diệt với người ấy phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh đang tử. 

Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi hữu tâm. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
tưởng uân từng diệt với người nào, thời thọ uân đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô tưởng, là chỉ 
pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: tất cả người đang 
sanh và người đang tử cõi Vô tưởng, tưởng uấn từng diệt mà thọ uấn chăng phải đang 
diệt với người ấy. 

Rôi Ngài lẫy: người đang tử cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng 
cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang tử cõi tứ 
uấn, ngũ uân, tưởng uấn từng diệt và thọ uấn cũng đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1291. 


1292. 


Thọ uấn đang diệt với người nào, thời hành uân từng diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là hành uân từng diệt với người nào, thời thọ uân đang diệt với người ấy phải 
chăng? 

Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô tưởng, hành uần từng diệt mà thọ uấn 
chăng phải đang diệt với người ây. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân, hành uân 
từng diệt và thọ uân cũng đang diệt. 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học 21] 


1293. 


1294. 


1295. 


1296. 


1297. 


1298. 


1299. 


1300. 


1301. 


Thọ uấn đang diệt với người nào, thời thức uân từng diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là thức uân từng diệt với người nào, thời thọ uân đang diệt với người ấy phải 
chăng? 

Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô tưởng, thức uấn từng diệt mà thọ uấn 
chăng phải đang diệt với người ây. Còn người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uân, thức uấn 
từng diệt và thọ uân cũng đang diệt. 


Tưởng uân gôc có 4 bài 


Tưởng uân đang diệt với người nào, thời hành uân đang diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là hành uân từng diệt với người nào, thời tưởng uân đang diệt với người ây phải 
chăng? 

Tât cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô tưởng, hành uấn từng diệt mà tưởng 
uần chăng phải đang diệt với người ây. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân, hành 
uân từng diệt và tưởng uấn cũng đang diệt. 

Tưởng uân đang diệt với người nào, thời thức uân từng diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là thức uân từng diệt với người nào, thời tưởng uân đang diệt với người ấy phải 
chăng? 

Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô tưởng, thức uần từng diệt mà tưởng 
uấn chăng phải đang diệt với người ây. Còn người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uân, thức uân 
từng diệt và tưởng uân cũng đang diệt. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uân đang diệt với người nào, thời thức uân từng diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là thức uấn từng diệt với người nào, thời hành uấn đang diệt với người ấy phải 
chăng? 

Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô tưởng, thức uấn từng diệt mà hành uân 
chăng phải đang diệt với người ây. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn, thức uân 
từng diệt và hành uân cũng đang diệt. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân đang diệt với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: cõi hữu sắc. 
Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uấn. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: đang diệt 
với cõi nào, thời thọ uẫn từng diệt với cõi ấy phải chăng? 


1302. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Đức Thê Tôn ngài lấy: cõi Vô tưởng là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô tưởng, sắc uân đang diệt mà thọ uân chăng phải 
từng diệt với cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: cõi ngũ uấn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uấn, sắc uẫn đang diệt và 
thọ uân cũng từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân từng diệt với cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uấn. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc về vân đê hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uẩn từng diệt với cõi nào, thời sắc uân đang diệt với cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: CỐI Vô sắc là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô sắc, thọ uân từng diệt mà sắc uân chăng phải từng 
diệt với cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: cõi ngũ uấn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uân, thọ uân từng diệt và 
sắc uấn cũng đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1303. 


1304. 


1305. 


1306. 


1307. 


1308. 


1309. 


Sắc uấn đang diệt với cõi nào, thời tưởng uấn từng diệt với cõi ây phải chăng? 

Cõi Vô tưởng, sắc uấn đang diệt mà tưởng uân chăng phải từng diệt với cõi ây. Còn cõi 
ngũ uân, sắc uân đang diệt và tưởng uân cũng từng diệt. 

Hay là tưởng uân từng diệt với cõi nào, thời sắc uân đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô sắc, tưởng uân từng diệt mà sắc uấn chăng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi 
nøũ uấn, tưởng uẩn đang diệt và sắc uấn cũng đang diệt. 


Sắc uẫn đang diệt với cõi nào, thời hành uấn từng diệt với cõi ây phải chăng? 
Cõi Vô tưởng, sắc uân đang diệt mà hành uân chăng phải từng diệt với cõi ấy. Còn cõi 
ngũ uân, sắc uân đang diệt và hành uân cũng từng diệt. 


Hay là hành uân từng diệt với cõi nào, thời sắc uân đang diệt với cõi ây phải chăng? 

Cõi Vô sắc, hành uân từng diệt mà sắc uấn chăng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi ngũ 
uẩn, hành uân từng diệt và sắc uân cũng đang diệt. 

Sắc uần đang diệt với cõi nào, thời thức uân từng diệt với cõi ây phải chăng? 

Cõi Vô tưởng, sắc uân đang diệt mà thức uân chăng phải từng diệt với cõi ấy. Còn cõi 
ngũ uân, sắc uân đang diệt và thức uẫn cũng từng diệt. 

Hay là thức uân từng diệt với cõi nào, thời sắc uân đang diệt với cõi ấy phải chăng? 

Cõi Vô sắc, thức uân từng diệt mà sắc uân chăng phải đang diệt với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uân, thức uân từng diệt và sắc uân cũng đang diệt. 


Tho uân gôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uân đang diệt với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân từng diệt với cõi ây phải chăng? 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học VỆ 


I1 bài 
1310. 


1311. 
1312. 


1313. 
1314. 


1315. 
1316. 


1317. 
1318. 


1319. 
1320. 


1321. 


-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thê lời hỏi xuôi đây thuộc về vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uân 
đang diệt với cõi nào, thời tưởng uân từng diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở đó, tưởng uấn cũng từng 
diệt vậy. 


sau đồng, chỉ đồi uấn. 
Hay là tưởng uân từng diệt với cõi nào, thời thọ uân đang diệt với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 
Thọ uấn đang diệt với cõi nào, thời hành uấn từng diệt với cõi ấy phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân từng diệt với cõi nào, thời thọ uân đang diệt với cõi ấy phải chăng? - 
Phải. 
Thọ uấn đang diệt với cõi nào, thời thức uầấn từng diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uấn từng diệt với cõi nào, thời thọ uấn đang diệt với cõi ấy phải chăng? - 
Phải. | 

Tưởng uân øôc có 4 bài 
Tưởng uân đang diệt với cõi nào, thời hành uầẫn từng diệt với cõi ấy phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân từng diệt với cõi nào, thời tưởng uân đang diệt với cõi ấy phải chăng? - 
Phải. 
Tưởng uân đang diệt với cõi nào, thời thức uân từng diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uấn từng diệt với cõi nào, thời tưởng uân đang diệt với cõi ấy phải chăng? - 
Phải. | 

Hành uân øôc có 2 bài 
Hành uân đang diệt với cõi nào, thời thức uân từng diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hay là thức uẩn từng diệt với cõi nào, thời hành uẫn đang diệt với cõi ấy phải chăng? - 
Phải. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẺ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uân đang diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân từng diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang tử cõi hữu sắc và 27 cõi hữu sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi phàm ngũ uân và 21 cõi phàm ngũ uân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẫn từng diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang tử cõi Vô tưởng, tịnh cư và những cõi ây, là chỉ 
pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang níp- 
bàn cõi Tịnh cư và đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc uấn đang diệt mà thọ uân 
chăng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. 
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1322. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Rồi Ngài lấy: người đang tử cõi phảm ngũ uân và 21 cõi phàm ngũ uân, là chi pháp 
của câu mở và câu hỏi đều đặng cá. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như 
vây: còn người đang tử cõi ngũ uấn mà ngoài ra đó và cõi ngũ uẩn, sắc uân đang diệt và 
thọ uân cũng từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân từng diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi phàm ngũ uân, người sanh tử cõi Vô 
sắc đều đã sanh trùng cõi ấy và 25 cõi phàm hữu tâm. 

- Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi phàm ngũ uân đã sanh lại trùng cõi và 
những cõi ấy. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân đang diệt VỚI CÕI ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang sanh cõi phàm ngũ uấn, bực nương cõi Vô sắc với 
những cõi hữu tâm mà đã từng sanh lại trùng cõi ây, với cõi phàm hữu tâm, là chi pháp 
của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi 
ngũ uân, người nương cÕI Vô sắc với những cõi ây, thọ uấn từng diệt mà sắc uấn chăng 
phải đang diệt với người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang tử cõi phàm ngũ uấn đã sanh lại trùng cõi và những cõi ây, 
là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không 
có ý bác như vây: còn người đang tử cõi ngũ uân với những cõi ấy, thọ uân từng diệt và 
sắc uân cũng đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1323. 


1324. 


1325. 


1326. 


1327. 


Sắc uân đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân từng diệt với người ấy cõi ấy 

phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi Tịnh cư và đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc uấn 

đang diệt mà tưởng uấn chăng phải từng diệt với người ây cõi ây. Còn người đang tử cõi 

ngũ uân mà ngoài ra đó và cõi ngũ uấn, sắc uẫn đang diệt và tưởng uẫn cũng từng diệt. 

Hay là tưởng uân từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẫn đang diệt với người ây 
cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi ngũ uấn, người nương cõi Vô sắc và những cõi ấy, tưởng uân từng 

diệt mà sắc uân chăng phải đang diệt với người Ấy cõi ây. Còn người đang tử cõi ngũ 

uân với những cõi ấy, tưởng uấn từng diệt và sắc uân cũng đang diệt. 

Sắc uân đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uấẫn từng diệt với người ây cõi ấy 

phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi Tịnh cư và đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uân 

đang diệt mà hành uân chăng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi 

nøũ uân mà ngoài ra đó và cõi ngũ uấn, sắc uân đang diệt và hành uân cũng từng diệt. 

Hay là hành uân từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân đang diệt với người ây cõi 

ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi ngũ uân, người nương cõi Vô sắc và những cõi ấy, hành uân từng 

diệt mà sắc uân chăng phải đang diệt với người ây cõi ây. 

Sắc uân đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uấn từng diệt với người ấy cõi ấy 

phải chăng? 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học Vu 


1328. 


1329. 


1330. 


Người đang níp-bàn cõi Tịnh cư và đang tử cõi Vô tưởng VỚI những cõi ấy, sắc uân 
đang diệt mà thức uân chăng phải từng diệt với người ây cõi ây. Còn người đang tử cõi 
ngũ uân mà ngoài ra đó và cõi ngũ uấn, sắc uấn đang diệt và thức uần cũng từng diệt. 
Hay là thức uân từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân đang diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi ngũ uấn, người nương cõi Vô sắc và những cõi ây, thức uân từng 
diệt mà sắc uân chăng phải đang diệt với người ây cõi ây. Còn người đang tử cõi ngũ 
uân với những cõi ây, thức uân từng diệt và sắc uân cũng đang diệt. 


Thọ uân gôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân đang diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử cõi hữu tâm và 30 cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi phàm hữu tâm mà đã từng sanh trùng cõi 
ây và 25 cõi phàm hữu tâm. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn 
đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân từng diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thể Tôn ngài lấy: người đang níp-bàn cõi Tịnh cư với cõi Tịnh cư, là chỉ pháp 
của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: bực đang níp-bàn cõi 
Tịnh cư với những cõi ây, thọ uấn đang diệt mà tưởng uấn chăng phải từng diệt với 
người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang tử cõi phàm hữu tâm mà đã từng sanh trùng cõi ấy và 25 
cõi phàm hữu tâm, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài 
đáp đoạn sau không ý bác như vầy: còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân mà ngoài ra 
đó và những cõi ây, thọ uân đang diệt và tưởng uân cũng từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uân từng diệt với người nào CÕI nảo. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân đang diệt với người ây cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi phàm hữu tâm, người đang sanh cõi 

Tịnh cư và 30 cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi phàm hữu tâm và 25 cõi phàm hữu tâm. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
tưởng uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẫn đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh cõi hữu tâm và 30 cõi hữu tâm, là chi pháp 
của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi tứ 
uấn, ngũ uấn và những cõi ây, tưởng uẩn từng diệt mà thọ uân chăng phải đang diệt với 
người ây cõi ấy. 

Rồi Ngài lẫy: người đang tử cõi phàm hữu tâm và 25 cði phàm hữu tâm, là chi pháp 
của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không ý bác như 
vây: còn người đang tử cõi tứ uẫn, ngũ uân và những cõi tưởng uân từng diệt và thọ uấn 
cũng đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 
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Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1331. 


1332. 


13343. 


1334. 


1335. 


1336. 


1337. 


1338. 


Thọ uân đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uẩn từng diệt với người ấy cõi ây 
phải chăng? 

Bực đang níp-bàn cõi Tịnh cư với những cõi ây thọ uân đang diệt mà hành uấn chăng 
phải từng diệt VỚI người Ấy CÕI ây. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn mà ngoài ra 
đó và những cõi ấy, thọ uân đang diệt và hành uân cũng từng diệt. 

Hay là hành uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn đang diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uấn và những cõi ấy, hành uân từng diệt mà thọ uân 
chăng phải đang diệt với người ây cõi Ấy. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân và 
những cõi ấy, hành uân từng diệt và thọ uân cũng đang diệt. 

Thọ uân đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uấn từng diệt với người ây cõi ấy 
phải chăng? 

Bực đang níp-bàn cõi Tịnh cư với những cõi ây thọ uân đang diệt mà thức uấn chăng 
phải từng diệt VỚI người ây CỐI ây. Còn người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uấn mà ngoài ra 
đó và những cõi ấy, thọ uân đang diệt và thức uân cũng từng diệt. 

Hay là thức uân từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân đang diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân và những cõi ây, thức uân từng diệt mà thọ uân 
chăng phải đang diệt với người ây cõi Ấy. Còn người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uân và 
những cõi ấy, thức uân từng diệt và thọ uân cũng đang diệt. 


Tưởng uân gôc có 4 bài 


Tưởng uấn đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uầấn từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Bực đang níp-bàn cõi Tịnh cư với những cõi ây, tưởng uấn đang diệt mà hành uân 
chăng phải từng diệt với người ây cối ây. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân mà 
ngoài ra đó và những cõi ây, tưởng uấn đang diệt và hành uân cũng từng diệt. 

Hay là hành uẫn từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uẫn đang diệt với người ây 
cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn và những cõi ấy, hành uân từng diệt mà tướng uấn 
chăng phải đang diệt với người ây cõi ây. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân và 
những cõi ấy, hành uân từng diệt và tưởng uấn cũng đang diệt. 

Tưởng uấn đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uân từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Bực đang níp-bàn cõi Tịnh cư với những cõi ây, tưởng uân đang diệt mà thức uân chăng 
phải từng diệt với người ây cối ây. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uẫn mà ngoài ra 
đó và những cõi ấy, tưởng uân đang diệt và thức uân cũng từng diệt. 

Hay là thức uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân đang diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uấn và những cõi ây, thức uấn từng diệt mà tưởng uân 
chăng phải đang diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân và 
những cõi ây, thức uân từng điệt và tưởng uẫn cũng đang diệt. 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học sử. 


1339. 


1340. 


1341. 


1342. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uấn từng diệt với người ấy cõi ây 
phải chăng? 

Bực đang níp-bàn cõi Tịnh cư với những cõi ây, hành uân đang diệt mà thức uân chắng 
phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uẫn mà ngoài ra 
đó và những cõi ấy, hành uân đang diệt và thức uân cũng từng diệt. 

Hay là thức uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời hành uấn đang diệt với người ây 
cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ. uân và những cõi ấy, thức uân từng diệt mà hành uân 
chăng phải đang diệt với người ây cõi Ấy. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn và 
những cõi ấy, thức uấn từng diệt và hành uân cũng đang diệt. 


_————-FP—=E.E—=-nrm—-x.snm—-x-izỶim—=—x- mm—=—. 


ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI 


Săc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải từng diệt với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
chăng phải đang diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải từng diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn mới đáp trái ngược lại là từng diệt. Tức là lời đáp phản đối hay trái 
ngược với câu hỏi. 

Bởi vì: tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, là chi pháp của câu mở 
đó. 

Dầu cho sắc uấn chăng phải đang diệt, mà thọ uẫn đã từng diệt với người ấy. 


Câu mở răng: Hay là thọ uấn chăng phải từng diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân chăng phải đang diệt với người ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở: không có. 

- _ Phời chi pháp của câu hói cũng không. 

Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vấn đề không. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
thọ uân chăng phải từng diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải đang diệt với người 
ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách hạn chế là “không có”. Tức là lời đáp hạn 
chế với chi pháp của câu mở. Bởi vì người mà thọ uẫn không từng diệt không có chỉ có 
người mà thọ uấn đã từng diệt. 


9 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1343. 


1344. 


Sắc uân chăng phải đang diệt với người nào, thời tưởng uân chăng phải từng diệt với 
người ây phải chăng? - Từng diệt! 

Hay là tưởng uấn chăng phải từng diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải đang diệt 
với người ây phải chăng? - Không có! 
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1345. 


1346. 


1347. 


1348. 


1349. 


1350. 


1351. 


1352. 


1353. 


1354. 


1355. 


1356. 


1357. 


1358. 


1359. 


1360. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 
Sắc uân chăng phải đang diệt với người nào, thời hành uân chăng phải từng diệt với 
người ây phải chăng? - Từng diệt! 
Hay là hành uấn chăng phải từng diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải đang diệt 
với người ây phải chăng? - Không có! 
Sắc uấn chăng phải đang diệt với người nào, thời thức uấn chăng phải từng diệt với 
người ây phải chăng? - Từng diệt! 
Hay là thức uấn chăng phải từng diệt với người nào, thời sắc uấn chăng phải đang diệt 
với người ây phải chăng? - Không có! 

Thọ uân góc có 6 bài 
Thọ uân chăng phải đang diệt với người nào, thời tưởng uân chăng phải từng diệt với 
người ây phải chăng? - Từng diệt! 
Hay là tưởng uân chăng phải từng diệt với người nào, thời thọ uấn chăng phải đang diệt 
với người ây phải chăng? - Không có! 
Thọ uấn chăng phải đang diệt với người nào, thời hành uân chăng phải từng diệt với 
người ây phải chăng? - Từng diệt! 
Hay là hành uấn chăng phải từng diệt với người nào, thời thọ uẫn chắng phải đang diệt 
với người ây phải chăng? - Không có! 
Thọ uân chăng phải đang diệt với người nào, thời thức uấn chăng phải từng diệt với 
người ây phải chăng? - Từng diệt! 
Hay là thức uân chăng phải từng diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải đang diệt 
với người ây phải chăng? - Không có! 
Tưởng uân gốc có 4 bài 
Tưởng uấn chăng phải đang diệt với người nào, thời hành uấn chăng phải từng diệt với 
người ây phải chăng? - Từng diệt! 
Hay là hành uấn chăng phải từng diệt với người nào, thời tưởng uân chăng phải đang 
diệt với người ây phải chăng? - Không có! 
Tưởng uân chăng phải đang diệt với người nào, thời thức uân chăng phải từng diệt với 
người ây phải chăng? - Từng diệt! 
Hay là thức uấn chăng phải từng diệt với người nào, thời tưởng uân chăng phải đang 
diệt với người ây phải chăng? - Không có! 
Hành uân gốc có 2 bài 

Hành uân chăng phải đang diệt với người nào, thời thức uân chăng phải từng diệt với 
người ây phải chăng? - Từng diệt! 


Hay là thức uân chăng phải từng diệt với người nào, thời hành uân chăng phải đang diệt 
với người ây phải chăng? - Không có! 
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1361. 


1362. 


ĐÔI LẬP - THUỘC VỀ CÕI 
Sắc uấn gốc có § bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang diệt với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân không từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 
Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vân đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thọ uân không từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
Đức Thế Tôn mới đáp trái ngược lại là từng diệt. Tức là lời đáp phản đối hay trái 
ngược với câu hỏi. Bởi vì 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở đó. 
Dâu cho sắc uân chăng phải đang diệt, mà thọ uân đã từng diệt. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân không từng diệt với cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân chăng phải đang diệt với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở: cõi Vô tướng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vẫn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn không từng diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang diệt với cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn mới đáp trái ngược lại là đang diệt. Tức là lời đáp phản đối hay trái 
ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó. 

Dâu cho thọ uân không từng diệt mà vẫn đang diệt. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1363. 


1364. 


1365. 


1366. 


1367. 


1368. 


1369. 


Sắc uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời tưởng uân không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? - Từng diệt! 
Hay là tưởng uân không từng diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang diệt với cõi 
ây phải chăng? - Đang diệt! 
Sắc uấn chăng phải đang diệt với cõi nào, thời hành uân không từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Từng diệt! 
Hay là hành uấn không từng diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang diệt với cõi 
ây phải chăng? - Đang diệt! 
Sắc uâẫn chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thức uân không từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Từng diệt! 
Hay là thức uấn không từng diệt với cõi nào, thời sắc uâẫn chăng phải đang diệt với cõi 
ây phải chăng? - Đang diệt! 

Thọ uân gốc có 6 bài 
Câu mở răng: Thọ uấn chăng phải đang diệt với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tướng uân không từng diệt với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi đông như nhau. 
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Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vẫn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
chăng phải đang diệt với cõi nào, thời tưởng uân không từng diệt với cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó, tưởng uẫn cũng 
không từng diệt vậy. 


[1 bài sau đông, chỉ đôi uân. 


1370. 


1371. 


1372. 


13/5. 


1374. 


1375. 


1376. 


1377. 


1378. 


1379. 


1374. 


1381. 


Hay là tưởng uân không từng diệt với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang diệt với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 
Thọ uấn chăng phải đang diệt với cõi nào, thời hành uân không từng diệt với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 
Hay là hành uân không từng diệt với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang diệt với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 
Thọ uấn chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thức uân không từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 
Hay là thức uấn không từng diệt với cõi nào, thời thọ uẫn chăng phải đang diệt với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân gốc có 4 bài 
Tưởng uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời hành uân không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân không từng diệt với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang diệt với 
cõi ây phải chăng? - Phải. 
Tưởng uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thức uân không từng diệt với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uấn không từng diệt với cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải đang diệt với 
cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hành uần gốc có 2 bài 
Hành uấn chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thức uân không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân không từng diệt với cõi nào, thời hành uấn chăng phải đang diệt với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 


ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân không từng diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh cõi ngũ uấn gọi sát-na sanh 
phần chung của IŠ tâm tái tục cõi ngũ uân, 35 sở hữu. Hoặc 3 hoặc 7 hoặc 4 bọn sắc 
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nghiệp và 21 cõi phàm ngũ uẩn. Phàm tam nhân, 3 quả hữu học đang sanh đang tử 

cõi Vô sắc. 

La-hán đang níp-bàn cõi Vô sắc và 4 cõi Vô sắc. 

tam quả đang sanh cõi Tịnh cư gọi sát-na sanh phân chung của tâm tái tục ngũ thiên, 

30 sở hữu, 4 bọn sắc nghiệp và 5 cõi Tịnh cư. Người vui vô nhân đang sanh cõi Vô 

tưởng gọi sát-na sanh phần chung của bọn mạng quyên cửu, sanh lần ban sơ kiếp 

sống ấy và cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: tam quả đang sanh cõi Tịnh cư gọi sát-na sanh phần chung 
của tâm tái tục ngũ thiền 30 sở hữu hợp, 4 bọn sắc nghiệp và 5 cõi Tịnh cư. Người vô 
nhân đang sanh cõi Vô tưởng gọi sát-na sanh phần chung của bọn mạng quyên cửu, 
sanh lần ban sơ kiếp sống ấy và cõi Vô tưởng. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn không từng diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh cõi phàm ngũ uân và người đang sanh tử cõi 
Vô sắc đã từng sanh trùng cõi ây và 25 cõi phàm hữu tâm, là chi pháp của phân cầu mở 
mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi ngũ uân và người 
nương cõi Vô sắc với những cÕI ây, sắc uân chăng phải đang diệt mà thọ uân cũng 
không từng diệt với người ây cõi ây. 

Rôi Ngài lấy: tam quả đang sanh cõi Tịnh cư gọi sát-na sanh phân chung của tâm tái 
tục nøũ thiền, 30 sở hữu 4 bọn sắc nghiệp và 5 cõi Tịnh cư. Người vui vô nhân đang 
sanh cõi Vô tưởng gọi sát-na sanh phần chung của bọn mạng quyên cửu, sanh lần ban 
sơ kiếp sống ấy và cõi Vô tưởng, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 

Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vậy: còn người đang sanh cõi 
Tịnh cư và cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc uân chăng phải đang diệt và thọ uân 
cũng không từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uẫn không từng diệt với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời sắc uân chăng phải đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh đang tử cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng và cõi 

Tịnh cư, cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng và cõi Tịnh cư, 
cõi Vô tưởng. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc về vân đê hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uần không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang diệt với người 
ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang níp-bàn cõi Tịnh cư và người đang tử cõi Vô 
tưởng với những cõi ây, là chỉ pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý 
bác như vây: người đang níp-bàn cõi Tịnh cư và người đang tử cõi Vô tưởng với những 
CỐI Ấy, thọ uân không từng diệt mà sắc uân đang diệt với người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lây: người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng và cõi Tịnh cư, cõi Vô 
tưởng, là chi pháp của câu mở câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau 
không có ý bác như vây: còn người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng và những cõi 
ây, thọ uân không từng diệt và sắc uấn cũng chăng phải đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 
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3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1383. 


1384. 


1385. 


1386. 


1387. 


1388. 


1389. 


Sắc uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân không từng diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi ngũ uân và người nương cõi Vô sắc với những cối ây, sắc uấn 
chăng phải đang diệt mà tưởng uân cũng không từng diệt với _TRBƯỜI Ấy CÕI ây. Còn 
người đang sanh cõi Tịnh cư và cõi Võ tưởng với những cõi ây, sắc uân chăng phải 
đang diệt và tưởng uân cũng không từng diệt. 

Hay là tưởng uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi Tịnh cư và người đang tử cỐI Vô sắc với những cõi ây, tưởng 
uấn không từng diệt mà sắc uân đang diệt với người ây cõi ây. Còn người đang sanh cõi 
Tịnh cư, cõi Vô tưởng và những cõi ây, tướng uân không từng diệt và sắc uân cùng 
chăng phải đang diệt. 

Sắc uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uân không từng diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi ngũ uân và người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, sắc uân 
chăng phải đang diệt mà hành uẫn cũng không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang sanh cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc uân chăng phải đang diệt 
và hành uân cũng không từng diệt. 


Hay là hành uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn chăng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi Tịnh cư và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ây, hành 
uấn không từng diệt mà sắc uân đang diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang sanh cõi 
Tịnh cư, cõi Vô tưởng và những cõi ấy, hành uân không từng diệt và sắc uẫn cũng 
chăng phải đang diệt. 


Sắc uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uân không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi ngũ uấn và người nương cõi Vô sắc với những cối ây, sắc uấn 
chăng phải đang diệt mà thức uẫn cũng không từng diệt với người ây cõi ây. Còn người 
đang sanh cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uân chăng phải đang diệt 
và thức uân cũng không từng diệt. 


Hay là thức uẫn không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi Tịnh cư và người đang tử cõi Vô sắc với những cõi ấy, thức uân 
không từng diệt mà sắc uẩn đang diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang sanh cõi 
Tịnh cư, cõi Vô tưởng và những cõi ây, thức uân không từng diệt và sắc uân cũng chăng 
phải đang diệt. 


Thọ uân gôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân không từng diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh cõi hữu tâm và người nương cõi Vô tưởng 
với 3Ï cõi. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng 
với cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng. 
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Bởi thê lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn 
chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân không từng diệt với người 
ây cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang sanh cõi phàm hữu tâm đã từng sanh trùng cõi ấy 
với 25 cõi phàm hữu tâm, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có 
ý bác như vây: người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn và những cõi ây, thọ uấn chăng 
phải đang diệt mà tưởng uân từng diệt với người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lây: người đang sanh cõi Tịnh cư và người đang sanh tử cõi Vô tưởng với 
cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng, là chi pháp của câu mở câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang sanh cõi Tịnh cư và 
người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, thọ uấn chăng phải đang diệt và tưởng uẫn 
cũng không từng diỆt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uấn không từng diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uân chăng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

- Chị pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với cõi Tịnh 
cư, cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người sanh tử cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với 
cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
tưởng uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang níp-bàn cõi Tịnh cư với cõi Tịnh cư, là chi pháp 
của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vậy: người đang níp-bàn cõi 
Tịnh cư với những cõi ây, tưởng uân không từng diệt mà thọ uân đang diệt với người ấy 
cõi ây. 

Rôi Ngài lây: người đang sanh cõi Tịnh cư và người đang sanh tử cõi Vô tưởng với 
cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng, là chi pháp của câu mở câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật 
ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uân không từng diệt và thọ uân chăng phải 
đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Š đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1391. 


1392. 


Thọ uần chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uân không từng diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân và những cõi ấy, thọ uấn chăng phải đang diệt mà 
hành uân từng diệt với người ây cõi ây. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uân chăng phải đang diệt và hành uấn cũng 
không từng diệt. 


Hay là hành uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẫn chăng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi Tịnh cư với những cõi ấy, hành uấn không từng diệt mà thọ uấn 
đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ây, hành uân không từng diệt và thọ uấn chăng phải đang diệt. 


1394. 


1395. 


1396. 


1397. 


1398. 


1399. 
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. Thọ uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uân không từng diệt với 


người ấy cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân và những cõi ây, thọ uân chăng phải đang diệt mà 
thức uân từng diệt với người ây cõi ây. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, thọ uấn chăng phải đang diệt và thức uân cũng 
không từng diệt. 


Hay là thức uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi Tịnh cư với những cõi ây, thức uân không từng diệt mà thọ uân 
đang diệt với người Ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ây, thức uân không từng diệt và thọ uân cũng chăng phải đang diệt. 


Tướng uân øôc có 4 bài 


Tướng uần chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uân không từng diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn và những cõi ây, tưởng uấn chăng phải đang diệt 
mà hành uân từng diệt với người ấy cõi ây. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uân chăng phải đang diệt và hành uấn 
cũng không từng diỆt. 


Hay là hành uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi Tịnh cư với những cõi ây, hành uân không từng diệt mà tưởng 
uân đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi 
Vô tưởng với những cõi ây, hành uân không từng diệt và tưởng uân cũng chăng phải 
đang diệt. 

Tưởng uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uân không từng diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn và những cõi ây, tưởng uấn chăng phải đang diệt 
mà thức uân từng diệt với người ấy cõi ây. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uấn chăng phải đang diệt và thức uân cũng 
không từng diệt. 

Hay là thức uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thức uân không từng diệt mà tưởng 
uấn đang diệt với người ấy cõi ây. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi 
Vô tưởng với những cõi ấy, thức uân không từng diệt và tưởng uấn cũng chăng phải 
đang diệt. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uân không từng diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ: uấn và những cõi ây, hành uân chăng phải đang diệt 
mà thức uân từng diệt với người Ấy, cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, hành uân chăng phải đang diệt và thức uân cũng 
không từng diệt. 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học Vưàn 

1400. Hay là thức uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Người đang níp-bàn cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thức uân không từng diệt mà hành 

uấn đang diệt với người ấy cõi ây. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi 

Vô tưởng với những cõi ấy, thức uân không từng diệt và hành uần chăng phải đang diệt. 


Dựt phân hành vi - diệt - hiện tại quá khử. 
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1401. 


1402. 
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IIB5. HÀNH VI - DIỆT - HIỆN TẠI VỊ LAI 
(Câu 1401 - 1520) 


THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ NGƯỜI 


Sặc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân đang diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ diệt với người ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử cõi hữu sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi ngũ uẫn mà còn sanh lại và người đang tử 
cõi Vô tưởng. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân 
đang diệt với người nào, thời thọ uân sẽ diệt với người ây phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài lẫy: người đang níp- -bản cõi ngũ uân, là chi pháp của phân câu mở 
mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang níp-bàn cõi ngũ uấn, sắc uân 
đang diệt mà thọ uấn chăng phải sẽ diệt VỚI người ây. 

Rồi Ngài lây: người đang tử cõi ngũ uẫn mà còn sanh lại và người đang tử cõi Vô 
tướng, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau 
không có ý bác như vậy: còn người đang tử cõi ngũ uâấn mà ngoài ra đó và người đang 
tử cõi Vô tưởng, sắc uân đang diệt và thọ uẫn cũng sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uấn sẽ diệt với người nào. 
Câu hỏi răng: Thời sắc uân đang diệt với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh tử cõi hữu sắc và người đang tử cõi 

Vô sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi hữu sắc. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Đức Phật ngài hỏi rằng: Hay là 
thọ uân sẽ diệt với người nào, thời sắc uẫn đang diệt với người ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: tât cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc, là chỉ 
pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: tất cả người đang 
sanh và người đang tử cõi Vô sắc, thọ uấn sẽ diệt mà sắc uẩn chăng phải sẽ diệt với 
người ấy. 

Rồi Ngài lẫy: người đang tử cõi hữu sắc là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng 
cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang tử cõi ngũ 
uẩn cõi Vô tưởng, thọ uấn sẽ diệt và sắc uẫn cũng đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1403. 


1404. 


Sắc uân đang diệt với người nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với người ây phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi ngũ uẩn, sắc uầấn đang diệt mà tưởng uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây. Còn người đang tử cõi ngũ uân mà ngoài ra đó và người đang tử cõi Vô 
tưởng, sắc uấn đang diệt và tưởng uấn cũng sẽ diệt. 


Hay là tưởng uấn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẫn đang diệt với người ấy phải chăng? 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học Vười 


1405. 


1406. 


1407. 


1408. 


1409. 


1410. 


Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc, tưởng uân sẽ diệt mà sắc uân 
chăng phải sẽ diệt với người ây. Còn người đang tử cõi ngũ uân, cõi Vô tưởng, tưởng 
uân sẽ diệt và sắc uấn cũng đang diệt. 


Sắc uân đang diệt với người nào, thời hành uấn sẽ diệt với người ây phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi ngũ uẩn, sắc uân đang diệt mà hành uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây. Còn người đang tử cõi ngũ uân mà ngoài ra đó và người đang tử cõi Vô 
tưởng, sắc uân đang diệt và hành uấn cũng sẽ diệt. 


Hay là hành uân sẽ diệt với người nào, thời sắc uấn đang diệt với người ây phải chăng? 
Người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc, hành uân sẽ diệt mà sắc uân chăng phải 
sẽ diệt với người ây. Còn người đang tử cõi ngũ uân cõi Vô tưởng, hành uân sẽ diệt và 
sắc uân cũng đang diệt. 


Sắc uấn đang diệt với người nào, thời thức uấn sẽ diệt với người ây phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi ngũ uẩn, sắc uấn đang diệt mà thức uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây. Còn người đang tử cõi ngũ uân mà ngoài ra đó và người đang tử cõi Vô 
tưởng, sắc uân đang diệt và thức uân cũng sẽ diệt. 


Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uân đang diệt với người ây phải chăng? 
Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc, thức uẩn sẽ diệt mà sắc uân chăng 
phải Sẽ diệt VỚI nĐười ây. Còn người đang tử cõi ngũ uấn, cõi Vô tưởng, thức uân sẽ diệt 
và sắc uân cũng đang diệt. 


Thọ uân gôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uân đang diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ diệt với người ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang tử cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi hữu tâm mà còn tái tục. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
đang diệt với người nào, thời tưởng uân sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang níp-bàn, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. 
Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang níp-bàn, thọ uân đang diệt mà tưởng 
uấn sẽ không diệt với người ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang tử cõi hữu tâm mà còn tái tục, là chi pháp của câu mở và 
câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn 
người đang tử cõi tứ uẫn, ngũ uân mà ngoài ra đó, thọ uẫn đang diệt và tưởng uấn cũng 
sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân đang diệt với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử còn tái tục. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi hữu tâm tái tục. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là 
tưởng uấn sẽ diệt với người nào, thời thọ uấn đang diệt với người ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh cõi hữu sắc, người sanh tử cõi Vô tướng, là 
chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: tất cả người 
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đang sanh và người đang tử cõi Vô tưởng, tưởng uân sẽ diệt mà thọ uân chăng phải 
đang diệt với người ấy. 

Rôi Ngài lấy: người đang tử cõi hữu tâm mà còn tái tục, là chi pháp của câu mở và 
câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn 
người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn, tưởng uấn sẽ diệt và thọ uẫn cũng đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1411. 


1412. 


1413. 


1414. 


1415. 


1416. 


1417. 


1418. 


Thọ uân đang diệt với người nào, thời hành uấn sẽ diệt với người ây phải chăng? 

Người đang níp-bàn, thọ uân đang diệt mà hành uấn sẽ không diệt với người ấy. Còn 
người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uân mà ngoài ra đó, thọ uấn đang diệt và hành uân cũng 
sẽ diệt. 


Hay là hành uân sẽ diệt với người nào, thời thọ uân đang diệt với người ây phải chăng? 
Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô tưởng, hành uân sẽ diệt mà thọ uân 
chăng phải đang diệt với người ây. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn, hành uấn sẽ 
diệt và thọ uân cũng đang diệt. 

Thọ uấn đang diệt với n gười nào, thời thức uấn sẽ diệt với người ây phải chăng? 

Người đang níp-bàn, thọ uân đang diệt mà thức uân sẽ không diệt với người ây. Còn 
người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân mà ngoài ra đó, thọ uẫn đang diệt và thức uân cũng sẽ 
diệt. 


Hay là thức uân sẽ diệt với người nào, thời thọ uân đang diệt với người ây phải chăng? 
Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô tưởng, thức uân sẽ diệt mà thọ uân 
chăng phải đang diệt với người ây. Còn người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uấn, thức uấẫn sẽ 
diệt và thọ uân cũng đang diệt. 


Tưởng uân gôc có 4 bài 


Tưởng uân đang diệt với người nảo, thời hành uấn sẽ điệt với người ây phải chăng? 
Người đang níp-bàn, tưởng uân đang diệt mà hành uân sẽ không diệt với người ây. Còn 
người đang tử cõi tứ uân, ngũ uẫn mà ngoài ra đó, tưởng uân đang diệt và hành uân 
cũng sẽ diệt. 

Hay là hành uân sẽ diệt với người nào, thời tưởng uẫn đang diệt với người ấy phải 
chăng? 

Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô tưởng, hành uân sẽ diệt mà tưởng uân 
chăng phải đang diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi tứ uẫn, ngũ uẫn, hành uần sẽ 
diệt và tưởng uân cũng đang diệt. 

Tưởng uân đang diệt với người nảo, thời thức uân sẽ diệt với người ây phải chăng? 
Người đang níp-bàn, tưởng uân đang diệt mà thức uân sẽ không diệt với người ây. Còn 
người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uân mà ngoài ra đó, tưởng uấn đang diệt và thức uân cũng 
sẽ diệt. 

Hay là thức uấn sẽ diệt với người nào, thời tưởng uấn đang diệt với người ấy phải 
chăng? 

Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô tưởng, thức uần sẽ diệt mà tưởng uân 
chăng phải đang diệt với người ây. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn, thức uân sẽ 
diệt và tưởng uân cũng đang diệt. 


Ò 
bQ 
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1419. Hành uân đang diệt với người nào, thời thức uẫn sẽ diệt với người ây phải chăng? 
-_ Người đang níp-bàn, hành uân đang diệt mà thức uân sẽ không diệt với người ây. Còn 
người đang tử cõi tứ uân, ngũ uẫn mà ngoài ra đó, hành uấn đang diệt và thức uân cũng 
sẽ diệt. 


1420. Hay là thức uân sẽ điệt với người nào, thời hành uân đang diệt VỚI người ây phải chăng? 
-_ Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô tưởng, thức uấn sẽ diệt mà hành uân 
chăng phải đang diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uân, thức uấn sẽ 

diệt và hành uấẫn cũng đang diệt. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẼỀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


1421. Câu mở răng: Sắc uấn đang diệt với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ diệt VỚI CỐI ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uấn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
đang diệt với cõi nào, thời thọ uân sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: cõi Vô tướng, là chị pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô tưởng, sắc uân đang diệt mà thọ uân chăng phải sẽ 
diệt với cõi Ấy. 

Rồi Ngài lấy: cõi ngũ uấn, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đêu đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uấn, sắc uấn đang diệt và 
thọ uân cũng sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


1422. Câu mở răng: Hay là thọ uân sẽ diệt với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời sắc uân đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uấn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uẩn sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân đang diệt với cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: cõi Vô sắc, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô sắc, thọ uân sẽ diệt mà sắc uân chăng phải đang 
diệt với cõi Ấy. 

Rồi Ngài lấy: cõi ngũ uấn, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cá. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uấn, thọ uẫn sẽ diệt và sắc 
uấn cũng đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uấn. 
1423. Sắc uân đang diệt với người nào, thời tưởng uần sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 
- Cõi Vô tưởng, sắc uân đang diệt mà tưởng uấn chăng phải sẽ diệt với cõi ấy. Còn cõi 
ngũ uân, sắc uân đang diệt và tưởng uấn cũng sẽ diệt. 
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1424. 


1425. 


1426. 


1427. 


1428. 


1429. 
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Hay là tưởng uân sẽ diệt với cõi nảo, thời sắc uân đang diệt với cõi ấy phải chăng? 

Cõi Vô sắc, tưởng uân sẽ diệt mà sắc uân chăng phải đang diệt với người ấy. Còn cõi 
nøũ uấn, tưởng uấn sẽ diệt và sắc uân cũng đang diệt. 

Sắc uấn đang diệt với cõi nào, thời hành uấn sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 

Cõi Vô tưởng, sắc uân đang diệt mà hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uân, sắc uân đang diệt và hành uân cũng sẽ diệt. 

Hay là hành uấn sẽ diệt VỚI CỐI nào, thời sắc uấn đang diệt với cõi ấy phải chăng? 

Cõi Vô sắc, hành uẩn sẽ diệt mà sắc uân chăng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi ngũ 
uân, hành uân sẽ diệt và sắc uân cũng đang diệt. 

Săc uân đang diệt với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 

Cõi Vô tưởng, sắc uân đang diệt mà thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uân, sắc uân đang diệt và thức uân cũng sẽ diệt. 

Hay là thức uân sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân đang diệt với cõi ây phải chăng? 

Cõi Vô sắc, thức uân sẽ diệt mà sắc uân chăng phải đang diệt với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uân, thức uân sẽ diệt và sắc uân cũng đang diệt. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uân đang diệt với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
đang diệt với cõi nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi hữu tâm, là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng sẽ 
diệt. 


[T bài sau đông, chỉ đôi uân. 


14309. 


1431. 
1432. 


1433. 
1434. 


1435. 
1436. 


1437. 


Hay là tưởng uân sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân đang diệt với cõi ây phải chăng? - 

Phải. 

Thọ uấn đang diệt với cõi nào, thời hành uẫn sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hay là hành uân sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân đang diệt với cõi ây phải chăng? - 

Phải. 

Thọ uấn đang diệt với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uân sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uẫn đang diệt với cõi ấy phải chăng? - Phải. 
Tưởng uân gốc có 4 bài 

Tưởng uân đang diệt với cõi nào, thời hành uần sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? - Phải. 

Hay là hành uân sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uân đang diệt với cõi ây phải chăng? - 

Phải. 


Tưởng uân đang diệt với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
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1438. 


1439. 
1440. 


1441. 


1442. 


Hay là thức uân sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uân đang diệt với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 
Hành uân đang diệt với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hay là thức uấn sẽ diệt với cõi nào, thời hành uân đang diệt với cõi ấy phải chăng? - 
Phải. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẺ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân đang diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử cõi hữu sắc và 27 cõi hữu sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi phàm ngũ uân còn tái tục trùng và 21 cõi 
phàm ngũ uấn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẫn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang níp-bàn cõi ngũ uân, cõi Vô tưởng và 22 cõi vui 
ngũ uân với cõi Vô tưởng, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có 
ý bác như vậy: người đang níp-bảàn cõi ngũ uân và người đang tử CÕI Vô tưởng với 
những cõi ây, sắc uầấn đang diệt mà thọ uân chăng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lây: người đang tử cõi phàm ngũ uân còn tái tục trùng và 2l cõi phàm ngũ 
uấn, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau 
không có ý bác như vậy: còn người đang tử cõi ngũ uân với cõi ấy mà ngoài ra đó, sắc 
uân đang diệt và thọ uân cũng sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uấn sẽ diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời đang diệt với người ây cõi ấy phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: người đang sanh cõi hữu tâm và người đang tử cõi phàm 
hữu tâm mà còn sanh lại trùng với 30 cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi ngũ uân mà sanh trùng cõi ây và 21 cõi 
phàm ngũ uân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn đang diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh cõi phàm hữu tâm, đang tử cõi Vô sắc còn 
tái tục trùng cõi ây và 25 cõi phàm hữu tâm, là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới 
đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi ngũ uân và người nương cõi Vô 
sắc với những cõi ấy, thọ uân sẽ diệt mà sắc uấn chăng phải đang diệt với người ấy cõi 
ây. 

Rồi Ngài lây: người đang tử cõi ngũ uẫn mà sanh trùng cõi ây và 21 cõi phàm ngũ 
uấn, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau 
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không có ý bác như vây: còn người đang tử cõi ngũ uân với những cõi ây, thọ uân sẽ 
diệt và sắc uân cũng đang diệt. 
Lời đáp kêt luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lôi đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1443. 


1444. 


1445. 


1446. 


1447. 


1448. 


1449. 


Sắc uân đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người đang níp-bàn cõi ngũ uân và người đang tử cõi Vô tướng với những cõi ây, sắc 
uân đang diệt mà tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người ây cõi ây. Người đang tử cõi 
ngũ uân với cõi ây mà ngoài ra đó, sắc uẫn đang diệt và tưởng uân cũng sẽ diệt. 

Hay là tưởng uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân đang diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi ngũ uân và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tưởng uấn 
sẽ diệt mà sắc uần chăng phải đang diệt với người ây cõi ây. Còn người đang tử cõi ngũ 
uân với những cõi ây, tưởng uân sẽ diệt và sắc uân cũng đang diệt. 

Sắc uân đang điệt với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người đang níp-bàn cõi ngũ uân và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc 
uân đang diệt mà hành uân chăng phải sẽ diệt với người ây cõi Ấy. Còn người đang tử 
cõi ngũ uấn với cõi ấy mà ngoài ra đó, sắc uấn đang diệt và hành uấn cũng sẽ diệt. 

Hay là hành uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn đang diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi ngũ uấn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, hành uần sẽ 
diệt mà sắc uân chăng phải đang diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang tử cõi ngũ 
uấn với những cõi ây, hành uân sẽ diệt và sắc uân cũng đang diệt. 

Sắc uấn đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người đang níp-bàn cõi ngũ uân và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc 
uân đang diệt mà thức uân chăng phải sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người đang tử 
cõi ngũ uân với cõi ấy mà ngoài ra đó, sắc uân đang diệt và thức uân cũng sẽ diệt. 

Hay là thức uấn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẫn đang diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi ngũ uấn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thức uẫn sẽ 
diệt mà sắc uấn chăng phải đang diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang tử cõi ngũ 
uấn với những cõi ây, thức uân sẽ diệt và sắc uân cũng đang diệt. 


Tho uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uấn đang diệt với người nảo cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ diệt với người ây cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử cõi hữu tâm và 30 cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi phàm hữu tâm mà còn tái tục lại cõi ấy và 
25 cõi phàm hữu tâm. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ diệt với người ây cõi ấy phải chăng? 
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1459. 


Đức Thế Tôn ngài lây: người đang níp-bàn với 26 cõi VUI hữu tâm, là chi pháp của 
phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vầy: người đang níp-bàn cõi tứ 
uân, ngũ uân với những cõi ây, thọ uân đang diệt mà tưởng uân chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang tử cõi phàm hữu tâm mà còn tái tục lại cõi ấy và 25 cõi 
phàm hữu tâm, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp 
đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uân mà ngoài ra đó 
và những cõi ấy, thọ uấn đang diệt và tưởng uân cũng sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uần sẽ diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân đang diệt với người ây cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi phàm hữu tâm mà còn tái tục trùng 
cõi và 25 cõi phàm hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi phàm hữu tâm mà còn tái tục trùng cõi và 

25 cõi phàm hữu tâm. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi Tăng: Hay là 
tưởng uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẫn đang diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lẫy: người đang sanh cõi phàm hữu tâm còn tái tục trùng cõi ấy và 
25 cõi phàm hữu tâm, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý 
bác như vây: người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ấy, tưởng uấn sẽ diệt 
mà thọ uân chăng phải đang diệt với người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lây: người đang tử cõi phàm hữu tâm còn tái tục trùng cõi và 25 cõi phàm 
hữu tâm, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đêu đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn 
sau không có ý bác như vây: còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ấy 
tướng uân sẽ diệt và thọ uân cũng đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1451. 


1452. 


1453. 


1454. 


Thọ uấn đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uấn, ngũ uân với những cõi ây, thọ uân đang diệt mà tưởng 
uấn chăng phải sẽ diệt VỚI người ây cõi ây. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân mà 
ngoài ra đó và những cõi ấy, thọ uân đang diệt và hành uân cũng sẽ diệt. 

Hay là hành uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn đang diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, hành uân sẽ diệt mà thọ uấn 
chăng phải đang diệt VỚI IĐƯỜI ây CỐI ây. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn với 
những cõi ấy, hành uân sẽ diệt và thọ uấn cũng đang diệt. 

Thọ uấn đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uấn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uấn, ngũ uấn. với những cõi ấy, thọ uân đang diệt mà thức 
uấn chăng phải sẽ diệt VỚI NBưỜi ây cõi ây. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân mà 
ngoài ra đó và những cõi ây, thọ uẫn đang diệt và thức uẫn cũng sẽ diệt. 

Hay là thức uấn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẫn đang diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 
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1455. 


1456. 


1457. 


1458. 


1459. 


1460. 


1461. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân VỚI những cõi ấy, thức uân sẽ diệt mà thọ uân 
chăng phải đang diệt với người ây cõi ây. Còn người đang tử cõi tứ uẫn, ngũ uân với 
những cõi ấy, thức uân sẽ diệt và thọ uẫn cũng đang diệt. 


Tưởng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uấn đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uấn sẽ diệt với người ấy cõi ấy 

phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uấn, ngũ uấn với những cõi ây, tưởng uấn đang diệt mà hành 

uân chăng phải sẽ diệt VỚI người ây cõi ây. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân mà 

ngoài ra đó và những cõi ấy, tưởng uân đang diệt và hành uân cũng sẽ diệt. 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn đang diệt với người ây 
cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ. uân VỚI những cõi ấy, hành uân sẽ diệt mà tưởng uân 

chăng phải đang diệt với người ây cõi Ấy. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân với 

những cõi ấy, hành uấn sẽ diệt và tưởng uân cũng đang diệt. 

Tưởng uâẫn đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy 

phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, tưởng uân đang diệt mà thức 

uấn chăng phải sẽ diệt VỚI người ây cõi ây. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân mà 

ngoài ra đó và những cõi ấy, tưởng uân đang diệt và thức uân cũng sẽ diệt. 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân đang diệt với người ấy cõi 

ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ. uân với những cõi ây, thức uân sẽ diệt mà tưởng uân 

chăng phải đang diệt với người ây cõi Ấy. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân với 

những cõi ấy, thức uân sẽ diệt và tưởng uân cũng đang diệt. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uân đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với người ây cõi ây phải 
chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uấn, ngũ uấn VỚI những cõi ấy, hành uân đang diệt mà thức 
uân chăng phải sẽ diệt VỚI người ây cõi ây. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân mà 
ngoài ra đó và những cõi ấy, hành uân đang diệt và thức uân cũng sẽ diệt. 

Hay là thức uân sẽ điệt với người nào cõi nào, thời hành uân đang diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân với những cõi ây, thức uân sẽ diệt mà hành uân 
chăng phải đang diệt với người ây cõi Ấy. Còn người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân với 
những cõi ấy, thức uẫn sẽ diệt và hành uân cũng đang diệt. 


ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI 
Sắc uấn ỐC có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang diệt với người nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với người ây phải chăng? 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học họ 


1462. 


-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang níp-bàn cõi Vô sắc. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
chăng phải đang diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang sanh 31 cõi, người đang tử cõi Vô sắc mà còn tái 
tục, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: tất cả 
người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc, sắc uân chăng phải đang diệt mà thọ uân 
sẽ điệt với người ấy. 

Rồi Ngài lẫy: người đang níp-bàn cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều 
đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang níp- 
bàn cõi Vô sắc, sắc uấn chăng phải đang diệt và thọ uẫn cũng chăng phải sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uầấn chăng phải sẽ diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân chăng phải đang diệt với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang níp-bàn. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người níp-bàn cõi Vô sắc. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uấn chăng phải đang diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người níp-bàn cõi ngũ uấn, là chi pháp của phân câu mở mà 
thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: còn người đang níp-bàn cõi ngũ uân, thọ 
uân chăng phải sẽ diệt mà sắc uân đang diệt với người ây. 

Rồi Ngài lẫy: người níp-bàn cõi Vô sắc, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng 
cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang níp-bàn 
cõi Vô sắc, thọ uấn chăng phải sẽ diệt và sắc uân chăng phải đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1463. 


1464. 


1465. 


1466. 


Sắc uấn chăng phải đang diệt với người nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? 

Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc, sắc uân chăng phải đang diệt mà 
tưởng uân sẽ diệt với người ây. Còn người đang níp-bàn cõi Vô sắc, sắc uân chăng phải 
đang diệt và tưởng uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uấn chăng phải đang diệt 
với người ây phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi ngũ uấn, tưởng uân chăng phải sẽ diệt mà sắc uân đang diệt với 
người ây. Còn người đang níp-bàn cõi Vô sắc, tưởng uần chăng phải sẽ diệt và sắc uân 
cũng chăng phải đang diệt. 


Sắc uấn chăng phải đang diệt với người nào, thời hành uấn chăng phải sẽ diệt với người 
ây phải chăng? 

Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc, sắc uân chăng phải đang diệt mà 
hành uân sẽ diệt với người ây. Còn người đang níp-bàn cõi Vô sắc, sắc uân chăng phải 
đang diệt và hành uấn cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? 
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1467. 


1468. 


1469. 


1479. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Người đang níp-bàn cõi ngũ uân, hành uân chăng phải sẽ diệt mà sắc uân đang diệt VỚI 
người ây. Còn người đang níp-bàn cõi Vô sắc, hành uân chăng phải sẽ diệt và sắc uân 
cũng chăng phải đang diệt. 

Sắc uân chăng phải đang diệt với người nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với người 
Ấy phải chăng? 

Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc, sắc uân chăng phải đang diệt mà 
thức uân sẽ diệt với người ây. Còn người đang níp-bàn cõi Vô sắc, sắc uân chăng phải 
đang diệt và thức uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là thức uẫn chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi ngũ uân, thức uân chăng phải sẽ diệt mà sắc uân đang diệt với 
người ấy. Còn người đang níp-bàn cõi Vô sắc, thức uân chăng phải sẽ diệt và sắc uân 
cũng chăng phải đang diệt. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân chăng phải đang diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh 31 cõi và người đang tử cõi Vô 
tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn để dị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uân 
chăng phải đang diệt với người nào, thời tưởng uấn chăng phải sẽ diệt với người ây phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “sẽ diệt”. Tức là lời đáp phản đối hay trái 
ngược với câu hỏi. Bởi vì tất cả người đang sanh 31 cõi và người đang tử cõi Vô tưởng, 
là chi pháp của câu mở đó. 

Dâu cho thọ uân chăng phải đang diệt, mà tưởng uân cũng sẽ diệt. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uầấn chăng phải sẽ diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải đang diệt với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người đang níp-bàn. 

-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 


Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề di. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là tưởng 
uấn chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thọ uấn chăng phải đang diệt với người ây 
phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “đang diệt”. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì người đang níp-bàn, là chi pháp của câu mở đó. 

Dâu cho tưởng uân chăng phải sẽ diệt mà thọ uẫn cũng đang diệt. 


Š đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1471. 


1472. 


Thọ uấn chăng phải đang diệt với người nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với người 
ây phải chăng? - Sẽ diệt! 

Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? - Đang diệt! 
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1473. 


1472. 


1475. 


1476. 


1477. 


1478. 


1479. 


14809. 


1481. 


1482. 


Thọ uân chăng phải đang diệt với người nào, thời thức uấn chăng phải sẽ diệt với người 
ây phải chăng? - Sẽ diệt! 

Hay là thức uấn chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? - Đang diệt! 


Tướng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uấn chăng phải đang diệt với người nào, thời hành uấn chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? - Sẽ diệt! 

Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời tưởng uấn chăng phải đang diệt 
với người ây phải chăng? - Đang diệt! 

Tưởng uân chăng phải đang diệt với người nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? - Sẽ diệt! 

Hay là thức uấn chăng phải sẽ diệt với người nào, thời tưởng uấn chăng phải đang diệt 
với người ây phải chăng? - Đang diệt! 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uấn chăng phải đang diệt với người nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? - Sẽ diệt! 

Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời hành uấn chăng phải đang diệt 
với người ây phải chăng? - Đang diệt! 


ĐÔI LẬP - THUỘC VỀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang diệt với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi vô sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 
Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uẫn chăng phải sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “sẽ diệt”. Tức là lời đáp phản đối hay trái 
ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở đó. 
Dâu cho sắc uấn chăng phải đang diệt, mà thọ uẫn cũng sẽ diệt. 


Câu mở răng: Hay là thọ uấn chăng phải sẽ diệt với cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời sắc uân chăng phải đang diệt với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thê lời hỏi ngược đây thuộc về vân đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uấn chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uẫn chăng phải đang diệt với cõi ấy phải 
chăng? 
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Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “đang diệt”. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó. 
Dâu cho thọ uân chăng phải sẽ diệt mà sắc uân đang diệt. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1483. 


1484. 


1485. 


1486. 


1487. 


1488. 


1489. 


Săc uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây 
phải chăng? - Sẽ diệt! 

Hay là tướng uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang diệt với 
cõi ây phải chăng? - Đang diệt! 

Săc uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây 
phải chăng? - Sẽ diệt! 

Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang diệt với 
cõi ây phải chăng? - Đang diệt! 

Săc uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây 
phải chăng? - Sẽ diệt! 

Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang diệt với cõi 
ây phải chăng? - Đang diệt! 


Thọ uân gôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uấn chăng phải đang diệt với cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uẫn 
chăng phải đang diệt với cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải sẽ diệt với cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó. Tưởng uân cũng 
chăng phải sẽ diệt vậy. 


[1 bài sau đông, đáp bảo đảm, chỉ đôi uân. 


1490. 


1491. 


1492. 


1493. 


1494. 


Hay là tưởng uấn chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uấn chăng phải đang diệt với 
cõi ây phải chăng? - Phải. 

Thọ uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời hành uấn chăng phải sẽ diệt với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 

Hay là hành uấn chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uấn chăng phải đang diệt với 
cõi ây phải chăng? - Phải. 

Thọ uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang diệt với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 
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1495. 


1496. 


1497. 


1498. 


1499. 


1500. 


1501. 


1592. 


Tướng uân øôc có 4 bài 


Thọ uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời hành uẩn chăng phải sẽ diệt với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 

Hay là hành uấn chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang diệt với 
cõi ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uấn chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thức uẫn chăng phải sẽ điệt với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uấn chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải đang diệt với 
cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời hành uân chăng phải đang diệt với 
cõi ây phải chăng? - Phải. 


ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc với 3Ï 

CÕI. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi Vô tưởng, bực đang níp-bàn cõi Vô sắc 
với cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
chăn \g phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn chăng phải sẽ diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh cõi phàm hữu tâm, bực đang tử cõi Vô sắc 
mà còn tái tục cõi ây và 25 cõi phàm hữu tâm, là chi pháp của phần câu mở mà thôi. 
Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi ngũ uân và người nương cõi 
Vô sắc với những cõi ây, sắc uấn chăng phải đang diệt mà thọ uân sẽ điệt với người ấy 

cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh cõi Vô tưởng, bực đang níp-bàn cõi Vô sắc với cõi Vô 
tưởng và vô sắc, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp 
đoạn sau không có ý bác như Vậy: còn người đang níp-bàn cõi Vô sắc và đang sanh cõi 
Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẫn chăng phải đang diệt và thọ uấn cũng chăng phải sẽ 
diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời sắc uẫn chăng phải đang diệt với người ấy cõi ây phải chăng? 
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- Chi pháp của câu mở là: người sanh tử cõi Vô tưởng và tử cõi hữu tâm mà không 
sanh trùng cõi ấy với 3l cõi. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi Vô tưởng và người đang tử cõi Vô sắc 
không còn sanh hay không sanh trùng với cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nảo, thời sắc uân chăng phải đang diệt với 
người ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang níp-bàn cõi ngũ uấn, đang tử cõi Vô tưởng với cõi 
hữu sắc, là chi pháp của phân. câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: 
người đang níp-bàn cõi ngũ uấn và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ây, thọ 
uân chăng phải sẽ diệt mà sắc uân đang diệt với người ây cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh cõi Vô tưởng và người đang tử cõi Vô sắc không còn 
sanh hay không sanh trùng và cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc, là chi pháp của cầu mở và câu 
hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người 
đang níp-bàn cõi Vô sắc và đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ây, thọ uấn chăng 
phải sẽ diệt và sắc uấn cũng chăng phải đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1593. 


1504. 


1505. 


1506. 


1507. 


Sắc uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nảo, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi ngũ uân và người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, sắc uấn 
chăng phải đang diệt mà tưởng uấn sẽ diệt với người Ấy CÕI ây. Còn người đang níp-bàn 
cõi Vô sắc và đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc uấn chăng phải đang diệt 
và tưởng uân cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là tưởng uấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nảo, thời sắc uân chăng phải 
đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi ngũ uân và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ây, 
tưởng uân chăng phải sẽ diệt mà sắc uấn đang diệt với người Ấy cõi ấy. Còn người đang 
níp-bàn cõi Vô sắc và đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ây, tưởng uân chăng phải 
sẽ điệt và sắc uân cũng chăng phải đang diệt. 


Sắc uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi ngũ uân và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uấn 
chăng phải đang diệt mà hành uấn sẽ diệt với người Ấy CÕI Ấy. Còn người đang níp-bàn 
cõi Vô sắc và đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc uân chăng phải đang diệt 
và thọ uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi ngũ uân và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ây, hành 
uân chăng phải sẽ diệt mà sắc uân đang diệt với người ấy cõi ây. Còn người đang níp- 
bàn cõi Vô sắc và đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ây, hành uân chăng phải sẽ 
diệt và sắc uấn cũng chăng phải đang diệt. 

Sắc uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uấn chăng phải sẽ diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi ngũ uân và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẫn 
chăng phải đang diệt mà thức uấn sẽ diệt với người ấy cõi ây. Còn người đang níp-bàn 
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cõi Vô sắc và đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc uân chăng phải đang diệt 
và thức uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


1508. Hay là thức uần chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Người đang níp-bản cõi ngũ uân Và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ây, thức 
uân chăng phải sẽ diệt mà sắc uân đang diệt với người ây cõi ây. Còn người đang níp- 
bàn cõi Vô sắc và đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ây, thức uân chăng phải sẽ diệt 
và sắc uân cũng chăng phải đang diệt. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


1509. Câu mở rằng: Thọ uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người ấy cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô tưởng với 

3] cõi. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người sanh tử cõi Vô tưởng và cõi Vô tướng. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn 
chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải sẽ diệt với người 
ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh cõi hữu tâm với 30 cõi hữu tâm, là chi pháp 
của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi tứ 
uấn, ngũ uân với những cõi ây, thọ uân chăng phải đang diệt mà tưởng uân sẽ diệt với 
người ây cõi Ấy. 

Rồi Ngài lây: người sanh tử cõi Vô tưởng với cõi Vô tưởng, là chi pháp của câu mở 
và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vậy: còn 
người nương cõi Võ tưởng với cõi ây, thọ uấn chăng phải đang diệt và tưởng uân cũng 
chăng phải sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đồi uân. 
1510. Câu mở rằng: Hay là tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nảo. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 
- Chi pháp của câu mở là: người đang tử cõi hữu tâm (không sanh trở lại), người đang 
sanh tử cõi Vô tướng và 3l cõi. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người sanh tử cõi Vô tưởng và cõi Vô tưởng. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thể Tôn ngài lấy: người đang níp-bàn cõi hữu tâm với 26 cõi vui hữu tâm, là chỉ 
pháp của câu phần mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang níp- 
bàn cõi tứ uân, ngũ uấn với những cõi ây, tưởng uấn chăng phải sẽ diệt mà thọ uẫn đang 
diệt với người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lây: người sanh tử cõi Vô tưởng và cõi Vô tưởng, là chi pháp của phần câu 
mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: 
còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, tưởng uân chăng phải sẽ đang diệt và thọ uân 
cũng chăng phải đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 
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Năm đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1511. 


1512. 


1513. 


1514. 


1515. 


1516. 


1517. 


1518. 


Thọ uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ấy, thọ uân chăng phải đang diệt mà 
hành uấn sẽ diệt với người ây cÕi ây. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, thọ uân 
chăng phải đang diệt và hành uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là hành uần chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn chăng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uấn với những cõi ấy, hành uân chăng phải sẽ diệt 
mà thọ uân đang diệt với người ây cối ây. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, 
hành uân chăng phải sẽ diệt và thọ uấn cũng chăng phải đang diệt. 


Thọ uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn với những cõi ấy, thọ uân chăng phải đan g diệt mà 
thức uân sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Vô tưởng với ây, thọ uân 
chăng phải đang diệt và thức uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uầấn với những cõi ấy, thức uân chăng phải sẽ diệt 
mà thọ uân đang diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, 
thức uân chăng phải sẽ diệt và thọ uấn cũng chăng phải đang diệt. 


Tưởng uân có 4 bài 


Tướng uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn VỚI những cõi ấy, tưởng uân chăng phải đang diệt 
mà hành uân sẽ diệt với người ây cõi Ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, 
tưởng uân chăng phải đang diệt và hành uẫn cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là hành uấn chăng phải sẽ diệt với người nảo cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải 
đang diệt với người ây cõi ây. phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, hành uân chăng phải sẽ diệt 
mà tướng uân đang diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, 
hành uấn chăng phải sẽ diệt và tưởng uân cũng chăng phải đang diệt. 

Tưởng uấn chăng. phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uấn chăng phải sẽ diệt 
với người ấy cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn với những cõi ấy, tưởng uấn chăng phải đang diệt 
mà thức uân sẽ diệt người ây cõi ẤY. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, tưởng 
uấn chăng phải đang diệt và thức uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải 
đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, thức uân chăng phải sẽ diệt 
mà tưởng uân đang diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, 
thức uân chăng phải sẽ diệt và tưởng uân cũng chăng phải đang diệt. 
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1519. Hành uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thức uấn chăng phải sẽ diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? 
-_ Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, hành uân chăng phải đang diệt 
mà thức uân sẽ diệt với người ây cõi Ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, 
hành uân chăng phải đang diệt và thức uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


1520. Hay là thức uấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời hành uấn chăng phải 
đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? 
-_ Người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây. Thức uân chăng phải sẽ diệt 
mà hành uân đang diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, 
thức uân chăng phải sẽ diệt và hành uấn cũng chăng phải đang diệt. 


Dưt phân hành vị — diệt — hiện tại vị lai. 
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IIBó. HÀNH VI - DIỆT - QUÁ KHỨ VỊ LAI 


1521. 


1522. 


(câu 1521 — 1640) 
THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ NGƯỜI 


Sặc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân từng diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ diệt với người ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh đang tử... .. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh 31 cõi, đang tử 30 cõi (trừ 
Sắc cứu cánh). 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
từng diệt với người nào, thời thọ uẫn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang níp-bàn CỐI vui hữu tâm, là chi pháp của phân câu 
mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ 
uẩn, sắc uân từng diệt mà thọ uấn chăng phải sẽ diệt với người ây. 

Rồi Ngài lẫy: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh 31 cõi, đang tử 30 cõi (trừ Sắc cứu 
cánh) là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau 
không có ý bác như vây: còn người ngoài ra đó, sắc uân từng diệt và thọ uân cũng sẽ 
diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân sẽ diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân từng diệt với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: 4 phàm 3 quả hữu học đang sanh 31 cõi, đang tử 30 cõi (trừ 
Sắc cứu cánh). 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vân đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
thọ uân sẽ diệt với người nào, thời sắc uân từng diệt với người ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì 4 phàm 3 quá hữu học đang sanh 3l cõi, đang tử 30 cõi (trừ sắc 
cứu cánh) là chi pháp của câu mở đó, sắc uẫn cũng từng diệt như vậy. 


9 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1523. 


1524. 


1525. 


1526. 


1527. 


Sắc uân từng diệt với người nào, thời tưởng uần sẽ diệt với người ây phải chăng? 
Người đang níp-bàn CÕI tứ uấn, ngũ uân, sắc uần từng diệt mà tưởng uân chăng phải sẽ 
diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, sắc uần từng diệt và tưởng uấn cũng sẽ diệt. 


Hay là tưởng uẫn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẫn từng diệt với người ấy phải chăng? 
- Phải. 

Sắc uân từng diệt với người nào, thời hành uấn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uấn, sắc uấn từng diệt mà hành uân chăng phải sẽ diệt với 
người ấy. Còn người ngoài ra đó, sắc uân từng diệt và hành uân cũng sẽ diệt. 


Hay là hành uân sẽ diệt với người nào, thời sắc uân từng diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 


Săc uân từng diệt với người nào, thời thức uân sẽ diệt với người ây phải chăng? 
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1528. 


1529. 


1530. 


1531. 


1532. 


1533. 


1534. 


1535. 


1536. 


1537. 


1538. 


1539. 


1540. 


Người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uân, sắc uân từng diệt mà thức uân chăng phải sẽ 
diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, sắc uân từng diệt và thức uân cũng sẽ diệt. 
Hay là thức uân sẽ diệt với người nào, thời sắc uân từng diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 


Thọ uân gôc có 6 bài 


Thọ uân từng diệt với người nào, thời tướng uân sẽ điệt với người ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uấn, ngũ uấn, thọ uân từng diệt mà tưởng uân chăng phải sẽ 
diệt với người ấy, còn người ngoài ra đó, thọ uân từng diệt và tưởng uân cũng sẽ diệt. 
Hay là tưởng uân sẽ diệt với người nào, thời thọ uấn từng diệt với người ấy phải chăng? 
- Phải. 

Thọ uấn từng diệt với người nào, thời hành uấn sẽ diệt với người ây phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uân, thọ uấn từng diệt mà hành uân chăng phải sẽ 
diệt với người ây. Còn người ngoài ra đó, thọ uân từng diệt và hành uân cũng sẽ diệt. 
Hay là hành uân sẽ diệt với người nào, thời thọ uần từng diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Thọ uân từng diệt với người nào, thời thức uân sẽ diệt với người ây phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uân, thọ uân từng diệt mà thức uân chăng phải sẽ 
diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, thọ uấn từng diệt và thức uấn cũng sẽ diệt. 
Hay là thức uân sẽ diệt với người nào, thời thọ uẫn từng diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 


Tưởng uân gôc có 4 bài 


Tưởng uân từng diệt với người nào, thời hành uần sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uân, tưởng uần từng diệt mà hành uân chăng phải sẽ 
diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, tưởng uấẫn từng diệt và hành uẫn cũng sẽ diệt. 
Hay là hành uân sẽ diệt với người nào, thời tưởng uân từng diệt với người ấy phải 
chăng? - Phải. 

Tưởng uấn từng diệt với người nào, thời thức uân sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người đang níp-bàn cõi tứ uấn, ngũ uấn, tưởng uấn từng diệt mà thức uân chăng phải sẽ 
diệt với người ây. Còn người ngoài ra đó, tưởng uấn từng diệt và thức uân cũng sẽ diệt. 
Hay là thức uấn sẽ diệt với người nào, thời tưởng uấn từng diệt với người ấy phải 
chăng? - Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân từng diệt với người nào, thời thức uân sẽ diệt với người ây phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uấn, hành uân từng diệt mà thức uân chăng phải sẽ 
diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, hành uẩn từng diệt và thức uân cũng sẽ diệt. 
Hay là thức uần sẽ điệt với người nào, thời hành uần từng diệt với người ấy phải chăng? 
- Phải. 
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1541. 


1542. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ CÕI 
Sắc uấn gốc có § bài 


Câu mở răng: Sắc uân từng diệt với cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uấn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
từng diệt với cõi nào, thời thọ uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài lấy: cõi Vô tướng là chỉ pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô tưởng, sắc uấn từng diệt mà thọ uấn chăng phải sẽ 
diệt với cõi Ấy. 

Rồi Ngài lấy: cõi ngũ uấn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đêu đặng cá. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uân, sắc uân từng diệt và 
thọ uân cũng sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uẩn sẽ diệt với cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân từng diệt với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uấn. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ uân 
sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân từng diệt với cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn 
trước có ý bác như vây: cõi Vô sắc, thọ uấn sẽ diệt mà sắc uấn không từng diệt với cõi 
ây. 

Rồi Ngài lẫy: cõi ngũ uấn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uân, thọ uẩn sẽ diệt và sắc 
uân cũng từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1543. 


1544. 


1545. 


1546. 


1547. 


Sắc uân từng diệt với cõi nào, thời tưởng uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 

Cõi Vô tưởng, sắc uân từng diệt mà tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây. Còn cõi 
ngũ uân, sắc uân từng diệt và tưởng uân cũng sẽ diệt. 

Hay là tưởng uấn sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân từng diệt với cõi ấy phải chăng? 

Cõi Vô sắc, tưởng uần sẽ diệt mà sắc uấn không từng diệt với cõi ấy. Còn cõi ngũ uân, 
tưởng uân sẽ diệt và sắc uân cũng từng diệt. 

Sắc uấn từng diệt với cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 

Cõi Vô tưởng, sắc uân từng diệt mà hành uân chăng phải sẽ điệt với cõi ấy. Còn cõi ngũ 
uần, sắc uần từng diệt và hành uân cũng sẽ diệt. 

Hay là hành uân sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uấn từng diệt với cõi ây phải chăng? 

Cõi Vô sắc, hành uân sẽ diệt mà sắc uân không từng diệt với cõi ây. Còn cõi ngũ uân, 
hành uân sẽ diệt và săc uân cũng từng diệt. 


Säc uân từng diệt với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 
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1548. 


1549. 


Cõi Vô tưởng, sắc uân từng diệt mà thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uân, sắc uân từng diệt và thức uân cũng sẽ diệt. 

Hay là thức uân sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân từng diệt với cõi ây phải chăng? 

Cõi Vô sắc, thức uân sẽ diệt mà sắc uân không từng diệt với cõi ây. Còn cõi ngũ uân, 
thức uân sẽ diệt và sắc uân cũng từng diệt. 


Tho uân gôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân từng diệt với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu ở là: cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uân từng 
diệt với cõi nào, thời tưởng uân sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở đó, tưởng uấn cũng sẽ diệt 
như vậy. 


[T bài sau đông, chỉ đôi uân. 


1550. 


1551. 
1552. 
1553. 
1554. 


155S. 
1556. 


1557. 
1558. 


1559. 
1560. 


Hay là tưởng uân sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân từng diệt với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 
Thọ uân từng diệt với cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân từng diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Thọ uân từng diệt với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân từng diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Tưởng uân gôc có 4 bài 
Tưởng uân từng diệt với cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uân từng diệt với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 
Tưởng uân từng diệt với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uân từng diệt với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 
Hành uân øôc có 2 bài 
Hành uân từng diệt với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải 


Hay là thức uân sẽ diệt với cõi nào, thời hành uân từng diệt với cõi ây phải chăng? - 
Phải 
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THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sặăc uân øôc có 8 bài 


1561. Câu mở răng: sắc uân từng diệt với người nào cõi nào. 


Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ diệt với người ây cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người sanh tử cõi hữu sắc và cõi hữu sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người sanh tử cõi ngũ uân mà còn sanh nữa và cõi ngũ uấn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân từng 
diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn sẽ diệt với người ây cõi ấy phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài lấy: người nương cõi Vô tưởng, bực níp-bàn cõi ngũ uân và cõi 
vui hữu sắc là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: 
người đang níp-bàn cõi ngũ uân và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc 
uân từng diệt mà thọ uân chăng phải sẽ diệt với người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: người sanh tử cõi ngũ uân mà còn sanh nữa và cõi ngũ uân, là chi pháp 
của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác 
như vây: còn người nương cõi ngũ uấn với cõi ây mà ngoài ra đó, sắc uân từng diệt và 
thọ uân cũng sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


1562. Câu mớ răng: Hay là thọ uân sẽ diệt với người nào cõi nào. 


Câu hỏi răng: Thời sắc uân từng diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: người đang sanh cõi Tịnh cư, người sanh tử cõi phàm hữu 
tâm và 30 cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người sanh tử cõi phàm ngũ uân và 21 cõi phàm ngũ uân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uấn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân từng diệt với người ấy cõi ây phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh cõi Tịnh cư, người sanh tử cõi Vô sắc với cõi 
Tịnh cư và cõi Vô sắc, là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý 
bác như vây: người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, 
thọ uân sẽ diệt mà sắc uân chăng phải từng diệt VỚI người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: người sanh tử cõi phàm ngũ uân và 21 cõi phàm ngũ uân, là chi pháp 
của phần câu mở và câu hỏi đều đặng cá. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý 
bác như vậy: còn người nương cõi ngũ uân với cõi ngũ uấn mà ngoài ra đó, thọ uâẫn sẽ 
diệt và sắc uẫn cũng từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 
1563. Săc uân từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ diệt với người ây cõi ây phải 


chăng? 


-_ Người đang níp-bàn cõi ngũ uân và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc 


uân từng diệt mà tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người ây cõi Ấy. Còn người nương 
CÕI ngũ uân với cõi ây mà ngoài ra đó, sắc uân từng diệt và tưởng uân cũng sẽ diệt. 


1564. Hay là tưởng uấẫn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn từng diệt với người ấy cõi 


ây phải chăng? 
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1565. 


1566. 


1567. 


1568. 


1569. 


1579. 


Người đang sanh cõi Tịnh cư và người đang nương CÕI Vô sắc với những cõi ấy, tưởng 
uân sẽ diệt mà sắc uân không từng diệt với người ây cõi Ấy. Còn người nương cõi ngũ 
uân với cõi ngũ uấn mà ngoài ra đó, tưởng uân sẽ diệt và sắc uân cũng từng diệt. 

Sắc uân từng diệt với người nào cõi nào, thời hành uấn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người đang níp-bàn cõi ngũ uân và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc 
uân từng diệt mà hành uân chăng phải sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi 
ngũ uấn với cõi ây mà ngoài ra đó, sắc uấn từng diệt và hành uân cũng sẽ diệt. 

Hay là hành uẫn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân từng diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, hành uấn sẽ 
diệt mà sắc uẫn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi ngũ uấn với 
cõi ngũ uầấn mà ngoài ra đó, hành uân sẽ diệt và sắc uẫn cũng từng diệt. 

Sắc uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với người ấy cõi ây phải 
chăng? 

Người đang níp-bàn cõi ngũ uân và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc 
uân từng diệt mà thức uấn chăng phải sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi 
ngũ uấn với cõi ấy mà ngoài ra đó, sắc uân từng diệt và thức uấn cũng sẽ diệt. 

Hay là thức uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, thức uấn sẽ 
diệt mà sắc uấn không từng diệt VỚI người ây cõi Ấy. Còn người nương cõi ngũ uâẫn với 
cõi ngũ uấn mà ngoài ra đó, thức uân sẽ diệt và sắc uẫn cũng từng diệt. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uẩn từng diệt với người nào cõi nảo. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh tử cõi hữu tâm và 30 cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người sanh tử cõi hữu tâm mà còn tái tục trùng cõi và 30 cõi 
hữu tâm. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn 
từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài lấy: bực đang nhập níp-bàn và 26 cõi vui hữu tâm là chỉ pháp của 
phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang níp-bàn cõi tứ 
uân, ngũ uấn với những cõi ây, thọ uấn từng diệt mà tưởng uẩn chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy. 

Rôi Ngài lây: người sanh tử cõi hữu tâm mà còn tái tục trùng cõi và 30 cõi hữu tâm là 
chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có 
ý bác như vây: còn người nương cõi tứ uẩn, ngũ uấn với những cõi ấy mà ngoài ra đó, 
thọ uân từng diệt và tưởng uân cũng sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uân sẽ diệt với người nào cõi nảo. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uân từng diệt với người ấy cõi ây phải chăng? 

- - Chi pháp của câu mở là: người sanh cõi hữu tâm, tử cõi phàm hữu tâm và 30 cõi 
hữu tâm. 


250 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


- Chi pháp của câu hỏi là: người sanh tử cõi phàm hữu tâm còn sanh trùng cõi và 25 
cõi phàm hữu tâm. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi Tăng: Hay là 
tưởng uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân từng diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh cõi Tịnh cư và cõi Tịnh cư, là chi pháp của 
phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi Tịnh 
cư với những cõi ây, tưởng uân sẽ điệt mà thọ uân chăng phải từng diệt với người ấy cõi 
ây. 

Rồi Ngài lấy: người sanh tử cõi phàm hữu tâm còn sanh trùng cõi và 25 cõi phàm 
hữu tâm là chi pháp của câu mở và câu hỏi đầu đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn 
sau không có ý bác như vây: còn người nương cõi tứ uấn, ngũ uân với những cõi ây mà 
ngoài ra đó, tưởng uân sẽ diệt và thọ uấn cũng từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1571. 


1572. 


1573. 


1574. 


1575. 


1576. 


Thọ uân từng diệt với người nào cõi nào, thời hành uấn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, thọ uân từng diệt mà hành 
uân chăng phải sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi tứ uân, ngũ uân với 
những cõi ây mà ngoài ra đó, thọ uân từng diệt và hành uân cũng sẽ diệt. 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân từng diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, hành uân sẽ diệt mà thọ uân chăng phải 
từng diệt với người Ấy: cõi ấy. Còn người nương cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây 
mà ngoài ra đó, hành uấn sẽ diệt và thọ uân cũng từng diệt. 

Thọ uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uấn VỚI những cõi ấy, thọ uân từng diệt mà thức 
uấn chăng phải sẽ diệt với người ây cối ây. Còn người nương cõi tứ uân, ngũ uấn với 
những cõi ây mà ngoài ra đó, thọ uân từng diệt và thức uân cũng sẽ diệt. 

Hay là thức uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, thức uân sẽ diệt mà thọ uân chăng phải 
từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi tứ uân, ngũ uấn với những cõi ấy 
mà ngoài ra đó, thức uân sẽ diệt và thọ uân cũng từng diệt. 


Tưởng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uấn, ngũ uấn VỚI những cõi ây, tưởng uấn từng diệt mà hành 
uấn chăng phải sẽ diệt với người ây cối ây. Còn người nương cõi tứ uân, ngũ uấn với 
những cõi ấy mà ngoài ra đó, tưởng uân từng diệt và hành uấn cũng sẽ diệt. 

Hay là hành uấn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn từng diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học 3i 


1577. 


1578. 


1579. 


1580. 


1581. 


Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, hành uấn sẽ diệt mà tưởng uân chăng 
phải từng diệt với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi 
ây mà ngoài ra đó, hành uân sẽ diệt và tưởng uân cũng từng diệt. 

Tưởng uân từng diệt với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với người ây cõi ấy 
phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, tưởng uân từng diệt mà thức 
uân chăng phải sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi tứ uân, ngũ uân với 
những cõi ây mà ngoài ra đó, tưởng uân từng diệt và thức uân cũng sẽ diệt. 

Hay là thức uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn từng diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thức uân sẽ diệt mà tưởng uân chăng 
phải từng diệt với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi 
ây mà ngoài ra đó, thức uân sẽ diệt và tưởng uân cũng từng diệt. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uân VỚI những cõi ây, hành uân từng diệt mà thức 
uấn chăng phải sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi tứ uân, ngũ uấn với 
những cõi ây mà ngoài ra đó, hành uân từng diệt và thức uân cũng sẽ diệt. 

Hay là thức uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời hành uấn từng diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, thức uân sẽ diệt mà hành uân chăng 
phải từng diệt với người ấy cõi ây. Còn người nương cõi tứ uấn, ngũ uân với những cõi 
ây mà ngoài ra đó, thức uân sẽ diệt và hành uân cũng từng diệt. 


—~—_-m—_—-—m-m~m~ễö-TễTm—m—i—-SỶim—.rim—x. 


ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân không từng diệt với người nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với người ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở không có. 
- Thời chi pháp của câu hỏi cũng không. 
Bởi thê lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề không. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
không từng diệt với người nào, thời thọ uầấn chăng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Đức Phật ngài mới đáp lại băng cách hạn chế là “không”. Tức là lời đáp hạn chế với 
chi pháp của câu mở. Bởi vì người mà sắc uấn không từng diệt không có, chỉ có người 
mà sắc uẩn đã từng diệt đó thôi. 


1582. Câu mở rằng: Hay là thọ uấn chăng phải sẽ diệt với người nảo. 


Câu hỏi rằng: Thời sắc uân không từng diệt với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: La-hán đang níp-bàn, gọi... 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 
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Bởi thể lời hỏi ngược đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uân không từng diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “từng diệt”. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì La-hán đang níp-bàn là chi pháp của câu mở đó. Dầu cho, 
thọ uân chăng phải sẽ diệt mà sắc uân từng diệt với người ấy. 


9 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1583. 


1584. 


1585. 


1556. 


1587. 


1588. 


1589. 


1590. 


1591. 


1592. 


1593. 


1594. 


1595. 


1596. 


1597 


Sắc uấn không từng diệt với người nào, thời tưởng uấn chăng phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? - Không có. 

Hay là tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uấn không từng diệt với 
người ây phải chăng? - Từng diệt. 

Sắc uấn không từng diệt với người nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? - Không có. 

Hay là hành uấn chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uân không từng diệt với 
người ây phải chăng? - Từng diệt. 

Sắc uân không từng diệt với người nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? - Không có. 

Hay là thức uấn chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uân không từng diệt với 
người ây phải chăng? - Từng diệt. 

Tho uấn gốc có 6 bài 

Thọ uẫn không từng diệt với người nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? - Không có. 

Hay là tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thọ uân không từng diệt với 
người ây phải chăng? - Từng diệt. 

Thọ uân không từng diệt với người nào, thời hành uấn chăng phải sẽ diệt với người ây 
phải chăng? - Không có. 


Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thọ uân không từng diệt với 
người ây phải chăng? - Từng diệt. 

Thọ uấn không từng diệt với người nào, thời thức uấn chăng phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? - Không có. 


Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thọ uân không từng diệt với 
người ây phải chăng? - Từng diệt. 


Tưởng uân øôc có 4 bài 
Tưởng uân không từng diệt với người nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với người ây 
phải chăng? - Không có. 


Hay là thức uấn chăng phải sẽ diệt với người nào, thời tưởng uân không từng diệt với 
người ây phải chăng? - Từng diệt. 


- Tưởng uân không từng diệt với người nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với người ây 


phải chăng? - Không có. 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học Vu 


1598. Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời tưởng uấn không từng diệt với 


người ấy phải chăng? - Từng diệt. 


Hành uân gôc có 2 bài 


1599. Hành uân không từng diệt với người nào, thời thức uấn chăng phải sẽ diệt với người ấy 


phải chăng? - Không có. 


1600. Hay là thức uấn chăng phải sẽ diệt với người nào, thời hành uấn không từng diệt với 


1601. 


1602. 


người ấy phải chăng? - Từng diệt. 
ĐÔI LẬP - THUỘC VỀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân không từng diệt với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là cõi Vô sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thế lời hỏi xuôi thuộc về vân đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn không 
từng diệt với cõi nào, thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “sẽ diệt”. Tức là lời đáp phản đối hay trái 
ngược với câu hói. Bởi vì cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở đó. 

Dâu cho sắc uân không từng diệt mà thọ uân sẽ diệt. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uân chăng phải sẽ diệt với cỐi nào. 
Câu mở răng: Thời sắc uân không từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 
Bởi thê lời hỏi ngược đây thuộc về vân đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uấn không từng diệt với cõi ây phải chăng? 
Đức Thê Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “từng diệt”. Tức là lời đáp phản đôi hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô tướng là chi pháp của câu mở đó. Dâu cho thọ uấn 
chăng phải sẽ diệt mà sắc uân từng diệt. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1603. 


1604. 


1605. 


1606. 


1607. 


Săc uân không từng diệt với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây phải 
chăng? - Sẽ diệt. 

Hay là tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân không từng diệt với cõi ây 
phải chăng? - Từng diệt. 

Săc uân không từng diệt với cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây phải 
chăng? - Sẽ diệt. 

Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân không từng diệt với cõi ây 
phải chăng? - Từng diệt. 

Sắc uân không từng diệt với cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây phải 
chăng? - Sẽ diệt. 
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Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân không từng diệt với cõi ây 


1609. 


I1 bài 
1610. 


1611. 


1612. 


1613. 


1614. 


1615. 


1616. 


1617. 


1618. 


1619. 


1620. 


phải chăng? - Từng diệt. 


Tho uân gôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uấn không từng diệt với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 

Bởi thê lời hỏi xuôi đây thuộc về vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uân 
không từng diệt với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chì 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó, tướng uân cũng chăng 
phải sẽ diệt vậy. 
sau trùng, chỉ đôi uân. 
Hay là tướng uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân không từng diệt với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Thọ uân không từng diệt với cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 
Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uẫn không từng diệt với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Thọ uân không từng diệt với cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 
Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân không từng diệt với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân gốc có 4 bài 
Tưởng uân không từng diệt với cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 
Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uân không từng diệt với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 
Tưởng uân không từng diệt với cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 
Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uân không từng diệt với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 
Hành uân góc có 2 bài 

Hành uấn không từng diệt với cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 
Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời hành uấn không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học 2) 


1621. 


1622. 


ĐÔI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 
Sắc uấn gốc có § bài 


Câu mở răng: Sắc uân không từng diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người sanh tử cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc và cõi Tịnh cư, cõi Vô 
sắc. 

- Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi Vô sắc, cõi Tịnh cư không sanh hay 
không sanh trùng cõi ấy nữa và cõi Vô sắc, cõi Tịnh cư. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn chăng phải sẽ diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lẫy: người đang sanh cõi Vô sắc, cõi Tịnh cư và người đang tử cõi 
Vô sắc mà còn tử trùng cõi và cõi Tịnh cư, cõi Võ sắc, là chi pháp của phần câu mở mà 
thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương 
CÕI Vô sắc với những cõi ấy, sắc uân không từng diệt mà thọ uân sẽ diệt với người ấy 
CỐI Ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang tử cõi Võ sắc, cõi Tịnh cư không sanh hay không sanh 
trùng cõi ây nữa và cõi Vô sắc, cõi Tịnh cư là chỉ pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng 
cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang níp-bàn 
cõi Tịnh cư và cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uấn không từng diệt và thọ uân cũng 
chăng phải sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uân chăng phải sẽ diệt với người nảo cõi nảo. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân không từng diệt với người ấy cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người sanh tử cõi Vô tưởng, bực đang tử cõi hữu tâm không 
còn sanh và không sanh trùng cõi ây với 31 cõi. 

- Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc không sanh hay 
không sanh trùng cõi ấy và cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uẩn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân không từng diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người sanh tử cõi Vô tưởng, bực tử cõi ngũ uân không còn 
sanh hay không sanh trùng cõi ây và 27 cối hữu sắc, là chi pháp của phân. câu mở mà 
thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang níp-bàn cõi ngũ uấn Và người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uấn chăng phải sẽ diệt mà sắc uẫn từng diệt 
với người ây cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang tử cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc, không sanh hay không sanh 
trùng cõi ấy và cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang níp-bàn cõi 
Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uân chăng phải sẽ diệt và sắc uân cũng không 
từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 
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3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1623. 


1624. 


1625. 


Sắc uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uấn không 
từng diệt mà tưởng uấn sẽ diệt VỚI TBười ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư 
và cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uấn không từng diệt và tưởng uân cũng chăng phải 
sẽ diệt. 


Hay là tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi ngũ uân và người đang nương cõi Vô tướng với những cõi ấy, 
tưởng uân chăng phải sẽ diệt mà sắc uân từng diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang 
níp-bàn cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tưởng uẩn chăng phải sẽ diệt và sắc 
uân cũng không từng diệt. 

Sắc uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời hành uấn chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, sắc uấn không 
từng diệt mà hành uân sẽ diệt VỚI người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư 
và cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uấn không từng diệt và hành uẫn cũng chăng phải 
sẽ diệt. 


1626. Hay là hành uấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân không từng diệt 


với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi ngũ uân và người đang nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, 
hành uấn chăng phải sẽ diệt mà sắc uân từng diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang 
níp-bàn cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ây, hành uân chăng phải sẽ diệt và sắc 
uân cũng không từng diệt. 


1627. Sắc uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với 


1628. 


1629. 


người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uấn không 
từng diệt mà thức uân sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư 
và cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uấn không từng diệt và thức uân cũng chăng phải sẽ 
diệt. 

Hay là thức uầấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uần không từng diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi ngũ uân và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, thức 
uấn chăng phải sẽ diệt mà Sắc uấn từng diệt với người ây cõi ây. Còn người đang níp- 
bàn cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ây, thức uân chăng phải sẽ diệt và sắc uấn 
cũng không từng diệt. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân không từng diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người ấy cõi ây phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi Vô tưởng, cõi Tịnh cư với cõi Vô 
tưởng và cõi Tịnh cư. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh tử cõi Vô tưởng, bực níp-bàn hay là tử cõi 
Tịnh cư với cõi Vô tướng và cõi Tịnh cư. 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học Vu 


1630. 


Bởi thê lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn 
không từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người ây 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang sanh cõi Tịnh cư và 5 cối Tịnh cư là chỉ pháp của 
phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi Tịnh 
cư với những cõi ây, thọ uấn chăng phải từng diệt mà tưởng uấn sẽ diệt với người ấy cõi 
Ấy. 

Rồi Ngài lây: người đang sanh tử cõi Vô tưởng, bực níp-bàn hay là tử cõi Tịnh cư với 
cõi Vô tưởng và cõi Tịnh cư, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, 
nương cõi Vô tướng và những cõi ây. Thọ uân không từng diệt và tưởng uân cũng 
chăng phải sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uân không từng diệt với người ây cõi ấy phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử cõi hữu tâm không sanh hay không 
sanh lại trùng cõi ấy nữa và người đang sanh cõi Vô tưởng với 31 cõi. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: tất cả người đang tử cõi Tịnh cư đang sanh tử cõi Vô tưởng 
với cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân không từng diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: tất cả người đang tử cõi phàm hữu tâm không sanh hay không 
sanh lại cõi ây và 25 cõi phàm hữu tâm là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uần với những cõi ây, 
tưởng uân chăng phải sẽ diệt mà thọ uẫn từng diệt với người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: người tử cõi Tịnh cư, sanh tử cõi Vô tưởngvới cõi Tịnh cư, cõi Vô 
tưởng là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau 
không có ý bác như vây: người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng 
với những cõi ây, tưởng uân chăng phải sẽ diệt và thọ uân cũng không từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1631. 


1632. 


1633. 


Thọ uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời hành uấn chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, thọ uấn chăng phải từng diệt mà hành 
uân sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người đang níp- -bàn cõi Tịnh cư, nương cõi Vô 
tưởng và những cõi ấy, thọ uấn không từng diệt và hành uân cũng chăng phải sẽ diệt. 
Hay là hành uấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân không từng diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uấn với những cõi ấy, hành uân chăng phải sẽ diệt 
mà thọ uân từng diệt với người ây cÕI ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, hành uân chăng phải sẽ diệt và thọ uân cũng 
không từng diệt. 


Thọ uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 
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1634. 


1635. 


1636. 


1637. 


1638. 


1639. 


1640. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Người đang sanh cõi Tình cư VỚI những cõi ây, thọ uân chăng phải từng diệt mà thức 
uân sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người đang níp- -bàn cõi Tịnh cư, nương cõi Võ 
tưởng và những cõi ấy, thọ uân không từng diệt và thức uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là thức uấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân không từng diệt 
với người ấy cõi ây phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uần với những cõi ấy, thức uân chăng phải sẽ diệt 
mà thọ uân từng diệt với người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thức uấn chăng phải sẽ diệt và thọ uấn cũng 
không từng diệt. 


Tưởng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, tưởng uân chăng phải từng diệt mà hành 
uân sẽ diệt với người ây cõi Ấy. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư nương cõi Vô 
tưởng và những cõi ấy, tưởng uấn không từng diệt và hành uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là hành uấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân không từng 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uấn với những cõi ây, hành uân chăng phải sẽ diệt 
mà tưởng uân từng diệt với người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, hành uân chăng phải sẽ điệt và tưởng uân cũng 
không từng diệt. 

Tưởng uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, tưởng uẩn chăng phải từng diệt mà thức 
uân sẽ diệt với người ây cõi Ấy. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư nương cõi Vô 
tưởng và những cõi ấy, tưởng uấn không từng diệt và thức uẫn cũng chăng phải sẽ diệt. 
Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân không từng 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uấn với những cõi ây, thức uấn chăng phải sẽ diệt 
mà tưởng uân từng diệt với người ây cối ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thức uấn chăng phải sẽ diệt và tưởng uấn cũng 
không từng diệt. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thức uẫn chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, hành uân chăng phải từng diệt mà thức 
uân sẽ diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư nương cõi Vô 
tưởng và những cõi ấy, hành uẫn không từng diệt và thức uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là thức uấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời hành uấn không từng diệt 
với người ấy cõi ây phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ấy, thức uân chăng phải sẽ diệt 
mà hành uân từng diệt với người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người 
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nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, thức uân chăng phải sẽ diệt và hành uân cũng 
không từng diệt. 

Dưt phân hành vi - diệt - quả khư vị lại. 
và dựt phán hành vị - diệt. 
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IIC1. HÀNH VI - SANH DIỆT - HIỆN TẠI 


1641. 


1642. 


(Câu 1641 - 1760) 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ NGƯỜI 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uân đang sanh với người nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân đang diệt với người ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh cõi hữu sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề không. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
đang sanh với người nào, thời thọ uân đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bác bẻ là “không phải". Bởi vì tất cả người 
đang sanh cõi hữu sắc là chi pháp của câu mở đó. 

Mặc dù sắc uân đang sanh mà thọ uân chăng phải đang diệt với người ây. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uần đang diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân đang sanh với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 


Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vần đề không. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
thọ uân đang diệt với người nào, thời sắc uấn đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bác bẻ là “không phải". Bởi vì tất cả người 
đang tử cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở đó. 

Mặc dù thọ uân đang diệt mà sắc uấn chăng phải đang sanh. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1643. 


1644. 


1645. 


1646. 


1647. 


1648. 


1649. 


Sắc uẫn đang sanh với người nào, thời tưởng uân đang diệt với người ấy phải chăng? - 
Không phải. 


Hay là tưởng uẩn đang diệt với người nào, thời sắc uân đang sanh với người ấy phải 
chăng? - Không phải. 


Sắc uân đang sanh với người nào, thời hành uân đang diệt với người ấy phải chăng? - 
Không phải. 


Hay là hành uẫn đang diệt với người nào, thời sắc uân đang sanh với người ấy phải 
chăng? - Không phải. 


Sắc uân đang sanh với người nào, thời thức uân đang diệt với người ấy phải chăng? - 
Không phải. 


Hay là thức uẩn đang diệt với người nào, thời sắc uấn đang sanh với người ấy phải 
chăng? - Không phải. 
Thọ uấn sốc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uấn đang sanh với người nào. 
Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân đang diệt với người ấy phải chăng? 
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-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vấn đề không. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uân đang 
sanh với người nào, thời tưởng uẫn đang diệt với người ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bác bẻ là “không phải". Bởi vì tất cả người 
đang sanh cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở đó. 

Mặc dù thọ uân đang sanh mà tưởng uân chăng phải đang diệt. 


[1 bài sau trùng, chỉ đôi uân. 


1650. 


1651. 


1652. 


1653. 


1654. 


1655. 


1656. 


1657. 


1658. 


1659. 


1660. 


1661. 


Hay là tưởng uân đang diệt với người nào, thời thọ uân đang sanh với người ấy phải 
chăng? - Chăng phải. 


Thọ uấn đang sanh với người nào, thời hành uân đang diệt với người ấy phải chăng? - 
Chăng phải. 


Hay là hành uân đang diệt với người nào, thời thọ uẫn đang sanh với người ấy phải 
chăng? - Chăng phải. 


Thọ uấn đang sanh với người nào, thời thức uân đang diệt với người ấy phải chăng? - 
Chăng phải. 


Hay là thức uân đang diệt với người nào, thời thọ uân đang sanh với người ấy phải 
chăng? - Chăng phải. 


Tưởng uần gốc có 4 bài 
Tưởng uân đang sanh với người nào, thời hành uẫn đang diệt với người ấy phải chăng? - 
Chăng phải. 


Hay là hành uân đang diệt với người nào, thời tưởng uân đang sanh với người ấy phải 
chăng? - Chăng phải. 


Tưởng uấn đang sanh với người nào, thời thức uân đang diệt với người ấy phải chăng? - 
Chăng phải. 


Hay là thức uẫn đang diệt với người nào, thời tưởng uân đang sanh với người ấy phải 
chăng? - Chăng phải. 
Hành uấn góc có 2 bài 


Hành uấn đang sanh với người nào, thời thức uân đang diệt với người ây phải chăng? - 
Chăng phải. 


Hay là thức uấn đang diệt với người nào, thời hành uân đang sanh với người ấy phải 
chăng? - Chăng phải. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ CÕI 
Sắc uấn ỐC có 8 bài 


Câu mở răng: Săc uân đang sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân đang diệt với cõi ây phải chăng? 


1662. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uấn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
đang sanh với cõi nào, thời thọ uân đang diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài lấy: cÕi Vô tưởng là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô tưởng, sắc uẫn đang sanh mà thọ uân chăng phải 
đang diệt với cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: cõi ngũ uấn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vầy. Còn cõi ngũ uần, sắc uấn đang sanh và 
thọ uân cũng đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uẫn đang diệt với cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uấn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uân đang diệt với cõi nào, thời sắc uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: cõi Vô sắc là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô sắc, thọ uẫn đang diệt mà sắc uẫn chăng phải đang 
sanh với cõi ấy. 

Rồi Ngài lẫy: cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uấn, thọ uấn đang diệt và 
sắc uấn cũng đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1663. 


1664. 


1665. 


1666. 


1667. 


1668. 


Sắc uân đang sanh với cõi nào, thời tưởng uấn đang diệt với cõi ây phải chăng? 
Cõối Vô tưởng, sắc uấn đang sanh mà tưởng uân chăng phải đang diệt với cõi ây. Còn 
cõi ngũ uấn, sắc uấn đang sanh và tưởng uân cũng đang diệt. 


Hay là tưởng uấn đang diệt với cõi nào, thời sắc uấn đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Cối Vô sắc, tưởng uân đang diệt mà sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ây. Còn cõi 
ngũ uấn, tưởng uấn đang diệt và sắc uấn cũng đang sanh. 


Sắc uẫn đang sanh với cõi nào, thời hành uấn đang diệt với cõi ây phải chăng? 
Cối Vô tướng, sắc uấn đang sanh mà hành uấn chăng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi 
ngũ uân, sắc uấn đang sanh và hành uân cũng đang diệt. 


Hay là hành uân đang diệt với cõi nào, thời sắc uấn đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Cõi Vô sắc, hành uân đang diệt mà sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi 
nøũ uấn, hành uầẫn đang diệt và sắc uẫn cũng đang sanh. 

Sắc uân đang sanh với cõi nào, thời thức uân đang diệt với cõi ây phải chăng? 

Cði Vô tưởng, sắc uân đang sanh mà thức uân chăng phải đang diệt với cõi ây. Còn cõi 
nøũ uấn, sắc uân đang sanh và thức uẫn cũng đang diệt. 


Hay là thức uẫn đang diệt với cõi nào, thời sắc uấn đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô sắc, thức uân đang diệt mà sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ây. Còn cõi 
ngũ uân, thức uân đang diệt và sắc uân cũng đang sanh. 
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1669. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uấn đang sanh với cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
đang sanh với cõi nào, thời tưởng uấn đang diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở đó, tưởng uấn cũng đang 
diệt vậy. 


II bài sau đông, chỉ đôi uân. 


1679. 


1671. 
1672. 


1673. 
1674. 


1675. 
1676. 


1677. 
1678. 


1679. 
1680. 


1681. 


Hay là tưởng uân đang diệt với cõi nào, thời thọ uân đang sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 
Thọ uân đang sanh với cõi nào, thời hành uân đang diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân đang diệt với cõi nào, thời thọ uân đang sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 
Thọ uân đang sanh với cõi nào, thời thức uân đang diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân đang diệt với cõi nào, thời thọ uân đang sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 

Tưởng uân gôc có 4 bài 
Tưởng uân đang sanh với cõi nào, thời hành uân đang diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân đang diệt với cõi nào, thời tưởng uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
- Phải. 
Tưởng uân đang sanh với cõi nào, thời thức uân đang diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân đang diệt với cõi nào, thời tướng uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
- Phải. 

Hành uân gôc có 2 bài 
Hành uân đang sanh với cõi nào, thời thức uân đang diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hay là thức uân đang diệt với cõi nào, thời hành uẫn đang sanh với cõi ấy phải chăng? - 
Phải. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẺ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân đang sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uẫn đang diệt với người ấy cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là người đang sanh cõi hữu sắc và 27 cõi hữu sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 
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Bởi thê lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “chăng phải”. Tức là lời đáp phản đối 
hay trái ngược với câu hỏi. Bởi vì người đang sanh cõi hữu sắc và 27 cõi hữu sắc là chi 
pháp của câu mở đó. 

Dầu cho sắc uân đang sanh mà thọ uân chăng phải đang diệt. 


Câu mở răng: Hay là thọ uầẫn đang diệt với người nào cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời sắc uân đang sanh với người ấy cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là người đang sanh tử cõi hữu tâm và cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 
Bởi thê lời hỏi ngược thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ uân 
đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân đang sanh với người ấy cõi ây phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là chăng phải. Tức lời đáp phản đối hay trái 
ngược với câu hỏi. Bởi vì người đang tử cõi hữu tâm và 30 cõi hữu tâm là chi pháp của 
câu mở đó. 
Dầu cho thọ uân đang diệt mà sắc uấn chăng phải đang sanh. 


9 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1683. 


1684. 


1685. 


1686. 


1687. 


1688. 


1689. 


1690. 


1691. 


1692. 


1693. 


ĐD» 
©< 


Sắc uân đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân đang diệt với người ây cõi 
phải chăng? — Chăng phải. 


Hay là tưởng uân đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân đang sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? — Chăng phải. 

Săc uân đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân đang diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? —- Chăng phải. 

Hay là hành uân đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân đang sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? — Chăng phải. 

Sắc uân đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân đang diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? — Chăng phải. 

Hay là thức uân đang diệt với người nào cõi nào, thời săc uân đang sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? — Chăng phải. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


P2» 
` 


Thọ uân đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân đang diệt với người ây cõi 
phải chăng? — Chăng phải. 

Hay là tưởng uân đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân đang sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? — Chăng phải. 

Thọ uân đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân đang diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? — Chăng phải. 

Hay là hành uân đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân đang sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? — Chăng phải. 

Thọ uân đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân đang diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? — Chăng phải. 
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1694. 


1695. 


1696. 


1697. 


1698. 


1699. 


1700. 


1701. 


1702. 


Hay là thức uân đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? — Chăng phải. 


Tưởng uân gôc có 4 bài 


Tưởng uân đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân đang diệt với người ây cõi 
ây phải chăng? —- Chăng phải. 

Hay là hành uân đang điệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân đang sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? — Chăng phải. 

Tưởng uân đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân đang diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? —- Chăng phải. 

Hay là thức uân đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân đang sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? — Chăng phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân đang diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? — Chăng phải. 

Hay là thức uân đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uân đang sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? — Chăng phải. 


ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI 
Sắc uấn gốc có § bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải đang diệt với người ây phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là tất cả người đang tử và bực đang sanh cõi Vô sắc. 
Chi pháp của câu hỏi là người đang sanh cõi Vô sắc, đang tử cõi Vô tưởng. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uần 
chăng phải đang sanh với người nào, thời thọ uân chăng phải đang diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang tử cối hữu tâm, là chi pháp của phần câu mở mà 
thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang tử cõi tứ uẩn, ngũ uân, sắc uấn 
chăng phải đang sanh mà thọ uấn đang diệt VỚI nBưỜI ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh cõi Vô sắc, đang tử cõi Vô tưởng là chi pháp của câu 
mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: 
còn người đang sanh cõi Vô sắc, đang tử cõi Vô tưởng, sắc uẫn chăng phải đang sanh 
và thọ uân cũng phăng phải đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 

Câu mở răng: Hay là thọ uân chăng phải đang diệt với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân chăng phái đang sanh với người ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là tất cả người đang sanh và bực đang tử cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là người đang sanh cõi Vô sắc, bực đang tử cõi Vô tưởng. 
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Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uân chăng phải đang diệt với người nào, thời sắc uấn chăng phải đang sanh với người ấy 
phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy người đang sanh cõi hữu sắc là chi pháp của phân câu mở mà 
thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi ngũ uân và cõi Võ 
tưởng, thọ uân chăng phải đang diệt mà sắc uân đang sanh với người ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh cõi Vô sắc, bực đang tử cõi Vô tưởng là chi pháp của 
câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như 
vây: còn người đang sanh cõi Vô sắc và đang tử cõi Vô tưởng, thọ uấn chăng phải đang 
diệt và sắc uấn cũng chăng phải đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1703. 


1704. 


1705. 


1706. 


1707. 


1708. 


Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uân chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uân, sắc uẫn chăng phải đang sanh mà tưởng uân đang 
diệt với người ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, đang tử cõi Vô tưởng, sắc uân 
chắng phải đang sanh và tưởng uân cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là tướng uần chăng phải đang diệt với người nào, thời sắc uấn chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi ngũ uân và cõi Vô tưởng, tưởng uẫn chăng phải đang diệt mà sắc 
uân đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi Vô sắc và đang tử cõi Vô tưởng, 
tưởng uấn chăng phải đang diệt và sắc uân cũng chăng phải đang sanh. 


Sắc uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời hành uẩn chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân, sắc uấn chăng phải đang sanh mà hành uẩn đang diệt 
với người ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, đang tử cõi Vô tưởng, sắc uấn chăng 
phải đang sanh và hành uẩn cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là hành uẫn chăng phải đang diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi ngũ uấn và cõi Vô tưởng, hành uấn chăng phải đang diệt mà sắc 
uân đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi Vô sắc và đang tử cõi Vô tưởng, 
hành uân chăng phải đang diệt và sắc uâẫn cũng chăng phải đang sanh. 


Sắc uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uẫn chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uân, sắc uân chăng phải đang sanh mà thức uần đang diệt 
với người ây. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, đang tử cõi Vô tưởng, sắc uấn chăng 
phải đang sanh và thức uẫn cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là thức uấẫn chăng phải đang diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi ngũ uấn và cõi Vô tưởng, thức uân chăng phải đang diệt mà sắc 
uân đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi Vô sắc và đang tử cõi Vô tướng, 
thức uân chăng phải đang diệt và sắc uấn cũng chăng phải đang sanh. 
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1709. 


17109. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân chăng phải đang diệt với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử và bực đang sanh cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi Vô tưởng. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
chăng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uân chăng phải đang diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang tử cõi hữu tâm là chi pháp của phân câu mở mà 
thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uấn, thọ uấn 
chăn 2 phải đang sanh mà tưởng uân đang diệt với người ấy. 

Rôi Ngài lấy: người đang sanh tử cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở và câu hỏi 
đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn ngøười nương 
cõi Vô tưởng, thọ uân chăng phải đang sanh và tưởng uấn cũng chăng phải đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uân chăng phải đang diệt với người nảo. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải đang sanh với người ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh và bực đang tử cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh tử cõi Vô tưởng. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn để hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là 
tưởng uân chăng phải đang diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lẫy: người đang sanh cõi hữu tâm là chi pháp của phân câu mở mà 
thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân, tưởng 
uân chăng phải đang diệt mà thọ uấn đang sanh với người ấy. 

Rồi Ngài lây: người đang sanh tử cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở và câu hỏi 
đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người nương 
cõi Vô tướng, tướng uân chăng phải đang diệt và thọ uân cũng chăng phải đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Š đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1711. 


1712. 


1713. 


Thọ uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời hành uân chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn, thọ uân chăng phải đang sanh mà hành uấn đang 
diệt với người Ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, thọ uân chăng phải đang sanh và 
hành uân cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là hành uấn chăng phải đang diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân, hành uấn chăng phải đang diệt mà thọ uân đang 
sanh với người ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, hành uấn chăng phải đang diệt và 
thọ uân cũng chăng phải đang sanh. 


Thọ uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uấn chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân, thọ uân chăng phải đang sanh mà thức uân đang diệt 
với người ây. Còn người nương cõi Vô tưởng, thọ uân chăng phải đang sanh và thức 
uấn cũng chăng phải đang diệt. 
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1714. 


1715. 


1716. 


1717. 


1718. 


1719. 


1720. 
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Hay là thức uân chăng phải đang diệt với người nào, thời thọ uấn chắng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân, thức uân chăng phải đang diệt mà thọ uân đang 
sanh với người ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, thức uân chăng phải đang diệt và 
thọ uân cũng chăng phải đang sanh. 


Tưởng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời hành uân chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uân, tưởng uấn chăng phải đang sanh mà hành uân đang 
diệt với người ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, tưởng uẫn chăng phải đang sanh và 
hành uân cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là hành uần chăng phải đang diệt với người nào, thời tưởng uân chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn, hành uân chăng phải đang diệt mà tưởng uấn 
đang sanh với người ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, hành uân chăng phải đang diệt 
và tưởng uân cũng chăng phải đang sanh. 


Tưởng uân chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uân chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uân, tưởng uấn chăng phải đang sanh mà thức uấn đang 
diệt với người Ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, tưởng uấn chăng phải đang sanh và 
thức uân cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là thức uân chăng phải đang diệt với người nào, thời tưởng uân chăng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân, thức uân chăng phải đang diệt mà tưởng uân đang 
sanh với người ây. Còn người nương cõi Vô tưởng, tưởng uân chăng phải đang diệt và 
thọ uân cũng chăng phải đang sanh. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uân chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uấn chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uân, hành uân chăng phải đang sanh mà tưởng uấn đang 
diệt với người ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, hành uấn chăng phải đang sanh và 
thức uân cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là thức uấn chăng phải đang diệt với người nào, thời hành uân chăng phải đang 

sanh với người ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uẩn, thức uấn chăng phải đang diệt mà hành uâấn đang 
sanh với người ây. Còn người nương cõi Vô tưởng, thức uân chăng phải đang diệt và 

hành uân cũng chăng phải đang sanh. 
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1721. 


1722. 


ĐÔI LẬP - THUỘC VỀ CÕI 
Sắc uấn gốc có § bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang sanh với cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải đang diệt với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là cõi Vô sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân 
chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uẫn chăng phải đang diệt với cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thể Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “đang diệt”. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược với câu hỏi. 

Bởi vì cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở đó. Dầu cho sắc uấn chăng phải đang sanh 
mà thọ uân đang diệt. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân chăng phải đang diệt với CỐi nảo. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn để dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn chăng phải đang diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “đang sanh”. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó. Dâu cho thọ uân 
chăng phải đang diệt mà đang sanh. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1723. 


1724. 


1725. 


1726. 


1727. 


1728. 


1729. 


Sắc uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải đang diệt với cõi 
ây phải chăng? — Đang diệt. 

Hay là tưởng uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh 
với cõi ây phải chăng? — Đang sanh. 

Sắc uấn chăng phải đang sanh với cõi nào, thời hành uân chăng phải đang diệt với cõi 
ây phải chăng? — Đang diệt. 

Hay là hành uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời sắc uấn chăng phải đang sanh 
với cõi ây phải chăng? — Đang sanh. 

Sắc uấn chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uân chăng phải đang diệt với cõi ấy 
phải chăng? — Đang diệt. 

Hay là thức uấn chăng phải đang diệt với cõi nào, thời sắc uấn chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? — Đang sanh. 


Thọ uân gôc có 6 bài 
Câu mở răng: Thọ uân chăng phải đang sanh với cõi nào. 


Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân chăng phải đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
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-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uấn 
chăng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang diệt với cõi ây phải 
chăng? 

Đức Thê Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chì 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng chăng 
phải đang diệt vậy. 

11 bài sau đồng, chỉ đôi uấn. 

1730. Hay là tưởng uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh 
VỚI CÕỐI ây phải chăng? — Phải. 

1731. Thọ uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời hành uấn chăng phải đang diệt với cõi 
ây phải chăng? — Phải. 

1732. Hay là hành uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thọ uấn chăng phải đang sanh 
VỚI CÕỐI ây phải chăng? — Phải. 

1733. Thọ uấn chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uân chăng phải đang diệt với cõi 
ây phải chăng? — Phải. 

1734. Hay là thức uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thọ uấn chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? — Phải. 

Tưởng uân gốc có 4 bài 

1735. Tướng uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời hành uấn chăng phải đang diệt với 
cõi ây phải chăng? — Phải. 

1736. Hay là hành uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang sanh 
với CỐI ây phải chăng? — Phải. 

1737. Tướng uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uẫn chăng phải đang diệt với cõi 
ây phải chăng? — Phải. 

1738. Hay là thức uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang sanh 
với CỐI ây phải chăng? — Phải. 

Hành uân gốc có 2 bài 

1739. Hành uấn chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uấn chăng phải đang diệt với cõi 
ây phải chăng? — Phải. 

1740. Hay là thức uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời hành uân chăng phải đang sanh 
với CÕI ây phải chăng? — Phải. 


ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sặc uân gôc có 8 bài 
1741. Câu mở răng: Săc uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tât cả người đang tử và bực đang sanh cõi Vô sắc với 3l cõi. 
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1742. 


-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi Vô sắc, bực đang tử cõi Vô tưởng, với 
cõi Vô sắc, cõi Vô tưởng. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn chăng phải đang diệt với 
người ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang tử cõi hữu tâm và 27 cõi hữu tâm là chi pháp của 
phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang tử cõi tứ uân, 
ngũ uấn và những cõi ấy, sắc uấn chăng phải đang sanh mà thọ uẫn đang diệt với người 
ây cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh cõi Vô sắc, bực đang tử cõi Vô tưởng với cõi Vô sắc, 
cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp 
đoạn sau không có ý bác như vậy: còn người đang sanh cõi Vô SẮC, bực đang tử cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, sắc uầấn chăng phải đang sanh và thọ uấn cũng chăng phải đang 
diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh, bực đang tử cõi Vô tưởng và 31 cõi. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi Vô sắc, bực đang tử cõi Vô tưởng và 
cõi Vô sắc, cõi Vô tưởng. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang sanh cõi hữu sắc và 27 cõi hữu sắc là chi pháp của 
phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi ngũ 
uân, cõi Vô tưởng và những cõi ây, thọ uân chăng phải đang diệt mà sắc uân đang sanh 
VỚI người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh cõi Vô sắc, bực đang tử cõi Vô tướng và cõi Vô sắc, 
cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài mới 
đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang sanh cõi Vô sắc, bực đang tử cõi 
Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uân chăng phải đang diệt và sắc uấn chăng phải đang 

sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1743. 


1744. 


Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang 
diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân và những cõi ây, sắc uân chăng phải đang sanh mà 
tưởng uân đang diệt với người Ấy CÕI ây. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, bực đang tử 
cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uân chăng phải đang sanh và tưởng uân cũng chăng 
phải đang diệt. 


Hay là tưởng uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẫn chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi ngũ uân, cõi Vô tưởng và những cõi ây, tưởng uấn chăng phải 
đang diệt mà sắc uân đang sanh với người ây cõi ây. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, 
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1745. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


bực đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ây, tưởng uân chăng phải đang diệt và sắc uân 
cũng chăng phải đang sanh. 


Sắc uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân và những cõi ấy, sắc uấn chăng phải đang sanh mà 
hành uân đang diệt với người ây cõi Ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, bực đang tử 
cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uân chăng phải đang sanh và hành uấn cũng chăng 
phải đang diệt. 


1746. Hay là hành uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn chăng phải 


1747. 


đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi ngũ uân, cõi Vô tưởng và những cõi ấy, hành uân chắng phải đang 
diệt mà sắc uân đang sanh với người ây cõi ây. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, bực 
đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ây, hành uân chăng phải đang diệt và sắc uấn cũng 
chăng phải đang sanh. 


Sắc uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn chăng phải đang diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân và những cõi ây, sắc uấn chăng phải đang sanh mà 
thức uân đang diệt với người ây cõi Ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, bực đang tử 
cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẫn chăng phải đang sanh và thức uấn cũng chăng 
phải đang diệt. 


1748. Hay là thức uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải 


1749. 


đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi ngũ uân, cõi Võ tưởng và những cõi ấy, thức uân chăng phải đang 
diệt mà sắc uấn đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, bực 
đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ây, thức uân chăng phải đang diệt và sắc uẫn cũng 
chăng phải đang sanh. 


Thọ uân gôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào cối nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân chăng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng với 

3] cõi. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi Vô tưởng và cõi Vô tưởng. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uân 
chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải đang diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang tử cõi hữu tâm và 30 cõi hữu tâm, là chi pháp của 
phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang tử cõi tứ uấn, 
ngũ uấn với những cõi ây, thọ uấn chăng phải đang sanh mà tưởng uân đang diệt với 
người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lẫy: người đang sanh tử cõi Vô tướng và cõi Võ tưởng là chi pháp của câu 
mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vậy: 
còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, thọ uấn chăng phải đang sanh và tưởng uấn 
cũng chăng phải đang diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 
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Câu mở răng: Hay là tưởng uân chăng phải đang diệt với người nào CÕI nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tật cả người đang sanh, bực đang tử cõi Vô tưởng và 31 cõi. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: Người đang tử cõi Vô tưởng và cõi Vô tưởng. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
tưởng uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh cõi hữu tâm và cối hữu tâm là chi pháp của 
phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi tứ 
uân, ngũ uấn với những cõi ây, tưởng uân chăng phải đang diệt mà thọ uân đang sanh 
VỚI người ây cõi ấy. 

Rồi Ngài lây: người đang sanh cõi Vô tưởng và cõi Vô tướng, là chi pháp của câu mở 
và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: người 
nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, tưởng uân chăng phải đang diệt và thọ uấn cũng chăng 
phải đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1751. 


1752. 


1753. 


1754. 


1755. 


Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải đang 
diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, thọ uân chăng phải đang sanh mà 
hành uấn đang diệt với người ấy cõi Ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, thọ 
uấn chăng phải đang sanh và hành uân cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là hành uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, hành uấn chăng phải đang diệt 
mà thọ uân đang sanh với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, 
tưởng uân chăng phải đang diệt và thọ uấn cũng chăng phải đang sanh. 


Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân chăng phải đang 
diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, thọ uân chăng phải đang sanh mà 
thức uân đang diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, thọ 
uân chăng phải đang sanh và thức uẫn cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là thức uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẫn chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, thức uấn chăng phải đang diệt 
mà thọ uân đang sanh với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, 
thức uân chăng phải đang diệt và thọ uân cũng chăng phải đang sanh. 


Tưởng uân gôc có 4 bài 


Tưởng uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uấn chăng phải đang 
diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, tưởng uân chăng phải đang sanh 
mà hành uân đang diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, 
tưởng uân chăng phải đang sanh và hành uân cũng chăng phải đang diệt. 
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1756. 


1751. 


1758. 


1759. 


1769. 
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Hay là hành uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ấy, hành uấn chăng phải đang diệt 
mà tưởng uấn đang sanh với người ây CÕI ây. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi 
ây, hành uân chăng phải đang diệt và tưởng uấn cũng chăng phải đang sanh. 


Tưởng uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân chăng phải đang 
diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, tưởng uân chăng phải đang sanh 
mà thức uân đang diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, 
tưởng uân chăng phải đang sanh và thức uân cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là thức uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, thức uấn chăng phải đang diệt 
mà tưởng uấn đang sanh với người ây CÕI ây. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi 
ây, thức uân chăng phải đang diệt và tưởng uân cũng chăng phải đang sanh. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân chăng phải đang sanh với người nảo cõi nào, thời thức uân chăng phải đang 
điệt với người ây cõi ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, hành uần chăng phải đang sanh mà 
thức uân đang diệt với người ây cõi Ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, hành 
uấn chăng phải đang sanh và thức uẫn cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là thức uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời hành uấn chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, thức uấn chăng phải đang diệt 
mà hành uân đang sanh với người ây cÕI ây. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, 
thức uân chăng phải đang diệt và hành uân cũng chăng phải đang sanh. 


Dưt phân hành vị - sạnh và diệt - hiến tại. 
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HIIC2. HÀNH VI - SANH DIỆT - QUÁ KHỨ 
(Câu 1761 - 1880) 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ NGƯỜI 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uẩn từng sanh với người nào. 
Câu hỏi rằng: Thời thọ uẫn từng diệt với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh tử. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uâấn 
từng sanh với người nào, thời thọ uấn từng diệt với người ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì tất cả người đang sanh tử, là chi pháp của câu mở đó, thọ uân 
cũng từng diệt vậy. 


I9 bài sau đông, chỉ đôi uân. 


1762. 


1763. 


1764. 


1765. 


1766. 


1767. 


1768. 


1769. 


1779. 


1771. 


1772. 


Hay là thọ uấn từng diệt với người nào, thời sắc uân từng sanh với người ây phải chăng? 
- Phải. 

Sắc uấn từng sanh với người nào, thời tưởng uân từng diệt với người ây phải chăng? 
- Phải. 

Hay là tưởng uân từng diệt với người nào, thời sắc uân từng sanh với người ây phải 
chăng? - Phải. 

Sắc uân từng sanh với người nào, thời hành uân từng diệt với người ây phải chăng? - 
Phải. 

Hay là hành uân từng diệt với người nào, thời sắc uân từng sanh với người ấy phải 
chăng? - Phải. 

Săc uân từng sanh với người nào, thời thức uân từng diệt với người ây phải chăng? - 
Phải. 

Hay là thức uân từng diệt với người nào, thời sắc uân từng sanh với người ây phải 
chăng? - Phải. 


Thọ uân gốc có 6 bài 

Thọ uân từng sanh với người nào, thời tưởng uân từng diệt với người ây phải chăng? 
- Phải. 

Hay là tưởng uân từng diệt với người nào, thời thọ uân từng sanh với người ấy phải 
chăng? - Phải. 

Thọ uấn từng sanh với người nào, thời hành uân từng diệt với người ây phải chăng? 
- Phải. 

Hay là hành uẩn từng diệt với người nào, thời thọ uấn từng sanh với người ấy phải 
chăng? - Phải. 
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1773. 


1774. 


1775. 


1776. 


1777. 


1778. 


1779. 


17809. 


1781. 


1782. 
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Thọ uân từng sanh với người nào, thời thức uân từng diệt với người ây phải chăng? 
- Phải. 

Hay là thức uấn từng diệt với người nào, thời thọ uân từng sanh với người ấy phải 
chăng? - Phải. 


Tướng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uân từng sanh với người nào, thời hành uân từng diệt với người ấy phải chăng? 
- Phải. 

Hay là hành uân từng diệt với người nào, thời tưởng uân từng sanh với người ấy phải 
chăng? - Phải. 

Tưởng uân từng sanh với người nào, thời thức uân từng diệt với người ấy phải chăng? 
- Phải. 

Hay là thức uấn từng diệt với người nào, thời tưởng uẫn từng sanh với người ây phải 
chăng? - Phải. 

Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uân từng sanh với người nào, thời thức uấn từng diệt với người ây phải chăng? 
- Phải. 

Hay là thức uân từng diệt với người nào, thời hành uẫn từng sanh với người ấy phải 
chăng? - Phải. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ CÕI 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân từng sanh với cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
từng sanh với cõi nào, thời thọ uấn từng diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài lấy: cõi Vô tưởng là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vầy: cõi Vô tưởng, sắc uẫn từng sanh mà thọ uấn không từng 
diệt với cõi Ấy. 

Rồi Ngài lẫy: cõi ngũ uấn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uấn, sắc uẫn từng sanh và 
thọ uân cũng từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân từng diệt với cÕI nào. 
Câu hỏi rằng: Thời sắc uân từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uân. 
Bởi thê lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ uân 
từng diệt với cõi nào, thời sắc uẫn từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
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Đức Thế Tôn ngài lây: CỐI Vô sắc là chi pháp của phân câu. mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô sắc, thọ uân từng diệt mà sắc uân chăng phải từng 
sanh với cõi ấy. 

Rồi Ngài lẫy: cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uấn, thọ uấn từng diệt và 
sắc uân cũng từng sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chi đối uân. 
1783. Sắc uân từng sanh với cõi nào, thời tưởng uần từng diệt với cõi ây phải chăng? 
- Cõi Vô tưởng, sắc uân từng sanh mà tưởng uân không từng diệt với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uân, sắc uân từng sanh và tưởng uân cũng từng dIỆt. 


1784. Hay là tưởng uấn từng diệt với cõi nào, thời sắc uấn từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
- Cõi Võ sắc, tưởng uân từng diệt mà sắc uân chăng phải từng sanh với cõi ấy. Còn cõi 
ngũ uân, tưởng uân từng diệt và sắc uân cũng từng sanh. 
1785. Sắc uân từng sanh với cõi nào, thời hành uân từng diệt với cõi ây phải chăng? 
- Cõi Vô tưởng, sắc uân từng sanh mà hành uân không từng diệt với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uấn, sắc uấn từng sanh và hành uẫn cũng từng diệt. 
1786. Hay là hành uân từng diệt với cõi nào, thời sắc uấn từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
- Côõi Vô sắc, hành uân từng diệt mà sắc uân chăng phải từng sanh với cõi ây. Còn cõi 
ngũ uân, hành uân từng diệt và sắc uân cũng từng sanh. 
1787. Sắc uân từng sanh với cõi nào, thời thức uấn từng diệt với cõi ây phải chăng? 
- Cõi Vô tưởng, sắc uân từng sanh mà thức uân không từng diệt với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uẩn, sắc uân từng sanh và thức uân cũng từng diệt. 


1788. Hay là thức uân từng diệt với cõi nào, thời sắc uân từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
- Cối Vô sắc, thức uân từng diệt mà sắc uân chăng phải từng sanh với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uần, thức uẫn từng diệt và sắc uân cũng từng sanh. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


1789. Câu mở răng: Thọ uân từng sanh với cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc vệ vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
từng sanh với cõi nào, thời tưởng uấn từng diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở đó, tưởng uấn cũng từng 
diệt vậy. 


11 bài sau đồng, chỉ đối uấn. 
1790. Hay là tưởng uân từng diệt với cõi nào, thời thọ uân từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
- Phải. 


1791. Thọ uấn từng sanh với cõi nào, thời hành uẫn từng diệt với cõi ấy phải chăng? - Phải. 
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1792. 


1793. 
1794. 


1795. 
1796. 


1797. 
1798. 


1799. 
1800. 


1801. 


1802. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 

Hay là hành uấn từng diệt với cõi nào, thời thọ uân từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
- Phải. 
Thọ uân từng sanh với cõi nào, thời thức uân từng diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uấn từng diệt với cõi nào, thời thọ uân từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
- Phải. 

Tướng uân øôc có 4 bài 
Tưởng uân từng sanh với cõi nào, thời hành uấn từng diệt với cõi ấy phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uấn từng diệt với cõi nào, thời tưởng uân từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
- Phải. 
Tưởng uâấn từng sanh với cõi nào, thời thức uấn từng diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uẫn từng diệt với cõi nào, thời tưởng uấn từng sanh với cõi ây phải chăng? 
- Phải. 

Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân từng sanh với cõi nào, thời thức uân từng diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân từng diệt với cõi nào, thời hành uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 
- Phải. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẺ NGƯỜI VÀ CÕI 


Săc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân từng sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uẫn từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi phàm hữu sắc và 22 cõi phàm hữu 
sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh tử cõi phàm ngũ uân và 21 cõi phàm ngũ 
uân (mà đã sang trùng cõi ấy). 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn từng diệt với người ây cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh tử cõi Vô tưởng và cõi Vô tưởng (mà đã 
sanh trùng cõi), là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như 
vầy: người nương cÕI Vô tướng với cõi ây, sắc uân từng sanh mà thọ uân không từng 
diệt với người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh tử cõi phàm và 21 cõi phàm ngũ uân (mà đã sanh 
trùng cõi), là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn 
sau không có ý bác như vây: còn người nương cõi ngũ uấn với cõi ấy, sắc uẫn từng sanh 
và thọ uân cũng từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uấn từng diệt với người. nào cÕi nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi phàm hữu tâm đã từng sanh trùng cõi 
ây và 25 cõi phàm hữu tâm. 
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-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh tử cõi ngũ uẫn mà từng sanh cõi ấy với 21 
cõi phàm ngũ uấn. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân từng sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh tử cõi Vô sắc mà đã từng sanh trùng cõi và 4 
cõi Vô sắc, là chỉ pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: 
người nương cõi Vô sắc và cõi ấy, thọ uân từng diệt mà sắc uân không từng sanh với 
người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lây: người đang sanh tử cõi ngũ uẫn mà từng sanh cõi ấy với 2l cõi phàm 
ngũ uân, là chi pháp của cầu mở và câu hỏi đều đặng cá. Cho nên Phật ngài đáp đoạn 
sau không có ý bác như vây: còn người nương cõi ngũ uân với cõi ấy, thọ uân từng diệt 
và sắc uân cũng từng sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1803. 


1804. 


1805. 


1806. 


1807. 


1808. 


Sắc uân từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, sắc uân từng sanh mà tưởng. uấn không từng diệt 
VỚI TEưỜI ây CÕI ây. Còn người nương cõi ngũ uấn với cõi ấy, sắc uân từng sanh và 
tưởng uân cũng từng diệt. 

Hay là tưởng uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Người nương cõi Vô sắc và cõi ây, tưởng uân từng diệt mà sắc uân không từng sanh với 
người ây cõi ây. Còn người nương cõi ngũ uân với cõi ấy, tưởng uẩn từng diệt và sắc 
uân cũng từng sanh. 

Sắc uân từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uân từng diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? 

Người nương CÕI Vô tưởng với cõi ây, sắc uân từng sanh mà hành uấn không từng diệt 
VỚI nBưỜI ây CỐI ây. Còn người nương cõi ngũ uẩn với cõi ấy, sắc uân từng sanh và 
hành uân cũng từng diệt. 

Hay là hành uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Người nương cõi Vô sắc và cõi ấy, hành uân từng diệt mà sắc uấn không từng sanh VỚI 
người ây cõi ấy. Còn người nương cõi ngũ uân với cõi ây, hành uân từng diệt và sắc uân 
cũng từng sanh. 

Sắc uân từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, sắc uân từng sanh mà thức uần không từng diệt 
VỚI người ây cõi ây. Còn người nương cõi ngũ uân với cõi ây, sắc uấn từng sanh và thức 
uấn cũng từng diệt. 

Hay là thức uân từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Người nương cõi Vô sắc và cõi ấy, thức uân từng diệt mà sắc uấn không từng sanh với 
người ây cõi ấy. Còn người nương cõi ngũ uẫn với cõi ấy, thức uân từng diệt và sắc uấn 
cũng từng sanh. 
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1809. 


I1 bài 
1810. 


1811. 


1812. 


1813. 


1814. 


1815. 


1816. 


1817. 


1818. 


1819. 


1820. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 
Thọ uân gốc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uẩn từng sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân từng diệt với người ấy cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh tử cõi phàm hữu tâm (mà từng sanh 
cõi ấy) và 25 cõi phàm hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn từng diệt với người ây cõi ây phải 
chăng? 

Đức Thê Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì tất cả người đang sanh, đang tử cõi phàm hữu tâm (mà đã từng 
sanh cõi ấy) và 25 cõi phàm hữu tâm, là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng từng 
diệt vậy. 


sau đông, chỉ đôi uân. 
Hay là tưởng uân từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân từng sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? - Phải. 
Thọ uân từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uân từng diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân từng sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? - Phải. 
Thọ uân từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân từng diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân từng sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân øôc có 4 bài 
Tưởng uân từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uân từng diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân từng diệt với người nào cõi nào, thời tướng uân từng sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? - Phải. 
Tưởng uân từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân từng diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân từng sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hành uân øôc có 2 bài 
Hành uân từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân từng diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân từng diệt với người nào cõi nào, thời hành uân từng sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? - Phải. 
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1821. 


19 bài 
1822. 


1823. 


1824. 


1825. 


1826. 


1827. 


1828. 


1829. 


1830. 


1831. 


1832. 


1833. 


1834. 


ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI 
Sắc uấn sốc có § bài 


Câu mở rằng: Sắc uân không từng sanh với người nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân không từng diệt với người ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở không có. 
-_ Thời chi pháp của câu hỏi cũng không. 
Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề không. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân 
không từng sanh với người nào, thời thọ uân không từng diệt với người ây phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách hạn chế là “không có”. Tức là lời đáp hạn 
chế với chi pháp của câu mở. Bởi vì người mà sắc uấn không từng diệt không có, chỉ có 
người mà sắc uân đã từng sanh. 


sau trùng, chỉ đối uân. 

Hay là thọ uân không từng diệt với người nào, thời sắc uân không từng sanh với người 
ây phải chăng? - Không có! 

Sắc uân không từng sanh với người nào, thời tưởng uấn không từng diệt với người ấy 
phải chăng? - Không có! 

Hay là tưởng uân không từng diệt với người nào, thời sắc uấn không từng sanh với 
người ây phải chăng? - Không có! 

Sắc uân không từng sanh với người nào, thời hành uân không từng diệt với người ấy 
phải chăng? - Không có! 

Hay là hành uân không từng diệt với người nào, thời sắc uân không từng sanh với người 
ây phải chăng? - Không có! 

Sắc uân không từng sanh với người nào, thời thức uấẫn không từng diệt với người ấy 
phải chăng? - Không có! 

Hay là thức uân không từng diệt với người nào, thời sắc uấn không từng sanh với người 
ây phải chăng? - Không có! 


Thọ uân góc có 6 bài 
Thọ uân không từng sanh với người nào, thời tưởng uấn không từng diệt với người ấy 
phải chăng? - Không có! 
Hay là tưởng uấn không từng diệt với người nào, thời thọ uân không từng sanh với 
người ây phải chăng? - Không có! 
Thọ uân không từng sanh với người nào, thời hành uân không từng diệt với người ấy 
phải chăng? - Không có! 
Hay là hành uân không từng diệt với người nào, thời thọ uân không từng sanh với người 
ây phải chăng? - Không có! 
Thọ uân không từng sanh với người nào, thời thức uân không từng diệt với người ấy 
phải chăng? - Không có! 
Hay là thức uân không từng diệt với người nào, thời thọ uân không từng sanh với người 
ây phải chăng? - Không có! 
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1835. 


1836. 


1837. 


1838. 


1839. 


1840. 


1841. 


1842. 
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Tướng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uấn không từng sanh với người nào, thời hành uân không từng diệt với người ấy 
phải chăng? - Không có! 

Hay là hành uân không từng diệt với người nào, thời tưởng uấn không từng sanh với 
người ây phải chăng? - Không có! 

Tưởng uân không từng sanh với người nào, thời thức uân không từng diệt với người ấy 
phải chăng? - Không có! 

Hay là thức uân không từng diệt với người nào, thời tưởng uân không từng sanh với 
người ây phải chăng? - Không có! 


Hành uân sôc có 2 bài 


Hành uẩn không từng sanh với người nào, thời thức uấn không từng diệt với người ấy 
phải chăng? - Không có! 

Hay là thức uân không từng diệt với người nào, thời hành uân không từng sanh với 
người ây phải chăng? - Không có! 


ĐÔI LẬP - THUỘC VỀ CÕI 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân không từng sanh với cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời thọ uân không từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vẫn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
không từng sanh với cõi nào, thời thọ uấn không từng diệt với cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “từng diệt”. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở đó. 

Dâu cho sắc uân không từng sanh mà thọ uân đã từng diệt. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uấn không từng diệt với cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời sắc uân không từng sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 
Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uấn không từng diệt với cõi nào, thời sắc uân không từng sanh với cõi ây phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là từng sanh. Tức là lời đáp phản đôi hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó. 
Dâu cho thọ uân không từng diệt mà sắc uân đã từng sanh. 
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3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1843. 


1844. 


1845. 


1846. 


1847. 


1848. 


1849. 


II bài 
1850. 


1851. 


1852. 


1853. 


1854. 


1855. 


1856. 


Sắc uân không từng sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn không từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Từng diệt! 

Hay là tưởng uấn không từng diệt với cõi nào, thời sắc uân không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Từng sanh! 

Sắc uân không từng sanh với cõi nào, thời hành uân không từng diệt với cõi ây phải 
chăng? - Từng diệt! 

Hay là hành uấn không từng diệt với cõi nào, thời sắc uẫn không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Từng sanh! 

Sắc uân không từng sanh với cõi nào, thời thức uân không từng diệt với cõi ây phải 
chăng? - Từng diệt! 

Hay là thức uân không từng diệt với cõi nào, thời sắc uân không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Từng sanh! 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uấn không từng sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân không từng diệt với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
không từng sanh với cõi nào, thời tướng uân không từng diệt với cõi ây phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chì 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng từng 
diệt vậy. 
sau đông, chỉ đôi uẫn. 
Hay là tưởng uân không từng diệt với cõi nào, thời thọ uân không từng sanh với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Thọ uấn không từng sanh với cõi nào, thời hành uân không từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 
Hay là hành uấn không từng diệt với cõi nào, thời thọ uẫn không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 
Thọ uấn không từng sanh với cõi nào, thời thức uân không từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 
Hay là thức uẫn không từng diệt với cõi nào, thời thọ uân không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân gốc có 4 bài 

Tưởng uấn không từng sanh với cõi nào, thời hành uân không từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 
Hay là hành uấn không từng diệt với cõi nào, thời tưởng uân không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 
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1857. 


1858. 


1859. 


1860. 


18ó1. 


1862. 
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Tưởng uẩn không từng sanh với cõi nào, thời thức uẫn không từng diệt với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 
Hay là thức uân không từng diệt với cõi nào, thời tưởng uấn không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uẩn không từng sanh với cõi nào, thời thức uân không từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 

Hay là thức uân không từng diệt với cõi nào, thời hành uân không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 


ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sắc uân gôc có § bài 


Câu mở răng: Sắc uần không từng sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân không từng diệt với người ây cõi ấy phải chăng? 

- Chị pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi Tịnh cư, người đang sanh tử trùng 
cõi Vô sắc và cõi Tịnh cư, cõi Vô sặc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh tử cõi Tịnh cư và 5 cõi Tịnh cư. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn không từng diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang sanh tử trùng cõi Vô sắc ấy và 4 cõi Vô sắc, là chỉ 
pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người nương cối 
Vô sắc với những cõi ấy, sắc uân không từng sanh mà thọ uân từng diệt với người ấy 
CỐI Ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh tử cõi Tịnh cư và 5 cõi Tịnh cư, là chi pháp của câu 
mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: 
còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ây, sắc uấẫn không từng sanh và thọ uấn 
cũng không từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uấn không từng diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi Tịnh cư, người đang sanh tử cõi Vô 
tưởng (từng sanh cõi Vô tưởng) và cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh tử cõi Tịnh cư và cõi Tịnh cư. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân không từng sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang sanh tử trùng cõi Vô tưởng và cõi Vô tưởng, là 
chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người nương 
cõi Vô tướng với cõi ây. Thọ uân chăng phải từng diệt mà sắc uân từng sanh với người 
ây cõi ấy. 
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Rồi Ngài lây: người đang sanh tử cõi Tịnh cư và cõi Tịnh cư, là chi pháp của câu mở 
và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn 
người nương cõi Tịnh cư với cõi ấy, thọ uẫn không từng diệt và sắc uân cũng chăng 
phải! từng sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1863. 


1864. 


1865. 


1866. 


1867. 


1868. 


1869. 


Sắc uần không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân không từng diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? 

Người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, sắc uấn không từng sanh mà tưởng uấn từng 
diệt với người ấy cõi ây. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc uân không 
từng sanh và tưởng uân cũng không từng diệt. 

Hay là tưởng uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân không từng sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Người nương cÕi Vô tưởng VỚI CÕI ây, tưởng uân chăng phải từng diệt mà sắc uân từng 
sanh với người Ấy cõi ây. Còn người nương cõi Tịnh cư với cõi ây, tưởng uấn không 
từng diệt và sắc uân chăng phải từng sanh. 

Sắc uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uấn không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uân không từng sanh mà hành uân từng 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc uân không 
từng sanh và hành uấn cũng không từng diệt. 

Hay là hành uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân không từng sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Người nương cối Vô tưởng với cõi ấy, hành uấn chăng phải từng diệt mà sắc uấn từng 
sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với cõi ây, hành uẫn không 
từng diệt và sắc uân cũng chăng phải từng sanh. 

Sắc uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người nương cối Vô sác với những cõi ấy, sắc uấn không từng sanh mà thức uần từng 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc uân không 
từng sanh và thức uẫn cũng không từng diệt. 


Hay là thức uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, thức uân chăng phải từng diệt mà sắc uân từng 
sanh với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Tịnh cư với cõi ấy, thức uân không từng 
diệt và sắc uấn chăng phải từng sanh. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uân không từng sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân không từng diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng và cõi Tịnh 
cư, cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 
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Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vẫn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân không từng diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì người đang sanh tử cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng và cõi Tịnh cư, 
cõi Vô tưởng, là chi pháp của câu mở đó, tưởng uấn cũng không từng diệt vậy. 


11 bài sau đồng, chỉ đôi uấn. 
1870. Hay là tưởng uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẫn không từng sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 


1871. Thọ uần không từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uân không từng diệt với 
người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

1872. Hay là hành uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân không từng sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

1873. Thọ uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn không từng diệt với 
người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

1874. Hay là thức uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân không từng sanh 
VỚI người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân gốc có 4 bài 

1875. Tưởng uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uấn không từng diệt với 
người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 

1876. Hay là hành uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? - Phải. 


1877. Tưởng: uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? - Phải. 


1878. Hay là thức uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? - Phải. 


Hành uân øôc có 2 bài 


1879. Hành uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân không từng diệt với 
người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 
1880. Hay là thức uẫn không từng diệt với người nào cõi nào, thời hành uân không từng sanh 
VỚI người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 
Dứựt hành vi - sanh diệt - quá khứ. 
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1881. 


1882. 


IIC3. HÀNH VI - SANH DIỆT - VỊ LAI 
(Câu 1881 - 2000) 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ NGƯỜI 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uấn sẽ sanh với người nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uẫn sẽ diệt với người ây phải chăng? 
- Chi pháp của câu mở là: 4 phàm, 3 quả hữu học đang sanh, tử trong 3l cõi mà còn 
sanh nữa. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thê lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
sẽ sanh với người nào, thời thọ uân sẽ diệt với người ây phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì 4 phàm, 3 quả hữu học đang sanh, tử trong 3l cõi mà còn sanh 
nữa là chi pháp của câu mở đó, thọ uân cũng sẽ diệt vậy. 


Câu mở răng: Hay là thọ uần sẽ diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân sẽ sanh với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh, tử. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm, 3 quả hữu học đang sanh tử mà còn sanh nữa. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uẩn sẽ diệt với người nào, thời sẽ sanh với người ây phải chăng? 

Đức Thé Tôn ngài lấy: người kiếp chót đang sanh tử và đang níp-bàn là chi pháp của 
phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vậy: người kiếp đang sanh và 
người sẽ sanh cõi Vô sắc rôi níp-bàn, thọ uân sẽ diệt mà sắc uân chăng phải sẽ sanh với 
người ấy. 

Rồi Ngài lây: 4 phàm, 3 quả hữu học đang sanh tử mà còn sanh nữa, là chi pháp của 
câu mở và câu hỏi đều đặng cá. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như 
vây: còn những người ngoài ra đó, thọ uấn sẽ diệt và sắc uấn cũng sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đồi uấn. 


1883. 
1884. 


1885. 
1886. 


1887. 


Sắc uấn sẽ sanh với người nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với người ấy phải chăng? — Phải. 
Hay là tưởng uấn sẽ diệt với người nào, thời sắc uấn sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh và người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi níp-bàn, tưởng uân sẽ diệt 


mà sắc uân chăng phải sẽ sanh với người ây. Còn những người ngoài ra đó, tưởng uấn 
sẽ điệt và sắc uấn cũng sẽ sanh. 


Săc uân sẽ sanh với người nào, thời hành uân sẽ diệt với người ây phải chăng? — Phải. 
Hay là hành uấn sẽ diệt với người nào, thời sắc uần sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh và người sẽ sanh cõi Vô sắc rôi níp-bàn, hành uẫn sẽ diệt mà 


sắc uân chăng phải sẽ sanh với người ây. Còn những người ngoài ra đó, hành uân sẽ diệt 
và sắc uân sẽ sanh. 


Săc uân sẽ sanh với người nào, thời thức uân sẽ diệt với người ây phải chăng? — Phải. 
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1888. 


1889. 


1890. 
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Hay là thức uân sẽ diệt với người nào, thời sắc uẫn sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh và người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi níp-bàn, thức uấn sẽ diệt mà 
sác uân chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thức uân sẽ diệt 
và sắc uân cũng sẽ sanh. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân sẽ sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ diệt với người ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: 4 phàm, 3 quả hữu học đang sanh, tử trong 30 cõi (trừ Sắc 
cứu cánh) mà còn sanh nữa. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc vệ vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uấn 
sẽ sanh với người nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì 4 phàm, 3 quả hữu học đang sanh, tử trong 30 cõi (trừ Sắc cứu 
cánh) mà còn sanh nữa, là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng sẽ diệt vậy. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uần sẽ diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ sanh với người ấy phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh tử mà còn sanh nữa và người kiếp 
chót đang sanh. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm, 3 quả hữu học đang sanh, tử mà còn sanh nữa. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
tưởng uân sẽ diệt với người nào, thời thọ uấn sẽ sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người kiếp chót đang sanh là chi pháp của phần câu mở mà 
thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ 
uấn, tưởng uân sẽ diệt mà thọ uấn chăng phải sẽ sanh với người ấy. 

Rồi Ngài lấy: 4 phàm, 3 quả hữu học đang sanh, tử mà còn sanh nữa là chi pháp của 
phân câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác 
như vây: còn những người ngoài đó, tưởng uấn sẽ diệt và thọ uần cũng sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1891. 


1892. 


1893. 


1894. 


Thọ uấn sẽ sanh với người nào, thời hành uấn sẽ diệt với người ấy phải chăng? — Phải. 
Hay là hành uân sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân, hành uấn sẽ diệt mà thọ uân chăng phải 


sẽ sanh với người ây. Còn những người ngoài ra đó, hành uân sẽ diệt mà thọ uân cũng 
sẽ sanh. 


Thọ uấn sẽ sanh với người nào, thời thức uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? — Phải. 
Hay là thức uân sẽ diệt với người nào, thời thọ uân sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uấn, thức uân sẽ diệt mà thọ uân chăng phải 


sẽ sanh với người ây. Còn những người ngoài ra đó, thức uân sẽ diệt và thọ uấn cũng sẽ 
sanh. 
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1895. 


1896. 


1897. 


1898. 


1899. 
1900. 


1901. 


1902. 


Tướng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uấn sẽ sanh với người nào, thời hành uân sẽ diệt với người ấy phải chăng? — 
Phải. 

Hay là hành uấn sẽ diệt với người nào, thời tưởng uân sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân, hành uân sẽ diệt mà tưởng uân chăng 
phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, hành uân sẽ diệt và tưởng uân 
cũng sẽ sanh. 

Tưởng uấn sẽ sanh với người nào, thời thức uân sẽ diệt với người ây phải chăng? — 
Phải. 

Hay là thức uân sẽ diệt với người nào, thời tưởng uấn sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân, thức uấẫn sẽ diệt mà thọ uân chăng phải 


sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thức uấn sẽ diệt và tưởng uấn cũng 
sẽ sanh. 


Hành uân góc có 2 bài 
Hành uấn sẽ sanh với người nào, thời thức uân sẽ diệt với người ấy phải chăng? — Phải. 
Hay là thức uân sẽ diệt với người nào, thời hành uân sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân, thức uân sẽ diệt mà hành uân chăng 


phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thức uân sẽ diệt và hành uấn 
cũng sẽ sanh. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẺ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân sẽ sanh với cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân sẽ 
sanh với cõi nào, thời thọ uân sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: cõi Vô tưởng, là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô tưởng, sắc uân sẽ sanh mà thọ uân chăng phải sẽ 
diệt với cõi Ấy. 

Rồi Ngài lây: cõi ngũ uấn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đêu đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uân, sắc uân sẽ sanh và thọ 
uân cũng sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uẩn sẽ diệt với cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời sắc uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uân. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uần sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
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Đức Thế Tôn ngài lấy: cõi Vô sắc, là chi pháp trong phân câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô sắc, thọ uấn sẽ điệt mà sắc uân chăng phải sẽ sanh 
với cõi ấy. 

Rồi Ngài lẫy: cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uấn, thọ uân sẽ diệt và sắc 
uấn cũng sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1903. 


1994. 


1905. 


1906. 


1907. 


1908. 


1909. 


Sắc uấn sẽ sanh với cõi nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô tưởng, sắc uấn sẽ sanh mà tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uân, sắc uân sẽ sanh và tưởng uân cũng sẽ diệt. 


Hay là tưởng uấn sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 

Cõi Vô sắc, tưởng uấn sẽ diệt mà sắc uấn chăng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi ngũ 
uẩn, tưởng uân sẽ diệt và sắc uấn cũng sẽ sanh. 

Sắc uấn sẽ sanh với cõi nào, thời hành uấn sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 

Cõi Vô tưởng, sắc uân sẽ sanh mà hành uấn chăng phải sẽ diệt với cõi ấy. Còn cõi ngũ 
uấn, sắc uân sẽ sanh và hành uân cũng sẽ diệt. 

Hay là hành uân sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 

Cõi Vô sắc, hành uân sẽ diệt mà sắc uân chăng phải sẽ sanh với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uân, hành uân sẽ diệt và sắc uân cũng sẽ sanh. 

Sắc uân sẽ sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 

Cõi Vô tưởng, sắc uân sẽ sanh mà thức uấn chăng phải sẽ diệt với cõi ấy. Còn cõi ngũ 
uấn, sắc uân sẽ sanh và thức uân cũng sẽ diệt. 


Hay là thức uân sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uấn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô sắc, thức uần sẽ diệt mà sắc uân chăng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi ngũ uân, 
thức uân sẽ diệt và sắc uân cũng sẽ sanh. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân sẽ sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vân đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uân 
sẽ sanh với cõi nào, thời tưởng uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở đó, tưởng uấẫn cũng sẽ diệt 
vậy. 


[1 bài sau đông, chỉ đôi uân. 


1910. 
1911. 
1912. 
1913. 


Hay là tưởng uân sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? — Phải. 
Thọ uân sẽ sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? — Phải. 
Hay là hành uân sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? — Phải. 


Thọ uân sẽ sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? — Phải. 
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1914. Hay là thức uân sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? — Phải. 
Tưởng uân gôc có 4 bài 


1915. Tưởng uân sẽ sanh với cõi nào, thời hành uẩn sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? — Phải. 

1916. Hay là hành uân sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uân sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? - 
Phải. 

1917. Tưởng uân sẽ sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? — Phải. 

1918. Hay là thức uẩn sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uấẫn sẽ sanh với cõi ây phải chăng? — 
Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 


1919. Hành uân sẽ sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 


1920. Hay là thức uân sẽ diệt với cõi nào, thời hành uân sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? — Phải. 
THUẬN TÙNG - THUỘC VÉ NGƯỜI VÀ CÕI 


Săc uân gôc có 8 bài 


1921. Câu mở rằng: Sắc uân sẽ sanh với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi hữu sắc mà còn sanh lại trùng và 22 
cõi phàm hữu sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sinh tử cõi ngũ uẫn mà còn sanh trùng lại và 26 
cõi ngũ uấn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân sẽ 
sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ diệt với người ấy cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sinh tử cõi Vô tưởng mà còn sanh lại và cõi Vô 
tưởng là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới trả lời đoạn trước có ý bác như vây: 
người nương cõi Vô tưởng và những cõi ây, sắc uân sẽ sanh mà thọ uấn chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh tử cõi ngũ uân mà còn sanh trùng lại và 26 cõi ngũ 
uân, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau 
không có ý bác như vây: còn người nương cõi ngũ uân với những cõi ây, sắc uân sẽ 
sanh và thọ uẫn sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


1922. Câu mở răng: Hay là thọ uân sẽ diệt với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời sắc uân sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là tất cả người đang sanh tử cõi hữu tâm, người đang níp-bàn và 
30 cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh tử cõi ngũ uẩn mà còn sanh trùng cõi ây và 
21 cõi phàm ngũ uân. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uấn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 
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Đức Thế Tôn ngài lây: người đang sanh tử cõi Vô sắc Sẽ níp-bàn cõi ây Và nPười 
đang sanh cõi ngũ uẫn mà không còn sanh lại hay trùng cõi ây nữa với 30 cõi hữu tâm, 
là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới trả lời đoạn trước có ý bác như Vậy: người 
kiếp chót đang sanh cối ngũ uấn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uấn 
sẽ diệt mà sắc uấn chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lây: người đang sanh tử cõi ngũ uân mà còn sanh trùng cõi ấy và 21 cõi 
phàm ngũ uân, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp 
đoạn sau không có ý bác như vậy: người nương cõi ngũ uân mà ngoài ra đó, với những 
cõi ấy, thọ uầấn sẽ diệt và sắc uân cũng sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


19243. 


1924. 


1925. 


1926. 


1927. 


1928. 


Sắc uấn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với người ấy cõi ây phải 
chăng? 

Người nương cõi Vô tướng và những cõi ấy, sắc uấn sẽ sanh mà tưởng uân chăng phải 
sẽ diệt với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi ngũ uân với những cõi ấy, sắc uân sẽ 
sanh và tưởng uân cũng sẽ diệt. 

Hay là tưởng uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uâẫn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
tưởng uân sẽ diệt mà sắc uấn chăng phải sẽ sanh với người ây cõi Ấy. Còn người nương 
cõi ngũ uân mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tưởng uẫn sẽ diệt và sắc uấn cũng sẽ sanh. 
Sắc uân sẽ sanh với người nào cõi nào thời hành uấn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người nương cÕi Vô tướng và những cõi ây, sắc uần sẽ sanh mà hành uân chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi ngũ uân với những cõi ấy, sắc uấn sẽ 
sanh và hành uân cũng sẽ dIỆt. 

Hay là hành uẫn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uấn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
hành uân sẽ diệt mà sắc uấn chăng phải sẽ sanh với người ây cõi Ấy. Còn người nương 
cõi ngũ uân mà ngoài ra đó với những cõi ấy, hành uân sẽ diệt và sắc uân cũng sẽ sanh. 
Sắc uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người nương cõi Vô tưởng và những cõi ấy, sắc uân sẽ sanh mà thức uấn chăng phải sẽ 
diệt với người. ây cõi ấy. Còn người nương cõi ngũ uấn với những cõi ây, sắc uân sẽ 
sanh và thức uân cũng sẽ diệt. 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân sẽ sanh với người ây cõi ấy 
phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uấn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
thức uân sẽ diệt mà sắc uấn chăng phải sẽ sanh VỚI người ây cõi ấy. Còn những người 
nương cõi ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thức uân sẽ diệt và sắc uân cũng sẽ 
sanh. 
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1929. 


1930. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ diệt với người ây cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi phàm hữu tâm mà còn sanh lại trùng 
CÕI. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
sẽ sanh với người nào cõi nào thời tưởng uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời đảm bảo chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì người đang sanh tử cõi phàm hữu tâm mà còn sanh lại trùng 
cõi, là chi pháp của câu mở đó, tưởng uẫn cũng sẽ diệt vậy. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uân sẽ diệt với người nào. CÕI nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh tử cõi hữu tâm và 30 cõi hữu tâm. 

- Chị pháp của câu hỏi là: người sanh tử cõi phàm hữu tâm mà còn sanh lại trùng cõi 
và 25 cõi phàm hữu tâm. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
tưởng uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lẫy: người đang sanh cõi hữu tâm mà không còn sanh trở lại nữa 
và 30 cối hữu tâm, là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới trả lời đoạn trước có ý bác 
như vây: người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn với những cõi ấy, tưởng uấn sẽ 
diệt mà thọ uân chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lây: người sanh tử cõi phàm hữu tâm mà còn sanh lại trùng cõi và 25 cõi 
phàm hữu tâm, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cá. Cho nên Phật ngài đáp 
đoạn sau không có ý bác như vây: người nương cõi tứ uân, ngũ uấn mà ngoài ra đó với 
những cõi ây, tưởng uấn sẽ diệt mà thọ uấn cũng sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Š5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1931. 


1932. 


1933. 


1934. 


Thọ uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với người ây cõi ây phải 
chăng? —- Phải! 

Hay là hành uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngủ uần với những cõi ây, hành uần sẽ diệt mà 
thọ uân chăng phải sẽ sanh VỚI người ây CðÕI ây. Còn người nương cõi tứ uấn, ngũ uân 
mà ngoài ra đó với những cõi ấy, hành uấn sẽ diệt mà thọ uân cũng sẽ sanh. 

Thọ uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với người ấy cõi ây phải 
chăng? — Phải! 

Hay là thức uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uần với những cõi ấy, thức uấn sẽ diệt mà 


thọ uân chăng phải sẽ sanh VỚI người ây cõi ấy. Còn người nương cõi tứ uân, ngũ uấn 
mà ngoài ra đó với những cõi ây, thức uân sẽ diệt mà thọ uấn cũng sẽ sanh. 
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1935. 


1936. 


1937. 


1938. 


1939, 


1940. 


1941. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 
Tướng uân øôc có 4 bài 


Tướng uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với người ây cõi ây phải 
chăng? —- Phải! 

Hay là hành uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uần với những cõi ây, hành uân sẽ diệt mà 
tưởng uân chăng phải sẽ sanh VỚI người ây cõi ây. Còn người nương cõi tứ uân, ngũ uấn 
mà ngoài ra đó với những cõi ấy, hành uân sẽ diệt và tưởng uân cũng sẽ sanh. 

Tưởng uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thức uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? — Phải! 

Hay là thức uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uấn với những cõi ấy, thức uấn. sẽ diệt mà 


tưởng uấn chăng phải sẽ sanh VỚI người ây cõi ây. Còn người nương cõi tứ uân, ngũ uân 
mà ngoài ra đó với những cõi ây, thức uân sẽ diệt và tưởng uân cũng sẽ sanh. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uấn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? — Phải! 

Hay là thức uấn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ sanh với người ây cõi ấy 
phải chăng? 

Người kiệp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uần với những cõi ấy, thức uấn sẽ diệt mà 
hành uân chăng phải sẽ sanh VỚI người ây cõi ây. Còn người nương cõi tứ uân, ngũ uân 
mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thức uấn sẽ diệt và hành uân cũng sẽ sanh. 
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ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI 


Săc uân gôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uấn chăng phải sẽ sanh với người nảo. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với người ây phải chăng? 
- Chị pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi hữu tâm mà không còn sanh lại cõi 
ngũ uân. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang níp-bàn. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uấn chăng 
phải sẽ sanh với người nào, thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với người ây phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài lấy: người sẽ sanh cối Vô sắc rồi níp-bàn và người đang sanh cõi 
ngũ uân mà không còn sanh lại trùng cÕI ây nữa, là chỉ pháp của phần câu mở mà thôi. 
Mới trả lời đoạn trước có ý bác như Vậy: người kiếp chót sanh cõi tứ uân, nøũ uân và 
người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi níp-bàn, sắc uẫn chăng phải sẽ sanh mà thọ uấn sẽ diệt với 
người Ây. 
Rồi Ngài lấy: người đang níp-bàn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cá. 
Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: người đang níp-bàn, sắc uấn 
chăng phải sẽ sanh mà thọ uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học 295 


1942. 


Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uầấn chăng phải sẽ diệt với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân chăng phải sẽ sanh với người ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: bực đang níp-bàn. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: hay là 
thọ uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải sẽ sanh với người ây 
phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức lời đảm bảo chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì bực đang níp-bàn là chi pháp của câu mở đó, sắc uân cũng 
chăng phải sẽ sanh vậy. 


9 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1943. 


1944. 


1945. 


1946. 


1947. 


1948. 


1949. 


1950. 


Sắc uấn chăng phải sẽ sanh với người nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ điệt với người 
ây phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uấn và người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi níp-bàn, 
sác uân chăng phải sẽ sanh mà tưởng uân sẽ diệt với người ây. Còn người đang níp-bàn, 
sắc uân chăng phải sẽ sanh và tưởng uấn cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uấn chăng phải sẽ sanh với 
người ây phải chăng? — Phải! 

Sắc uấn chăng phải sẽ sanh với người nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với người 
ây phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân và người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi níp-bàn, 
sắc uân chăng phải sẽ sanh mà hành uân sẽ diệt với người ây. Còn người đang níp-bàn, 
sắc uâấn chăng phải sẽ sanh và hành uân cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uấn chăng phải sẽ sanh với 
người ây phải chăng? — Phải! 

Sắc uấn chăng phải sẽ sanh với người nào, thời thức uẫn chăng phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? 

Người kiệp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uấn và người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi níp-bàn, 
sác uân chăng phải sẽ sanh mà thức uân sẽ diệt với người ấy. Còn người đang níp-bàn, 
sắc uân chăng phải sẽ sanh và thức uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải sẽ sanh với 
người ây phải chăng? — Phải! 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Thọ uấn chăng phải sẽ sanh với người nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người 
ây phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn và người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi níp-bàn, 
thọ uân chăng phải sẽ sanh mà tưởng uân sẽ diệt với người ây. Còn người đang níp-bàn, 
thọ uân chăng phải sẽ sanh và tưởng uấn cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là tưởng uấn chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải sẽ sanh với 
người ây phải chăng? - Phải. 
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1951. 


1952. 


1953. 


1954. 


1955. 


1956. 


1957. 


1958. 


1959. 


1960. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Thọ uân chăng phải sẽ sanh với người nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với người 
ây phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uẫn, ngũ uân và người sẽ sanh cõi Vô sắc rôi níp-bàn 
thọ uân chăng phải sẽ sanh mà hành uân sẽ diệt với người ấy. Còn người đang níp-bàn, 
thọ uân chăng phải sẽ sanh và hành uẫn cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là hành uấn chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? - Phải. 

Thọ uấn chăng phải sẽ sanh với người nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với người 
ây phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uẫn, ngũ uẫn và người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi níp-bàn, 
thọ uân chăng phải sẽ sanh mà thức uấn sẽ diệt với người ấy. Còn người đang níp-bàn, 
thọ uân chăng phải sẽ sanh và thức uẫn cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải sẽ sanh với 
người ây phải chăng? - Phải. 


Tướng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uân chăng phải sẽ sanh với người nào, thời hành uấn chăng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn và người sẽ sanh cõi Vô sắc rôi níp-bàn, 
tưởng uân chăng phải sẽ sanh mà hành uân sẽ diệt với người ây. Còn người đang níp- 
bàn, tưởng uân chăng phải sẽ sanh và hành uấn cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là hành uấn chăng phải sẽ điệt với người nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân chăng phải sẽ sanh với người nào, thời thức uân chăng phải sẽ điệt với người 
ây phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn và người sẽ sanh cõi Vô sắc rôi níp-bàn, 
tưởng uân chăng phải sẽ sanh mà thức uân sẽ diệt với người ây. Người đang níp-bàn, 
tưởng uấn chăng phải sẽ sanh và thức uẫn cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời tưởng uẫn chăng phải sẽ sanh với 
người ây phải chăng? - Phải. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uân chăng phải sẽ sanh với người nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với người 
ây phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân và người sẽ sanh cõi Võ sắc rôi níp-bàn, 
hành uân chăng phải sẽ sanh mà thức uân sẽ diệt với người ây. Người đang níp-bàn, 
hành uân chăng phải sẽ sanh và thức uấẫn cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời hành uân chăng phải sẽ sanh với 
người ây phải chăng? - Phải. 
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1961. 


1962. 


ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ CÕI 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải sẽ sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở: cõi Vô sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi: không có. 
Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân 
chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uấn chăng phải sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “sẽ diệt”. Tức là lời đáp phản đối hay trái 
ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở đó. 
Dâu cho sắc uân chăng phải sẽ sanh mà thọ uấn sẽ diệt với cõi ấy 


Câu mở răng: Hay là thọ uân chăng phải sẽ diệt với cối nảo. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân chăng phải sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vẫn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn chăng phải sẽ diệt với cõi nào thời sắc uân chăng phải sẽ sanh với cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “sẽ sanh”. Tức là lời đáp phản đôi hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó. 

Dâu cho thọ uấn chăng phải sẽ diệt, mà sắc uân sẽ sanh với cõi ấy. 


Ba đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1963. 


1964. 


1965. 


1966. 


1967. 


1968. 


1969. 


Săc uân chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây 
phải chăng? - Sẽ diệt. 
Hay là tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải sẽ sanh với cõi 
ây phải chăng? - Sẽ sanh. 
Săc uân chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây phải 
chăng? - Sẽ diệt. 
Hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải sẽ sanh với cõi ây phải 
chăng? - Sẽ sanh! 
Săc uân chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây phải 
chăng? - Sẽ diệt! 
Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải sẽ sanh với cõi 
ây phải chăng? - Sẽ sanh. 

Thọ uân gôc có 6 bài 
Câu mở răng: Thọ uân chăng phải sẽ sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 
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Bởi thế là hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng Thọ uân 
chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ điệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. 

Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó, tưởng uẫn cũng sẽ diệt vậy 


11 bài sau đồng, đáp bảo đảm, chỉ đối uấn. 


1979. 


1971. 


1972. 


1973. 


1974. 


1975. 


1976. 


1977. 


1978. 


1979. 


1980. 


1981. 


Hay là tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân chăng phải sẽ sanh với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 
Thọ uân chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 
Hay là hành uân chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uân chăng phải sẽ sanh với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 
Thọ uân chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 
Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân chăng phải sẽ sanh với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân gôc có 4 bài 
Tướng uân chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ sanh với 
cõi ây phải chăng? - Phải. 
Tướng uân chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ sanh với 
cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hành uân gôc có 2 bài 
Hành uân chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ sanh với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 


ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 
Sắc uân sốc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải sẽ điệt với người ấy cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh tử cõi hữu tâm và 30 cõi hữu tâm. 

- Chị pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi hữu tâm không còn sanh hay không sanh 
trùng cõi ây nữa và 30 cõi hữu tâm. 
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1982. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với người ấy 
cõi ây chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh cõi hữu tâm đang tử cõi Vô sắc mà còn tử 
trùng cõi Vô sắc ấy và 30 cõi hữu tâm, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: TIEƯỜI kiếp chót đang sanh cõi ngũ uấn và người nương 
cõi Vô sắc với những cõi ây, sắc uẫn chăng phải sẽ sanh mà thọ uấn sẽ diệt với người ấy 
cõi ây. 

Rồi Ngài lây: người đang tử cõi hữu tâm không còn sanh hay không sanh trùng cõi ây 
nữa và 30 cõi hữu tâm, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật 
ngài đáp đoạn sau không có ý Dác như vậy: còn bậc đang níp-bàn với những cõi ấy, sắc 
uân chăng phải sẽ sanh và thọ uân cũng chăng phải sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân chăng phải sẽ diệt với người nào cối nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi Vô tưởng, người đang tử cõi hữu tâm 
không còn sanh hay không sanh trùng cõi ấy nữa và 3l cõi. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi hữu tâm không còn sanh hay không sanh 
trùng cõi ấy nữa và 30 cõi hữu tâm. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải sẽ sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh tử cõi Vô tưởng mà còn sanh lại trùng cõi ây 
và cõi Vô tưởng, là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác 
như vây: người nương cối Vô tưởng với cõi ây, thọ uân chăng phải sẽ diệt mà sắc uần sẽ 
sanh với người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang tử cõi hữu tâm không còn sanh hay không sanh trùng cõi ấy 
nữa và 30 cõi hữu tâm, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật 
ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang níp-bàn với cõi ây, thọ uân 
chăng phải sẽ diệt và sắc uân cũng chăng phải sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


1983. 


1984. 


1985. 


Sắc uân chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uấn và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
sắc uân chăng phải sẽ sanh mà tưởng uân sẽ diệt với người ây cõi ấy. Còn bậc đang níp- 
bàn với những cõi ấy, sắc uẫn chăng phải sẽ sanh và tưởng uân cũng chăng phải sẽ diệt. 
Hay là tưởng uần chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người nương cõi Vô tướng với cõi ây, tưởng uân chăng phải sẽ diệt mà sắc uân sẽ sanh 
VỚI người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn với cõi ấy, tưởng uân chăng phải sẽ diệt và 
sắc uân cũng chăng phải sẽ sanh. 

Sắc uân chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? 


300 


1986. 


1987. 


1988. 


1989. 


1990. 
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Người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uấn Và người nương cối Vô sắc với những cõi ây, 
sắc uân chăng phải sẽ sanh mà hành uân sẽ diệt với người ây cõi ấy. Còn bậc đang níp- 
bàn với những cõi ấy, sắc uẫn chăng phải sẽ sanh và hành uân cũng chăng phải sẽ diệt. 
Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn chăng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, hành uân chăng phải sẽ diệt mà sắc uân sẽ sanh 
VỚI người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn với cõi ấy, hành uân chăng phải sẽ điệt và 
sắc uân cũng chăng phải sẽ sanh. 

Sắc uân chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uấn và người nương cối Vô sắc với những cõi ấy, 
sắc uấn chăng phải sẽ sanh mà thức uấn sẽ diệt với người ây cõi ấy. Còn bậc đang níp- 
bàn với những cõi ấy, sắc uân chăng phải sẽ sanh và thức uân cũng chăng phải sẽ diệt. 
Hay là thức uấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn chăng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, thức uấn chăng phải sẽ diệt mà sắc uân sẽ sanh 
VỚI người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn với cõi ấy, thức uấn chăng phải sẽ diệt và 
sắc uân cũng chăng phải sẽ sanh. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân chăng phải sẽ sanh với người nào CỐI nảo. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh, đang tử không sanh hay không sanh 
trùng cõi ấy và 31 cõi. 

- Chi pháp của câu hỏi là: bậc đang sanh đang tử cõi Vô tưởng, người đang tử cõi 
phàm hữu tâm không còn sanh hay không sanh trùng cõi ấy nữa và 3l cõi. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn 
chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải sẽ diệt với người 
ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh cõi hữu tâm không còn sanh hay không sanh 
trùng cõi ấy và 30 cõi hữu tâm, là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn 
trước có ý bác như vây: người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân với những cõi 
ây, thọ uấn chăng phải sẽ sanh mà tưởng uẫn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: bậc đang sanh đang tử cõi ..., người đang tử cõi phàm hữu tâm không 
còn sanh hay không sanh trùng cõi ấy nữa và 31 cõi, là chi pháp của câu mở và câu hỏi 
đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người níp- 
bàn và nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uân chăng phải sẽ sanh và tưởng uân 
chăng phải sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người nào cối nào. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uân chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ây phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi Vô tưởng, bực đang tử cõi hữu tâm 
không còn sanh hay không sanh trùng cõi ấy và 3l cõi. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
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Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vân đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
tưởng uấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẫn chăng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì người đang sanh tử cõi Vô tưởng, bậc đang tử cõi hữu tâm 
không còn sanh hay không sanh trùng cõi ây và 31 cõi, là chi pháp của câu mở đó, thọ 
uấn cũng chăng phải sẽ sanh vậy. 


`" Ác 


5 đôi sau trùng, chi đồi uân. 
1991. Thọ uân chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với 


1992. 


1993. 


1994. 


1995. 


1996. 


1997. 


1998. 


người ấy cõi ây phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uần với những cõi ấy, thọ uân chăng phải sẽ 
sanh mà hành uân sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người níp-bàn và nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, thọ uẫn chăng phải sẽ sanh và hành uân cũng chăng phải sẽ 
diệt. 

Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? - Phải. 

Thọ uân chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uần với những cõi ấy, thọ uân chăng phải sẽ 
sanh mà thức uân sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người níp-bàn và nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, thọ uân chăng phải sẽ sanh và thức uân chăng phải sẽ diệt. 


Hay là thức uần chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? - Phải. 


Tưởng uân gôc có 4 bài 


Tưởng uẩn chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uấn với những cõi ấy, tưởng uân chăng phải 
sẽ sanh mà hành uân sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người níp-bàn và người nương cõi 
Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẫn chăng phải sẽ sanh và hành uân chăng phải sẽ 
diệt. 

Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt 
với người ấy cõi ây phải chăng? 

Người kiếp chót đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uấn. với những cõi ấy, tưởng uầấn chăng phải 
sẽ sanh mà thức uân sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người níp-bàn và nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, tưởng uấn chăng phải sẽ sanh và thức uẫn cũng chăng phải sẽ 
diệt. 

Hay là thức uấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? - Phải. 
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Hành uân gôc có 2 bài 
1999. Hành uân chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt 
VỚI người ây cõi ây phải chăng? 

-- Người kiệp chót đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân, với những cõi ây, hành uân chăng phải 
sẽ sanh mà thức uân sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người níp-bàn và nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ây, hành uân chăng phải sẽ sanh và thức uân chăng phải sẽ diệt. 

2000. Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? - Phải. 
Dứt phán hành vi — sanh điệt - vị lại. 
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2001. 


2002. 


IIC4. HÀNH VI - SANH DIỆT - HIỆN TẠI QUÁ KHỨ 
(Câu 2001 - 2120) 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ NGƯỜI 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân đang sanh với người nào. 
Câu hỏi rằng: Thời thọ uẫn từng diệt với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh cõi hữu sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân 
đang sanh với người nào, thời thọ uân từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chi 
pháp của câu mở. Bởi vì người đang sanh cõi hữu sắc, là chi pháp của câu mở đó, thọ 
uân cũng từng diệt vậy. 


Câu mở răng: Hay là thọ uần từng diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân đang sanh với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh tử. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi hữu sắc. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uẩn từng diệt với người nào, thời sắc uân đang sanh với người ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: tât cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, là chỉ 
pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: tất cả người đang 
tử và người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uấn từng diệt mà sắc uấn chăng phải đang sanh 
với người ấy. 

Rồi Ngài lây: người đang sanh cõi hữu sắc, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều 
đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: người đang sanh cõi 
ngũ uân, cõi Vô tưởng, thọ uẫn từng diệt và sắc uân cũng đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2003. 


204. 


2005. 


2006. 


Săc uân đang sanh với người nào, thời tưởng uân từng diệt với người ây phải chăng? 
- Phải! 


Hay là tưởng uân từng diệt với người nào, thời sắc uẫn đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, tưởng uấẫn từng diệt mà sắc uấn 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi ngũ uân, cõi Vô tưởng, 
tưởng uẩn từng diệt và sắc uân cũng đang sanh. 


Săc uân đang sanh với người nào, thời hành uân từng diệt với người ây phải chăng? 
- Phải! 


Hay là hành uẩn từng diệt với người nào, thời sắc uẫn đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, hành uân từng diệt mà sắc uân 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi ngũ uân, cõi Vô tưởng, 
hành uân từng diệt và sắc uấn cũng đang sanh. 
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2007. 


2008. 


2009. 


2010. 
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Sắc uân đang sanh với người nào, thời thức uấn từng diệt với người ấy phải chăng? 
- Phải! 
Hay là thức uân từng diệt với người nào, thời sắc uẫn đang sanh với người ây phải 
chăng? 
Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, thức uân từng diệt mà sắc uấn 


chăng phải đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi ngũ uân, cõi Vô tưởng, 
thức uân từng diệt và sắc uân cũng đang sanh. 


Thọ uân gôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân đang sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân từng diệt với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vân đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uân 
đang sanh với người nào, thời tưởng uẫn từng diệt với người ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì người đang sanh cõi hữu tâm, là chi pháp của câu mở đó, 
tưởng uân cũng từng diệt vậy. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uân đang sanh với người ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh tử. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh tử cõi hữu tâm. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là 
tưởng uân từng diệt với người nào, thời thọ uân đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài mới lấy: tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, là 
chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: tât cả người 
đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uân từng diệt mà thọ uân chăng phải 
đang sanh với người ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh tử cõi hữu tâm, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều 
đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang sanh 
cõi tứ uấn, ngũ uân, tưởng uân từng diệt và thọ uân đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


5 đôi sau trùng, chỉ đồi uấn. 
2011. Thọ uân đang sanh với người nào, thời hành uân từng diệt với người ây phải chăng? 


- Phải! 


2012. Hay là hành uẫn từng diệt với người nào, thời thọ uân đang sanh với người ấy phải 


chăng? 

Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, hành uân từng diệt mà thọ uân 
chăng phải đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân, hành uân 
từng diệt và thọ uân cũng đang sanh. 


2013. Thọ uân đang sanh với người nào, thời thức uân từng diệt với người ấy phải chăng? 


- Phải! 
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2014. 


2015. 


2016. 


2017. 


2018. 


2019. 


2020. 


2021. 


Hay là thức uân từng diệt với người nào, thời thọ uẫn đang sanh với người ây phải 
chăng? 

Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, thức uẩn từng điệt mà thọ uấn 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân, thức uân 
từng diệt và thọ uân cũng đang sanh. 


Tưởng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uấn đang sanh với người nào, thời hành uấn từng diệt với người ấy phải chăng? 
- Phải! 

Hay là hành uấn từng diệt với người nào, thời tưởng uấn đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, hành uân từng diệt mà tưởng 
uấn chăng phải đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân, hành 
uấn từng diệt và tưởng uân cũng đang sanh. 


Tưởng uân đang sanh với người nào, thời thức uấn từng diệt với người ấy phải chăng? 
- Phải! 

Hay là thức uẫn từng diệt với người nào, thời tưởng uân đang sanh với người ây phải 
chăng? 

Tât cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, thức uấn từng diệt mà tưởng 
uân chăng phải đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân, thức 
uấn từng diệt và tưởng uân cũng đang sanh. 


Hành uân sôc có 2 bài 


Hành uấn đang sanh với người nào, thời thức uân từng diệt với người ây phải chăng? 
- Phải! 


Hay là thức uẩn từng diệt với người nào, thời hành uấn đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, thức uấn từng diệt mà hành uân 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uấn, thức uân 
từng diệt và hành uân cũng đang sanh. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẼỀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uần đang sanh với cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời thọ uấn từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uấn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uẫn đang 
sanh với cõi nào, thời thọ uân từng diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở và câu hỏi đêu đặng cả. 
Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: cõi Vô tưởng, sắc uẫn đang sanh mà thọ 
uấn không từng diệt với cõi ấy. 
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Rôi Ngài lây: cõi ngũ uấn là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Cho nên Phật ngài 
đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn cõi ngũ uân, sắc uấn đang sanh và thọ uân cũng 
từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi vòng. 


Câu mở răng: Hay là thọ uấn từng diệt với cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uân. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ uân 
từng diệt với cõi nào, thời sắc uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở và câu hói đều đặng cả. 
Mới đáp đoạn trước không có ý bác như vây: cõi Vô sắc, thọ uấn từng diệt mà sắc uấn 
chăng phải đang sanh với cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: cõi ngũ uấn là chi pháp của phân câu hỏi mà thôi. Cho nên Phật ngài 
đáp đoạn sau có ý bác như vây: còn cõi ngũ uân, thọ uấn từng diệt và sắc uấn cũng đang 
sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi vòng. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2023. 


2024. 


2025. 


2026. 


2027. 


2028. 


2029. 


Sắc uân đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô tướng, sắc uấn đang sanh mà tưởng uân không từng diệt với cõi ấy. Còn cõi ngũ 
uẩn, sắc uấn đang sanh và tưởng uân cũng từng diệt. 


Hay là tưởng uân từng diệt với cõi nào, thời sắc uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Cõi Vô sắc, tưởng uân từng diệt mà sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ây. Còn cõi 
ngũ uân, tưởng uân từng diệt và sắc uân cũng đang sanh. 

Sắc uân đang sanh với cõi nào, thời hành uấn từng diệt với cõi ấy phải chăng? 

Cõi Vô tưởng, sắc uân đang sanh mà hành uân không từng diệt với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uân, săc uân đang sanh và hành uân cũng từng diệt. 

Hay là hành uân từng diệt với cõi nào, thời sắc uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Cõi Vô sắc, hành uân từng diệt mà sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ây. Còn cõi 
ngũ uân, hành uân từng diệt và sắc uân cũng đang sanh. 

Sắc uân đang sanh với cõi nào, thời thức uân từng diệt với cõi ây phải chăng? 

Cõi Vô tưởng, sắc uân đang sanh mà thức uân không từng diệt với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uẩn, sắc uầấn đang sanh và thức uân cũng từng diệt. 


Hay là thức uấn từng diệt với cõi nào, thời sắc uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô sắc, thức uân từng diệt mà sắc uấn chăng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi ngũ 
uân, thức uân từng diệt và sắc uẫn cũng đang sanh. 


Thọ uân gôc có 6 bài 
Câu mở răng: Thọ uân đang sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân từng diệt với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 
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Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vẫn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
đang sanh với cõi nào, thời tưởng uấn từng diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng từng 
diệt vậy. 


11 bài sau đồng đáp bảo đảm, chỉ đôi uân. 


2030. 


2031. 
2032. 


2033. 
2034. 


2035. 
2036. 


2037. 
2038. 


2039. 
2040. 


2041. 


Hay là tưởng uân từng diệt với cõi nào, thời thọ uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
- Phải! 
Thọ uấn đang sanh với cõi nào, thời hành uấẩn từng diệt với cõi ấy phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân từng diệt với cõi nào, thời thọ uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
- Phải. 
Thọ uân đang sanh với cõi nào, thời thức uẫn từng diệt với cõi ấy phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân từng diệt với cõi nào, thời thọ uấn đang sanh với cõi ấy phải chăng? - 
Phải. 

Tưởng uân gốc có 4 bài 


Tưởng uân đang sanh với cõi nào, thời hành uân từng diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân từng diệt với cõi nào, thời tưởng uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
- Phải. 

Tưởng uân đang sanh với cõi nào, thời thức uân từng diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uấn từng diệt với cõi nào, thời tưởng uấn đang sanh với cõi ấy phải chăng? - 
Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân đang sanh với cõi nào, thời thức uân từng diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân từng diệt với cõi nào, thời hành uân đang sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân đang sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân từng diệt với người ây cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh cõi hữu sắc và 27 cõi hữu sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi phàm ngũ uân mà đã từng tử cõi ấy và 
21 cõi phàm ngũ uấn. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi Trắng: Sắc uẩấn 

đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân từng diệt với người ây cõi ây phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài lây: người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng và cõi Tịnh cư, 

cõi Vô tưởng, là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như 
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vây: người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc uấn đang sanh và 
thọ uân chăng phải từng diệt với người ây cõi ây. 

Rôi Ngài lẫy: người đang sanh cõi phàm ngũ uân mà đã từng tử cõi ấy và 21 cõi 
phàm ngũ uân, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp 
đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang sanh cõi ngũ uân mà ngoài ra đó với 
những cõi ây, sắc uân đang sanh và thọ uân cũng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uấn từng diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân đang sanh với người ây cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh đang tử cõi hữu tâm mà đời trước có tử cõi 
ây và 30 cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi phàm ngũ uân trùng trước và cõi phàm 
ngũ uấn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân đang sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: bực đang sanh tử cõi Vô sắc và người đang tử cõi ngũ uấn đều 
trùng cõi đã tử đời trước với 30 cõi hữu tâm, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới 
đáp đoạn trước có ý bác như vầy: người đang tử cõi ngũ uân, bực nương cõi Vô sắc VỚI 
những CỐI Ấy, thọ uân từng diệt mà sắc uân chăng phải đang sanh với người ây cõi Ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh cõi phàm ngũ uấn trùng trước và cõi phàm ngũ uẩn, là 
chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có 
ý bác như vây: còn người đang sanh cõi ngũ uấn với những cõi ấy, thọ uân từng diệt và 
sắc uấn cũng đang sanh với người ấy cõi ấy. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 
2043. Sắc uân đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân từng diệt với người ây cõi ây 


phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc uân đang sanh và 
tưởng uấn chăng phải từng diệt VỚI người ây cõi ấy. Còn người đang sanh cõi ngũ uấn 
mà ngoài ra đó, với những cõi ấy, sắc uân đang sanh và tưởng uẩn cũng từng diệt. 


2044. Hay là tưởng uân từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn đang sanh với người ây 


cõi ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi ngũ uân, bực nương cõi Vô sắc với những cõi ây, tưởng uân từng diệt 
mà sắc uân chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người đang sanh cõi ngũ uấn 
với những cõi ây, tướng uân từng diệt và sắc uân cũng đang sanh. 


2045. Sắc uân đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân từng diệt với người ây cõi ây 


phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc uấn đang sanh và 
hành uân chăng phải từng diệt VỚI Tgười ây cõi ấy. Còn người đang sanh cõi ngũ uấn 
mà ngoài ra đó, với những cõi ây, sắc uấn đang sanh và hành uân cũng từng diệt. 


2046. Hay là hành uấẫn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân đang sanh với người ấy 


cõi ây phải chăng? 
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Người đang tử cõi ngũ uân, bực nương cõi Vô sắc với những cõi ây, hành uầẩn từng diệt 
mà sắc uân chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi ngũ uấn 
với những cõi ây, hành uân từng diệt và sắc uân cũng đang sanh. 


2047. Sắc uân đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn từng diệt với người ây cõi ấy 


phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc uân đang sanh mà 
thức uấn chăng phải từng diệt với người ây cõi ây. Còn người đang sanh cõi ngũ uấn mà 
ngoài ra đó, với những cõi ấy, sắc uân đang sanh và thức uân cũng từng diệt. 


2048. Hay là thức uân từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẫn đang sanh với người ấy cõi 


2049. 


2050. 


ây phải chăng? 

Người đang tử cõi ngũ uấn, bực nương cõi Vô sắc VỚI những cõi ấy, thức uân từng diệt 
mà sắc uân chăng phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn người đang sanh cõi ngũ uấn 
với những cõi ây, thức uân từng diệt và sắc uân cũng đang sanh. 


Thọ uân gôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân đang sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân từng diệt với người ấy cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh cõi hữu tâm và 30 cõi hữu tâm. 

- Chị pháp của câu hỏi là: người đang sanh trùng cõi phàm hữu tâm và 25 cõi phàm 
hữu tâm. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn 
đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn từng diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh cõi Tịnh cư và 5 cõi Tịnh cư, là chi pháp của 
phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi Tịnh 
cư với cõi ấy, thọ uân đang sanh mà tưởng uẫn không từng diệt với người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lây: người đang sanh trùng cõi phàm hữu tâm và 25 cõi phàm hữu tâm, là 
chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có 
ý bác như vây: còn người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân mà ngoài ra đó với những cõi 
ây, thọ uân đang sanh và tưởng uân cũng từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là tưởng uấn từng diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân đang sanh với người ấy cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử trùng cõi phàm hữu tâm và 25 cõi phàm 
hữu tâm. 

- Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh trùng cõi phàm hữu tâm và 25 cõi phàm 
hữu tâm. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
tưởng uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn đang sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài lây: người đang tử trùng cõi phàm hữu tâm với 25 cõi phàm hữu 
tâm, là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người 
đang tử cõi tứ uấn, ngũ uần VỚI những cõi ây, tưởng uân từng diệt mà thọ uẫn chăng 
phải đang sanh với người ấy cõi ây. 
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Rồi Ngài lấy: người đang sanh trùng cõi phàm hữu tâm và 25 cõi phàm hữu tâm, là 
chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có 
ý bác như vây: còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uấn 
từng diệt và thọ uẫn cũng đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2051. 


2052. 


2053. 


2054. 


2055. 


2056. 


2057. 


Thọ uân đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, thọ uân đang sanh mà hành uân không 
từng diệt với người ây cõi ây. Còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân mà ngoài ra đó 
với những cõi ấy, thọ uân đang sanh và hành uân cũng từng diệt. 


Hay là hành uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn với những cõi ây, hành uấn từng diệt mà thọ uân 
chăng phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn những người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ 
uấn với những cõi ấy, hành uân từng diệt và thọ uân cũng đang sanh. 

Thọ uân đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với cõi ấy, thọ uấn đang sanh mà thức uân không từng diệt 
với người ây cõi ây. Còn người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân mà ngoài ra đó với những 
cõi ấy, thọ uấn đang sanh và thức uân cũng từng diệt. 

Hay là thức uẫn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uân VỚI những cõi ấy, thức uân từng diệt mà thọ uân 
chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn những người đang sanh cõi tứ uẩn, ngũ 
uấn với những cõi ấy, thức uân từng diệt và thọ uấn cũng đang sanh. 


Tưởng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uân đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân từng diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, tưởng uân đang sanh mà hành uân 
không từng diệt với người ây CÕI ây. Còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn mà ngoài 
ra đó với những cõi ây, tưởng uân đang sanh và hành uân cũng từng diệt. 

Hay là hành uân từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân đang sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uân VỚI những cõi ấy, hành uấn từng diệt mà tưởng uấn 
chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn những người đang sanh cõi tứ uân, ngũ 
uẩn với những cõi ấy, hành uân từng diệt và tưởng uân cũng đang sanh. 

Tưởng uân đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân từng diệt với người ây cõi ấy 
phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, tưởng uấn đang sanh mà thức uân 
không từng diệt với người ây CÕI ây. Còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn mà ngoài 
ra đó với những cõi ấy, tưởng uấn đang sanh và thức uấn cũng từng diệt. 
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2058. 


2059. 


2060. 


2061. 


2062. 


Hay là thức uân từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn VỚI những cõi ây, thức uấn từng diệt mà tưởng uân 
chăng phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn những người đang sanh cõi tứ uân, ngũ 
uấn với những cõi ấy, thức uân từng diệt và tưởng uân cũng đang sanh. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uấn đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người đang sanh cối Tịnh cư với những cõi ấy, hành uân đang sanh mà thức uẫn không 
từng diệt với người ây cÕi ây. Còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân mà ngoài ra đó 
với những cõi ấy, hành uân đang sanh và thức uân cũng từng diệt. 

Hay là thức uân từng diệt với người nào cõi nào, thời hành uân đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uần với những cõi ây, thức uấn từng diệt mà hành uấn 
chăng phải đang sanh VỚI người ây cõi ây. Còn những người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ 
uấn với những cõi ấy, thức uân từng diệt và hành uân cũng đang sanh. 


—~—~——.———o-—-zs-ˆmm~>t—<xm—xvm——. 


ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI 


Săc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân không từng diệt với người ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
chăng phải đang sanh với người nào, thời thọ uẫn không từng diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “từng diệt”. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược lại với câu hỏi. Bởi vì tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc là 
chi pháp của câu mở đó. 

Dâu cho sắc uân chăng phải đang sanh mà thọ uân từng diệt. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân không từng diệt với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân chăng phải đang sanh với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở không có. 

- Thời chi pháp của câu hỏi cũng không. 

Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vẫn đề không. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là 
thọ uân không từng diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật ngài mới đáp lại băng cách hạn chế là “không có”. Tức là lời đáp hạn chế 
với chi pháp của câu mở. Bởi vì người mà thọ uân không từng diệt không có, chỉ có 
người mà thọ uẩn đã từng diệt. 
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3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2063. 


2064. 


2065. 


2066. 


2067. 


20608. 


2069. 


2070. 


Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào, thời tưrởng uân không từng diệt với người 
ây phải chăng? - Từng diệt! 


Hay là tưởng uân không từng diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? - Không có! 


Sắc uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời hành uân không từng diệt với người 
ây phải chăng? - Từng diệt! 


Hay là hành uấn không từng diệt với người nào, thời sắc uấn chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? - Không có! 


Sắc uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uân không từng diệt với người 
ây phải chăng? - Từng diệt! 


Hay là thức uân không từng diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? - Không có! 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uấn chăng phải đang sanh với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân không từng diệt với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vân đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
chăng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uân không từng diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là: từng diệt. Tức là lời đáp phản đôi hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì tât cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, là 
chi pháp của câu mở đó. 

Dâu cho thọ uấn chăng phải đang sanh mà tưởng uân từng diệt với người ấy. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải đang sanh với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở không có. 

- Thời chi pháp của câu hỏi cũng không. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề không. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là tưởng 
uân không từng diệt với người nào, thời thọ uấn chăng phải đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật mới đáp lại băng cách hạn chế là không có. Tức là lời đáp hạn chế với chi 
pháp của câu mở. Bởi vì người mà tưởng uấn không từng diệt không có, chỉ có người 
mà tưởng uân đã từng diệt. 


5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2071. 


2072. 


Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào, thời hành uân không từng diệt với người 
ây phải chăng? - Từng diệt! 

Hay là hành uân không từng diệt với người nào, thời thọ uấn chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? - Không có! 
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2073. 


2074. 


2075. 


2076. 


2077. 


2078. 


2079. 


2080. 


2081. 


2082. 


Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uân không từng diệt với người 
ây phải chăng? - Từng diệt! 


Hay là thức uân không từng diệt với người nào, thời thọ uẫn chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? - Không có! 


Tướng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời hành uấn không từng diệt với 
người ây phải chăng? - Từng diệt! 

Hay là hành uấn không từng diệt với người nào, thời tưởng uấn chăng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? - Không có! 

Tưởng uâẫn chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uân không từng diệt với 
người ây phải chăng? - Từng diệt! 

Hay là thức uân không từng diệt với người nào, thời tưởng uân chăng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? - Không có! 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uân không từng diệt với người 
ây phải chăng? - Từng diệt! 


Hay là thức uân không từng diệt với người nào, thời hành uấn chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? - Không có! 


ĐÔI LẬP - THUỘC VỀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân không từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 
Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uấn không từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là: từng diệt. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở đó. 
Dâu cho sắc uấn chăng phải đang sanh mà thọ uân đã từng diệt. 


Câu mở rằng: Hay là thọ uấn không từng diệt với cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thê lời hỏi ngược đây thuộc về vân đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uấn không từng diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? 
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Đức Thê Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “đang sanh”. Tức là lời đáp phản đôi hay 
trái ngược lại với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở đó. 
Dâu cho thọ uân không từng diệt mà sắc uân vân đang sanh. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2083. 


2084. 


2085. 


2086. 


2087. 


2088. 


2089. 


Sắc uấn chăng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? - Từng diệt! 

Hay là tưởng uân không từng diệt với cõi nào, thời sắc uấn chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? - Đang sanh! 


Sắc uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời hành uân không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? - Từng diệt! 


Hay là hành uân không từng diệt với cõi nào, thời sắc uấn chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Đang sanh! 


Sắc uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uân không từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Từng diệt! 


Hay là thức uân không từng diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Đang sanh! 


Thọ uân gôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uấn chăng phải đang sanh với cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân không từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn 
chăng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẫn không từng diệt với cõi ây phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì: cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng 
không từng diệt vậy. 


[I1 bài sau đông, chỉ đôi uân. 


2090. 


2091. 


2092. 


2093. 


2094. 


Hay là tưởng uân không từng diệt với cõi nào, thời thọ uấn chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? - Phải. 

Thọ uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời hành uân không từng diệt với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 

Hay là hành uân không từng diệt với cõi nào, thời thọ uấn chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 

Thọ uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uẫn không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uấn không từng diệt với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? - Phải. 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học 315 


2095. 


2096. 


2097. 


2098. 


2099. 


2100. 


2101. 


2102. 


Tướng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời hành uân không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 

Hay là hành uấn không từng diệt với cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uấn không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uân không từng diệt với cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uấn chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uân không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uân không từng diệt với cõi nào, thời hành uân chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? - Phải. 


ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân không từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 
- Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử và bực đang sanh trùng cõi Vô sắc và 

3] cõi. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang tử cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng và cõi Tịnh cư, cõi 

Vô tưởng. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân không từng diệt với người ấy 
cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang tử cõi phàm hữu tâm, bực đang sanh cõi Vô sắc 
đều từng sanh tử cõi ây và 25 cõi phàm hữu tâm, là chi pháp của phần câu mở mà thôi. 
Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang tử cõi ngũ uấn, người nương cõi Vô 
sắc với những cõi ây, sắc uấn chăng phải đang sanh mà thọ uẫn từng diệt với người ây 
cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang tử cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng và cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng, 
là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không 
có ý bác như vây: còn người đang nip-bàn cõi Tịnh cư, người đang tử cõi Vô tưởng và 
những cõi Ấy, sắc uân chăng phải đang sanh và thọ uân cũng không từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân không từng diệt với người nào cối nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân chăng phải đang sanh với người ấy cõi ây phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng và cõi Tịnh 
cư, cõi Vô tưởng. 
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-_ Chi pháp cua câu hỏi là: người đang tử cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng và cõi Tịnh cư, cõi 

Vô tưởng. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn chăng phải đang sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng và cõi Tịnh cư, 
cõi Vô tưởng, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như 
vầy: người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tướng với những cõi ấy, thọ uẫn không từng 
diệt mà sắc uân đang sanh với người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang tử cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng và cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng, 
là chỉ pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không 
có ý bác như vây: còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người đang tử cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, thọ uấn không từng diệt và sắc uân cũng chăng phải đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2103. 


Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn không từng diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? 
Người đang tử cõi ngũ uân, người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, sắc uân chăng 
phải đang sanh mà tưởng uân từng diệt với người ây CÕI ấy. Còn người đang níp-bàn cõi 
Tịnh cư, người đang tử cõi Vô tưởng và những cõi ấy, sắc uân chăng phải đang sanh và 
tưởng uân cũng không từng diệt. 


2104. Hay là tưởng uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang 


2105. 


2106. 


2107. 


sanh với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ây, tưởng uân không từng 
diệt mà sắc uân đang sanh với người ấy cõi ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, 
người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ây, tưởng uân không từng diệt và sắc uấn 
cũng chăng phải đang sanh. 


Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi ngũ uân, người nương cõi Vô, sắc với những cõi ây, sắc uấn chăng 
phải đang sanh mà hành uân từng diệt với người Ấy CÕI ẤY. Còn người đang níp-bàn cõi 
Tịnh cư, người đang tử cõi Vô tưởng và những cõi ây, sắc uân chăng phải đang sanh và 
hành uân cũng không từng diệt. 


Hay là hành uần không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ây, hành uấn không từng diệt 
mà sắc uẫn đang sanh với người ấy cõi ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người 
đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ây, hành uân không từng diệt và sắc uân cũng 
chăng phải đang sanh. 


Sắc uần chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn không từng diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi ngũ uân, người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, sắc uân chăng 
phải đang sanh mà thức uấẫn từng diệt với người Ấy \ CÕI Ấy. Còn người đang níp-bàn cõi 
Tịnh cư, người đang tử cõi Vô tưởng và những cõi ây, sắc uân chăng phải đang sanh và 
thức uấn cũng không từng diệt. 
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2108. 


2109. 


2110. 


Hay là thức uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẫn chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ây, thức uân không từng diệt 
mà sắc uân đang sanh với người ấy cõi ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người 
đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thức uân không từng diệt và sắc uân cũng chăng 
phải đang sanh. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân không từng diệt với người ấy cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử, bực đang sanh cõi Vô tưởng và 31 cõi. 

- Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh tử cõi Vô tưởng, bực đang tử cõi Tịnh cư 
và cõi Vô tưởng, cõi Tịnh cư. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân không từng diệt với người 
ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang tử trùng cõi phàm hữu tâm và 25 cõi phàm hữu 
tâm, là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người 
đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn, thọ uân chăng phải đang sanh mà tưởng uân từng diệt với 
người ây cõi Ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh tử cõi Vô tưởng, bực đang tử cõi Tịnh cư và cõi Vô 
tưởng, cõi Tịnh cư, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài 
đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uân chăng phải đang sanh và tưởng uân cũng 
không từng diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uấn không từng diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uân chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi Vô tưởng, cõi Tịnh cư và cõi Vô 
tưởng, cõi Tịnh cư. 

- Chị pháp của câu hỏi là: người đang sanh tử cõi Vô tướng, bực đang tử cõi Tịnh cư 
và cõi Vô tưởng, cõi Tịnh cư. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
tưởng uần không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh cõi Tịnh cư và cối Tịnh cư là chi pháp của 
phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi Tịnh 
cư và những cõi ây, tưởng uấn không từng diệt mà thọ uân đang sanh với người ấy cõi 
ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh tử cõi Vô tưởng, bực đang tử cõi Tịnh cư và cõi Vô 
tưởng, cõi Tịnh cư, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài 
đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư và người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, tưởng uân không từng diệt và thọ uân cũng 
chăng phải đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 
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5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2111. 


2112. 


21143. 


2114. 


2115. 


2116. 


2117. 


2118. 


Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân không từng diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn, thọ uân chăng phải đang sanh mà hành uấn từng diệt 
VỚI người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, thọ uân chăng phải đang sanh và hành uân cũng không từng diệt. 


Hay là hành uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, hành uấn không từng diệt mà thọ uấn 

đang sanh với người ấy cõi ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư và người nương cõi 

Vô tưởng với những cõi ấy, hành uân không từng diệt và thọ uấn cũng chăng phải đang 

sanh. 


Thọ uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân, thọ uẫn chăng phải đang sanh mà thức uân từng diệt 
VỚI người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng 
với những cõi ây, thọ uân chăng phải đang sanh và thức uân cũng không từng diệt. 


Hay là thức uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, thức uấn không từng diệt mà thọ uấn 
đang sanh với người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi 
Vô tưởng với những cõi ây, thức uân không từng diệt và thọ uân cũng chăng phải đang 
sanh. 


Tưởng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân không từng diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn, tưởng uấn chăng phải đang sanh mà hành uấn từng 
diệt với người ấy cÕi ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, tưởng uấn chăng phải đang sanh và hành uân cũng không từng 
diệt. 


Hay là hành uần không từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, hành uẫn không từng diệt mà tưởng uấn 
đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi 
Vô tưởng với những cõi ấy, hành uấn không từng diệt và tưởng uân cũng chăng phải 
đang sanh. 


Tướng uần chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uẫn không từng diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang tử cÕi tứ uân, ngũ uấn, tưởng uân chăng phải đang sanh mà thức uấn từng 
diệt với người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, tưởng uân chăng phải đang sanh và thức uân cũng không từng 
diệt. 


Hay là thức uẫn không từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? 
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-_ Người đang sanh cõi Tịnh cư và những cõi ấy, thức uầấn không từng diệt mà tưởng uân 
đang sanh với người ấy cÕi ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư và người nương cõi 
Vô tưởng với những cõi ấy, thức uân không từng diệt và tưởng uẩn cũng chăng phải 
đang sanh. 


Hành uân gôc có 2 bài 


2119. Hành uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân không từng diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? 

-_ Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn, hành uấn chăng phải đang sanh mà thức uân từng 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, hành uân chăng phải đang sanh và thức uân cũng không từng 
điệt. 

2120. Hay là thức uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, thức uấn không từng diệt mà hành uân 
đang sanh với người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư và người nương cõi 
Vô tưởng với những cõi ây, thức uân không từng diệt và hành uân cũng chăng phải 
đang sanh. 


Dứt phân hành vi - sạnh diệt - hiện tại quá khứ. 
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2121. 


2122. 
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IIC5. HÀNH VI - SANH DIỆT - HIỆN TẠI VỊ LAI 
(Câu 2121 - 2240) 


THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ NGƯỜI 


Sặc uân øôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uân đang sanh với người nào. 
Câu hỏi rằng: Thời thọ uấn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh cõi ngũ uân và cõi Vô tướng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân 
đang sanh với người nào, thời thọ uấn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì người đang sanh cõi ngũ uấẫn và cõi Vô tưởng là chi pháp của 
câu mở đó, thọ uấn cũng sẽ diệt vậy. 


Câu mở răng: Hay là thọ uần sẽ diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân đang sanh với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh 31 cõi, người đang tử 30 cõi (trừ Sắc cứu 
cánh). 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi hữu sắc. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uân đang sanh với người ây phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài lấy: người đang tử 30 cõi (trừ Sắc cứu cánh) và người đang sanh 
cõi Vô sắc là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý Dác như VẬY: 
tật cả người đang tử 30 cõi (trừ Sắc cứu cánh) và người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uân 
sẽ diệt mà sắc uân chăng phải đang sanh với người ây. 

Rồi Ngài lấy người đang sanh cõi hữu sắc là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều 
đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang sanh 
cõi ngũ uấn, cõi Vô tưởng, thọ uấn sẽ diệt và sắc uân cũng đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích lỗi đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đồi uấn. 


2123. 


2124. 


2125. 


2126. 


Sắc uẫn đang sanh với người nào, thời tưởng uân sẽ diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 


Hay là tưởng uân sẽ diệt với người nào, thời sắc uấn đang sanh với người ây phải 
chăng? 

Người đang tử 30 cõi (trừ Sắc cứu cánh) và người đang sanh cõi Vô sắc, tưởng uân Sẽ 
diệt mà sắc uân chăng. phải đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi ngũ uấn, 
cõi Vô tưởng, tưởng uẫn sẽ diệt và sắc uấn cũng đang sanh. 


Sắc uân đang sanh với người nào, thời hành uần sẽ diệt với người ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uấn sẽ điệt với người nào, thời sắc uân đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử 30 cõi (trừ Sắc cứu cánh) và người đang sanh cõi Vô sắc, hành uân 


sẽ diệt mà sắc uân chăng phải đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi ngũ 
uấn, cõi Vô tưởng, hành uân sẽ diệt và sắc uẫn cũng đang sanh. 
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2127. 
2128. 


2129. 


2130. 


Sắc uân đang sanh với người nào, thời thức uân sẽ diệt với người ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uấn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẫn đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử 30 cõi (trừ Sắc cứu cánh) và người đang sanh cõi Vô sắc, thức uân 


sẽ diệt mà sắc uân chăng phải đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi ngũ 
uấn, cõi Vô tưởng, thức uân sẽ diệt và sắc uân cũng đang sanh. 


Tho uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uân đang sanh với người nào. 
Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Chi pháp của câu mở là: người đang sanh cõi hữu tâm. 
Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
đang sanh với người nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với người ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì người đang sanh cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở đó, tưởng 
uân cũng sẽ diệt vậy. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uấn sẽ diệt với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân đang sanh với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh đang tử (trừ cõi Sắc cứu cánh). 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi hữu tâm. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
tưởng uân sẽ diệt với người nào, thời thọ uân đang sanh với người ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: tất cả người đang tử 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và người 
đang sanh cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác 
như vây: tât cả người đang tử (trừ cõi Sắc cứu cánh) và người đang sanh cõi Vô tưởng, 
tưởng uân sẽ diệt mà thọ uân chăng phải đang sanh với người ấy. 

Rồi Ngài lấy người đang sanh cõi hữu tâm là chi pháp của cầu mở và câu hỏi đều 
đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang sanh 
cõi tứ uấn, ngũ uân, tưởng uấn sẽ diệt và thọ uân cũng đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích lối đi ngay. 


5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2131. 


2132. 


2133. 


2134. 


Thọ uân đang sanh với người nào, thời hành uấn sẽ diệt với người ây phải chăng? - 
Phải. 

Hay là hành uân sẽ diệt với người nào, thời thọ uấn đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử (trừ cõi Sắc cứu cánh) và người đang sanh cõi Vô tưởng, hành uân 
Sẽ diệt mà thọ uân chăng phải đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi tứ uân, 
ngũ uấn, hành uân sẽ diệt và thọ uân cũng đang sanh. 


Thọ uấn đang sanh với người nào, thời thức uấn sẽ diệt với người ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân sẽ diệt với người nào, thời thọ uân đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử (trừ cõi Sắc cứu cánh) và người đang sanh cõi Vô tưởng, thức uân 


sẽ diệt mà thọ uân chăng phải đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi tứ uấn, 
ngũ uân, thức uân sẽ diệt và thọ uân cũng đang sanh. 


2135. 


2136. 


2137. 


2138. 


2139. 


2140. 


2141. 


2142. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 
Tướng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uấn đang sanh với người nào, thời hành uân sẽ diệt với người ây phải chăng? - 
Phải. 

Hay là hành uấn sẽ diệt với người nào, thời tưởng uẫn đang sanh với người ây phải 
chăng? 

Tất cả người đang tử (trừ cõi Sắc cứu cánh) và người đang sanh cõi Vô tưởng, hành uân 
sẽ diệt mà tướng uân chăng phải đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi tứ 
uấn, ngũ uân, hành uấn sẽ diệt và tưởng uấn cũng đang sanh. 

Tưởng uân đang sanh với người nào, thời thức uân sẽ diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là thức uân sẽ diệt với người nào, thời tưởng uân đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Tất cả người đang tử (trừ cõi Sắc cứu cánh) và người đang sanh cõi Vô tưởng, thức uân 
sẽ diệt mà tưởng uấn chăng phải đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi tứ 
uân, ngũ uấn, thức uẩn sẽ diệt và tưởng uân cũng đang sanh. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân đang sanh với người nào, thời thức uẫn sẽ diệt với người ấy phải chăng? - 
Phải. 

Hay là thức uân sẽ diệt với người nào, thời hành uân đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Tất cả người đang tử (trừ cõi Sắc cứu cánh) và người đang sanh cõi Vô tưởng, thức uân 
sẽ diệt mà hành uấn chăng phải đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi tứ 
uân, ngũ uấn, thức uấn sẽ diệt và hành uân cũng đang sanh. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân đang sanh với cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ diệt VỚI cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu sắC. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uân. 


Bởi thể lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân đang 
sanh với cõi nào, thời thọ uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn 
trước có ý bác như vây: cõi Vô tưởng, sắc uân đang sanh mà thọ uấn chăng phải sẽ diệt 
với cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: cõi ngũ uấn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: cõi ngũ uân, sắc uấn đang sanh và thọ 
uân sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân sẽ diệt với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời sắc uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học kế 


-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uấn. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ uấn 
sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: cõi Vô sắc là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô sắc, thọ uân sẽ diệt mà sắc uân chăng phải đang 
sanh với cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: cõi ngũ uấn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uân, thọ uân sẽ diệt và sắc 
uân cũng đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2143. 


2144. 


2145. 


2146. 


2147. 


2148. 


2149. 


Sắc uẫn đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 

Cõi Vô tưởng, sắc uân đang sanh mà tưởng uấn chăng phải sẽ diệt với cõi ấy. Còn cõi 
ngũ uấn, sắc uân đang sanh và tưởng uẫn cũng sẽ diệt. 

Hay là tưởng uấn sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? 

Cõi Vô sắc, tướng uân sẽ diệt mà sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uân, tưởng uân sẽ diệt và sắc uân cũng đang sanh. 

Sắc uân đang sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 

Cõi Vô tưởng, sắc uấn đang sanh mà hành uấn chăng phải sẽ diệt với cõi ấy. Còn cõi 
ngũ uấn, sắc uấn đang sanh và hành uân cũng sẽ diệt. 

Hay là hành uân sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uấn đang sanh với cõi ấy phải chăng? 

Cõi Vô sắc, hành uân sẽ diệt mà sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uân, hành uân sẽ diệt và sắc uân cũng đang sanh. 

Sắc uân đang sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 

Cõi Vô tưởng, sắc uân đang sanh mà thức uấn chăng phải sẽ diệt với cõi ấy. Còn cõi 
ngũ uân, sắc uấn đang sanh và thức uân cũng sẽ diệt. 


Hay là thức uân sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uấn đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Cõi Vô sắc, thức uân sẽ diệt mà sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi ngũ 
uần, thức uẫn sẽ diệt và sắc uấn cũng đang sanh. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân đang sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 

Bởi thê lời hỏi xuôi đây thuộc vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Thọ uân 
đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở đó, tưởng uấẫn cũng sẽ diệt 
vậy. 
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[I bài sau đông, chỉ đôi uân. 


2150. 


2151. 
2152. 


2153. 
2154. 


2155. 
2156. 


2157. 
2158. 


2159. 
2160. 


2161. 


2162. 


Hay là tưởng uân sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Phải. 

Thọ uân đang sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Phải. 


Thọ uân đang sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hay là thức uân sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Phải. 


Tưởng uân øôc có 4 bài 
Tưởng uân đang sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Phải. 


Tướng uân đang sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hay là thức uân sẽ diệt với cõi nào, thời tướng uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân đang sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 


Hay là thức uân sẽ diệt với cõi nào, thời hành uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Phải. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân đang sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh cõi hữu sắc và 27 cõi hữu sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi ngũ uấẩn và cõi ngũ uân. 


Bởi thể lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân đang 
sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lẫy: người đang sanh cõi Vô tưởng và cõi Vô tưởng là chi pháp 
của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi 
Vô tưởng với cõi ấy, sắc uân đang sanh mà thọ uân chăng phải sẽ diệt với người ấy cõi 
ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uân là chi pháp của câu mở và 
câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn 
người đang sanh cõi ngũ uân với những cõi ấy, sắc uấn đang sanh và thọ uân sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân sẽ diệt với người nào cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời sắc uân đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học CAU 


- Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh và đang tử cõi hữu tâm mà còn tử 
trùng cõi ấy và 30 cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: tất cả người đang sanh cõi ngũ uẩn và 26 cõi ngũ uẩn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uấn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân đang sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: bực đang sanh cõi Vô sắc, người đang tử cõi phàm hữu tâm 
mà còn tử trùng với cõi ây và 25 cối hữu tâm, là chỉ pháp của phân câu mở mà thôi. Mới 
đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang tử cõi ngũ uân, người nương cõi Vô. sắc 
với những cõi ây, thọ uân sẽ diệt mà sắc uân chăng phải đang sanh với người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lây: tât cả người đang sanh cõi ngũ uân và 26 cõi ngũ uân là chi pháp của 
cậu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không cÓ ý bác như 
vây: còn người đang sanh cõi ngũ uẫn với những cõi ấy, thọ uân sẽ diệt và sắc uân cũng 
đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2163. 


2164. 


2165. 


2166. 


2167. 


2168. 


Sắc uân đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người đang sanh cõi Vô tưởng với cõi ây, sắc uân đang sanh mà tưởng uân chăng phải 
sẽ điệt với người ấy cÕi ây. Còn người đang sanh cõi ngũ uân với những cõi ấy, sắc uân 
đang sanh và tưởng uân cũng sẽ diệt. 

Hay là tưởng uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân đang sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang tử cõi ngũ uân, nương cõi Vô sắc với những cõi ây, tưởng uâẫn sẽ diệt mà 
sắc uân chăng phải đang sanh với người ấy cõi ây. Còn người đang sanh cõi ngũ uân với 
những cõi ây, tưởng uân sẽ diệt và sắc uân cũng đang sanh. 

Sắc uân đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người đang sanh cõi Vô tưởng với cõi ây, sắc uấn đang sanh mà hành uấn chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cÕI ây. Còn người đang sanh cõi ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uân 
đang sanh và hành uẩn cũng sẽ diệt. 

Hay là hành uấn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân đang sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang tử cõi ngũ uấn, nương cõi Vô sắc. với những cõi ấy, hành uấn sẽ diệt mà sắc 
uấn chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi ngũ uân với 
những cõi ây, hành uân sẽ diệt và sắc uân cũng đang sanh. 

Sắc uẫn đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người đang sanh cõi Vô tưởng với cõi ây, sắc uân đang sanh mà thức uấn chăng phải sẽ 
diệt với người ây cÕI ây. Còn người đang sanh cõi ngũ uân với những cõi ấy, sắc uấn 
đang sanh và thức uân cũng sẽ diệt. 

Hay là thức uẫn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn đang sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? 
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Người đang tử cõi ngũ uân, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thức uân sẽ diệt mà sắc 
uân chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi ngũ uân với 
những cõi ây, thức uân sẽ diệt và sắc uân cũng đang sanh. 


Thọ uân gôc có 6 bài 


2169. Câu mở răng: Thọ uân đang sanh với người nào cõi nào. 


2170. 


Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh cõi hữu tâm và 30 cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 
Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách đảm bảo là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì người đang sanh cõi hữu tâm và 30 cõi hữu tâm là chi pháp của 
câu mở đó, tưởng uấẫn cũng sẽ diệt vậy. 


Câu mở rằng: Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân đang sanh với người ấy cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh cõi hữu tâm, người đang tử cõi phàm hữu 
tâm còn tử trùng cõi ấy và 30 cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi hữu tâm và 30 cõi hữu tâm. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
tưởng uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẫn đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang tử cõi phàm hữu tâm mà còn tử trùng với cõi ây 
và 25 cõi phàm hữu tâm, là chỉ pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý 
bác như vây: người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, tưởng uấn sẽ diệt, mà 
thọ uân chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lây: người đang sanh cõi hữu tâm và 30 cõi hữu tâm là chi pháp của câu mở 
và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn 
người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uấn 
cũng đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Š5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 
2171. Thọ uân đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với người ây cõi ây phải 


chăng? - Phải. 


2172. Hay là hành uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân đang sanh với người ây cõi 


ây phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uần với những cõi ây, hành uần sẽ diệt mà thọ uần chăng 
phải đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn người đang sanh cõi tứ uẫn, ngũ uấn với những 
cõi ấy, hành uấn sẽ diệt và thọ uân cũng đang sanh. 


2173. Thọ uân đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với người ây cõi ây phải 


chăng? - Phải. 


2174. Hay là thức uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân đang sanh với người ây cõi 


ây phải chăng? 
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2175. 


2176. 


2177. 


2178. 


2179. 


2180. 


2181. 


Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây, thức uân sẽ diệt mà thọ uân chăng 
phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uân với những 
cõi ây, thức uân sẽ diệt và thọ uân cũng đang sanh. 


Tưởng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uân đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 

Hay là hành uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân đang sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân VỚI những cõi ây, hành uân sẽ diệt mà tưởng uân 
chăng phải đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn người đang sanh cõi tứ uân, ngũ uấn với 
những cõi ấy, hành uân sẽ diệt và tưởng uấn cũng đang sanh. 

Tưởng uấn đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân đang sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uấn, ngũ uân VỚI những cõi ây, thức uân sẽ diệt mà tưởng uân 


chăng phải đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân với 
những cõi ấy, thức uân sẽ diệt và tưởng uấn cũng đang sanh. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? - Phải. 

Hay là thức uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời hành uân đang sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn VỚI những cõi ấy, thức uân sẽ diệt mà hành uân 


chăng phải đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn người đang sanh cõi tứ uấn, ngũ uân với 
những cõi ấy, thức uân sẽ diệt và hành uân cũng đang sanh. 


—————-—=—.s.=—-xc-sdn—-x-is—=xiim—=—<-xi.m=— 


ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử và đang sanh cõi Vô sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang níp-bàn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
chăng phải đang sanh với người nào, thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang tử cõi phàm mà còn tử cõi hữu tâm và người đang 
sanh cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: 
tất cả người đang tử 30 cõi (trừ Sắc cứu cánh) và bực đang sanh cõi Vô sắc, sắc uân 
chăng phải đang sanh mà thọ uân sẽ diệt với người ấy. 
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2182. 
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Rồi Ngài lấy: người đang níp-bàn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vẫy: người đang níp-bàn, sắc uân 
chăng phải đang sanh và thọ uấn cũng chăng phải sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân chăng phải sẽ diệt với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân chăng phải đang sanh với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người đang níp-bàn. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vẫn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uấn chăng phải đang sanh với người ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì người đang níp-bàn là chi pháp của câu mở đó, sắc uân cũng 
chăng phải đang sanh vậy. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2183. 


2184. 


2185. 


2186. 


2187. 


2188. 


2189. 


Sắc uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn chăng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Tất cả người đang tử 30 cõi (trừ Sắc cứu cánh) và bực đang sanh cõi Vô sắc, sắc uấn 
chăng phải đang sanh mà tưởng uân SẼ diệt với người ây. Còn người đang níp-bàn, sắc 
uấn chăng phải đang sanh và tưởng uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là tưởng uấn chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? - Phải. 

Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào, thời hành uấn chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? 

Tất cả người đang tử 30 cõi (trừ Sắc cứu cánh) và bực đang sanh cõi Võ sắc, sắc uấn 
chăng phải đang sanh mà hành uân Sẽ diệt với người ây. Còn người đang níp-bàn, sắc 
uân chăng phải đang sanh và hành uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? - Phải. 


Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với người 
ây phải chăng? 

Tất cả người đang tử 30 cõi (trừ. Sắc cứu cánh) và bực đang sanh cõi Vô sắc, sắc uần 
chăng phải đang sanh mà thức uấn Sẽ diệt với người ây. Còn người đang níp-bàn, sắc 
uân chăng phải đang sanh và thức uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? - Phải. 


Thọ uân gôc có 6 bài 
Câu mở răng: Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người ây phải chăng? 


-_ Chi pháp của câu mở là: tât cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tướng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang níp-bàn. 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học 329 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn 
chăng phải đang sanh với người nảo, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang tử cõi phàm, người đang sanh cõi Vô tưởng đều 
còn sanh tử nữa, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như 
vây: tât cả người đang tử (trừ Sắc cứu cánh) và người đang sanh cõi Vô tưởng, thọ uấn 
chăng phải đang sanh mà tưởng uấn sẽ diệt với người ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang níp-bàn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang níp-bàn, thọ 
uấn chăng phải đang sanh và tưởng uẫn cũng chăng phải sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


2190. Câu mở răng: Hay là tưởng uẩn chăng phải sẽ diệt với người nào. 


Câu hỏi rằng: Thời thọ uân chăng phải đang sanh với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người đang níp-bàn. 
- Chị pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 


Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là 
tưởng uấn chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thọ uấn chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại bằng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì người đang níp-bàn là chi pháp của câu mở đó, thọ uẫn cũng 
chăng phải đang sanh vậy. 


5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2191. 


2192. 


2193. 


2194. 


2195. 


Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? 

Tất cả người đang tử (trừ Sắc cứu cánh) và người đang sanh cõi Vô tưởng, thọ uấn 
chăng phải đang sanh mà hành uấn sẽ diệt với người ây. Còn người đang níp-bàn, thọ 
uấn chăng phải đang sanh và hành uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? - Phải. 

Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uấn chăng phải sẽ diệt với người 
ây phải chăng? 

Tất cả người đang tử (trừ Sắc cứu cánh) và người đang sanh cõi Vô tưởng, thọ uân 


chăng phải đang sanh mà thức uấn Sẽ diệt với người ây. Còn người đang níp-bàn, thọ 
uân chăng phải đang sanh và thức uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? - Phải. 


Tưởng uân gôc có 4 bài 


Tưởng uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? 

Tất cả người đang tử (trừ Sắc cứu cánh) và người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uấn 
chăng phải đang sanh mà hành uấn sẽ diệt với người ây. Còn người đang níp-bàn, tưởng 
uân chăng phải đang sanh và hành uân cũng chăng phải sẽ diệt. 
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2196. 


2197. 


2198. 


2199. 


2200. 


2201. 


2202. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời tưởng uân chăng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? - Phải. 

Tưởng uân chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? 

Tất cả người đang tử (trừ Sắc cứu cánh) và người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uấn 
chăng phải đang sanh mà thức uân sẽ diệt với người ây. Còn người đang níp-bàn, tưởng 
uân chăng phải đang sanh và thức uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời tưởng uân chăng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? - Phải. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uần chăng phải đang sanh với người nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? 

Tất cả người đang tử (trừ Sắc cứu cánh) và người đang sanh cõi Vô tưởng, hành uấn 
chăng phải đang sanh mà thức uân sẽ diệt với người ây. Còn người đang níp-bàn, hành 
uân chăng phải đang sanh và thức uân cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời hành uân chăng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? - Phải. 


ĐÔI LẬP - THUỘC VỀ CÕI 


Sặắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô sắc. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 
Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uầấn chăng phải sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 
Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “sẽ diệt”. Tức là lời đáp phản đối hay trái 
ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở đó. 
Dâu cho sắc uân chăng phải đang sanh, mà thọ uân sẽ diệt. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thê lời hỏi ngược đây thuộc về vân đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uấn chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uấn chăng phải đang sanh với cõi ây phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “đang sanh”. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó. 

Dâu cho thọ uấn chăng phải sẽ diệt, mà sắc uân vẫn đang sanh. 
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3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2203. 


224. 


2205. 


2206. 


2207. 


2208. 


2209. 


Săc uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây 
phải chăng? — Sẽ diệt. 

Hay là tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? — Đang sanh. 

Sắc uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây 
phải chăng? — Sẽ diệt. 

Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? — Đang sanh. 

Sắc uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi ây 
phải chăng? — Sẽ diệt. 

Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? — Đang sanh. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uấn chăng phải đang sanh với cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
chăng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng chăng 
phải sẽ diệt vậy. 


[I bài sau đông, chỉ đôi uân. 


2210. 


2211. 


2212. 


2213. 


2214. 


2215. 


Hay là tưởng uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? — Phải. 

Thọ uẩn chăng phải đang sanh với cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy 
phải chăng? — Phải. 

Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? — Phải. 

Thọ uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy 
phải chăng? — Phải. 

Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? — Phải. 

Tưởng uân gốc có 4 bài 


Tướng uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi 
ây phải chăng? — Phải. 


2216. 


2217. 


2218. 


2219. 


2220. 


2221. 


2222. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Hay là thức uâẫn chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? — Phải. 

Tưởng uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uẫn chăng phải sẽ diệt với cõi 
ây phải chăng? — Phải. 

Hay là thức uấn chăng phải sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uân chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? — Phải. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với cõi ấy 
phải chăng? — Phải. 

Hay là thức uẫn chăng phải sẽ điệt với cõi nào, thời hành uân chăng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? — Phải. 


ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào CÕI nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với người Ấy cõi ấy phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: tât cả người đang tử cõi hữu sắc và người đang sanh cõi Vô 
sắc với 3l cõi. 

- Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi Vô tưởng, đang tử cõi hữu tâm mà 
không còn tử trùng cõi ấy và 30 cõi. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với người 
ây cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: Người đang tử cõi phàm ngũ uấn mà còn tử trùng cõi ây và 
người đang sanh cõi Vô sắc với 25 cõi phàm hữu tâm là chi pháp của phân câu mở mà 
thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang tử cõi ngũ uân, đang sanh cõi 
Vô sắc với những cõi ấy, sắc uân chăng phải đang sanh mà thọ uân sẽ diệt với người ấy 
cõi ấy. 

Rôi Ngài lấy: người đang sanh cõi Vô tưởng, đang tử cõi hữu tâm mà không còn tử 
trùng cõi ây và 30 cõi, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật 
ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang níp-bàn, đang tử cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, sắc uân chăng phải đang sanh và thọ uấn cũng chăng phải sẽ 
diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uầấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời sắc uân chăng phải đang sanh với người ấy cõi ây phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi Vô tưởng và người tử cõi hữu tâm 
không còn sanh và không sanh trùng cõi ấy với 31 cõi. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: tất cả người đang tử không sanh lại trùng cõi hữu tâm ấy và 
3] cõi. 
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Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vẫn đê hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là thọ 
uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn chăng phải đang sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh cõi Vô tưởng và cõi Vô tưởng là chi pháp 
của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vậy: người đang sanh cõi 
Vô tưởng với những cõi ây, thọ uấn chăng phải sẽ diệt mà sắc uân đang sanh với người 
ây cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: tất cả người đang tử không sanh lại trùng cõi hữu tâm ấy và 31 cõi là 
chi pháp của phần câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau 
không có ý bác như VẬY: còn người đang níp-bàn và người đang tử cõi Vô tưởng với 
những cõi ây, thọ uấn chăng phải sẽ diệt và sắc uân cũng chăng phải đang sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2223. 


2224. 


2225. 


2226. 


22321. 


2228. 


Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi ngũ uân đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ây, sắc uân chăng phải 
đang sanh mà tưởng uân sẽ diệt với người Ấy CÕI ây. Còn người đang níp-bàn và người 
đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uấn chăng phải đang sanh và tưởng uấn 
cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ây, tưởng uân chăng phải sẽ diệt mà sắc 
uân đang sanh với người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn và người đang tử cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, tưởng uân chăng phải sẽ diệt và sắc uân cũng chăng phải đang 
sanh. 


Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uấn chăng phải sẽ diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi ngũ uân, đang sanh cõi Võ sắc với những cõi ây, sắc uân chăng phải 
đang sanh mà hành uân sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn, đang tử 
cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẫn chăng phải đang sanh và hành uân cũng chăng 
phải sẽ diệt. 


Hay là hành uần chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ây, hành uân chăng phải sẽ diệt mà sắc 
uân đang sanh với người ây cõi Ây. Còn người đang níp-bản và người đang tử cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, hành uân chăng phải sẽ diệt và sắc uân cũng chăng phải đang 
sanh. 


Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi ngũ uân đang sanh cÕI Vô sắc với những cõi ây, sắc uân chăng phải 
đang sanh mà thức uân sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn, đang tử cõi 
Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uân chăng phải đang sanh và thức uân cũng chăng phải 
sẽ diỆt. 


Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? 
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2230. 
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Người đang sanh cõi Vô tưởng VỚI những cõi ấy, thức uân chăng phải sẽ diệt mà sắc 
uân đang sanh với người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn và người đang tử cõi Võ 
tưởng với những cõi ấy, thức uân chăng phải sẽ diệt và sắc uân cũng chăng phải đang 
sanh. 


Thọ uân gøôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người ấy cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang tử với người đang sanh cõi Vô tưởng và 
3] cõi. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh cõi Vô tưởng và tất cả người đang tử mà 
không còn sanh trùng lại cõi hữu tâm ây và 31 cõi. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn 
chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải sẽ diệt với 
người ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang tử cõi phàm hữu tâm sẽ tử trùng cõi ấy và 25 cõi 
phàm hữu tâm, là chỉ pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như 
vây: người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn và những cõi ấy, thọ uân chăng phải đang sanh 
mà tưởng uân sẽ diệt với người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: Người đang sanh cõi Vô tưởng và tất cả người đang tử mà không còn 
sanh trùng lại cõi hữu tâm ấy và 31 cõi là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như Vậy: còn người đang níp-bàn và 
người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ây, thọ uân chăng phải đang sanh và tưởng 
uân chăng phải sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người. nào ci nào. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uân chăng phải đang sanh với người ấy cõi ây phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: người đang sanh cõi Vô tưởng, tất cả người đang tử mà 
không còn trở lại cõi hữu tâm ấy với 3l cõi. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vân đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người nào cối nào, thời thọ uấn chăng phải đang sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì người đang sanh cõi Vô tưởng và tất cả người đang tử mà 
không còn trở lại cõi hữu tâm ấy với 31 cõi, là chi pháp của câu mở đó, thọ uân cũng 
chăng phải đang sanh vậy. 


Š đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2231. 


Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân. và những cõi ấy, thọ uẫn chăng phải đang sanh mà 
hành uân sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn và người đang sanh cõi 
Vô tưởng với những cõi ây, thọ uân chăng phải đang sanh và hành uân cũng chăng phải 
sẽ diỆt. 
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2232. 


2233. 


2234. 


2235. 


2236. 


2231. 


2238. 


2239. 


2240. 


Hay là hành uấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẫn chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? — Phải. 

Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn và những cõi ây, thọ uấn chăng phải đang sanh mà 
thức uân sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn và người đang sanh cõi 
Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẫn chăng phải đang sanh và thức uân cũng chăng phải 
sẽ diệt. 


Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? — Phải. 


Tưởng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời hành uấn chăng phải sẽ 
diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân và những cõi ấy, tưởng uân chăng phải đang sanh mà 
hành uân sẽ diệt với người ây cõi Ấy. Còn người đang níp-bàn và người đang sanh cõi 
Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uấn chăng phải đang sanh và hành uân cũng chăng 
phải sẽ diệt. 

Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? — Phải. 

Tưởng uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn chăng phải sẽ 
diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uân và những cõi ây, tưởng uấn chăng phải đang sanh mà 
thức uân sẽ diệt với người ây cõi ấy. “Còn người đang níp-bàn và người đang sanh cõi 
Vô tưởng với những cõi ây, tưởng uấn chăng phải đang sanh và thức uân cũng chăng 
phải sẽ diệt. 

Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? — Phải. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Hành uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thức uấn chăng phải sẽ diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang tử cõi tứ uân, ngũ uấn và những cõi ây, hành uấn chăng phải đang sanh mà 
thức uân sẽ diệt với người ây cõi Ấy. Còn người đang níp-bàn và người đang sanh cõi 
Vô tưởng với những cõi ấy, hành uân chăng phải đang sanh và thức uân cũng chăng 
phải sẽ diệt. 

Hay là thức uấn chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời hành uân chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? — Phải. 


Dứt phân hành vị - sạnh diệt - hiện tại vị lại. 
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2241. 


2242. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


IC6. HÀNH VI - SANH DIỆT - QUÁ KHỨ VỊ LAI 
(Câu 2241 - 2360) 


THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ NGƯỜI 


Săc uân gôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uân từng sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ diệt với người ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh đang tử. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: tất cả người đang sanh đang tử mà còn sanh nữa. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uấn từng 
sanh với người nào, thời thọ uấn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang níp-bàn, là chi pháp của phân câu mở mà thôi. 
Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang níp-bàản, sắc uấn từng sanh mà thọ 
uấn chăng phải sẽ diệt với người ây. 

Rồi Ngài lấy: tất cả người đang sanh đang tử mà còn sanh nữa, là chi pháp của câu 
mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: 
còn người ngoài ra đó, sắc uấn từng sanh và thọ uân cũng sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uần sẽ diệt với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân từng sanh với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh đang tử mà còn sanh nữa. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vân đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
thọ uân sẽ diệt với người nào, thời sắc uấn từng sanh với người ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì tất cả người đang sanh đang tử mà còn sanh nữa, là chi pháp 
của câu mở đó, sắc uấn cũng từng sanh vậy. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2243. 


2244. 


2245. 


2246. 


2241. 


Sắc uân từng sanh với người nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với người ây phải chăng? 
Người đang níp-bàn, sắc uân từng sanh mà tưởng uần chăng phải sẽ diệt với người ấy. 
Còn người ngoài ra đó, sắc uân từng sanh và tưởng uân cũng sẽ diệt. 


Hay là tưởng uân sẽ diệt với người nào, thời sắc uân từng sanh với người ấy phải 
chăng? - Phải. 


Sắc uân từng sanh với người nào, thời hành uân sẽ diệt với người ây phải chăng? 
Người đang níp-bàn, sắc uân từng sanh mà hành uấn chăng phải sẽ diệt với người ấy. 
Còn người ngoài ra đó, sắc uân từng sanh và hành uần cũng sẽ diệt. 


Hay là hành uấn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẫn từng sanh với người ấy phải chăng? 
- Phải! 
Sắc uân từng sanh với người nào, thời thức uấn sẽ diệt với người ây phải chăng? 


Người đang níp-bàn, sắc uân từng sanh mà thức uấn chăng phải sẽ diệt với người ấy. 
Còn người ngoài ra đó, sắc uầẫn từng sanh và thức uân cũng sẽ diệt. 
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2248. 


2249. 


2250. 


Hay là thức uân sẽ diệt với người nào, thời sắc uân từng sanh với người ây phải chăng? 
- Phải. 


Tho uân gôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uầẩn từng sanh với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh đang tử. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: tất cả người đang sanh đang tử mà còn sanh nữa. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân từng 
sanh với người nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với người ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang níp-bàn, là chỉ pháp của phân câu mở mà thôi. 
Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang níp-bàn, thọ uân từng sanh mà tưởng 
uân chăng phải sẽ diệt với người ây. 

Rồi Ngài lấy: tất cả người đang sanh đang tử mà còn sanh nữa, là chi pháp của câu 
mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: 
còn người ngoài ra đó, thọ uấn từng sanh và tưởng uẫn cũng sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 

Câu mở răng: Hay là tưởng uấn sẽ diệt với người nào. 
Câu hỏi rằng: Thời thọ uẫn từng sanh với người ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người đang sanh 31 cõi và người đang tử 30 cõi (trừ 

Sắc cứu cánh) đều còn sanh. 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vẫn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
tưởng uấn sẽ diệt với người nào, thời thọ uân từng sanh với người ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì tất cả người đang sanh 31 cõi và người đang tử 30 cõi (trừ Sắc 
cứu cánh) đều còn sanh là chi pháp của câu mở đó, thọ uân cũng từng diệt vậy. 


5 đôi sau trùng, chỉ đối uân. 


2251. 


2252. 


2253. 


2254. 


2255. 


Thọ uân từng sanh với người nào, thời hành uẩn sẽ diệt với người ây phải chăng? 
Người đang níp-bàn, thọ uân từng sanh mà hành uấn chăng phải sẽ diệt với người ây. 
Còn người ngoài ra đó, thọ uân từng sanh và hành uân cũng sẽ diệt. 


Hay là hành uấn sẽ diệt với người nào, thời thọ uấn từng sanh với người ấy phải chăng? 
- Phải! 

Thọ uân từng sanh với người nào, thời thức uân sẽ diệt với người ây phải chăng? 

Người đang níp-bàn, thọ uân từng sanh mà thức uần chăng phải sẽ diệt với người ấy. 
Còn người ngoài ra đó, thọ uân từng sanh và thức uân cũng sẽ diệt. 

Hay là thức uâẫn sẽ diệt với người nào, thời thọ uân từng sanh với người ấy phải chăng? 
- Phải! 


Tưởng uân gôc có 4 bài 
Tưởng uân từng sanh với người nào, thời hành uân sẽ diệt với người ây phải chăng? 


Người đang níp-bàn, tướng uân từng sanh mà hành uân chăng phải sẽ diệt với người ây. 
Còn người ngoài ra đó, tưởng uân từng sanh và hành uân cũng sẽ diệt. 
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2250. 


2251. 


2258. 


2259. 


2260. 


2261. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 
Hay là hành uân sẽ diệt với người nào, thời tưởng uân từng sanh với người ây phải 
chăng? - Phải. 
Tưởng uân từng sanh với người nào, thời thức uân sẽ diệt với người ây phải chăng? 
Người đang níp-bàn, tưởng uân từng sanh mà thức uân chăng phải sẽ diệt với người ây. 
Còn người ngoài ra đó, tưởng uân từng sanh và thức uân cũng sẽ diệt. 
Hay là thức uân sẽ diệt với người nào, thời tưởng uân từng sanh với người ây phải 
chăng? - Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân từng sanh với người nào, thời thức uân sẽ diệt với người ây phải chăng? 
Người đang níp-bàn, hành uân từng sanh mà thức uân chăng phải sẽ diệt với người ây. 
Còn người ngoài ra đó, hành uân từng sanh và thức uân cũng sẽ diệt. 

Hay là thức uân sẽ diệt với người nào, thời hành uân từng sanh với người ây phải 
chăng? - Phải. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VÈẺ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uân từng sanh với cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uấn sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uấn. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uân từng 
sanh với cõi nào, thời thọ uân sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài lấy: cõi Vô tưởng là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô tưởng, sắc uấn từng diệt mà thọ uấn chăng phải sẽ 
sanh với cõi Ấy. 

Rồi Ngài lẫy: cõi ngũ uấn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đêu đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn cõi ngũ uấn, sắc uân từng diệt và 
thọ uân cũng sẽ sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


2262. Câu mở rằng: Hay là thọ uần sẽ diệt với cõi nào. 


Câu hỏi rằng: Thời sắc uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi hữu tâm. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: cõi ngũ uân. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc vân đê hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ uân 
sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân từng sanh với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: cõi Vô sắc là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: cõi Vô sắc, thọ uân sẽ diệt mà sắc uân không từng sanh 
với cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: cõi ngũ uấn là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên 
Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: cõi ngũ uấn, thọ uấn sẽ diệt và sắc uấn 
cũng từng sanh. 
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Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đồi uấn. 
2263. Sắc uấn từng sanh với cõi nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 
- Cõi Võ tưởng, sắc uân từng sanh mà tưởng uấn chăng phải sẽ diệt với cõi ây. Còn cõi 
nøũ uấn, sắc uân từng sanh và tưởng uân cũng sẽ diệt. 


2264. Hay là tưởng uân sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uẫn từng sanh với cõi ây phải chăng? 
- Cõi Vô sắc, tưởng uân sẽ diệt mà sắc uấn không từng sanh với cõi ây. Còn cõi ngũ uấn, 
tưởng uân sẽ điệt và sắc uân cũng từng sanh. 
2265. Sắc uân từng sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 
- Cõi Võ tưởng, sắc uấn từng sanh mà hành uẩn chăng phải sẽ diệt với cõi ấy. Còn cõi 
ngũ uân, sắc uấn từng sanh và hành uẫn cũng sẽ diệt. 


2266. Hay là hành uân sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uấn từng sanh với cõi Ấy phải chăng? 
- Cõối Võ sắc, hành uần sẽ diệt mà sắc uân không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi ngũ uân, 
hành uân sẽ diệt và sắc uầấn cũng từng sanh. 
2267. Sắc uân từng sanh với cõi nào, thời thức uấn sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Cõi Vô tưởng, sắc uân từng sanh mà thức uấn chăng phải sẽ diệt với cõi ây. Còn cõi ngũ 
uẩn, sắc uân từng sanh và thức uân cũng sẽ diệt. 
2268. Hay là thức uấn sẽ diệt với cõi nảo, thời sắc uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 
- Cối Vô sắc, thức uần sẽ diệt mà sắc uấn không từng sanh với cõi ây. Còn cõi ngũ uân, 
thức uân sẽ diệt và sắc uân cũng từng sanh. 


Thọ uân øgôc có 6 bài 


2269. Câu mở răng: Thọ uấn từng sanh với cõi nào. 
Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi ngũ uân. 
- Chi pháp của câu hỏi cũng đông như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
từng sanh với cõi nào, thời tưởng uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chì 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi ngũ uân là chi pháp của câu mở đó, tưởng uân cũng sẽ diệt 
vậy. 

11 bài sau, đồng đáp bảo đảm, chỉ đối uấn. 

2270. Hay là tướng uân sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 
- Phải. 

2271. Thọ uân từng sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? - Phải. 

2272. Hay là hành uân sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uân từng sanh với cõi ấy phải chăng? - 
Phải. 

2273. Thọ uần từng sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 


2274. Hay là thức uân sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uấn từng sanh với cõi ây phải chăng? - Phải. 
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2275. 
2276. 


22T]. 
2278. 


2279. 
2280. 


2281. 


2282. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Tướng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uân từng sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là hành uân sẽ diệt với cõi nào, thời tướng uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 
- Phải. 
Tưởng uân từng sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng? - Phải. 
Hay là thức uân sẽ diệt với cõi nào, thời tưởng uân từng sanh với cõi ây phải chăng? - 
Phải. 

Hành uân gôc có 2 bài 
Hành uân từng sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với cõi ây phải chăng?- Phải. 


Hay là thức uân sẽ diệt với cõi nào, thời hành uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 
- Phải. 


THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Sắc uấn từng sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uân sẽ diệt với người ấy cõi ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh đang tử cõi hữu sắc. 

- Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh đang tử cõi phàm ngũ uấn mà còn sanh 
trùng lại cõi ây và 21 cõi phàm ngũ uấn. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Sắc uấn từng 
sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang tử cối phàm hữu sắc, người đang sanh cõi Vô 
tưởng không sanh hay không sanh trùng cõi ây nữa và 22 cõi phàm hữu sắc, là chỉ pháp 
của phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang níp-bàn cõi 
ngủ uân và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc uân từng sanh mà thọ uân 
chăng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. 

Rôi Ngài lây: người đang sanh đang tử cõi phàm ngũ uân mà còn sanh trùng lại cõi 
ây và 21 cõi phàm ngũ uấn, là chi pháp của phân câu mở và câu hỏi đêu đặng cá. Cho 
nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người nương cõi ngũ uân mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uấn từng sanh và thọ uân cũng sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là thọ uần sẽ diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mớ là: người đang sanh cõi hữu tâm, đang tử cõi phàm hữu tâm và 
30 cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh tử cõi phàm ngũ uân, trùng cõi ấy và 21 cõi 
phàm ngũ uấn. 
Bởi thế lời hỏi đây thuộc vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ uân 

sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 
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Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh cõi Tịnh cư, người đang sanh tử cõi Vô sắc 
sẽ sanh trùng cõi với cõi Tịnh cư và cõi Vô sắc là chỉ pháp của phần câu mở mà thôi. 
Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi 
Vô sắc với những cõi ấy, thọ uân sẽ diệt mà sắc uân không từng sanh với người ấy cõi 
ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh tử cõi phàm ngũ uấn trùng cõi ấy và 21 cõi phàm ngũ 
uấn, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau 
không có ý bác như vây: còn người nương cõi ngũ uân với những cõi ây mà ngoài ra đó, 
sắc uân từng sanh và thọ uấn cũng sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2283. 


2284. 


2285. 


2286. 


2287. 


2288. 


Sắc uấn từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẫn sẽ diệt với người ây cõi ấy 
phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi ngũ uấn và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc 
uân từng sanh mà tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người nương 
cõi ngũ uân mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uần từng sanh và tưởng uấn cũng sẽ 
diệt. 

Hay là tưởng uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân từng sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương CÕI Vô sắc với những cõi ấy, tưởng uần sẽ 
diệt mà sắc uấn không từng sanh với người ây cõi ẤY. Còn người nương cõi ngũ uân với 
những cõi ấy mà ngoài ra đó, tưởng uẩn sẽ diệt và sắc uẫn cũng từng sanh. 

Sắc uân từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ điệt với người ây cõi ây phải 
chăng? 

Người đang níp-bàn cõi ngũ uấn và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc 
uân từng sanh mà hành uân chăng phải sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người nương 
cõi ngũ uấn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uân từng sanh và hành uân cũng sẽ 
diệt. 

Hay là hành uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân từng sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, hành uần sẽ 
diệt mà sắc uân không từng sanh với người ây cõi Ấy. Còn người nương cõi ngũ uân với 
những cõi ấy mà ngoài ra đó, hành uân sẽ diệt và sắc uẫn cũng từng sanh. 

Sắc uấn từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uần sẽ diệt với người ây cõi ây phải 
chăng? 

Người đang níp-bàn cõi ngũ uấn và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc 
uân từng sanh mà thức uân chăng phải Sẽ diệt VỚI người ây cõi ây. Còn người nương cõi 
ngũ uân mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uân từng sanh và thức uấn cũng sẽ diệt. 
Hay là thức uẫn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân từng sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thức uần sẽ 
diệt mà sắc uân không từng sanh VỚI người ây cõi ây. Còn người nương cõi ngũ uân với 
những cõi ây mà ngoài ra đó, thức uẩn sẽ diệt và sắc uân cũng từng sanh. 
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2289. 


2290. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 
Thọ uân gốc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uẩn từng sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người tứ quả đang níp-bàn cõi hữu tâm và cõi phàm vui hữu 
tâm. 4 phàm 3 quả hữu học đang tử cõi phàm hữu tâm và còn tử trùng cõi ấy nữa, với 
26 cõi phàm hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm 3 quả hữu học đang tử cõi phàm hữu tâm và còn tử 
trùng cõi ấy nữa... với 26 cõi phàm hữu tâm. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc về vân đê hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uấn 
từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người tứ quả đang níp-bàn cõi hữu tâm... và 2l cõi phàm vui 
hữu tâm, là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: 
người đang níp-bàn với những cõi ấy, thọ uấn từng sanh mà tưởng uân chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lây: 4 phàm 3 quả hữu học đang tử cõi phàm hữu tâm và còn tử trùng cõi ây 
nữa... với 25 cõi phàm hữu tâm, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cá. Cho 
nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người nương cõi tứ uẩn, ngũ 
uân với những cõi ây mà ngoài ra đó, thọ uân từng sanh và tưởng uân cũng sẽ diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người đang sanh tử cõi phàm hữu tâm sẽ tử trùng cõi ấy và 
người đang sanh cõi Tịnh cư với 30 cõi hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người đang sanh tử cõi phàm hữu tâm mà sẽ tử trùng cõi ấy 
và 25 cõi phàm hữu tâm. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi Tăng: Hay là 
tưởng uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân từng sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lây: người đang sanh cõi Tịnh cư và cõi Tịnh cư là chi pháp của 
phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cối Tịnh 
cư với cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uân không từng sanh với người ây cõi ấy. Rồi 
Ngài lây: người đang sanh tử cõi phàm hữu tâm mà sẽ tử trùng cõi ấy và 25 cõi phàm 
hữu tâm là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 

Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người nương cõi tứ 
uân, ngũ uân với những cõi ây mà ngoài ra đó, tưởng uân sẽ diệt và thọ uân cũng từng 
sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Š đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2291. 


Thọ uân từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uấn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người đang níp-bàn với những cõi ây, thọ uân từng sanh mà hành uân chắng phải sẽ 
diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây mà 
ngoài ra đó, thọ uân từng sanh và hành uân cũng sẽ diệt. 
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2292. Hay là hành uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân từng sanh với người ây cõi 


2293. 


2294. 


2295. 


2296. 


2297. 


2298. 


2299. 


ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với cõi ây, hành uân sẽ diệt mà thọ uân không từng sanh 
VỚI người ây cõi ây. Còn người nương cõi tứ uấn, ngũ uân với những cõi ấy mà ngoài ra 
đó, hành uân sẽ diệt và thọ uân cũng từng sanh. 

Thọ uấn từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Người đang níp-bàn với những cõi ấy, thọ uấn từng sanh mà thức uân chăng phải sẽ diệt 
VỚI người ây cõi ây. Còn người nương cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ấy mà ngoài ra 
đó, thọ uân từng sanh và thức uân cũng sẽ diệt. 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân từng sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với cõi ây, thức uấn sẽ diệt mà thọ uấn không từng sanh 
VỚI người ây cÕI ây. Còn người nương cõi tứ uấn, ngũ uân với những cõi ấy mà ngoài ra 
đó, thức uân sẽ diệt và thọ uân cũng từng sanh. 


Tưởng uân gôc có 4 bài 


Tưởng uấn từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người đang níp-bàn với những cõi ây, tưởng uấn từng sanh mà hành uấn chăng phải sẽ 
diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi tứ uân, ngũ uấn với những cõi ây mà 
ngoài ra đó, tưởng uân từng sanh và hành uân cũng sẽ diệt. 

Hay là hành uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với cõi ây, hành uấn sẽ diệt mà tưởng uấn không từng 
sanh với người ấy cÕi ây. Còn người nương cõi tứ uấn, ngũ uân với những cõi ấy mà 
ngoài ra đó, hành uấn sẽ diệt và tưởng uấn cũng từng sanh. 

Tưởng uân từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ diệt với người ấy cõi ây 
phải chăng? 

Người đang níp-bàn với những cõi ây, tưởng uân từng sanh mà thức uấn chăng phải sẽ 
diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi tứ uân, ngũ uấn với những cõi ây mà 
ngoài ra đó, tưởng uân từng sanh và thức uân cũng sẽ diệt. 

Hay là thức uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với cõi ây, thức uần sẽ diệt mà tưởng uấn không từng sanh 
VỚI người ây cõi ây. Còn người nương cõi tứ uấn, ngũ uân với những cõi ây mà ngoài ra 
đó, thức uân sẽ diệt và tưởng uân cũng từng sanh. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uấn từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uẫn sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? 

Người đang níp-bàn với những cõi ây, hành uân từng sanh mà thức uân chăng phải sẽ 
diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi tứ uân, ngũ uân với những cõi ây mà 
ngoài ra đó, hành uấn từng sanh và thức uân cũng sẽ diệt. 
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2300. 


2301. 


2302. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Hay là thức uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời hành uân từng sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với cõi ây, thức uấn sẽ diệt mà hành uân không từng sanh 
VỚI người ây cõi ây. Còn người nương cõi tứ uấn, ngũ uấẫn với những cõi ây mà ngoài ra 
đó, thức uân sẽ diệt và hành uân cũng từng sanh. 


~——>—-——m——ễäm=~x-ei=—»-oa —~-.PF——.—=m—m— 


ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân chăng phải từng sanh với người nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân chăng phải sẽ diệt với người ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở không có. 

- Thời chi pháp của câu hỏi cũng không. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vân đề không. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uẫn 
chăng phải từng sanh với người nào, thời thọ uẫn chăng phải sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật ngài mới đáp lại băng cách hạn chế là “không có”. Tức là lời đáp hạn chế 
với chi pháp của câu mở. Bởi vì người mà sắc uân chăng phải từng sanh không có, chỉ 
có người mà sắc uân đã từng sanh. 


Câu mở răng: Hay là thọ uấn chăng phải sẽ diệt với người nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân chăng phải từng sanh với người ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người đang níp-bàn và 26 cõi vui hữu tâm. 

-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uấn chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uấn chăng phải từng sanh với người ây 
phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “từng sanh”. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì người đang níp-bàn và 26 cõi vui hữu tâm là chi pháp của 
câu mở đó. 

Dâu cho thọ uân chăng phải sẽ diệt mà sắc uân đã từng sanh. 


9 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2303. 


2304. 


2305. 


2306. 


2307. 


Săc uân chăng phải từng sanh với người nào, thời tưởng uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? - Không có! 

Hay là tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải từng sanh 
với người ây phải chăng? - Từng sanh! 

Sắc uân chăng phải từng sanh với người nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với người 
ây phải chăng? - Không có! 

Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải từng sanh 
với người ây phải chăng? - Từng sanh! 

Sắc uầấn chăng phải từng sanh với người nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với người 
ây phải chăng? - Không có! 
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2308. 


2309. 


2310. 


2311. 


2312. 


2313. 


2314. 


2315. 


2316. 


2317. 


2318. 


2319. 


2320. 


2321. 


Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời sắc uân chăng phải từng sanh với 
người ây phải chăng? - Từng sanh! 


Thọ uân góc có 6 bài 
Thọ uấn chăng phải từng sanh với người nào, thời tưởng uấn chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? - Không có! 


Hay là tưởng uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải từng sanh 
với người ây phải chăng? - Từng sanh! 


Thọ uân chăng phải từng sanh với người nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? - Không có! 


Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải từng sanh 
với người ây phải chăng? - Từng sanh! 

Thọ uấn chăng phải từng sanh với người nào, thời thức uấn chăng phải sẽ diệt với người 
ây phải chăng? - Không có! 


Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải từng sanh với 
người ây phải chăng? - Từng sanh! 


Tưởng uân gôc có 4 bài 
Tướng uân chăng phải từng sanh với người nào, thời hành uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? - Không có! 


Hay là hành uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời tưởng uấn chăng phải từng sanh 
với người ây phải chăng? - Từng sanh! 

Tưởng uân chăng phải từng sanh với người nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? - Không có! 

Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời tưởng uân chăng phải từng sanh 
với người ây phải chăng? - Từng sanh! 


Hành uân gôc có 2 bài 
Hành uân chăng phải từng sanh với người nào, thời thức uân chăng phải sẽ diệt với 
người ây phải chăng? - Không có! 


Hay là thức uân chăng phải sẽ diệt với người nào, thời hành uấn chăng phải từng sanh 
với người ây phải chăng? - Từng sanh! 


ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ CÕI 


Săc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uân không từng sanh với cõi nào. 

Câu hỏi răng: Thời thọ uân sẽ không diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi: không có. 
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Bởi thê lời hỏi xuôi đây thuộc về vân đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uấn 
không từng sanh với cõi nào, thời thọ uấn sẽ không diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là: sẽ diệt. Tức là lời đáp phản đôi hay trái 
ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở đó. 

Dâu cho sắc uân không từng sanh, mà thọ uấn sẽ diệt. 


Câu mở răng: Hay là thọ uân sẽ không diệt với cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời sắc uân không từng sanh với cõi ây phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
- Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Bởi thê lời hỏi ngược đây thuộc về vân đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uân sẽ không diệt với cõi nào, thời sắc uẫn không từng sanh với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “từng sanh”. Tức là lời đáp phản đối hay 
trái ngược với câu hỏi. Bởi vì cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở đó. 

Dầu cho thọ uân sẽ không diệt mà sắc uân vẫn từng sanh. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2323. 


2324. 


2325. 


2326. 


2327. 


2328. 


2329. 


I1 bài 
2330. 


Sắc uân không từng sanh với cõi nào, thời tưởng uân sẽ không diệt với cõi ây phải 
chăng? - Sẽ diệt! 

Hay là tưởng uân sẽ không diệt với cõi nào, thời sắc uân không từng sanh với cõi ây 
phải chăng? - Từng sanh! 

Sắc uân không từng sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ không diệt với cõi ây phải 
chăng? - Sẽ diệt! 

Hay là hành uân sẽ không diệt với cõi nào, thời sắc uân không từng sanh với cõi ây phải 
chăng? - Từng sanh! 

Săc uân không từng sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ không diệt với cõi ây phải chăng? 
- Sẽ diệt! 

Hay là thức uân sẽ không diệt với cõi nào, thời sắc uân không từng sanh với cõi ây phải 
chăng? - Từng sanh! 


Tho uân gôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uấn không từng sanh với cõi nào. 
Câu hỏi rằng: Thời tưởng uân sẽ không diệt với cõi ấy phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân 
không từng sanh với cõi nào, thời tưởng uẫn sẽ không diệt với cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở đó, tưởng uấn cũng sẽ 
không diệt vậy. 


sau đông, chỉ đôi uân. 
Hay là tưởng uân sẽ không diệt với cõi nào, thời thọ uân không từng sanh với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 
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2331. 


2332. 


2333. 


2334. 


2335. 


2336. 


2337. 


2338. 


2339. 


2340. 


2341. 


Thọ uân không từng sanh với cõi nào, thời hành uẩn sẽ không diệt với cõi ây phải 
chăng? - Phải. 

Hay là hành uân sẽ không diệt với cõi nào, thời thọ uân không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 

Thọ uấn không từng sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ không diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 

Hay là thức uân sẽ không diệt với cõi nào, thời thọ uân không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. | 

Tưởng uân gôc có 4 bài 


Tưởng uân không từng sanh với cõi nào, thời hành uân sẽ không diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 

Hay là hành uấn sẽ không diệt với cõi nào, thời tưởng uân không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 

Tưởng uấn không từng sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ không diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 

Hay là thức uấn sẽ không diệt với cõi nào, thời tưởng uẫn không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? - Phải. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Hành uân không từng sanh với cõi nào, thời thức uân sẽ không diệt với cõi ấy phải 
chăng? - Phải. 

Hay là thức uấn sẽ không diệt với cõi nào, thời hành uân không từng sanh với cõi ây 
phải chăng? - Phải. 


ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Sắc uẫn không từng sanh với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uân sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người Bất lai đang sanh cõi Tịnh cư... và cõi Tịnh cư. Phàm 
tam nhân, 3 quả hữu học đang sanh tử cõi Vô sắc mà còn tử trùng cõi ấy và 4 cõi Vô 
sắc. Người tứ quả đang níp-bàn cõi Tịnh cư, bực Bắt lai đang tử 4 cõi Tịnh cư thấp... 
và 5 cõi Tịnh cư. La- hán đang níp-bàn cối Vô sắc, phàm tam nhân, 3 quả hữu học 
đang tử cõi Vô sắc sẽ không tử trùng cõi ây nữa... và 4 cõi Vô sắc. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: người tứ quả đang níp-bàn cõi Tịnh cư, bực Bắt lai đang tử 4 
cõi Tịnh cư thấp... và 5 cõi Tịnh cư. La-hán đang níp-bàn cõi Vô sắc, phàm tam 
nhân, 3 quả hữu học đang tử cõi Vô sắc sẽ không tử trùng cõi ấy nữa... và 4 cõi Vô 
sắc. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Sắc uân 
không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ không diệt với người ây cõi ấy 
phải chăng? 
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Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Đức Thế Tôn ngài lấy: bực đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc và người đang tử cõi 
Vô sắc, còn sanh trùng cõi ấy với cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc, là chi pháp của phần câu mở 
mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vậy: người đang sanh cõi Tịnh cư và người 
nương cõi Vô sắc với những cõi ây, sắc uân không từng sanh mà thọ uấn sẽ diệt với 
người ây cõi Ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang tử cõi Vô sắc, cõi Tịnh cư không còn sanh hay không sanh 
trùng cõi ây nữa và cõi Vô sắc, cõi Tịnh cư, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng 
cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang níp-bàn 
cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uấn không từng sanh và thọ uân cũng sẽ 
diệt. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Ghi chú: Không từng sanh ám chỉ đời trước. 


Câu mở răng: Hay là thọ uấn sẽ không diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời sắc uân không từng sanh với người ấy CÕI ây phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: tứ quả đang níp-bàn cõi ngũ uần.. . và l7 cõi phàm vui ngũ 
uấn. Phàm tam nhân, 3 quả hữu học đang tử cõi ngũ uấn sẽ không tử trùng cõi ấy 
nữa... và 21 cõi phàm ngũ uẫn. Người vui vô nhân đang sanh đang tử cõi Vô tưởng 
và cõi Vô tưởng. Tứ quả đang níp-bàn cõi Tịnh cư, bực Bất lai đang tử 4 cõi Tịnh cư 
thấp với 5 cõi Tịnh cư. La-hán đang níp-bàn cõi Vô sắc, phàm tam nhân 3 quả hữu 
học đang tử cõi Vô sắc mà không tử trùng lại cõi ây nữa với 4 cõi Vô sắc. 

- Chi pháp của câu hỏi là: Tứ quả đang níp-bàn cõi Tịnh cư, bực Bất lai đang tử 4 cõi 
Tịnh cư thấp với 5 cõi Tịnh cư. La-hán đang níp-bàn cõi Vô sắc, phàm tam nhân 3 
quả hữu học đang tử cõi Vô sắc mà không tử trùng lại cõi ây nữa với 4 cõi Vô sắc. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Hay là thọ 
uân sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn không từng sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh tử cõi Vô tưởng và người đang tử cõi phàm 
hữu tâm đêu đã từng sanh trùng cõi ấy và 22 cõi phàm hữu sắc, là chi pháp của phân cầu 
mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang níp- -bàn cõi ngũ uân, bực 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uân sẽ không diệt mà sắc uấn vẫn từng sanh 
VỚI người ây cõi ấy. 

Rồi Ngài lẫy: bực đang tử cõi Tịnh cư và người đang tử cõi Vô sắc không còn sanh 
hay không sanh trùng cõi ây nữa và cõi Vô sắc cõi Tịnh cư, là chi pháp của phần câu 
mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không CÓ ý bác như vây: 
còn bực đang níp-bàn cõi Tịnh cư và cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uân sẽ không diệt 
và sắc uân cũng không từng sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2343. 


Sắc uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ không diệt với người 
ây cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uấn 
không từng sanh mà tưởng uân sẽ diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang níp-bàn cõi 
Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uân không từng sanh và tưởng uân cũng sẽ 
diệt. 
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2347. 


2348. 


2349. 


Hay là tưởng uân sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẫn không từng sanh với 
người ấy cõi ây phải chăng? 

Người đang níp- -bàn CÕI ngũ uân, bực nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uấn 
sẽ không diệt mà sắc uân vẫn từng sanh với người ây cõi ấy. Còn bực đang níp-bàn cõi 
Tịnh cư và cõi Vô sắc với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt và sắc uân cũng không 
từng sanh. 

Sắc uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ không diệt với người 
ây cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uấn 
không từng sanh mà hành uân sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn cõi 
Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uấn không từng sanh và hành uấn cũng sẽ 
diệt. 


Hay là hành uân sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi ngũ uân, bực nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, hành uân 
sẽ không diệt mà sắc uân vẫn từng sanh VỚI nNEưỜời ây cõi ây. Còn bực đang níp-bàn cõi 
Tịnh cư và cõi Vô sắc với những cõi ấy, hành uân sẽ không diệt và sắc uấn cũng không 
từng sanh. 

Sắc uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ không diệt với người 
ây cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uân 
không từng sanh mà thức uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang níp-bàn cõi 
Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uân không từng sanh và thức uân cũng sẽ diệt. 
Hay là thức uân sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn cõi ngũ uân, bực nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, thức uân sẽ 
không diệt mà sắc uấn vân từng sanh với người ây cõi ấy. Còn bực đang níp-bàn cõi 
Tịnh cư và cõi Vô sắc với những cõi ấy, thức uấn sẽ không diệt và sắc uân cũng không 
từng sanh. 


Thọ uân gôc có 6 bài 


Câu mở răng: Thọ uân không từng sanh với người nào cõi nảo. 

Câu hỏi răng: Thời tưởng uân sẽ không diệt với người ây cõi ây phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: tam quả đang sanh cõi Tịnh cư và 5Š cõi Tịnh cư... La-hán 
đang níp-bàn 5 cõi Tịnh cư, tam quả đang tử 4 cõi Tịnh cư thấp... với 5 cõi Tịnh cư. 
Người vui vô nhơn đang sanh đang tử cõi Vô tưởng với cõi Vô tưởng. 

- Chi pháp của câu hỏi là: tam quả đang tử 4 cõi Tịnh cư thấp... với 5 cõi Tịnh cư, 
người vui vô nhơn đang sanh đang tử cõi Vô tưởng với cõi Vô tưởng. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Thọ uân không 
từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ không diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang sanh cõi Tịnh cư với cõi Tịnh cư là chỉ pháp của 
phân câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người đang sanh cõi Tịnh 
cư với cõi ây, thọ uân không từng sanh mà tưởng uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh tử cõi Vô tưởng, bực đang tử cõi Tịnh cư và cõi Vô 
tưởng, cõi Tịnh cư, là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. Cho nên Phật ngài 
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Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, nương cõi 
Vô tưởng với những cõi ây, thọ uân không từng sanh và tướng uân cũng sẽ không diệt. 
Lời đáp kêt luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lôi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào. 

Câu hỏi rằng: Thời thọ uân không từng sanh với người ấy cõi ây phải chăng? 

- Chi pháp của câu mở là: tứ quả đang níp-bàn cõi phàm vui hữu tâm. 4 phàm 3 quả 
hữu học đang tử 25 cõi phàm hữu tâm. La-hán đang níp-bàn 5 cõi Tịnh cư. Tam quả 
đang tử 4 cõi Tịnh cư thấp, với 5 cõi Tịnh cư. Người vui vô nhơn đang sanh đang tử 
cõi Vô tưởng với cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: La-hán đang níp-bàn Š cõi Tịnh cư. Tam quả đang tử 4 cõi 
Tịnh cư thấp với 5 cõi Tịnh cư. Người vui vô nhơn đang sanh đang tử cõi Vô tưởng 
với cõi Vô tưởng. 

Bởi thể lời hỏi đây thuộc về vấn để hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
tưởng uấn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn không từng sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người đang tử cõi phàm hữu tâm, không sanh hay không sanh 
trùng cõi ấy và 25 cõi phàm hữu tâm, là chỉ pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: người đang níp-bàn với cõi ây, tưởng uân sẽ không diệt 
mà thọ uân từng sanh với người ây cõi ây. 

Rồi Ngài lấy: người đang sanh tử cõi Vô tưởng, bực đang tử cõi Tịnh cư và cõi Vô 
tưởng, cõi Tịnh cư, là chỉ pháp của câu mở và câu hỏi đêu đặng cả. Cho nên Phật ngài 
đáp đoạn sau không có ý bác như vây: người đang níp- -bàn cõi Tịnh cư, nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ây, tưởng uân sẽ không diệt và thọ uấn cũng không từng sanh. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


5 đôi sau trùng, chỉ đồi uấn. 


2351. 


23024 


2353. 


2354. 


Thọ uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ không diệt với người 
ây cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với cõi ây, thọ uân không từng sanh mà hành uân sẽ diệt 
VỚI người ây cõi Ấy. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, thọ uân không từng sanh và hành uân cũng sẽ không diệt. 


Hay là hành uân sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn với cõi ây, hành uấn sẽ không diệt mà thọ uấn từng sanh với người 
ây cõi ấy. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, 
hành uấn sẽ không diệt và thọ uân cũng không từng sanh. 

Thọ uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ không diệt với người 
ây cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cối Tịnh cư với cõi ây, thọ uầấn không từng sanh mà thức uân sẽ diệt 
VỚI người ây cõi Ấy. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, thọ uân không từng sanh và thức uân cũng sẽ không diệt. 


Hay là thức uấn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn với cõi ấy, thức uẫn sẽ không diệt mà thọ uân từng sanh với người 
ây cõi ấy. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, 
thức uân sẽ không diệt và thọ uân cũng không từng sanh. 
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Tướng uân øôc có 4 bài 


Tưởng uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời hành uân sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với cõi ây, tưởng uân không từng sanh mà hành uân sẽ 
diệt với người ây cõi Ấy. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, tưởng uân không từng sanh và hành uân cũng sẽ không diệt. 


Hay là hành uân sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn với cõi ây, hành uấn sẽ không diệt mà tưởng uân từng sanh với 
người ây cõi ấy. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng với những 
cõi ấy, hành uân sẽ không diệt và tưởng uẫn cũng không từng sanh. 

Tưởng uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ không diệt với 
người ây cõi ây phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với cõi ấy, tưởng uân không từng sanh mà thức uấn sẽ diệt 
với người ấy cõi ấy. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, tưởng uân không từng sanh và thức uân cũng sẽ không diệt. 

Hay là thức uấn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn với cõi ây, thức uân sẽ không diệt mà tưởng uẫn từng sanh với 
người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng với những 
cõi ây, thức uân sẽ không diệt và tướng uân cũng không từng sanh. 


Hành uân gôc có 2 bài 


2359. Hành uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời thức uân sẽ không diệt với người 


ây cõi ấy phải chăng? 

Người đang sanh cõi Tịnh cư với cõi ây, hành uân không từng sanh mà thức uân sẽ diệt 
VỚI người ây cõi Ấy. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, hành uân không từng sanh và thức uân cũng sẽ không diệt. 


2360. Hay là thức uấn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời hành uấn không từng sanh với 


người ấy cõi ấy phải chăng? 

Người đang níp-bàn với cõi ây, thức uân sẽ không diệt mà hành uân từng sanh với 
người ây cõi ây. Còn người đang níp-bàn cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng với những 
cõi ây, thức uân sẽ không diệt và hành uân cũng không từng sanh. 


Dưt phân hành vì - diệt - quả khứ vị lại. 
và cũng dt phán hành vị. 
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BẢN ĐỎ UẤN SONG 


Câu lọc - thuận tùng (70 bài) 
Câu lọc - đôi lập (70 bài) 


PHẢN Câu lọc căn luân - thuận tùng (20 bài) 
ĐỊNH Câu lọc căn luân - đối lập (0 bài) 
DANH Thuần uân - thuận tùng (70 bài) 
(200 bài) Thuần uân - đối lập (70 bài) 
Từ bài Thuần uấn căn luân - thuận tùng (20 bài) 
1-200 Thuần uân căn luân - đối lập (40 bài) 
Người 
Hiện tại (20 bài) 
(120 bài) 
Sanh Thuận tùng | Cõi 
(720 bài) Quá khứ (60 bài) +4 (20 bài) 
Từ bài (120 bài) 
201-920 Người và cõi 
PHÁN Vị lai (20 bài) 
ĐÂN HÀNH Diệt. (120 bài) 

SONG ph ¬ 
(có (2160 bài) Từ bài Hiện tại - quá khứ Người 
2600 Từ bài 921-1640 (120 bài) (20 bài) 

bài 0 0ÿ . n 
vún Sanh và diệt Hiện tại - vị lai Đôi lập Cối 
(720 bài) (120 bài) (60 bài) S (20 bài) 
đáp) ..Y 
Từ bài 
1641-2360 Quá khứ - vị lai Người và cõi 
(120 bài) (20 bài) 


Hiện tại - thuận tùng (20 bài) 
Hiện tại - đối lập (20 bài) 
Quá khứ - thuận tùng (20 bài) 
Quá khứ - đối lập (20 bài) 
PHÁN | Vị lai - thuận tùng (20 bài) 
ĐẠT | Vị lai - đôi lập (20 bài) 
TRI Hiện tại quá khứ - thuận tùng (20 bài) 
(240 bài) | Hiện tại quá khứ - đối lập (20 bài) 
Tư bài Hiện tại vị lai - thuận tùng (20 bài) 
2360-2600 | Hiện tại vị lai - đối lập (20 bài) 
Quá khứ vị lai - thuận tùng (20 bi) 
Quá khứ vị lai - đối lập (20 bài) 
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HI. PHÁN ĐẠT TRI 


*ở ~x ~ — 


Đạt trì hay Parriñfã: có 3 bực: 

1. Là ý nghĩa đạt tri, P4|I gọi là ñatapariñäa nghĩa là thâu đáo tứ ý nghĩa: trạng thái, phận sự, 
sự thành tựu và nhân cân thiết của danh uân, sắc uấẫn .v.v... tùy trường hợp. 

s5 Lả tam TUYỚNg đạt trì, PAli gọi tiranapariññä nghĩa là thấu. rÕ vô ô thường, khô não và vô ngã. 


phân chánh là La- hán đạo, chứ không lây 3 đạo thấp là Hiên phụ thuộc. 


Bồn chữ trừ tuyệt đạt tri xin øom lại nói tắt là đạt trừ. 
Trong phân đạt trừ này chỉ nói vê người đạt trừ uân, tái tục (Đạt từ chủng tử và chủng tử 
không có øì là xác định. Ví dụ: còn đât là còn cỏ lên). 


Người gom lại sau đây còn 10 bực: 

1. Là người phàm phu hữu phần (Bhabbaputhujana). 
2. Là người phàm phu vô phần (Abhabbaputhujana). 
3. Là người đạo thất lai (Sotäapattimagøa). 

4. Là người đạo nhứt lai (Sakadäpgamimagøa). 

5. Là người đạo Bắt lai (Anãgãmimagøa). 

6. Là người đạo ưng cúng (Arahattamagøa). 

7. Là người quả thất lai (Sotäpattiphala). 

$. Là người quả nhứt lai (Sakadapgamiphala). 

9. Là người quả Bất lai (Anägamiphala). 

I0. Là người quả ưng cúng hay vô sanh (Arahattaphala). 


Phàm phu vô phần (Abhabbaputhujjana) là chưa đắc đạo, quả và đời sông hiện tại ây cũng 
không thê đắc đạo quả chi đặng. Vì thế nên gọi là phàm phu vô phần. 

Còn phàm phu hữu phần, Pã|i gọi là bhabbaputhu)J Jana là những người trong đời â ây mặc dù 
không phải thánh, nhưng sẽ đắc đạo quả trong kiếp sống ấy. 

Theo đây 4 phàm gom lại còn 2, 8 bậc thánh đã có giải theo tập 9 lớp sơ đăng. 


Trong phần I0 người chia theo 3, có 4: 


- Phần thứ nhất là người La-hán đạo đang đạt trừ uân, chăng phải từng đạt trừ uân và cũng 
chăng phải sẽ đạt trừ uân. 

-_ Phần thứ 2 là người La-hán quả từng đạt trừ uân, chăng phải đang đạt trừ uẫn và cũng chăng 
phải sẽ đạt trừ uấn. 

¬ Phân thứ 3 là người hữu phân tức là 3 đạo 3 quả thấp, hoặc phàm tam nhân sẽ đắc tứ đạo đời 
Ấy, sẽ đạt trừ uân, chăng phải đang đạt trừ uân và chăng phải từng đạt trừ uẩn. 

-_ Phân thứ 4 là phàm phu vô phân là chăng phải đang đạt trừ uân, chăng phải từng đạt trừ uân 
và chăng phải sẽ đạt trừ uân. 
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Chia 3 thời kỳ theo I0 người: 


| 


4. 
5. 
6. 


. Là người hiện đang đạt trừ uân, chỉ có La-hán đạo. 
VÀ 
3. 


Là người đã từng đạt trừ uân, chỉ có La-hán quả. 

Là người sẽ đạt trừ uân, tức là bậc hữu phần (ám chỉ 3 đạo, 3 quả thấp) hoặc phàm tam nhân 
sẽ đắc tứ đạo đời ấy. 

Là người chăng phải đang đạt trừ uấn, là ngoài ra La-hán đạo. 

Là người chăng phải từng đạt trừ uấn, là người ngoài ra La-hán quả. 

Là người chăng phải sẽ đạt trừ uấn, tức là phàm phu vô phân, ngoài ra La-hán đạo và quả. 


Phần đạt tri này chia ra 6 phân trung: 


AC: +>C2) tk) = 


. Là phân hiện tại (paccuppannavara). 

. Là phân quá khứ (atitavära). 

. Là phần vị lai (anägatavära). 

. Phân hiện tại quá khứ (paccuppannäfitavãra). 
. Phân hiện tại vị lai (paccuppannänägatavära). 
. Là phần quá khứ vị lai (atftanãägatavära). 


Mỗi phần đều có thuận tùng và đối lập, thành ra 12 phần rất nhỏ. 


Mỗi phần rất nhỏ có 20 bài là do gốc 8 bài, thọ uân gốc 6 bài, tưởng uân gốc 4 bài và hành 


uân gôc chỉ có 2 bài Còn thức uân không làm gôc cho uân nào đặng, chỉ làm ngọn mà thôi. 


Tạm xong Siêu lý trung học lúc 06g00 ngày 24-1-1973 nhằm ngày 21 tháng Chạp âm 


lịch Phật lịch 2516. 
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2361. 


HIỆN TẠI - THUẬN TÙNG 
(Câu 2361 - 2381) 


Sặắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Người nào đang đạt trừ sắc uân. 
Câu hỏi rằng: Thời người ấy đang đạt trừ thọ uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: A-la-hán đạo. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Người nào 
đang đạt trừ sắc uân, thời người ấy đang đạt trừ thọ uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì A-la-hán đạo là chỉ pháp của câu mở đó, cũng đang đạt trừ thọ 
uân vậy. 


19 bài sau đồng, đáp bảo đảm, chỉ đôi uấn. 


2362. 


2363. 


2364. 


2365. 
2366. 


2367. 
2368. 


2369. 


2370. 


2371. 
2372. 


2373. 
2374. 


Hay là người nào đang đạt trừ thọ uấn, thời người ấy đang đạt trừ sắc uân phải chăng? — 
Phải. 
Người nào đang đạt trừ sắc uấn, thời người ấy đang đạt trừ tưởng uân phải chăng? — 
Phải. 
Hay là người nào đang đạt trừ tưởng uân, thời người ây đang đạt trừ sắc uấn phải 
chăng? — Phải. 
Người nào đang đạt trừ sắc uân thời người ây đang đạt trừ hành uân chăng? — Phải. 
Hay là người nào đang đạt trừ hành uấn, thời người ây đang đạt trừ sắc uân phải chăng? 
— Phải. 
Người nào đang đạt trừ sắc uân, thời người ấy đang đạt trừ thức uân chăng? — Phải. 
Hay là người nào đang đạt trừ thức uấn, thời người ấy đang đạt trừ sắc uân phải chăng? 
— Phải. 

Thọ uân øôc có 6 bài 
Người nào đang đạt trừ thọ uấn, thời người ấy đang đạt trừ tưởng uân phải chăng? - 
Phải. 
Hay là người nào đang đạt trừ tưởng uân, thời người ấy đang đạt trừ thọ uân phải chăng? 
— Phải. 
Người nào đang đạt trừ thọ uân, thời người ấy đang đạt trừ hành uân phải chăng? — Phải. 
Hay là người nào đang đạt trừ hành uân, thời người ấy đang đạt trừ thọ uân phải chăng? 
— Phải. 
Người nào đang đạt trừ thọ uân, thời người ấy đang đạt trừ thức uân phải chăng? — Phải. 


Hay là người nào đang đạt trừ thức uân, thời người ấy đang đạt trừ thọ uân phải chăng? 
— Phải. 
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2375. 


2376. 


2371. 


2378. 


2379. 


2380. 


2381. 


Tướng uân øôc có 4 bài 


Người nào đang đạt trừ tưởng uân, thời người ấy đang đạt trừ hành uấn phải chăng? — 
Phải. 

Hay là người nào đang đạt trừ hành uân, thời người ấy đang đạt trừ tưởng uấn phải 
chăng? — Phải. 


Người nào đang đạt trừ tưởng uấn, thời người ây đang đạt trừ thức uân phải chăng? — 
Phải. 

Hay là người nào đang đạt trừ thức uấn, thời người ây đang đạt trừ tưởng uân phải 
chăng? — Phải. 


Hành uân øôc có 2 bài 


Người nào đang đạt trừ hành uân, thời người ấy đang đạt trừ thức uấn phải chăng? — 
Phải. 

Hay là người nào đang đạt trừ thức uấn, thời người ấy đang đạt trừ hành uân phải chăng? 
— Phải. 


HIỆN TẠI - ĐÔI LẬP 
(Câu 2381- 2400) 


Sặăc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Người nào chăng phải đang đạt trừ sắc uần. 

Câu hỏi răng: Thời người ấy chăng phải đang đạt trừ thọ uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: phàm nhân và 7 thánh (trừ La-hán đạo). 

-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vẫn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Người 
nào chăng phải đang đạt trừ sắc uân, thời người ấy chăng phải đang đạt trừ thọ uân phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì phàm nhân và 7 thánh (trừ La-hán đạo) là chi pháp của câu mở 
đó, cũng chăng phải đang đạt trừ thọ uấn vậy. 


19 bài sau đồng, chỉ đồi uân. 


2382. 


2383. 


2384. 


2385. 


Hay là người nào chăng phải đang đạt trừ thọ uân, thời người ấy chăng phải đang đạt trừ 
sắc uân phải chăng? — Phải. 

Người nào chăng phải đang đạt trừ sắc uân, thời người ấy chăng phải đang đạt trừ tưởng 
uân phải chăng? — Phải. 

Hay là người nào chăng phải đang đạt trừ tưởng uân, thời người ấy chăng phải đang đạt 
trừ sắc uân phải chăng? — Phải. 

Người nào chăng phải đang đạt trừ sắc uân, thời người ấy chăng phải đang đạt trừ hành 
uân phải chăng? — Phải. 
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2386. 


2387. 


2388. 


2389. 


2390. 


2391. 


2392. 


2393. 


2394. 


2395. 


2396. 


2397. 


2398. 


2399. 


2400. 


Hay là người nào chăng phải đang đạt trừ hành uấn, thời người ây chăng phải đang đạt 
trừ sắc uân phải chăng? — Phải. 


Người nào chăng phải đang đạt trừ sắc uân, thời người ấy chăng phải đang đạt trừ thức 
uân phải chăng? — Phải. 


Hay là người nào chăng phải đang đạt trừ thức uân, thời người ấy chăng phải đang đạt 
trừ sắc uân phải chăng? — Phải. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Người nào chăng phải đang đạt trừ thọ uân, thời người ây chăng phải đang đạt trừ tưởng 
uân phải chăng? — Phải. 


Hay là người nào chăng phải đang đạt trừ tưởng uân, thời người ây chăng phải đang đạt 
trừ thọ uân phải chăng? — Phải. 


Người nào chăng phải đang đạt trừ thọ uân, thời người ây chăng phải đang đạt trừ hành 
uân phải chăng? — Phải. 


Hay là người nào chăng phải đang đạt trừ hành uấn, thời người ây chăng phải đang đạt 
trừ thọ uân phải chăng? — Phải. 


Người nào chăng phải đang đạt trừ thọ uần, thời người ấy chăng phải đang đạt trừ thức 
uân phải chăng? — Phải. 

Hay là người nào chăng phải đang đạt trừ thức uân, thời người ấy chăng phải đang đạt 
trừ thọ uân phải chăng? — Phải. 


Tưởng uân gốc có 4 bài 
Người nào chăng phải đang đạt trừ tưởng uấn, thời người ấy chăng phải đang đạt trừ 
hành uân phải chăng? — Phải. 
Hay là người nào chăng phải đang đạt trừ hành uấn, thời người ây chăng phải đang đạt 
trừ tưởng uân phải chăng? — Phải. 
Người nào chăng phải đang đạt trừ tưởng uấn, thời người ấy chăng phải đang đạt trừ 
thức uân phải chăng? — Phải. 
Hay là người nào chăng phải đang đạt trừ thức uân, thời người ấy chăng phải đang đạt 
trừ tưởng uân phải chăng? — Phải. 

Hành uân gốc có 2 bài 
Người nào chăng phải đang đạt trừ hành uân, thời người ấy chăng phải đang đạt trừ thức 
uân phải chăng? — Phải. 


Hay là người nào chăng phải đang đạt trừ thức uân, thời người ấy chăng phải đang đạt 
trừ hành uân phải chăng? — Phải. 
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2401. 
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QUÁ KHỨ - THUẬN TÙNG 
(Câu 2401- 2421) 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Người nào đã từng đạt trừ sắc uân. 
Câu hỏi rằng: Thời người ấy cũng từng đạt trừ thọ uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: A-la-hán quả. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vân đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Người 
nào đã từng đạt trừ sắc uấn, thời người ấy cũng từng đạt trừ thọ uâấn phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì A-la-hán quả là chi pháp của câu mở đó, cũng đã từng đạt trừ 
thọ uần vậy. 


19 bài sau đông, chỉ đôi uân. 


2402. 


2403. 


2404. 


2405. 


2406. 


2407. 


2408. 


2409. 


2410. 


2411. 


2412 


2413. 


Hay là người nào đã từng đạt trừ thọ uẫn, thời người ây cũng từng đạt trừ sắc uấn phải 
chăng? — Phải. 


Người nào đã từng đạt trừ sắc uân, thời người ấy cũng từng đạt trừ tưởng uân phải 
chăng? — Phải. 


Hay là người nào đã từng đạt trừ tưởng uân, thời người ấy cũng từng đạt trừ sắc uân 
phải chăng? — Phải. 


Người nào đã từng đạt trừ sắc uân, thời người ấy cũng từng đạt trừ hành uân phải 
chăng? — Phải. 


Hay là người nào đã từng đạt trừ hành uấn, thời người ấy cũng từng đạt trừ sắc uân phải 
chăng? — Phải. 

Người nào đã từng đạt trừ sắc uẫn, thời người ấy cũng từng đạt trừ thức uân phải chăng? 
— Phải. 

Hay là người nào đã từng đạt trừ thức uẫn, thời người ây cũng từng đạt trừ sắc uấn phải 
chăng? — Phải. 


Thọ uân gốc có 4 bài 
Người nào đã từng đạt trừ thọ uấn, thời người ấy cũng từng đạt trừ tưởng uấn phải 
chăng? — Phải. 
Hay là người nào đã từng đạt trừ tưởng uân, thời người ấy cũng từng đạt trừ thọ uân phải 
chăng? — Phải. 
Người nào đã từng đạt trừ thọ uân, thời người ấy cũng từng đạt trừ hành uân phải chăng? 
— Phải. 


. Hay là người nào đã từng đạt trừ hành uân, thời người ấy cũng từng đạt trừ thọ uần phải 


chăng? — Phải. 


Người nào đã từng đạt trừ thọ uân, thời người ấy cũng từng đạt trừ thức uân phải chăng? 
— Phải. 
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2414. Hay là người nào đã từng đạt trừ thức uẫn, thời người ấy cũng từng đạt trừ thọ uân phải 
chăng? — Phải. 


Tưởng uân gôc có 4 bài 


2415. Người nào đã từng đạt trừ tưởng uấn, thời người ấy cũng từng đạt trừ hành uân phải 
chăng? — Phải. 


2416. Hay là người nào đã từng đạt trừ hành uân, thời người ấy cũng từng đạt trừ tưởng uân 
phải chăng? — Phải. 

2417. Người nào đã từng đạt trừ tưởng uân, thời người ấy cũng từng đạt trừ thức uẩn phải 
chăng? — Phải. 


2418. Hay là người nào đã từng đạt trừ thức uấn, thời người ấy cũng từng đạt trừ tưởng uân 
phải chăng? — Phải. 


Hành uân øôc có 2 bài 


2419. Người nào đã từng đạt trừ hành uấn, thời người ấy cũng từng đạt trừ thức uân phải 
chăng? — Phải. 


2420. Hay là người nào đã từng đạt trừ thức uân, thời người ấy cũng từng đạt trừ hành uấn phải 
chăng? — Phải. 


QUÁ KHỨ - ĐÓI LẬP 
(Câu 2421- 2440) 


Sặc uân gôc có 8 bài 


2421. Câu mở răng: Người nào không từng đạt trừ sắc uấn. 
Câu hỏi răng: Thời người ây cũng không từng đạt trừ thọ uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: tất cả người phàm và 7 bậc thánh (trừ La-hán quả). 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thê lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đông. Cho nên Phật ngài hỏi răng: "Người 
nào không từng đạt trừ sắc uân, thời người ấy cũng không từng đạt trừ thọ uấn phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì tất cả người phàm và 7 bậc thánh (trừ La-hán đạo) là chi pháp 
của câu mở đó cũng không từng đạt trừ thọ uấn vậy. 


19 bài sau đồng, chỉ đối uân. 
2422. Hay là người nào không từng đạt trừ thọ uân, thời người ây cũng không từng đạt trừ sắc 
uân phải chăng? — Phải. 


2423. Người nào không từng đạt trừ sắc uân, thời người ấy cũng không từng đạt trừ tưởng uân 
phải chăng? — Phải. 

2424. Hay là người nào không từng đạt trừ tưởng uân, thời người ấy cũng không từng đạt trừ 
sắc uân phải chăng? — Phải. 
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. Người nào không từng đạt trừ sắc uân, thời người ấy cũng không từng đạt trừ hành uân 


2426. 


2427. 


2428. 


2429. 


2430. 


2431. 


2432. 


2433. 


2434. 


2435. 


2436. 


2437. 


2438. 


2439. 


2440. 


phải chăng? — Phải. 

Hay là người nào không từng đạt trừ hành uấn, thời người ấy cũng không từng đạt trừ 
sắc uân phải chăng? — Phải. 

Người nào không từng đạt trừ sắc uẫn, thời người ây cũng không từng đạt trừ thức uầẩn 
phải chăng? — Phải. 

Hay là người nào không từng đạt trừ thức uấn, thời người ây cũng không từng đạt trừ 
sắc uân phải chăng? — Phải. 


Thọ uân góc có 6 bài 

Người nào không từng đạt trừ thọ uân, thời người ấy cũng không từng đạt trừ tưởng uấn 
phải chăng? — Phải. 

Hay là người nào không từng đạt trừ tưởng uấn, thời người ấy cũng không từng đạt trừ 
thọ uân phải chăng? — Phải. 

Người nào không từng đạt trừ thọ uân, thời người ấy cũng không từng đạt trừ hành uấn 
phải chăng? — Phải. 

Hay là người nào không từng đạt trừ hành uấn, thời người ây cũng không từng đạt trừ 
thọ uân phải chăng? — Phải. 


Người nào không từng đạt trừ thọ uân, thời người ấy cũng không từng đạt trừ thức uân 
phải chăng? — Phải. 


Hay là người nào không từng đạt trừ thức uân, thời người ấy cũng không từng đạt trừ 
thọ uân phải chăng? — Phải. 


Tưởng uân gốc có 4 bài 
Người nào không từng đạt trừ tưởng uân, thời người ấy cũng không từng đạt trừ hành 
uân phải chăng? — Phải. 


Hay là người nào không từng đạt trừ hành uân, thời người ấy cũng không từng đạt trừ 
tướng uân phải chăng? — Phải. 


Người nào không từng đạt trừ tưởng uân, thời người ấy cũng không từng đạt trừ thức 
uân phải chăng? — Phải. 


Hay là người nào không từng đạt trừ thức uấn, thời người ấy cũng không từng đạt trừ 
tướng uân phải chăng? — Phải. 

Hành uấn gốc có 2 bài 
Người nào không từng đạt trừ hành uân, thời người ấy cũng không từng đạt trừ thức uân 
phải chăng? — Phải. 


Hay là người nào không từng đạt trừ thức uân, thời người ây cũng không từng đạt trừ 
hành uân phải chăng? — Phải. 
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2441. 


19 bài 
2442. 


2443. 
2444. 


2445. 
2446. 


2447. 
2448. 


2449. 
2450. 


2451. 
2452. 


2453. 
2454. 


2455. 
2456. 


VỊ LAI - THUẬN TÙNG 
(Câu 2441- 2460) 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Người nào sẽ đạt trừ sắc uấn. 
Câu hỏi rằng: Thời người ấy sẽ đạt trừ thọ uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người phàm hữu phần và 3 đạo, 3 quả thấp. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vân đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Người 
nào sẽ đạt trừ sắc uân, thời người ấy sẽ đạt trừ thọ uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì người phàm hữu phần và 3 đạo, quả thấp là chi pháp của câu 
mở đó cũng sẽ đạt trừ thọ uân vậy. 


sau đồng, chỉ đồi uân. 
Hay là người nào sẽ đạt trừ thọ uân, thời người ây sẽ đạt trừ sắc uân phải chăng? — Phải. 
Người nào sẽ đạt trừ sắc uầẩn, thời người ây sẽ đạt trừ tưởng uân phải chăng? — Phải. 
Hay là người nào sẽ đạt trừ tưởng uân, thời người ây sẽ đạt trừ sắc uấn phải chăng? — 
Phải. 
Người nào sẽ đạt trừ sắc uần, thời người ây sẽ đạt trừ hành uân phải chăng? — Phải. 
Hay là người nào sẽ đạt trừ hành uân, thời người ấy sẽ đạt trừ sắc uẫn phải chăng? — 
Phải. 
Người nào sẽ đạt trừ sắc uẩn, thời người ây sẽ đạt trừ thức uấn phải chăng? — Phải. 
Hay là người nào sẽ đạt trừ thức uân, thời người ấy sẽ đạt trừ sắc uân phải chăng? — 
Phải. 
Thọ uân gôc có 6 bài 

Người nào sẽ đạt trừ thọ uấn, thời người ây sẽ đạt trừ tưởng uân phải chăng? — Phải. 
Hay là người nào sẽ đạt trừ tưởng uân, thời người ây sẽ đạt trừ thọ uấn phải chăng? — 
Phải. 
Người nào sẽ đạt trừ thọ uần, thời người ấy sẽ đạt trừ hành uân phải chăng? — Phải. 
Hay là người nào sẽ đạt trừ hành uân, thời người ấy sẽ đạt trừ thọ uẫn phải chăng? — 
Phải. 
Người nào sẽ đạt trừ thọ uân, thời người ấy sẽ đạt trừ thức uân phải chăng? — Phải. 
Hay là người nào sẽ đạt trừ thức uấn, thời người ấy sẽ đạt trừ thọ uân phải chăng? — 
Phải. 

Tưởng uân øôc có 4 bài 
Người nào sẽ đạt trừ tưởng uấn, thời người ấy sẽ đạt trừ hành uân phải chăng? — Phải. 


Hay là người nào sẽ đạt trừ hành uấn, thời người ấy sẽ đạt trừ tưởng uân phải chăng? — 
Phải. 
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2457. 
2458. 


2459. 
2400. 


2461. 
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Người nào sẽ đạt trừ tưởng uấn, thời người ấy sẽ đạt trừ thức uấn phải chăng? — Phải. 


Hay là người nào sẽ đạt trừ thức uân, thời người ấy sẽ đạt trừ tưởng uân phải chăng? — 
Phải. 


Hành uân sôc có 2 bài 


Người nào sẽ đạt trừ hành uân, thời người ấy sẽ đạt trừ thức uân phải chăng? — Phải. 


Hay là người nào sẽ đạt trừ thức uân, thời người ây sẽ đạt trừ hành uân phải chăng? — 
Phải. 


VỊ LAI - ĐÔI LẬP 
(Câu 2461- 2480) 


Săc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Người nào chăng phải sẽ đạt trừ sắc uân. 

Câu hỏi răng: Thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ thọ uấn phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: người phàm phu vô phân và đạo quả La-hán. 
-_ Chi pháp của câu hỏi cũng đồng như nhau. 


Bởi thể lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề đồng. Cho nên Phật ngài hỏi răng: "Người 
nào chăng phải sẽ đạt trừ sắc uân, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ thọ uấn phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp lại băng cách bảo đảm là “phải”. Tức là lời bảo đảm chỉ 
pháp của câu mở. Bởi vì người phàm phu vô phân và đạo quả La-hán là chi pháp của 
câu mở đó cũng chăng phải sẽ đạt trừ thọ uấn vậy. 


I9 bài sau đông, chỉ đôi uân. 


2462. 


2463. 


2464. 


2465. 


2466. 


2467. 


2468. 


Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ thọ uấn, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ sắc 
uân phải chăng? — Phải. 

Người nào chăng phải sẽ đạt trừ sắc uấn, thời người ây chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uân 
phải chăng? — Phải. 

Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uân, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ 
sắc uân phải chăng? — Phải. 

Người nào chăng phải sẽ đạt trừ sắc uân, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ hành uần 
phải chăng? — Phải. 

Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ hành uân, thời người ây chăng phải sẽ đạt trừ sắc 
uân phải chăng? — Phải. 

Người nào chăng phải sẽ đạt trừ sắc uân, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ thức uấn 
phải chăng? — Phải. 

Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ thức uấn, thời người ây chăng phải sẽ đạt trừ sắc 
uân phải chăng? — Phải. 
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2469. 


24709. 


2471. 


2472. 


2473. 


2474. 


2475. 


2476. 


2477. 


2478. 


2479. 


2480. 


2481. 


Tho uân gốc có 6 bài 

Người nào chăng phải sẽ đạt trừ thọ uấn, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uấn 
phải chăng? — Phải. 
Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uân, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ 
thọ uân phải chăng? — Phải. 
Người nào chăng phải sẽ đạt trừ thọ uân, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ hành uấn 
phải chăng? — Phải. 
Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ hành uấn, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ thọ 
uân phải chăng? — Phải. 
Người nào chăng phải sẽ đạt trừ thọ uấn, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ thức uầẩn 
phải chăng? — Phải. 
Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ thức uấn, thời người ây chăng phải sẽ đạt trừ thọ 
uân phải chăng? — Phải. 

Tưởng uân gốc có 4 bài 
Người nào chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uân, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ hành 
uân phải chăng? — Phải. 
Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ hành uân, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ 
tưởng uân phải chăng? — Phải. 
Người nào chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uần, thời người ây chăng phải sẽ đạt trừ thức uần 
phải chăng? — Phải. 
Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ thức uân, thời người ây chăng phải sẽ đạt trừ 
tướng uân phải chăng? — Phải. 

Hành uấn gốc có 2 bài 
Người nào chăng phải sẽ đạt trừ hành uân, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ thức uấn 
phải chăng? — Phải. 
Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ thức uân, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ 


hành uân phải chăng? - Phải. 


~—_—-—.m————.imm—~.-—-x.sni—~—-» 


HIỆN TẠI QUÁ KHỨ - THUẬN TÙNG 
(Câu 2481- 2500) 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Người nào đang đạt trừ sắc uân. 

Câu hỏi răng: Thời người ấy đã từng đạt trừ thọ uẫn phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: người La-hán đạo. 

-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 
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Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc về vấn đề không. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Người 
nào đang đạt trừ sắc uân, thời người ây đã từng đạt trừ thọ uầấn phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp băng cách phủ nhận lại là không phải. Tức là lời đáp phủ 
nhận với câu hỏi. Bởi vì người La-hán đạo là chi pháp của câu mở đó. 

Dâu cho đang đạt trừ sắc uẫn, mà chăng phải từng đạt trừ thọ uấn. 


I9 bài sau đông, chỉ đôi uân. 


2482. 


2483. 


2484. 


2485. 


2486. 


2487. 


2488. 


2489. 


2490. 


2491. 


2492. 


2493. 


2494. 


Câu mở rằng: Hay là người nào đã từng đạt trừ thọ uần. 
Câu hỏi răng: Thời người ây đang đạt trừ sắc uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: bậc A-la-hán quả. 
-_ Chi pháp của câu hỏi không có. 

Bởi thế lời hỏi ngược đây thuộc về vấn đề dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
người nào đã từng đạt trừ thọ uân, thời người ây đang đạt trừ sắc uấn phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp trái ngược lại là “không phải”. Tức là lời đáp phản đôi 
hay trái ngược với câu hỏi. Bởi vì A-la-hán quả là chi pháp của câu mở đó. 

Dâu cho đã từng đạt trừ thọ uân mà chăng phải đang đạt trừ sắc uân. 
Người nào đang đạt trừ sắc uân, thời người ây đã từng đạt trừ tưởng uâẫn phải chăng? — 
Không phải. 
Hay là người nào đã từng đạt trừ tưởng uấn, thời người ấy đang đạt trừ sắc uẩn phải 
chăng? — Không phải. 
Người nào đang đạt trừ sắc uân, thời người ấy đã từng đạt trừ hành uân phải chăng? — 
Không phải. 
Hay là người nào đã từng đạt trừ hành uân, thời người ây đang đạt trừ sắc uân phải 
chăng? — Không phải. 
Người nào đang đạt trừ sắc uấn, thời người ây đã từng đạt trừ thức uân phải chăng? — 
Không phải. 
Hay là người nào đã từng đạt trừ thức uấn, thời người ấy đang đạt trừ sắc uấn phải 
chăng? — Không phải. 


Thọ uân gốc có 6 bài 

Người nào đang đạt trừ thọ uấn, thời người ấy đã từng đạt trừ tưởng uấn phải chăng? — 
Không phải. 

Hay là người nào đã từng đạt trừ tưởng uấn, thời người ấy đang đạt trừ thọ uẩn phải 
chăng? — Không phải. 

Người nào đang đạt trừ sắc uân, thời người ấy đã từng đạt trừ hành uân phải chăng? — 
Không phải. 

Hay là người nào đã từng đạt trừ hành uân, thời người ấy đang đạt trừ thọ uẩn phải 
chăng? — Không phải. 

Người nào đang đạt trừ thọ uân, thời người ấy đã từng đạt trừ thức uân phải chăng? — 
Không phải. 

Hay là người nào đã từng đạt trừ thức uân, thời người ấy đang đạt trừ thọ uân phải 
chăng? — Không phải. 
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Tướng uân øôc có 4 bài 


2495. Người nào đang đạt trừ tưởng uấn, thời người ây đã từng đạt trừ hành uần phải chăng? — 


Không phải. 


2496. Hay là người nào đã từng đạt trừ hành uân, thời người ấy đang đạt trừ tưởng uấn phải 


chăng? — Không phải. 


2497. Người nào đang đạt trừ tưởng uấn, thời người ây đã từng đạt trừ thức uân phải chăng? — 


Không phải. 


2498. Hay là người nào đã từng đạt trừ thức uân, thời người ây đang đạt trừ tưởng uân phải 


chăng? — Không phải. ¬ 
Hành uân sôc có 2 bài 


2499. Người nào đang đạt trừ hành uần, thời người ây đã từng đạt trừ thức uân phải chăng? — 


Không phải. 


2500. Hay là người nào đã từng đạt trừ thức uân, thời người ấy đang đạt trừ hành uấn phải 


2501. 


chăng? — Không phải. 


HIỆN TẠI QUÁ KHỨ - ĐÔI LẬP 
(Câu 2501- 2520) 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Người nào chăng phải đang đạt trừ sắc uấn. 

Câu hỏi răng: Thời người ấy chăng phải từng đạt trừ thọ uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: cõi Vô tưởng. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: 3 quả, 3 đạo thâp và phàm phu. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Người nào 
chăng phải đang đạt trừ sắc uân, thời người ấy chăng phải từng đạt trừ thọ uấn phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: La-hán quả là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: bực La-hán quả chăng phải đang đạt trừ sắc uân, mà đã 
từng đạt trừ thọ uấn. 

Rồi Ngài lấy: 3 quả, 3 đạo thấp và phàm phu là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều 
đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn ngoài ra đạo quả 
La-hán đó, đều chăng phải đang đạt trừ sắc uẫn và cũng chăng phải từng đạt trừ thọ uân 
vậy. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


19 bài sau trùng, chỉ đồi uân. 
2502. Câu mở răng: Hay là người nào chăng phải từng đạt trừ thọ uân. 


Câu hỏi rằng: Thời người ấy chăng phải đang đạt trừ sắc uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 4 phàm, 7 bực hữu học. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: 4 phàm, 3 đạo quả thâp. 
Bởi thê lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 


người nào chăng phải từng đạt trừ thọ uấn, thời người ấy chăng phải đang đạt trừ sắc 
uân phải chăng? 
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2502. 


2503. 


2504. 


2505. 


2506. 


2507. 


2508. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Đức Thế Tôn ngài lấy: La- hán đạo là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: bực La-hán đạo chăng phải từng đạt trừ thọ uân, mà đang 
đạt trừ sắc uấn. 

Rồi Ngài lây: 4 phàm, 3 đạo quả thấp là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng cả. 
Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn ngoài ra La-hán đạo, đều 
chăng phải từng đạt trừ thọ uấn và cũng chăng phải đang đạt trừ sắc uẫn vậy. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Hay là người nào chăng phải từng đạt trừ thọ uân, thời người ấy chăng phải đang đạt trừ 
sắc uầấn phải chăng? 

Bực La-hán chăng phải từng đạt trừ thọ uấn mà đang đạt trừ sắc uân. Còn ngoài ra đạo 
quả La-hán đó đều chăng phải từng đạt trừ thọ uấn và cũng chăng phải đang đạt trừ sắc 
uân vậy. 


Người nào chăng phải đang đạt trừ sắc uần, thời người ây chăng phải từng đạt trừ tưởng 
uân phải chăng? 

Bực La-hán chăng phải đang đạt trừ sắc uân mà đã từng đạt trừ tưởng uấn. Còn ngoài ra 
đạo quả La-hán đó đều chăng phải đang đạt trừ sắc uân và cũng chăng phải từng đạt trừ 
tưởng uân vậy. 


Hay là người nào chăng phải từng đạt trừ tưởng uân, thời người ấy chăng phải đang đạt 
trừ sắc uấn phải chăng? 

Bực La-hán chăng phải từng đạt trừ tưởng uân mà đang đạt trừ sắc uẫn. Còn ngoài ra 
đạo quả La-hán đó đều chăng phải từng đạt trừ tưởng uân và cũng chăng phải đang đạt 
trừ sắc uân vậy. 


Người nào chăng phải đang đạt trừ sắc uân, thời người ấy chăng phải từng đạt trừ hành 
uấn phải chăng? 

Bực La-hán chăng phải đang đạt trừ sắc uân mà đã từng đạt trừ hành uẫn. Còn ngoài ra 
đạo quả La-hán đó đều chăng phải đang đạt trừ sắc uân và cũng chăng phải từng đạt trừ 
hành uân vậy. 


Hay là người nào chăng phải từng đạt trừ hành uấn, thời người ấy chăng phải đang đạt 
trừ sắc uấn phải chăng? 

Bực La-hán chăng phải từng đạt trừ hành uấn mà đang đạt trừ sắc uẫn. Còn ngoài ra đạo 
quả La-hán đó đều chăng phải từng đạt trừ hành uân và cũng chăng phải đang đạt trừ 
sắc uân vậy. 


Người nào chăng phải đang đạt trừ sắc uấn, thời người ấy chăng phải từng đạt trừ thức 
uấn phải chăng? 

Bực La-hán chắng phải đang đạt trừ sắc uân mà đã từng đạt trừ thức uấn. Còn ngoài ra 
đạo quả La-hán đó đều chăng phải đang đạt trừ sắc uấn và cũng chăng phải từng đạt trừ 
thức uân vậy. 


Hay là người nào chăng phải từng đạt trừ thức uấn, thời người ấy chăng phải đang đạt 
trừ sắc uân phải chăng? 

Bực La-hán chăng phải từng đạt trừ thức uấn mà đang đạt trừ sắc uân. Còn ngoài ra đạo 
quả La-hán đó đều chăng phải từng đạt trừ thức uân và cũng chăng phải đang đạt trừ sắc 
uân vậy. 
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2509. 


2510. 


2511. 


2512. 


2513. 


2514. 


2515. 


2516. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Người nào chăng phải đang đạt trừ thọ uân, thời người ấy chăng phải từng đạt trừ tưởng 
uấn phải chăng? 

Bực La-hán chăng phải đang đạt trừ thọ uân mà đã từng đạt trừ tưởng uân. Còn ngoài ra 
đạo quả La-hán đó đều chăng phải đang đạt trừ thọ uân và cũng chăng phải từng đạt trừ 
tưởng uấn vậy. 


Hay là người nào chăng phải từng đạt trừ tưởng uân, thời người ấy chăng phải đang đạt 
trừ thọ uấn phải chăng? 

Bực La-hán chăng phải từng đạt trừ tưởng uân mà đang đạt trừ thọ uân. Còn ngoài ra 
đạo quả La-hán đó đều chăng phải từng đạt trừ tưởng uấn và cũng chăng phải đang đạt 
trừ thọ uấn vậy. 


Người nào chăng phải đang đạt trừ thọ uấn, thời người ấy chăng phải từng đạt trừ hành 
uân phải chăng? 

Bực La-hán chăng phải đang đạt trừ thọ uân mà đã từng đạt trừ hành uân. Còn ngoài ra 
đạo quả La-hán đó đều chăng phải đang đạt trừ thọ uân và cũng chăng phải từng đạt trừ 
hành uân vậy. 


Hay là người nào chăng phải từng đạt trừ hành uân, thời người ấy chăng phải đang đạt 
trừ thọ uấn phải chăng? 

Bực La-hán chăng phải từng đạt trừ hành uẫn mà đang đạt trừ thọ uân. Còn ngoài ra đạo 
quả La-hán đó đêu chăng phải từng đạt trừ hành uân và cũng chăng phải đang đạt trừ 
thọ uân vậy. 


Người nào chăng phải đang đạt trừ thọ uân, thời người ấy chăng phải từng đạt trừ thức 
uấn phải chăng? 

Bực La-hán chăng phải đang đạt trừ thọ uấn mà đã từng đạt trừ thức uẫn. Còn ngoài ra 
đạo quả La-hán đó đều chăng phải đang đạt trừ thọ uân và cũng chăng phải từng đạt trừ 
thức uân vậy. 


Hay là người nào chăng phải từng đạt trừ thức uân, thời người ấy chăng phải đang đạt 
trừ thọ uấn phải chăng? 

Bực La-hán chăng phải từng đạt trừ thức uân mà đang đạt trừ thọ uân. Còn ngoài ra đạo 
quả La-hán đó đều chăng phải từng đạt trừ thức uấn và cũng chăng phải đang đạt trừ thọ 
uân vậy. 


Tường uân øôc có 4 bài 


Người nào chăng phải đang đạt trừ tưởng uân, thời người ây chăng phải từng đạt trừ 
hành uân phải chăng? 
Bực La-hán chăng phải đang đạt trừ tưởng uẫn mà đã từng đạt trừ hành uân. Còn ngoài 
ra đạo quả La-hán đó đều chăng phải đang đạt trừ tưởng uẩn và cũng chăng phải từng 
đạt trừ hành uân vậy. 


Hay là người nào chăng phải từng đạt trừ hành uấn, thời người ấy chăng phải đang đạt 
trừ tưởng uân phải chăng? 

Bực La-hán chăng phải từng đạt trừ hành uẫn mà đang đạt trừ tưởng uân. Còn ngoài ra 
đạo quả La-hán đó đều chăng phải từng đạt trừ hành uấn và cũng chăng phải đang đạt 
trừ tưởng uân vậy. 


3ó6 Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


2517. Người nào chăng phải đang đạt trừ tưởng uấn, thời người ấy chăng phải từng đạt trừ 
thức uấn phải chăng? 

-_ Bực La-hán chăng phải đang đạt trừ tưởng uân mà đã từng đạt trừ thức uân. Còn ngoài 

ra đạo quả La-hán đó đều chăng phải đang đạt trừ tưởng uẫn và cũng chăng phải từng 
đạt trừ thức uân vậy. 


2518. Hay là người nào chăng phải từng đạt trừ thức uấn, thời người ấy chăng phải đang đạt 
trừ tưởng uân phải chăng? 
-_ Bực La-hán chăng phải từng đạt trừ thức uấn mà đang đạt trừ tưởng uân. Còn ngoài ra 
đạo quả La-hán đó đều chăng phải từng đạt trừ thức uân và cũng chăng phải đang đạt 
trừ tưởng uân vậy. 


Hành uân gôc có 2 bài 


2519. Người nào chăng phải đang đạt trừ hành uân, thời người ấy chăng phải từng đạt trừ thức 
uân phải chăng? 
- - Bực La-hán chăng phải đang đạt trừ hành uấn mà đã từng đạt trừ thức uân. Còn ngoài ra 
đạo quả La-hán đó đều chăng phải đang đạt trừ hành uân và cũng chăng phải từng đạt 
trừ thức uân vậy. 


2520. Hay là người nào chăng phải từng đạt trừ thức uẫn, thời người ây chăng phải đang đạt 
trừ hành uân phải chăng? 
-_ Bực La-hán chăng phải từng đạt trừ thức uân mà đang đạt trừ hành uấn. Còn ngoài ra 
đạo quả La-hán đều chăng phải từng đạt trừ thức uấn và cũng chăng phải đang đạt trừ 
hành uân vậy. 


—_—.——_————-.Pm—-.-.—~-i—=—-im——~xim—~x 


HIỆN TẠI VỊ LAI - THUẬN TỪNG 
(Câu 2521- 2540) 


Sắc uân øôc có 8 bài 


2521. Câu mở răng: Người nào đang đạt trừ sắc uẩn. 

Câu hỏi rằng: Thời người ấy sẽ đạt trừ thọ uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: La-hán đạo. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là không có. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc vẫn đề không. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Người nào 
đang đạt trừ sắc uân, thời người ấy sẽ đạt trừ thọ uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp phủ nhận lại là “chăng phải”. Tức là lời đáp phủ nhận với 
câu hỏi. Bởi vì La-hán đạo là chi pháp của câu mở đó. Dầu cho đang đạt trừ sắc uân mà 
chăng phải sẽ đạt trừ thọ uấn. 


19 bài sau trùng, chỉ đồi uân. 

2522. Hay là người nào sẽ đạt trừ thọ uân, thời người ây đang đạt trừ sắc uân phải chăng? — 
Chăng phải. 

2523. Người nào đang đạt trừ sắc uân, thời người ấy sẽ đạt trừ tưởng uân phải chăng? — Chăng 
phải. 
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2524. 


2525. 


2526. 


2521. 


2528. 


2529. 


2530. 


2531. 


2532. 


2533. 


2534. 


2535. 


25360. 


2531. 


2538. 


2539. 


2540. 


Hay là người nào sẽ đạt trừ tưởng uấn, thời người ấy đang đạt trừ sắc uấn phải chăng? — 
Chăng phải. 

Người nào đang đạt trừ sắc uân, thời người ấy sẽ đạt trừ hành uấn phải chăng? — Chăng 
phải. 

Hay là người nào sẽ đạt trừ hành uấn, thời người ấy đang đạt trừ sắc uân phải chăng? — 
Chăng phải. 

Người nào đang đạt trừ sắc uân, thời người ây sẽ đạt trừ thức uân phải chăng? — Chăng 
phải. 

Hay là người nào sẽ đạt trừ thức uấn, thời người ây đang đạt trừ sắc uân phải chăng? — 
Chăng phải. 

Thọ uân gốc có 6 bài 

Người nào đang đạt trừ thọ uân, thời người ấy sẽ đạt trừ tưởng uấn phải chăng? — Chăng 
phải. 

Hay là người nào sẽ đạt trừ tưởng uẫn, thời người ấy đang đạt trừ thọ uấn phải chăng? — 
Chăng phải. 

Người nào đang đạt trừ thọ uân, thời người ây sẽ đạt trừ hành uân phải chăng? — Chăng 
phải. 

Hay là người nào sẽ đạt trừ hành uấn, thời người ấy đang đạt trừ thọ uân phải chăng? — 
Chăng phải. 

Người nào đang đạt trừ thọ uân, thời người ây sẽ đạt trừ thức uân phải chăng? — Chăng 
phải. 

Hay là người nào sẽ đạt trừ thức uấn, thời người ấy đang đạt trừ thọ uân phải chăng? — 
Chăng phải. 


Tưởng uân gốc có 4 bài 
Người nào đang đạt trừ tưởng uân, thời người ấy sẽ đạt trừ hành uấn phải chăng? — 
Chăng phải. 


Hay là người nào sẽ đạt trừ hành uân, thời người ấy đang đạt trừ tưởng uân phải chăng? 
— Chăng phải. 


Người nào đang đạt trừ tưởng uân, thời người ấy sẽ đạt trừ thức uấn phải chăng? — 
Chăng phải. 


Hay là người nào sẽ đạt trừ thức uân, thời người ây đang đạt trừ tưởng uân phải chăng? 
— Chăng phải. 

Hành uân gốc có 2 bài 
Người nào đang đạt trừ hành uấn, thời người ấy sẽ đạt trừ thức uấn phải chăng? — Chắng 
phải. 
Hay là người nào sẽ đạt trừ thức uân, thời người ây đang đạt trừ hành uân phải chăng? — 
Chăng phải. 
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2541. 


2542. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


HIỆN TẠI VỊ LAI - ĐÓI LẬP 
(Câu 2541- 2560) 


Sắc uân gôc có 8 bài 


Câu mở răng: Người nào chăng phải đang đạt trừ sắc uấn. 

Câu hỏi răng: Thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ thọ uấn phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 4 quả, 3 đạo thấp và phàm phu. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: La-hán quả và phàm phu vô phân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Người nào 
chăng phải đang đạt trừ sắc uân, thời người ây chăng phải sẽ đạt trừ thọ uân phải chăng? 

Đức Thê Tôn ngài lây: 3 đạo, 3 quả thâp và phàm phu hữu phân là chi pháp của phần 
câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người nào sẽ đắc đạo, thời người 
ây chăng phải đang đạt trừ sắc uấn mà sẽ đạt trừ thọ uấn. 

Rồi Ngài lây: La-hán quả và phàm phu vô phần là chi pháp của câu mở và câu hỏi 
đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây : còn bực tứ quả 
và phàm phu vô phân, chăng phải đang đạt trừ sắc uân và cũng chăng phải sẽ đạt trừ thọ 
uấn. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ thọ uần. 

Câu hỏi răng: Thời người ấy chăng phải đang đạt trừ sắc uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: đạo quả La-hán và phàm phu vô phân. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: La-hán quả và phàm phu vô phần. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
người nào chăng phải sẽ đạt trừ thọ uần, thời người ấy chăng phải đang đạt trừ sắc uẫn 
phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: La-hán đạo là chỉ pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: La-hán đạo chăng phải sẽ đạt trừ thọ uân mà đang đạt trừ 
sắc uân. 

Rồi Ngài lấy: La-hán quả và phàm phu vô phân là chi pháp của câu mở và câu hói 
đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn La-hán quả 
và phàm phu vô phân chăng phải sẽ đạt trừ thọ uẫn và cũng chăng phải đang đạt trừ sắc 
uân. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đồi uần. 
2543. Người nào chăng phải đang đạt trừ sắc uân, thời người ây chăng phải sẽ đạt trừ tưởng 


uân phải chăng? 


- Người nào sẽ đắc đạo, thời người ấy chăng phải đang đạt trừ sắc uấn mà sẽ đạt trừ 


2544. 


tưởng uân. Còn bực tứ quả và phàm phu vô phân chăng phải đang đạt trừ sắc uân và 
cũng chăng phải sẽ đạt trừ thọ uân. 

Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uân, thời người ấy chăng phải đang đạt trừ 
sắc uân phải chăng? 
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2545. 


2546. 


2547. 


2548. 


2549. 


2550. 


La-hán đạo chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uấn mà đang đạt trừ sắc uấn. Còn La-hán quả và 
phàm phu vô phân chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uân và cũng chăng phải đang đạt trừ sắc 
uân. 


Người nào chăng phải đang đạt trừ sắc uấn, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ hành 
uân phải chăng? 

Người nào sẽ đắc đạo, thời người ấy chăng phải đang đạt trừ sắc uân mà sẽ đạt trừ hành 
uân. Còn bực tứ quả và phàm phu vô phân chăng phải đang đạt trừ sắc uẫn và cũng 
chăng phải sẽ đạt trừ hành uấn. 


Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ hành uân, thời người ấy chăng phải đang đạt trừ 
sắc uấn phải chăng? 

La-hán đạo chăng phải sẽ đạt trừ hành uấn mà đang đạt trừ sắc uấn. Còn La-hán quả và 
phàm phu vô phân chăng phải sẽ đạt trừ hành uân và cũng chăng phải đang đạt trừ sắc 
uân. 


Người nào chăng phải đang đạt trừ sắc uấn, thời người ây chăng phải sẽ đạt trừ thức uân 
phải chăng? 

Người nào sẽ đắc đạo, thời người ấy chăng phải đang đạt trừ sắc uân mà sẽ đạt trừ thức 
uân. Còn bực tứ quả và phàm phu vô phân chăng phải đang đạt trừ sắc uẫn và cũng 
chăng phải sẽ đạt trừ thức uân. 


Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ thức uấn thì người ây chăng phải đang đạt trừ 
sắc uân phải chăng? 

Người nào sẽ đắc đạo, thời người ây chăng phải đang đạt trừ sắc uân mà sẽ đạt trừ thức 
uân. Còn bực tứ quả và phàm phu vô phân chăng phải đang đạt trừ sắc uẫn và cũng 
chăng phải sẽ đạt trừ thức uân. 


Thọ uân øôc có 6 bài 


Câu mớ rằng: Người nào chăng phải đang đạt trừ thọ uấn. 

Câu hỏi răng: Thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ tướng. uân phải chăng? 

-_ Chi pháp của câu mở là: La-hán quả, phàm phu vô phân và bực sẽ đắc tứ đạo. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là: La-hán quả và phàm phu vô phần. 

Bởi thê lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Người nào 
chăng phải đang đạt trừ thọ uân, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uân phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: người sẽ đắc tứ đạo là chi pháp của phân câu mớ mà thôi. Mới 
đáp đoạn trước có ý bác như vây: người sẽ đắc đạo (thứ 4) chăng phải đang đạt trừ thọ 
uấn mà sẽ đạt trừ tưởng uấn. 

Rồi Ngài lấy: La-hán quả và phàm phu vô phân, là chi pháp của câu mở và câu hỏi 
đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn quả La-hán 
và phàm phu vô phân, chăng phải đang đạt trừ thọ uân và cũng chăng phải sẽ đạt trừ 
tưởng uân. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Câu mở răng: Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uân. 

Câu hỏi răng: Thời người ấy chăng phải đang đạt trừ thọ uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: La-hán đạo quả và phàm phu vô phân. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: La-hán quả và phàm phu vô phân. 
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Bởi thế lời hỏi đây thuộc về vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
người nào chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uân, thời người ây chăng phải đang đạt trừ thọ 
uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: La-hán đạo là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: La-hán đạo chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uấẫn mà đang đạt 
trừ thọ uần. 

Rồi Ngài lấy: La-hán quả và phàm phu vô phân là chi pháp của câu mở và câu hỏi 
đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vầy. Còn La-hán quả 
và phàm phu vô phân, chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uân và cũng chăng phải đang đạt trừ 
thọ uân. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2551. 


2552. 


Z5. 


2554. 


2555. 


2550. 


Người nào chăng phải đang đạt trừ thọ uân, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ hành 
uấn phải chăng? 
Người sẽ đắc đạo (thứ 4), chăng phải đang đạt trừ thọ uấn mà sẽ đạt trừ hành uân. Còn 
quả La-hán và phàm phu vô phân chăng phải đang đạt trừ thọ uầấn và cũng chăng phải sẽ 
đạt trừ hành uân. 


Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ hành uần, thời người ây chăng phải đang đạt trừ 
thọ uẫn phải chăng? 

La-hán đạo chăng phải sẽ đạt trừ hành uân mà đang đạt trừ thọ uân. Còn La-hán quả và 
phàm phu vô phần chăng phải sẽ đạt trừ hành uân và cũng chăng phải đang đạt trừ thọ 
uân. 


Người nào chăng phải đang đạt trừ thọ uân, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ thức uấn 
phải chăng? 

Người sẽ đắc đạo (thứ 4), chăng phải đang đạt trừ thọ uân, mà sẽ đạt trừ thức uấn. Còn 
quả La-hán và phàm phu vô phân chăng phải đang đạt trừ thọ uấn và cũng chăng phải sẽ 
đạt trừ thức uân. 


Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ thức uần, thời người ấy chăng phải đang đạt trừ 
thọ uân phải chăng? 

La-hán đạo chăng phải sẽ đạt trừ thức uân mà đang đạt trừ thọ uân. Còn La-hán quả và 
phàm phu vô phần chăng phải sẽ đạt trừ thức uân và cũng chăng phải đang đạt trừ thọ 
uân. 


Tưởng uân øôc có 4 bài 


Người nào chăng phải đang đạt trừ tưởng uân, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ hành 
uân phải chăng? 

Người sẽ đắc đạo (thứ 4), chăng phải đang đạt trừ tưởng uấn mà sẽ đạt trừ hành uân. 
Còn quả La-hán và phàm phu vô phân chăng phải đang đạt trừ tưởng uấn và cũng chăng 
phải sẽ đạt trừ hành uấn. 


Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ hành uân, thời người ây chăng phải đang đạt trừ 
tưởng uân phải chăng? 

La-hán đạo chăng phải sẽ đạt trừ hành uân mà đang đạt trừ tưởng uấn. Còn La-hán quả 
và phàm phu vô phân chăng phải sẽ đạt trừ hành uân và cũng chăng phải đang đạt trừ 
tưởng uấn. 
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2557. Người nào chăng phải đang đạt trừ tưởng uấn, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ thức 


uân phải chăng? 

Người sẽ đắc đạo (thứ 4), chăng phải đang đạt trừ tưởng uân mà sẽ đạt trừ thức uấn. 
Còn quả La-hán và phàm phu vô phần chăng phải đang đạt trừ tưởng uân và cũng chăng 
phải sẽ đạt trừ thức uấn. 


2558. Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ thức uân, thời người ấy chăng phải đang đạt trừ 


tưởng uân phải chăng? 

La-hán đạo chăng phải sẽ đạt trừ thức uẫn mà đang đạt trừ tưởng uân. Còn La-hán quả 
và phàm phu vô phân chăng phải sẽ đạt trừ thức uân và cũng chăng phải đang đạt trừ 
tưởng uấn. 


Hành uân gôc có 2 bài 


2559. Người nào chăng phải đang đạt trừ hành uấn, thời người ây chăng phải sẽ đạt trừ thức 


2500. 


2561. 


25602. 


uân phải chăng? 

Người sẽ đắc đạo (thứ 4), chăng phải đang đạt trừ hành uân mà sẽ đạt trừ thức uấn. Còn 
quả La-hán và phàm phu vô phân chăng phải đang đạt trừ hành uân và cũng chăng phải 
sẽ đạt trừ thức uân. 


Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ thức uần, thời người ấy chăng phải đang đạt trừ 
hành uấn phải chăng? 

La-hán đạo chăng phải sẽ đạt trừ thức uân mà đang đạt trừ hành uân. Còn La-hán quả và 
phàm phu vô phần chăng phải sẽ đạt trừ thức uẫn và chăng phải đang đạt trừ hành uân. 


~_———.——m—cm<-mxomx/m=x/ 


QUÁ KHỨ VỊ LAI - THUẬN TÙNG 
(Câu 2561 - 2580) 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở rằng: Người nào đã từng đạt trừ sắc uân. 
Câu hỏi rằng: Thời người ấy cũng sẽ đạt trừ thọ uẫn phải chăng? 
- Chi pháp của câu mở là: A-la-hán quả. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là không có. 

Bởi thế lời hỏi xuôi đây thuộc vẫn đề không. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Người nào 
đã từng đạt trừ sắc uân, thời người ấy cũng sẽ đạt trừ thọ uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp phủ nhận lại là “chăng phải”. Tức là lời đáp phủ nhận với 
câu hỏi. Bởi vì A-la-hán quả là chi pháp của câu mở đó. 

Dâu cho đã từng đạt trừ sắc uân mà chăng phải sẽ đạt trừ thọ uân. 


Câu mở rằng: Hay là người nào sẽ đạt trừ thọ uấn. 
Câu hỏi rằng: Thời người ấy cũng từng đạt trừ sắc uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 3 đạo, 3 quả thấp và phàm hữu phân. 
-_ Chi pháp của câu hỏi là không có. 

Bởi thê lời hỏi ngược đây thuộc vấn đề không. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là 
người nào sẽ đạt trừ thọ uân, thời người ấy cũng từng đạt trừ sắc uân phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài mới đáp phản đối lại là “chăng phải”. Tức là lời đáp phủ nhận với 
câu hỏi. Bởi vì 3 đạo, 3 quả thấp và phàm hữu phân là chi pháp của câu mở đó. 


3⁄4 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Dâu cho sẽ đạt trừ thọ uẫn mà chăng phải từng đạt trừ sắc uân. 


9 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2563. 


25604. 


2505. 


2566. 


2567. 


2508. 


2509. 


2579. 


2571. 


2512. 


2573. 


2574. 


2575. 


2576. 


25T. 


2578. 


Người nào đã từng đạt trừ sắc uân, thời người ấy cũng sẽ đạt trừ tưởng uân phải chăng? 
— Chăng phải. 


Hay là người nào sẽ đạt trừ tưởng uẩn, thời người ấy cũng từng đạt trừ sắc uân phải 
chăng? — Chăng phải. 


Người nào đã từng đạt trừ sắc uân, thời người ây cũng sẽ đạt trừ hành uấn phải chăng? — 
Chăng phải. 


Hay là người nào sẽ đạt trừ hành uấn, thời người ấy cũng từng đạt trừ sắc uân phải 
chăng? — Chăng phải. 

Người nào đã từng đạt trừ sắc uân, thời người ây cũng sẽ đạt trừ thức uần phải chăng? — 
Chăng phải. 


Hay là người nào sẽ đạt trừ thức uấn, thời người ấy cũng từng đạt trừ sắc uẩn phải 
chăng? — Chăng phải. 


Thọ uân gốc có 6 bài 
Người nào đã từng đạt trừ thọ uấn, thời người ấy cũng sẽ đạt trừ tưởng uẩn phải chăng? 
— Chăng phải. 


Hay là người nào sẽ đạt trừ tưởng uấn, thời người ây cũng từng đạt trừ thọ uấn phải 
chăng? — Chăng phải. 

Người nào đã từng đạt trừ thọ uân, thời người ây cũng sẽ đạt trừ hành uần phải chăng? - 
Chăng phải. 

Hay là người nào sẽ đạt trừ hành uần, thời người ấy cũng từng đạt trừ thọ uân phải 
chăng? — Chăng phải. 


Người nào đã từng đạt trừ thọ uấn, thời người ấy cũng sẽ đạt trừ thức uân phải chăng? — 
Chăng phải. 


Hay là người nào sẽ đạt trừ thức uấn, thời người ấy cũng từng đạt trừ thọ uấn phải 
chăng? — Chăng phải. 


Tưởng uân gốc có 4 bài 
Người nào đã từng đạt trừ tưởng uân, thời người ấy cũng sẽ đạt trừ hành uân phải 
chăng? — Chăng phải. 
Hay là người nào sẽ đạt trừ hành uân, thời người ấy cũng từng đạt trừ tưởng uân phải 
chăng? —- Chăng phải. 
Người nào đã từng đạt trừ tưởng uấn, thời người ây cũng sẽ đạt trừ thức uân phải 
chăng? — Chăng phải. 
Hay là người nào sẽ đạt trừ thức uấn, thời người ấy cũng từng đạt trừ tưởng uấn phải 
chăng? — Chăng phải. 
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2579. 


2580. 


2581. 


2582. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Người nào đã từng đạt trừ hành uân, thời người ây cũng sẽ đạt trừ thức uấn phải chăng? 
- Chăng phải. 

Hay là người nào sẽ đạt trừ thức uấn, thời người ây cũng từng đạt trừ hành uân phải 
chăng? —- Chăng phải. 


QUÁ KHỨ VỊ LAI - ĐÔI LẬP 
(Câu 2581 —- 2600) 


Sắc uân øôc có 8 bài 


Câu mở răng: Người nào chăng phải từng đạt trừ sắc uần. 

Câu hỏi răng: Thời người ấy cũng chăng phải sẽ đạt trừ thọ uấn phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 4 đạo, 3 quả thấp và phàm phu. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: La-hán đạo, phàm phu vô phân. 

Bởi thế lời hỏi đây thuộc vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi rằng: Người nào 
chăng phải từng đạt trừ sắc uân, thời người ấy cũng chăng phải sẽ đạt trừ thọ uấn phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: 3 đạo, 3 quả thấp và phàm phu hữu phân là chi pháp của phân 
câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: bực sẽ đắc đạo (thứ 4) chăng 
phải từng đạt trừ sắc uấn mà sẽ đạt trừ thọ uần. 

Rồi Ngài lây: đạo và phàm phu vô phân là chi pháp của câu mở và câu hỏi đều đặng 
cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn đạo và phàm phu vô 
phân, chăng phải từng đạt trừ sắc uấn và cũng chăng phải sẽ đạt trừ thọ uân. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Câu mở rằng: Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ thọ uân. 

Câu hỏi rằng: Thời người ấy cũng chăng phải từng đạt trừ sắc uẫn phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: đạo quả La-hán và phàm phu vô phân. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: La-hán đạo, phàm phu vô phân. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vân đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là người 
nào chăng phải sẽ đạt trừ thọ uẩn, thời người ấy cũng chăng phải từng đạt trừ sắc uân 
phải chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: La-hán quả là chi pháp của phân câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: La-hán quả chăng phải sẽ đạt trừ thọ uấn mà từng đạt trừ 
sắc uấn. 

Rồi Ngài lây: La-hán đạo và phàm phu vô phân là chi pháp của câu mở và câu hỏi 
đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn La-hán đạo 
và phàm phu vô phân, chăng phải sẽ đạt trừ thọ uân và cũng chăng phải từng đạt trừ sắc 
uân. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


3 đôi sau trùng, chỉ đồi uấn. 
2583. Người nào chăng phải từng đạt trừ sắc uấn, thời người ây cũng chăng phải sẽ đạt trừ 


tưởng uân phải chăng? 
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2584. 


2585. 


2586. 


2587. 


2588. 


2589. 


Người dịch: Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 


Bực sẽ đắc đạo (thứ 4) chăng phải từng đạt trừ sắc uẫn mà sẽ đạt trừ tưởng uấn. Còn La- 
hán đạo và phàm phu vô phân chăng phải từng đạt trừ sắc uẫn và cũng chăng phải sẽ đạt 
trừ tưởng uân. 

Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uân, thời người ấy cũng chăng phải từng 
đạt trừ sác uân phải chăng? 

La-hán quả chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uân mà từng đạt trừ sắc uân. Còn La-hán đạo và 
phàm phu vô phân chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uân và cũng chăng phải từng đạt trừ sắc 
uân. 


Người nào chăng phải từng đạt trừ sắc uân, thời người ấy cũng chăng phải sẽ đạt trừ 
hành uân phải chăng? 

Bực sẽ đắc đạo (thứ 4) chăng phải từng đạt trừ sắc uân mà sẽ đạt trừ hành uân. Còn La- 
hán đạo và phàm phu vô phân chăng phải từng đạt trừ sắc uâẫn và cũng chăng phải sẽ đạt 
trừ hành uân. 


Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ hành uấn, thời người ây cũng chăng phải từng 
đạt trừ sắc uân phải chăng? 

La-hán quả chăng phải sẽ đạt trừ hành uân mà từng đạt trừ sắc uân. Còn La-hán đạo và 
phàm phu vô phân chăng phải sẽ đạt trừ hành uấn và cũng chăng phải từng đạt trừ sắc 
uân. 


Người nào chăng phải từng đạt trừ sắc uân, thời người ấy cũng chăng phải sẽ đạt trừ 
thức uấẫn phải chăng? 

Bực sẽ đắc đạo (thứ 4) chăng phải từng đạt trừ sắc uấn mà sẽ đạt trừ thức uân. Còn La- 
hán đạo và phàm phu vô phần chăng phải từng đạt trừ sắc uân và cũng chăng phải sẽ đạt 
trừ thức uần. 


Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ thức uân, thời người ây cũng chăng phải từng đạt 
trừ sắc uầấn phải chăng? 

La-hán quả chăng phải sẽ đạt trừ thức uân mà từng đạt trừ sắc uân. Còn La-hán đạo và 
phàm phu vô phần chăng phải sẽ đạt trừ thức uân và cũng chăng phải từng đạt trừ sắc 
uân. 


Tho uân gôc có 6 bài 


Câu mở rằng: Người nào chăng phải từng đạt trừ thọ uấn. 

Câu hỏi răng: Thời người ấy cũng chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: 4 đạo, 3 quả thấp và phàm phu. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: La-hán đạo, phàm phu vô phân. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vấn đề hoàn Dị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Người nào 
chăng phải từng đạt trừ thọ uân, thời người ây cũng chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uân phải 
chăng? 

Đức Thê Tôn ngài lây: 3 đạo, 3 quả thâp và phàm phu hữu phân là chi pháp của phần 
câu mở mà thôi. Mới đáp đoạn trước có ý bác như vây: người nào sẽ đắc đạo, thời người 
ây chăng phải từng đạt trừ thọ uân mà sẽ đạt trừ tưởng uân. 

Rồi Ngài lây: La-hán đạo và phàm phu vô phân là chi pháp của câu mở và câu hỏi 
đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vây: còn La-hán đạo 
và phàm phu vô phần, chăng phải từng đạt trừ thọ uấn và cũng chăng phải sẽ đạt trừ 
tưởng uấn. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi xuôi đây là cách giải thích theo lối đi ngay. 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Trung Học dư ý 


2590. 


Câu mở răng: Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uân. 

Câu hỏi răng: Thời người ấy cũng không từng đạt trừ thọ uân phải chăng? 
-_ Chi pháp của câu mở là: đạo quả La-hán và phàm phu vô phân. 

-_ Chi pháp của câu hỏi là: La-hán đạo và phàm phu vô phân. 


Bởi thế lời hỏi đây thuộc vẫn đề hoàn bị. Cho nên Phật ngài hỏi răng: Hay là người 
nào chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uấn, thời người ấy cũng không đạt trừ thọ uân phải 
chăng? 

Đức Thế Tôn ngài lấy: La-hán quả là chi pháp của phần câu mở mà thôi. Mới đáp 
đoạn trước có ý bác như vây: A-la-hán quả chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uân mà đã từng 
đạt trừ thọ uần. 

Rồi Ngài lây: La-hán đạo và phàm phu vô phần là chi pháp của câu mở và câu hỏi 
đều đặng cả. Cho nên Phật ngài đáp đoạn sau không có ý bác như vậy: còn La-hán đạo 
và phàm phu vô phân chăng phải sẽ đạt trừ tưởng uấn và cũng chăng phải từng đạt trừ 
thọ uân. 

Lời đáp kết luận của bài hỏi ngược đây là cách giải thích theo lỗi đi ngay. 


Š5 đôi sau trùng, chỉ đôi uân. 


2591. 


2592. 


2593. 


2594. 


2595. 


Người nào chăng phải từng đạt trừ thọ uân, thời người ấy cũng chăng phải sẽ đạt trừ 
hành uân phải chăng? 

Người nào sẽ đắc đạo, thời người ấy chăng phải từng đạt trừ thọ uân mà sẽ đạt trừ hành 
uân. Còn La-hán đạo và phàm phu vô phần chăng phải từng đạt trừ thọ uấn và cũng 
chăng phải sẽ đạt trừ hành uân. 


Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ hành uân, thời người ấy cũng không từng đạt trừ 
thọ uân phải chăng? 

A-la-hán quả chăng phải sẽ đạt trừ hành uân mà đã từng đạt trừ thọ uân. Còn La-hán 
đạo và phàm phu vô phần chăng phải sẽ đạt trừ hành uân và cũng chăng phải từng đạt 
trừ thọ uẩn. 


Người nào chăng phải từng đạt trừ thọ uân, thời người ấy cũng chăng phải sẽ đạt trừ 
thức uân phải chăng? 

Người nào sẽ đắc đạo, thời người ấy chăng phải từng đạt trừ thọ uấn mà sẽ đạt trừ thức 
uân. Còn La-hán đạo và phàm phu vô phần chăng phải từng đạt trừ thọ uân và cũng 
chăng phải sẽ đạt trừ thức uân. 


Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ thức uần, thời người ấy chăng phải từng đạt trừ 
thọ uân phải chăng? 

A-la-hán quả chăng phải sẽ đạt trừ thức uân mà đã từng đạt trừ thọ uân. Còn La-hán đạo 
và phàm phu vô phần chăng phải sẽ đạt trừ thức uân và cũng chăng phải từng đạt trừ thọ 
uân. 


Tướng uân øôc có 4 bài 


Người nào chăng phải từng đạt trừ tưởng uấn, thời người ây cũng chăng phải sẽ đạt trừ 
hành uấn phải chăng? 

Người nào sẽ đắc đạo, thời người ấy chăng phải từng đạt trừ tưởng uấn mà sẽ đạt trừ 
hành uấn. Còn La-hán đạo và phàm phu vô phân chăng phải từng đạt trừ tưởng uân và 
cũng chăng phải sẽ đạt trừ hành uấn. 
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Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ hành uấn, thời người ây cũng không từng đạt trừ 
tưởng uân phải chăng? 

A-la-hán quả chăng phải sẽ đạt trừ hành uẫn mà đã từng đạt trừ tưởng uân. Còn La-hán 
đạo và phàm phu vô phần chăng phải sẽ đạt trừ hành uân và cũng chăng phải từng đạt 
trừ tưởng uấn. 

Người nào chăng phải từng đạt trừ tưởng uấn, thời người ấy cũng chăng phải sẽ đạt trừ 
thức uân phải chăng? 

Người nào sẽ đắc đạo, thời người ấy chăng phải từng đạt trừ tưởng uẫn mà sẽ đạt trừ 
thức uân. Còn La-hán đạo và phàm phu vô phần chăng phải từng đạt trừ tưởng uân và 
cũng chăng phải sẽ đạt trừ thức uân. 


Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ thức uân, thời người ấy cũng không từng đạt trừ 
tưởng uấn phải chăng? 

A-la-hán quả chắng phải sẽ đạt trừ thức uân mà đã từng đạt trừ tưởng. uân. Còn La-hán 
đạo và phàm phu vô phần chăng phải sẽ đạt trừ thức uân và cũng chăng phải từng đạt 
trừ tướng uân. 


Hành uân gôc có 2 bài 


Người nào chăng phải từng đạt trừ hành uấn, thời người ấy chăng phải sẽ đạt trừ thức 
uân phải chăng? 

Người nào sẽ đắc đạo, thời người ấy chăng phải từng đạt trừ hành uân mà sẽ đạt trừ 
thức uấn. Còn La-hán đạo và phàm phu vô phân chăng phải từng đạt trừ hành uân và 
cũng chăng phải sẽ đạt trừ thức uấn. 

Hay là người nào chăng phải sẽ đạt trừ thức uấn, thời người ây cũng không từng đạt trừ 
hành uấn phải chăng? 

A-la-hán quả chăng phải sẽ đạt trừ thức uân mà đã từng đạt trừ hành uân. Còn La-hán 
đạo và phàm phu vô phần chăng phải sẽ đạt trừ thức uấn và cũng chăng phải từng đạt 
trừ hành uần. 


Dưt phân đạt trị. 


Hết phân uiận song. 
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THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI........................ 2c +. 3S 238938158 5885588812553 E2E si 109 
ĐÔI LẬP - THUỘC VẼ NGƯỜI ..................... -- S198 8558858895818 8 1588538153853 1 1531811111513 ng csry 112 
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THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ CÕI.................Ỏ.. 2Á Sa E288 58858853888 58 1581153 111151 53151511 53 9 ng csey 139 
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ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI...................... 2. St St S28 581588588853 588 58 5315153153225 cxcse2 270 
IIC2. HÀNH VI - SANH DIỆT - QUÁ KHỨ........................-- .: S2 + Ss S38 E28 E28 S8 E288 8 E288 E228 SE E2E S31 2E 274 
THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ NGƯỜI.........................- Sa S8 S8 E988 38 58858858 E8 SE S3 S 2312828 cseg 275 
THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ CÕI...................... 2A S Sa Sa E28 895858 588538 581581153 881 1881281531 53 8s cseg 276 
THUẬN TÙNG - THUỘC VẺ NGƯỜI VÀ CÖI.......................- 2a s2 S28 5885581558 538235251555 E2sEezsx2 278 
ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI.......................-. s1 S2 8288238858853 8 5815815881518 83 111 83111531 53 g2 cxcreg 281 
ĐỐI LẬP - THUỘC VẼ CÕI....................- S208 5889581518153 8 0181011119511 181 1011 111011 811g go 282 
ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÖI....................... 2. SE 23 988 385888238838 188 538 515111531225 creg 284 
IIC3. HÀNH VI - SANH DIỆT - VỊ LAI......................-- +22 Sa s S28 E23 8588328 E28E E23 E2E 2285281551551 E25 251525 c2zs2 286 
THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ NGƯỜI........................-- Sa S2 Sg S392 8 83531588151 1881511531531 53 E53 8 xe se2 287 
THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ CÕI....................-- Sa E893 8898 588 88 588588 98 E8 S81 8 28153 3E cxcseg 289 
THUẬN TÙNG THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI........................---AtSSE S23 E288 23 E3 EE SE E2 232322 czxcsey 29] 
ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI.......................-- s5 S2 8288988588538 5815855811511 81 1 81 83111511153 8 ng crey 294 
ĐỐI LẬP —- THUỘC VỀ CÕI ....................Ô..- Á s8 825889581588 588588158858 5858115881115 1 E581 1E gen srở 297 
ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI...................... 2. S28 581581588538 83 1151153151551 E53 E525 E2x e2 298 
IIC4. HÀNH VI - SANH DIỆT - HIỆN TẠI QUÁ KHỨ...........................--2 2+ +2 £+8 se £eE+E£+E+e£+eE+Ezzs2 303 
THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ NGƯỜI.........................- Sa St S3 S238 88 588588858 888 81 8E 8153 EEEgzscxcsez 303 
THUÊN TUNG < TL VI CD) n6 16010222202690425006)1116010630309.6x2-40621000%2/3:6 105 305 
THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ NGƯỜI VÀ CÕI....................... .- + sSSn SE S23 E3 E8 E58 E153 E23 22s xe sez 307 
ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜII....................... SE S8 E8 S38 S2 8S S93 S3 E 3E S S3 S SE rece sec czee 311 
ĐÔI LẬP - THUỘC VỀ CÕI....................Ẳ- 2Á Sa S208 588 5815581588158 1 5881581581551 10 118110811511 81521 co 313 
ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI...................... 2. 2s S28 58158858853 E83 1158153151511 E55 E525 2x czeg 315 
IIC5. HÀNH VI - SANH DIỆT - HIỆN TẠI VỊ LAI...................... 2-22 E283 25 33828 E2EE22E22EE2EEzEEczzczzs2 320 
THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ NGƯỜI...................... G2 S ng S238 81538588153 E81 1158153151511 E53 82 ng cseg 320 
THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ CÕI.................... --  SSn E28 8958 98 538 88 581588153 83 E1 88 E313  g cycsey 322 
THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI....................... -- + t SE SE S23 E93 S E8 E58 E153 E53 sex csez 324 
ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI.......................-- St S5 S2 82889358588 538 531531588153 1111511831115 1 E53 8 ng crey 327 
ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ CÕI.....................Ú..Ả SG S328 35581358188 38 5881581588581 58 11811511811 E192 8x sec seo 330 
ĐỐI LẬP - THUỘC VẼ NGƯỜI VÀ CÕI...................... 2. St S28 588 88588588938 158 1538531531535 2E czxg 332 
IIC6. HÀNH VI - SANH DIỆT - QUÁ KHỨ VỊ LAI..................-...- 222cc S228 E8 E228 EE£+ESzE£zz£ze£ s2 336 
THUẬN TÙNG - THUỘC VẼ NGƯỜI.........................- Sa tt S898 8 88 588588 53 88 E888 81533 sex sey 336 
THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ CÕI...................Ỏ.. 2Á ST S2 E28 89 58 5815385381581 58 1531511111531 58153153 2 se csey 338 
THUẬN TÙNG - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI...................... 2 St Sa SE E23 SE S SE SE E223 2sczxcsey 340 
ĐÓI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI.......................-. 2s s1 S2 8288538898853 8 581581588153 131 81 831 1533 sec creg 344 
ĐÓI LẬP - THUỘC VẼ CÕI..................... -- S1 S928 8 588358588 581988535 5115315351511 11 151 81111011 n1 g nrycsey 345 


ĐỐI LẬP - THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ CÕI..................Ỏ. 2.  G SE S218 9358 581158 5311811531153 crvd 347 
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IIEH NDITTR........... 7.7 SỐ {ðỐ O7 a0 0n na nan 353 
HIỆN TẠI - THUẬN TỪNG.......................... 2 +2 S2 E638 S8 E33 E58 S8 SE ESE S358 E3 E8 E8 S3 8E. 8 sec reo 355 
HIỆN TẠI ĐÔI LẬP.......................  -- Ác E38 58138558 1958 58 18113 1315311 11 1 11 1 T1 HH Tu 1T ng ng crg 356 
QUÁ KHỨ - THUẬN TỪNGG............................-- (SG t8 E838 835858 58 E58 8 8 31 5858 1158 E8 21 1g cv. 358 
QUÁ KHỨ - ĐỐI LẬTP.........................-- St SE 8918 18851858 58 5883155818111 18 1 181 511111 111 91 1111811011 cv. 359 
VỊ LAI - THUẬN TÙNG..........................-- s9 S18 1938 8813 8 1 1 1131 311112111118 11g 11g 1g vở 360 
VỊ LAI - ĐỐI LẬTPP........................ CS S128 8838 58 98858 91858151 1181 8111 1111 1n g1 Hung ng ng nhọ 362 
HIỆN TẠI QUÁ KHỨ - THUẬN TỪNG......................- -G- (ke E3 E2E SE S8ESE SE SE SE EvESE SE ke re cxz 363 
HIỆN TẠI QUÁ KHỨ ĐỐI LẬP ..........................-- G- G6 2 SE E8 SE SE SE SE E83 ESE SE SE cv vn ren, 365 
HIỆN TẠI VỊ LAI THUẬN TÙNG ...........................-- (+28 Sz E3 ESESEESEE+EE2ESEESEESESEESEEEESEESEEEEErErekrerrecez 368 
HIỆN TẠI VỊ LAI ĐÔI LẬP......................... .-- 22s S82 SE SE ES8 E8 ESEES#ES#ES+EE+ESSEESEESEESeESeE SE EeEcre sec crz 370 
QUÁ KHỨ VỊ LAI - THUẬN TỪNG.........................-- 2 S222 E S833 E 38838 58 8E 8 2858815158 515585285315 373 


QUÁ KHỨ VỊ LAI - ĐỒI LẬPP.........................- .-- (se St S889 58 83135858858 858 8 883185158111 58 1911511151111 xe 375 
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